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Lời nói đầu 
~O-O-O- 


Có bốn hạng người xuất hiện trong thế gian là. 

- Người từ nơi tối đi đến tối. 

- Người từ nơi tối đi đến sáng. 

- Người từ nơi sáng đi đến tối. 

- Người từ nơi sang đi đến sáng. 

Bà Thánh nữ Visakha điển hình cho hạng người thứ tư. 

Cuộc đời vị Thánh nữ này như dòng sông trôi êm ả, không gặp thác hay ghềnh làm 
xáo động dòng nước lặng lờ xuôi về đại hãi mênh mông. 

Trải qua một trăm ngàn kiếp trái đất không hề biết đến bốn khổ cảnh, chỉ luân lưu 
trong hai cảnh giới người và chư thiên. 

Khi là người lại được sinh vào gia tộc cao sang, lại tích cực tạo việc lành theo Chánh 
pháp như: Chánh hậu Sumedhãä, công nương Saghadäsi. 

Ngay trong kiếp sống có tên là Visäkhä, khi tái sinh thì sinh vào gia tộc có “vô lượng 
tài sản (amitadhang)”, là cháu nội trước tiên của vị Trưởng giả có đại tài sản đứng vào 
hang thứ hai trong cõi DiêmPhù (Jambu), là con gái trưởng của hai người có “năng lực 
thần thông do phước (iddhipuñña)”. Khi vừa sinh ra, có ngay biểu tượng “ngưởi nữ Đại 
phước”. 

“Pháp dẫn lối người hướng theo pháp”, cô bé Visäkhã vừa được 7 tuổi đã có sự tôn 
kính Đấng Như Lai, từ nơi dừng xe đã cởi đôi giày bằng vàng ra, đi chân trần đến nơi 
Như Lai an ngự, đảnh lễ Đấng Từ Tôn. Cô bé thông tuệ Visakhäã cùng năm trăm nữ hầu 
cùng tuổi nhận được “năm loại tài sản bậc Thánh” từ Đức Thế Tôn. 

Nào chỉ thế thôi, nàng Visakhä là người có “năm tướng đẹp giai nhân”, ngày hôn lễ 
cùng với ngày lên xe hoa về kinh thành Sävatthi, có vị lãnh tụ quân đại quốc đương thời 
là Đức vua Pasenadi, cùng các vị Đại thần, các Trưởng giả và bốn đạo binh chủng tham 
dự. Một lễ cưới có thể nói là “độc nhất vô nhị”. Của hồi môn của nàng Visäkhã có thể là 
nói “không sao đếm xiết”. 

Tất cả những điều này là do “tích trữ hạnh lành” qua nhiều kiếp sống. 

Vui thay, sống nếp hạnh lành. 
Vui thay, Thánh sản sẵn dành mai sau. 

Với thông tuệ tích luỹ, nàng Visäkhäã khéo léo đưa gia tộc bên chồng quay về Chánh 
Pháp, nương tựa vào Ân đức Tam Bảo, xa lìa tà kiến. 

Thiện hạnh nối tiếp thiện hạnh, một Đông Phương Tự (Pubbärama) được hình 
thành, xuất phát từ tâm xả ly tài vật, kiến tạo một hải đảo an lành giữa những ngọn sóng 
trùng khơi ái luyến. Và nàng Visãkhã ngoài “địa vị tối thắng về bố thí hạnh”, còn là một 
trong “nữ cận sự ưu tú” của Đức Thế Tôn. 

Du sĩ Jambika lại điển hình cho hai hạng người: “Người từ sáng đi đến tối” và 
“người từ tối đi đến sáng”. Là một vị quản lý Tự viện, có ý ganh ty với vị Thánh ALaHán, 
đã tạo ác trọng nghiệp từ lời nói, đó là “người từ sáng đi đến tối”, từ thân làm người rơi 
vào địa ngục ATỳ (Avici), thoát ra khỏi khổ cảnh địa ngục, được sinh làm người vẫn còn 
vướng khổ luy, phải lõa thể, nằm trên đất, cạo tóc bằng lá thốtnốt (tãla), ăn phẩn. 

Trải qua năm mươi năm thực hành như thế, lại còn dối gạt người đời là “ăn gió để 
sống”. Duyên lành được gieo trồng trong Phật Đạo thời quá khứ đến thời hội tụ, Đức 
Thế Tôn đã chuyển hoá lõa thể Jambuka quay về nẻo chánh, và Ngài đã thành đạt Thánh 
quả ALaHán cùng với Tuệ Phân tích, đây là “người từ chỗ tối đi đến nơi sáng”. 

Trong tập sách này, chúng tôi trình bày tiểu sử cùng nghiệp lành của ba vị Trưởng 
giả có “tài sản vô lượng (amitadhäna)” trong thời Đức Phật còn tại thế là; Trưởng giả 
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Jotika, Trưởng giả Mendaka và Trưởng giả Jätila, tất cả những vị này đều chứng Thánh 
quả trong thời Đức Phạt còn tại thế, ngoài ra còn những vị Thánh Thinh văn khác như 
Ngài Bhaddaji ... và cụ du hành của Đức Thế Tôn đến kinh thành Vesali để giải trừ ba tai 
nạn: Đói khát, bịnh và nạn phi nhân. 

Người có trí sẽ hân hoan, nỗ lực tạo thiện hạnh theo Chánh pháp, lìa bỏ sự đắm 
nhiễm vào vật dục, có tâm xa lìa những tà thuyết của những tà sư, để làm hành trang cho 
mình trên con đường đến điểm “vô sinh bất tử” vĩnh hằng. 

Để độc giả chưa thông cách đọc chữ Päli, chúng tôi cố gắng phiên âm các đọc chữ 
Päli theo tiếng Việt. Một số từ Päli được phiên âm trước đấy, chúng tôi viết sát vào nhau, 
những từ phiên âm cách dọc chữ Päli theo tiếng Việt, chúng tôi viết cách có dấu nối. 

Thí dụ như: Đức Phật Gotama (CôĐàm) (Gô-Tá-Má); hay Ngài Säriputta( 
XáLợiPhất) (Sa-Rí-Pút-Tá) ... 

Mong các bậc hiền minh chỉ điểm cho chúng tôi những điều còn sơ sót và chư độc 
giã hoan hỷ với công hạnh này. 


Mong thay, 
Tỳkhưu Chánh Minh cẩn bạch. 


Chương XVIII. Mùa hạ thứ 2 (tt) 


II- Tế độ nữ cư sĩ Visäkhä (Quí-Sa-Kha) 

Sách Dulva (Đun-Quá) của Tây Tạng cho rằng: “Trước khi trở về kinh thành 
Kapilavatthu (CaTyLaVệ) để tế độ dòng ThíchCa (Sakyä), Đức Thế Tôn ngự đến thành 
phố Bhaddiya (Phắc-Đí-Dá) để tế độ gia tộc Mendaka (Mêng-Đá-Ká) trong đó có cô bé 
Visakha (Quí-Sa-Kha) vừa được 7 tuổi)”, nếu như giả thuyết này đúng thì nàng Visäkhã 
(Quí-Sa-Kha) chứng Thánh quả Dự lưu vào hạ thứ nhất của Đức Thế Tôn. 

Một số tư liệu ghi nhận: “Nàng Visäkhã chứng Thánh quả Dự Lưu vào hạ thứ hai 
của Đức Thế Tôn”. 

Theo Tạng Luật, Đức Thế Tôn khi trú ngụ ở Vesäli (VệXá) theo như ý thích, rồi Ngài 
cùng Đại chúng Tỳkhưu 1.250 vị ra đi đến thành phố Bhaddiya (Phắc-Đí-Dá), ngự trú 
trong rừng Jätiyä (Cha-Tí-Da)(Ð, nơi đây Đức Thế Tôn tế độ cô bé Visakhä cùng Trưởng 
giả Mendaka (Mêng-Đá-Ká) chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Như vậy, có khả năng nàng Visäkhã được Đức Thế Tôn tế độ vào hạ thứ hai, vì Đông 
Phương Tự (Pubbaräma) được hoàn tất không thể sau hạ thứ 15 của Đức Thế Tôn (xem 
giải thích ở phần sau). 

Ngoài ra, vì lòng bi mẫn đối với Bàlamôn Sela (Sê-Lá) cùng 300 Bàlamôn hội chúng 
của vị ấy2), Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu tuần tự du hành đến thành phố 
Bhaddiya (Phắc-Đí-Dá) trong xứ Anga (Ăng-G4). 

Trưởng giả Mendaka (Mêng-Đá-Ká) được nghe Đức Thế Tôn cùng Đại chúng 
Tỳkhưu đến thành phố Bhaddiya hiện đang cư ngụ nơi rừng Jätiyä, bảo cô cháu gái của 
mình là Visäkhã rằng: 

- Này Visakhä con, “Đức Sa-môn Gotama (€ồĐàm) con trai dòng Säkya (ThíchCa) đã 
xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và ngụ tại khu rừng Jätiyä. Được nghe đại chúng tán 
dương rằng: “Ngài là bậc ALaHán Chánh giác”, con hãy đi đến rừng Jätiyä (Cha-Tí-Da) để 
đảnh lễ Ngài, tạo phước lành đặc biệt đến cho con. Con cùng 500 nữ hầu đi đến đảnh lễ 
Ngài, ta cũng sẽ đến đó để viếng thăm Ngài”. 

Hỏi. Vì sao Trưởng giả Mendaka (Mêng-Đá-Ká) sắp xếp 500 cổ xe cho cô cháu gái 
của mình? 

Đáp. Trưởng giả Mendaka suy nghĩ rằng: “Nên để Visäkhã đi cùng 500 nữ hầu 
(cùng trang tuổi) để bày tỏ sự cung kính đặc biệt đối với Đức Thế Tôn, đồng thời nêu rõ 
vị trí đặc biệt của Visakha là “người đại phước”. 

Cả 500 nữ hầu này là những cô bé gái cùng sinh ra trong một ngày với Visäakhä, 
Trưởng giả Mendaka cho mang tất cả về nuôi dưỡng, để thành những nữ hầu của 
Visakha. 

Vua Bimbisära (Bình Sa) ban 500 cổ xe cho 500 cô bé để làm phương tiện di 
chuyển. 

Trong thời Đức Phật chỉ có ba người nữ có được 500 cổ xe cùng 500 nữ hầu cùng 
sinh ra trong một ngày, đó là: Nàng Visakha, công chúa Sumana (Sú-Má-Na) và công 
chúa Cundli (Chun-Đïi) (con của vua BìnhSa), đó là biểu tượng “người nữ đại phước”. 

Với sự thông tuệ sẵn có, cô bé Visäkhã suy nghĩ: “Sẽ không thích hợp khi ta cho xe 
đến quá gần Ngài Đại Samôn”. 

Cô bé cho dừng xe cách chỗ ngụ Đức Thế Tôn một khoảng cách không quá xa cũng 
không quá gần, rồi cùng 500 nữ hầu xuống xe, cô tháo đôi hài bằng vàng ra, đi chân trần 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ. 


()- ĐĐ Indacanda (đd). Luật Đại Phẩm II. Chương VI. Dược phẩm (Bhesajjakkhandhakam), số 83. 
(2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp với sự hiểu biết của cô bé bảy tuổi. 
Dứt pháp thoại, cô bé Visäkhä (Quí-Sa-Kha) cùng 500 nữ hầu chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Cô bé Visakhä bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, ông nội con là Trưởng giả Mendaka đang trên đường đến rừng 
Jätiyä để đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Rồi cô bé Visäkhã cùng 500 nữ hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn ra về. 

Khi cho cháu gái Visäkhã đi đến rừng Jätiyä (Cha-Tí-Da), Trưởng giả Mendaka cho 
thắng ngựa vào cỗ xe xinh đẹp lộng lẫy dành cho mình, cùng những người hầu đi đến 
rừng Jätiyä yết kiến Đức Thế Tôn. 

Nhiều du sĩ ngoại đạo đã nhìn thấy Trưởng giả Mendaka từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy hỏi Trưởng giả Mendaka rằng: 

- Này gia chủ, ông đi đâu vậy?. 

- Thưa các Ngài, tôi đến yết kiến Samôn Gotama (CồĐàm). 

- Này gia chủ, ông là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến yết kiến Samôn 
Gotama là người chủ trương “không hành động ”?. 

Này gia chủ, Samôn Gotama (CồĐàm) là người thuyết về “không hành động”, giảng 
về “pháp không hành động”, huấn luyện các đệ tử với điều ấy. 

Trưởng giả Mendaka khởi ý rằng: “Những du sĩ ngoại đạo ganh tị như thế này thì 
không còn nghỉ ngờ gì về Đức Thế Tôn nữa, Ngài thật sự là bậc ALaHán, Chánh Đẳng Giác 


Sau khi đã đi hết khoảng đường dành cho ôỗ xe, Trưởng giả Mendaka xuống xe, đi 
chân trần đến yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên, bạch rằng; 

- Bạch Thế Tôn, có những Samôn, Bàlamôn nói rằng: “Samôn Gotama chủ trương 
“không hành động”, thuyết “pháp không hành động”. Bạch Thế Tôn, những người này 
nói đúng sự thật hay xuyên tạc Đức Thế Tôn? 

- Này gia chủ, có một pháp môn, nói chân chánh phải nói về Ta như sau “Samôn 
Gotama chủ trương “không hành động” và thuyết “pháp không hành động”. Này gia chủ, 
với thân làm ác, nói lời ác và ý nghĩ ác, Như Lai đã từ bỏ và thuyết về “thân không làm 
ác, không nói lời ác và ý không suy nghĩ ác”. 

Này gia chủ, có một pháp môn này, nếu nói về ta một cách chân chánh, phải nói 
rằng: “Samôn Gotama chủ trương “không hành động” và thuyết “pháp không hành động”. 

Sau đó, Đức Thế Tôn thuyết Pháp theo thứ lớp đến Trưởng giả Mendaka (Mêng-Đá- 
Ká) đang ngồi một bên. Tức là Ngài đã giảng giải về bố thí, giữ giới, thuyết về cõi trời, sự 
ô nhiễm thấp kém tai hại của các dục, sự lợi ích của việc thoát ra khỏi dục lạc. 

Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của Trưởng giả Mendaka đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, 
không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp được 
chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã 
sinh khởi đến Trưởng giả Mendaka: “Điều gì có bản tính được sinh lên, toàn bộ điều ấy 
đều có bản tính hoại diệt”. 

Sau đó, khi đã thấy Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm 
nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào 
Giáo Pháp của Bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, Trưởng giả 
Mendaka bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thật là tuyệt vời! Bạch Thế Tôn, thật là tuyệt vời! Bạch Thế Tôn, ví 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ 
lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): “Những ai có mắt sẽ thấy được các 
hình dáng". 


Cũng vậy, Pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để giảng giải. Bạch 
Thế Tôn, con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Tăng chúng, xin Đức Thế Tôn 
chấp nhận con là nam cư sĩ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Bạch Thế Tôn, xin Ngài nhận lời con thọ thực vào ngày mai cùng với hội chúng 
Tỳkhưu. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, Trưởng giả Mendaka hiểu được sự nhận lời của Đức 
Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh Đức Thế Tôn, rồi ra đi. 

Khi trải qua đêm ấy, Trưởng giả Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn sàng các vật thực 
thượng hạng loại cứng loại mềm, rồi cho người thông báo giờ đến Đức Thế Tôn: “Bạch 
Thế Tôn, đã đến giờ, vật thực đã chuẩn bị sẵn sàng”. 

Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã vận y tề chỉnh, cầm y bát, rồi đi đến tư gia 
của Trưởng giả Mendaka (Mêng-Đá-Ká), sau khi đến đã ngồi vào chỗ ngồi được soạn 
sẵn, cùng với hội chúng Tỳ khưu 1.250 vị. 

Rồi bà Candapadumaäa (Chan-Đá-Pá-Đú-Ma) vợ Trưởng giả Mendaka, con trai 
Trưởng giả là Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá), dâu là nàng SumanadevI (Sú-Má-Ná-Đê- 
Qui) và người hầu Punna (Pung-Ná) đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên 
hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là Ngài đã 
giảng về bố thí, về giữ giới, về cõi trời, sự ô nhiễm thấp kém tai hại của các dục, sự lợi ích 
của việc thoát ra khỏi dục lạc. 

Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của những người ấy đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, 
không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp được 
chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn, cũng vậy, 
ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sinh khởi đến 
những người ấy: “Điều gì có bản tính được sinh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tính hoại 
diệt.” 

Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm 
nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào 
Giáo Pháp của Bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, những người ấy 
bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thật là tuyệt vời! Bạch Thế Tôn, thật là tuyệt vời! Bạch Thế Tôn, ví 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ 
lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): “Những ai có mắt sẽ thấy được các 
hình dáng”. Cũng vậy, Pháp được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để giảng giải. 

Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Tăng chúng, 
xin Đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là những cư sĩ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Sau đó, Trưởng giả Mendaka đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng Tỳkhưu 
có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm. Đến khi Đức Thế 
Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bát, Trưởng giả Mendaka đã ngồi xuống ở một 
bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến khi nào Đức Thế Tôn còn ngụ tại Bhaddiya (Phắc-Đí-Dá) 
thì con xin dâng vật thực thường xuyên đến hội chúng Tỳkhưu có Đức Phật đứng đầu 
đến khi ấy. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
Trưởng giả Mendaka bằng bài Pháp thoại rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi0). 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú có thêm chỉ tiết như sau: 


)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại Phẩm II. Chương VI. Dược phẩm (Bhesajjakkhandhakam), số 84. 
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Sau khi nghe pháp chứng đắc Thánh quả Dự Lưu, Trưởng giả Mendaka thuật lại câu 
chuyện “những du sĩ ngoại đạo đã xuyên tạc Đức Thế Tôn, ngăn cản không cho Trưởng 
giả Mendaka đến yết kiến Đức Thế Tôn”. 

Nhưng dù họ có ngăn cản như thế nào, Trưởng giả cương quyết đến yết kiến Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này gia chủ, đối với những chúng sinh này, dù lỗi của họ có lớn đến đâu họ cũng 
không thấy. Còn người khác không có lỗi, họ cũng đặt chuyện để nói, như kẻ sàng gạo 
trắng tìm vỏ trấu vàng. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

242- Sudassam vajjamaññesam, attano pana duddasam; 

Paresam hi so vajjani, opunati yatha bhusam; 

Attano pana chãdeti, kalimva kitava satho. 

“Thấy lỗi người thì dễ; thấy lỗi mình mới khó. 

Lỗi người, ta phanh tìm, như tìm trấu trong gạo. 

Còn lỗi mình thì dấu, như thợ săn giấu mình” (HT. TMC d)0). 

Sau khi ngự tại Bhaddiya theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía 
Anguttaräpa (Ăng-Gút-Tá-Ra-Pá)(2 cùng với đại chúng Tỳkhưu 1.250 vị mà không thông 
báo cho Trưởng giả Mendaka biết. 

Trưởng giả Mendaka được nghe:“Ðức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía 
Anguttarapa cùng với đại chúng Tỳkhưu 1.250 vị.” 

Trưởng giả Mendaka ra lệnh cho những người nô lệ và những người làm công rằng: 

- Này các người, hãy chất lên các xe hàng nhiều muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực 
loại cứng rồi hãy ra đi. Một ngàn hai trăm năm mươi người chăn bò, hãy lấy ra 1,250 con 
bò sữa rồi hãy ra đi. 

Nơi nào chúng ta gặp được Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ dâng sữa tươi để Ngài thọ 
dụng. 

Trưởng giả Mendaka gặp được Đức Thế Tôn ở khu rừng vắng trên đường đi. 

Trưởng giả Mendaka đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn nhận lời con thọ thực vào ngày mai cùng với hội chúng 
Tỳykhưu. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, Trưởng giả Mendaka hiểu được Đức Thế Tôn đã 
nhận lời nên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh 
Đức Thế Tôn, rồi ra đi. 

Khi trải qua đêm, Trưởng giả Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn sàng các vật thực 
thượng vị loại cứng loại mềm, rồi cho người thông báo giờ đến Đức Thế Tôn: “Bạch Thế 
Tôn, đã đến giờ, vật thực đã sẵn sàng”. 

Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã vận y tề chỉnh, cầm y bát, rồi đi đến chỗ cúng 
dường vật thực của Trưởng giả Mendaka, sau khi đến đã ngồi vào chỗ được soạn sẵn 
cùng với hội chúng 1.250 vị Tỳkhưu. 

Khi ấy, Trưởng giả Mendaka ra lệnh cho một ngàn hai trăm năm mươi người chăn 
bò rằng: 

- Các người, hãy dắt mỗi con bò cái đến đứng gần một vị Tỳkhưu rồi dâng sữa tươi 
để các Ngài thọ dụng. 

Trưởng giả Mendaka đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng Tỳkhưu có Đức 
Phật đứng đầu với thức ăn thượng vị loại cứng loại mềm và sữa tươi. Các vị Tỳkhưu 
ngần ngại không thọ lãnh sữa tươi, Đức Thế Tôn dạy: 


@)- DhpA. Câu số 252. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (Tập 4). 


8 


- Này các Tỳkhưu, hãy nhận và thọ dụng sữa tươi. 

Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong bàn tay rời khỏi bát, Trưởpng giả Mendaka (Mêng- 
Đá-Ká) ngồi xuống một bên, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có những con đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, 
công việc không được thuận tiện nếu đi đường không tiên liệu trước. Lành thay, Bạch 
Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy cho phép sự tiên liệu (về hành trình đường xa) đến các vị 
Tỳkhưu. 

Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
Trưởng giả Mendaka bằng bài Pháp thoại rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 

Nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại thích hợp rồi 
cho phép các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, ta cho phép năm sản phẩm từ bò là sữa tươi (khiram), sữa đông 
(dadhi), sữa bơ (takkam), bơ đặc (navanitam) và bơ lỏng (sappi). 

Này các Tỳkhưu, có những con đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, sẽ 
không được thuận tiện khi đi đường nếu không tiên liệu trước. 

Này các Tỳkhưu, vì sự tiên liệu (về hành trình đường xa) ta cho phép với vị có nhu 
cầu gạo lức tầm câu về gạo lức, với vị có nhu cầu đậu xanh tầm cầu đậu xanh, với vị có 
nhu cầu đậu masa tầm cầu đậu mãsg, với vị có nhu cầu muối tầm cầu muối, với vị có nhu 
cầu đường tâm cầu đường, với vị có nhu cầu dầu ăn tầm cầu dầu ăn, với vị có nhu cầu bơ 
lỏng tâm câu bơ lỏng. 

Này các Tỳkhưu, có những cư sĩ có niềm tin đã được an trú, những người này để 
tiên vàng ở tay của những người làm các vật trở thành đúng phép (kappiyakäraka) (nói 
rằng): “Hãy dâng đến Ngài Đại Đức vật đã làm trở thành đúng phép từ (số tiền) này”. 

Này các Tỳkhưu, ta cho phép chấp nhận vật đã làm trở thành đúng phép từ điều ấy, 
nhưng này các tỳ khưu ta không nói rằng: “Vàng và bạc có thể được chấp nhận, có thể 
được tầm cầu bởi bất cứ cách thức nào”. 

*Đạo sĩ bện tóc Keniya. 

Sau đó, Đức Thế Tôn tuần tự du hành đến Apana(A-Pá-Ná). Đạo sĩ bện tóc Keniya 
(Kê-Ní-Dá) nghe rằng: “Ngài Samôn Gotama (CồĐÐàm) con trai dòng Sakya (ThíchCa) đã 
xuất gia, nay đã đến Bhaddiya (Phắc-Đí-Dá), ngụ tại khu rừng Jatiya (Cha-Tí-Da). 

Tiếng đồn tốt đẹp về Ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vầy: “Đức Thế Tôn ấy 
là bậc ALaHán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. 

Vị ấy sau khi tự mình chứng ngộ thắng trí đã thấu suốt thế gian này tính luôn cõi chư 
thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Samôn, Bàlamôn, các hạng chư 
thiên và loài người. 

Vị ấy thuyết giảng Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở 
đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh 
một cách trọn vẹn và đầy đủ. 

Tốt thay cho việc diện kiến các vị ALaHán như thế. 

Đạo sĩ bện tóc Keniya (Kê-Ní-Dá) đã khởi ý rằng: “Ta nên cho người đem đến cho 
Samôn Gotama (CồĐàm) vật gì đây)”. 

Rồi Đạo sĩ bện tóc Keniya suy nghĩ: 

“Những ẩn sĩ trước đây là Bàlamôn, là những người làm ra chú thuật, là những 
người sử dụng chú thuật, những người ấy có hình thức chú thuật cổ điển đã được ca, đã 
được nói ra, đã được thực hiện. 

Những người Bàlamôn hiện nay cũng ca theo hình thức ấy, nói ra theo hình thức ấy, 
giảng giải theo điều đã được giảng giải, nói lại điều đã được nói, (các vị ấy) như là: 
Atthako (Át-Thá-Kô), Vãmako (Qua-Má-Kô), Vãmadevo (Qua-Má-Đê-Vô), Vessämitto 
(Quét-Sa-Mít-Tô), Yamataggi (Dá-Má-Tắt-Gí), Angiraso (Ăng-Gí-Rá-Sộ), Bhãradväjo (Pha- 
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Rá-Đoa-Chô), Vasettho (Qua-Sét-Thô), Kassapo (Kát-Sá-Pô), Bhagu (Phá-Gú) đã không ăn 
vào buổi tối, đã cử kiêng việc ăn sau ngọ, các vị ấy chấp nhận các thức uống có hình thức 
như vầy. 

Samôn Gotama (CồĐàm) cũng không ăn vào buổi tối và kiêng cử việc ăn sau ngọ nên 
Samôn Gotama cũng xứng đáng được chấp nhận các thức uống có hình thức như vầy". 

Đạo sĩ bện tóc Keniya (Kê-Ní-Dá) cho người chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều thức uống 
và cho người đem đi bằng những giỏ mang sau vai, đi đến gặp Đức Thế Tôn. 

Sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân 
thiện rồi đã đứng ở một bên, nói rằng: 

- Xin Ngài Gotama (CồĐàm) hãy thọ lãnh thức uống của tôi. 

- Này Keniya (Kê-Ní-Dá), như vậy hãy dâng đến các Tỳkhưu. 

Các vị Tỳkhưu ngần ngại không thọ lãnh. 

- Này các Tỳkhưu, hãy nhận và thọ dụng. 

Đạo sĩ bện tóc Keniya đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng Tỳkhưu có Đức 
Phật đứng đầu với rất nhiều thức uống. 

Đến khi Đức Thế Tôn có bàn tay đã rời khỏi bát, đạo sĩ bện tóc Keniya ngồi xuống 
một bên. 

Đức Thế Tôn với Pháp thoại đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn 
khởi cho đạo sĩ bện tóc Keniya. 

Sau thời Pháp thoại, đạo sĩ bện tóc Keniya nói với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi bữa thọ thực vào ngày mai cùng với 
hội chúng Tỳkhưu. 

- Này Keniya, hội chúng Tỳkhưu rất đông có đến 1.250 vị và ngươi đã đặt nhiều 
niềm tin vào các vị Bàlamôn. 

Lần thứ nhì, đạo sĩ bện tóc Keniya nói với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Ngài Gotama, dầu cho hội chúng Tỳkhưu rất đông có đến 1.250 vị và (dầu 
cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bàlamôn, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi thọ 
thực vào ngày mai cùng với hội chúng Tỳkhưu. 

- Này Keniya, hội chúng Tỳkhưu rất đông có đến 1.250 vị Tỳkhưu và ngươi đã đặt 
nhiều niềm tin vào các vị Bàlamôn. 

Lần thứ ba, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Ngài Gotama, dầu cho hội chúng Tỳkhưu rất đông, có đến 1.250 vị và (dầu 
cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bàlamôn, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi thọ 
thực vào ngày mai cùng với hội chúng Tỳkhưu. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, đạo sĩ bện tóc Keniya hiểu được sự nhận lời của Đức 
Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

Nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại thích hợp, rồi 
bảo các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, ta cho phép tám loại thức uống: nước xoài (amba), nước táo 
hồng (jambu), nước chuối hột (coca), nước chuối không hột (moca), nước mật ong 
(madhu), nước nho (muddika), nước ngó sen (sãluka), nước dâu (phaãrusaka). 

Này các Tỳkhưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt trái cây (phalarasam) ngoại 
trừ nước cốt của ngũ cốc. 

Này các Tỳkhưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt của lá cây (pattarasam) ngoại 
trừ nước cốt của loại rau cải nấu chín. 

Này các Tỳkhưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt của bông hoa (puppharasam) 
ngoại trừ nước cốt của bông cây cam thảo (madhukapuppharasam). 

Này các Tỳkhưu, ta cho phép nước cốt của cây mía. 
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Trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Keniya cho chuẩn bị sẵn sàng các vật thực thượng 
vị loại cứng loại mềm tại khu ẩn dật của mình, rồi cho người báo giờ đến Đức Thế Tôn: 
“Bạch Ngài Gotama (CồĐàm), đã đến giờ, vật thực đã sẵn sàng”. 

Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn vận y tề chỉnh, tay cầm y bát đi đến khu ẩn dật 
của đạo sĩ bện tóc Keniya, sau khi đến ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn cùng với hội 
chúng Tỳkhưu. 

Đạo sĩ bện tóc Keniya đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng Tỳkhưu có Đức 
Phật đứng đầu với thức ăn thượng vị loại cứng loại mềm. 

Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bát, đạo sĩ bện tóc Keniya (Kê- 
Ní-Dá) đi đến, ngồi xuống một bên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn tùy hỷ phước đến đạo sĩ bện tóc Keniya bằng kệ ngôn. 

Aggihuttamukhãä yaññã; sãvittI chandaso mukham. 

Raja mukham manussanam, nadInam sägaro mukham. 

“Lửa đứng đầu tế đàn; sách SaävittT (Sa-Quít-Tï) đứng đầu niêm luật. 

Vua đứng đầu con người, biển đứng đầu các sông”. 

“Nakkhattanam mukham cando, ädicco tapatam mukham; 

Puññam akankhamanaänam sangho, ve yajatam mukha”nti. 

“Trăng đứng đầu các vì sao; mặt trời đứng đầu sức nómg. 

Cúng dường Tăng tối thượng; với người tầm cầu phước”. 

Rồi Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra điú). 

(Đạo sĩ bện tóc Keniya (Kê-Ní-Dá) cúng dường đến Đức Phật và 1.250 vị Tỳkhưu 
liên tục 7 ngày rất dễ dàng, không mấy khó khăn). 

*Những địa danh. 

a- Thành phố Bhaddiyva ở trong xứ Ahga®). 

Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá) là một trong những thành phố lớn của xứ Anga (Ăng-Gá)6), 
Đức Thế Tôn có đến thành phố này nhiều lần và trú ở rừng Jätiyä (Cha-Tí-Da) gần thành 
phố. 

Ngoài gia tộc Trưởng giả Mendaka trú ngụ nơi đây, sinh quán của Trưởng lão 
Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) cũng ở thành phố này. 

Sách Divyävadäna (Thiện nghiệp thí dụ) gọi là Bhadrankarat) 

b- Rừng ]ativa (Jativavang). 

Jãtiyä (Cha-Tí-Da) là khu rừng nhỏ gần thành phố Bhaddiya. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Đó là một phần của cánh rừng lớn chạy 
đài đến núi HyMãLạpsơn” 6), 

Nơi rừng Jätiyä, Đức Thế Tôn chế định học giới về giày dép đến các Tỳkhưu. 

Được nghe rằng: Các Tỳkhưu ở Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá) sống say mê và gắn bó với 
việc trang hoàng đôi giày bằng nhiều cách. 

Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ (tina), làm giày bằng cỏ tranh (muñja), 
làm giày bằng cỏ sậy (pabbaja), làm giày bằng cây dừa nước (hintäla), làm giày bằng lá 
sen (kamala), làm giày bằng len. 

Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi để tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ. 

Các Tỳkhưu ít ham muốn đã phàn nàn, phê phán, chỉ trích những Tỳkhưu ở 
Bhaddiya, rồi trình lên Đức Thế Tôn việc này. 


)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm (Mahävagga). Chương VỊ. Dược phẩm, số 85-87. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1), xứ Anga. 

(3)- Vin. ¡. 189 ; DhA. iii. 451. 

Œ)-JA. ii. 331. 

G®)- Dvy. 123. 

(6)- AA.ii. 597. 
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Đức Thế Tôn cho gọi những vị Tỳkhưu ở Bhaddiya đến, hỏi rằng: 

- Này các Tỳkhưu, nghe nói các Tỳkhưu ở Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá) sống say mê và 
gắn bó với việc trang hoàng đôi giày bằng nhiều cách. Các vị tự làm và bảo người làm 
giày bằng cỏ, làm giày bằng cỏ tranh (muñja), làm giày bằng cỏ sậy (pabbaja), làm giày 
bằng cây dừa nước (hintäla), làm giày bằng lá sen (kamala), làm giày bằng len. 

Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi làm tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ; có đúng như vậy không?. 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách các vị Tỳkhưu ở Bhaddiya; sau khi khiển trách, 
Ngài thuyết lên Pháp thoại thích hợp, rồi dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi xuất gia với phận sự nào, lại không thực hành những 
phận sự ấy. Lại thực hành những việc không cần phải thực hành. 

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

292- Yañhi kiccam apaviddham; akiccam pana kayirati. 

Unnalãnam pamattanam; tesam vaddhanti ãsava. 

“Việc đáng làm không làm; không đáng làm lại làm. 

Người ngạo mạn, phóng dật; ô nhiễm ắt tăng trưởng”. 

293- Yesañca susamaäraddhã; niccam kãyagatãä sati. 

Akiccam te na sevanti; kicce sataccakarino. 

Satanam sampajananam; attham gacchanti ãsava. 

“Người siêng năng cần mẫn; thường thường quán thân niệm. 

Không làm việc không đáng; gắng làm việc đáng làm. 

Người tư niệm giác tỉnh; ô nhiễm được tiêu trừ” (HT.TMC d). 

Dứt thời pháp thoại, nhóm Tỳkhưu Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá) chứng Thánh quả 
ALaHánU!), 

Rồi Đức Thế Tôn chế định học giới cho các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không nên mang giày làm bằng cỏ, không nên mang giày làm 
bằng cỏ tranh, không nên mang giày làm bằng cỏ sậy, không nên mang giày làm bằng 
cây dừa nước, không nên mang giày làm bằng lá sen, không nên mang giày làm bằng len, 
không nên mang giày làm bằng vàng, không nên mang giày làm bằng bạc, không nên 
mang giày làm bằng ngọc mani, không nên mang giày làm bằng ngọc mắt mèo, không 
nên mang giày làm bằng pha-lê, không nên mang giày làm bằng đồng thau, không nên 
mang giày làm bằng thủy tinh, không nên mang giày làm bằng thiếc, không nên mang 
giày làm bằng chì, không nên mang giày làm bằng đồng đỏ; vị nào mang thì phạm tội 
dukkata (tác ác). 

Này các Tỳkhưu, không nên mang bất cứ loại giày nào dùng cho việc đi lại; vị nào 
mang thì phạm tội dukkatfa (tác ác). 

Này các Tỳkhưu, ta cho phép ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, không thể mang đi 
(nơi khác) là: giày ở nhà tiểu, giày ở nhà tiêu, giày ở chỗ súc miệng). 

Trong bộ “Luật phân tích Giới Tỳkhưu” có ghi nhận một chỉ tiết phụ trong điều học 
Päräjika (trục xuất) số 1 là: 

Có vị Thánh ALaHán nằm ngủ ban ngày trong rừng Jätiyä (Ngài an trú tâm vào 
thiền tịnh), bộ phận sinh dục của Ngài bị cương lên do gió. 

Có một nữ nhân nhìn thấy, đã ngồi lên bộ phận sinh dục của Ngài, khi đạt được mục 
đích rồi bỏ đi. 

Các vị Tỳkhưu khác nhìn thấy vị ấy bị nhầy nhụa, nên trình việc này lên Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: 


()- DhpA. Kệ ngôn số 293 - 294. 
2)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm II. Chương V. Da thú (Cammmakkhandham), số 12. 
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- Này các vị Tỳkhưu, bộ phận sinh dục nam bị cương cứng do năm nguyên nhân là: 
Do ái dục, do phân, do nước tiểu, do gió, do sâu bọ cắn. 

Này các Tỳkhưu, bộ phận sinh dục của Tỳkhưu ấy trở nên cương cứng do ái dục, 
điều này không hề có, vì Tỳkhưu ấy là bậc ALaHán. Này các Tỳkhưu, vị Tỳkhưu ấy vô 
tội0). 

Cũng nơi rừng Jätiyä (Cha-Tí-Da) này, cháu trai của Trưởng giả Mendaka là Uggaha 
(Úc-Gá-Há) đến yết kiến Đức Thế Tôn và cúng dường Đức Thế Tôn cùng đại chúng 
Tykhưu như Trưởng giả Mendaka. 

Có lần Đức Thế Tôn trú ngụ nơi rừng Jätiyä ba tháng để đợi trí tuệ của Ngài 
Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) thuần thục, rồi tế độ Ngài Bhaddaji. Sau thời Pháp, Ngài 
Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) chứng đắc Thánh quả ALaHán0), 

*Nhân danh. 

*Uggaha. 

Uggaha (Úc-Gá-Há) là cháu họ của Trưởng giả Mendaka, về sau Trưởng giả 
Mendaka nhận là cháu nội để thừa hưởng gia tài của mình, vì Trưởng giả Dhanañjaya 
(Thá-Nanh-Chá-Dá) không có con trai, đồng thời theo lời thỉnh của vua Pasenadi 
(PaTưNặc), đến trú ngụ nơi thành phố Säketa (Sa-Kê-Tá) trong vương quốc Kosala 
(KiềuTấtLa). 

Có lần, Đức Thế Tôn trú ngụ nơi khu rừng Jãtiyä, Trưởng giả Uggaha thỉnh Đức Thế 
Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu đến thọ thực tai tư gia của mình. 

Sau buổi cúng dường vật thực, Trưởng giả Uggaha (Úc-Gá-Há) thỉnh Đức Thế Tôn 
giáo giới những người con gái của mình sắp về nhà chồng. 

Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Uggaha (Uggahasutta). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Đức Thế Tôn đến tư gia của Uggaha 
(Úc-Gá-Há) thọ thực, ngay ngày đang tiến hành lễ cưới cho con gái của gia chủ 
Uggaha”6). 

*Tóm lược Kinh Uggaha. 

Đức Thế Tôn dạy những người con gái của gia chủ Uggaha như vầy: 

“Này các thiếu nữ, các con hãy học tập như sau: 

1- Đối với chồng, đối với cha mẹ chồng; chúng ta sẽ thức dậy trước, sẽ đi ngủ sau 
cùng, vui lòng nhận mọi công việc (kimkarapatissaviniyo), xử sự đẹp lòng 
(manäpacariniyo), nói lời nhu hòa. 

2- Chồng ta kính trọng những ai như: Cha mẹ, Samôn, Bàlamôn. Chúng ta cũng sẽ 
tôn trọng, kính lễ, cúng dường và khi họ đến, chúng ta sẽ dâng hiến họ chỗ ngồi và nước. 

3- Phàm có những công nghiệp trong nhà, hoặc thuộc về len (unnä3), hay vải bông 
(kappäsä). Ở đây chúng ta phải thông thạo, không được biếng nhác (analasä); tự tìm 
hiểu phương pháp làm; vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm 
(alamsamvidhatum\). 

4- Trong nhà chồng, phàm có nô tỳ hay người đưa tin, hay người công thợ nào. 
Chúng ta phải biết sự thiếu sót của chúng với công việc đã làm; chúng ta phải biết sự 
thiếu sót của chúng với công việc không làm. 

Chúng ta phải biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh; 
chúng ta sẽ có những vật thực loại cứng loại mềm đến mỗi người tùy theo từng phần 
(paccamsena) của mình. 

5- Phàm có tiền, lúa gạo, bạc, vàng do người chồng mang về, chúng ta cần phải giữ 
gìn, bảo vệ chúng không là kẻ trộm đạo (dhuttI), kẻ hoang phí (sonm), kẻ phá hoại 
(vinasikäya). 

)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Tỳkhưu I, số 67. 


()- J.ii. 331; ThagA.i. 286. 
G)- AA.ii. 597. 
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Này các thiếu nữ, thành tựu năm pháp này, sau khi thân hoại mệnh chung được 
cộng trú với chư Thiên có thân khả ái (HT. TMC d)0). 

*Trưởng lão Bhadddji. 

Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) sinh ra ở thành phố 
Bhaddiya của xứ Anga (Ăng-Gá) (xứ Anga nằm về phía Đông Bắc của vương quốc 
Magadha). 

Thanh niên Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) là con duy nhất của vị đại thần trưởng giả 
Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá), có tài sản là 800 triệu tiền vàng. 

Thanh niên Bhaddaji có ba tòa lâu đài dành cho ba mùa như Thái tử Siddhattha 
(SĩĐạtTa), thanh niên Bhaddaji sống trong mỗi lâu đài 4 tháng rồi cùng thân tộc, thân 
hữu chuyển sang lâu đài khác. 

Mỗi dịp như vậy cư dân thành phố Bhaddiya thường nô nức đi xem sự sang trọng 
lộng lẫy của thanh niên Bhaddaii. 

Giữa hai tòa lâu đài trên đường đi từ lâu đài này đến lâu đài khác, người ta thường 
dựng lên những khán đài dọc hai bên đường, xếp chỗ ngồi theo tầng bậc chồng lên phía 
sau nhiều lớp, cư dân ngồi trên những ghế cao chứng kiến cảnh sang trọng, xa hoa, lộng 
lẫy của thanh niên Bhaddaji. 

Đức Thế Tôn sau ba tháng cư ngụ nơi rừng Jätiyä (Cha-Tí-Da), khi thấy duyên lành 
Thánh quả ALaHán của Bhaddaji đã hội tụ đầy đủ, Đức Thế Tôn cho thông báo đến cư 
dân thành Bhaddiya rằng:“Ngày mai Bậc Đạo sư sẽ lên đường du hành sang xứ khác”. 

Cư dân thành Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá) thỉnh rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài và đại chúng Tỳkhưu nhận lời thọ vật thực của chúng con 
vào ngày mai. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Cư dân thành Bhaddiya cho dựng ở giữa thành phố một khán đài rộng lớn, trang 
hoàng khán đài thật xinh đẹp, sửa soạn chỗ ngồi của Đức Thế Tôn cùng Đại chúng 
Tỳkhưu cao thấp theo hạ lạp. Rồi cùng nhau mang vật thực, lễ phẩm đến cúng dường 
Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu. 

Hôm sau, khi mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, người chủ lễ cử sứ giả đến rừng Jãtiyä 
báo giờ Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đã đến giờ, vật thực đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu đi vào thành phố Bhaddiya đến khán đài, ngồi 
vào chỗ ngồi được soạn sẵn, cư dân thành phố Bhaddiya cúng dường vật thực đến Đức 
Phật và đại chúng Tỳkhưu. 

Hôm ấy cũng là ngày thanh niên Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá) chuyển sang lâu đài khác 
để trú ngụ. Khác với những lần trước, lần này chẳng có một cư dân nào đến chiêm 
ngưỡng sự sang trọng lộng lẫy của thanh niên Bhaddaii. 

Ngạc nhiên, thanh niên Bhaddaji hỏi tùy tùng rằng: 

- Hôm nay vì sao cư dân thành Bhaddiya không đến chiêm ngưỡng chúng ta như 
mọi khi?. 

- Thưa chủ, vì hôm nay cư dân thành Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá) cúng dường vật thực 
đến Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu; đồng thời đang nghe Pháp từ Đức Thế Tôn. 
Do vậy không có ai đến chiêm ngưỡng chủ nhân di chuyển từ lâu đài này sang lâu đài 
khác. 

Thanh niên Bhaddaji suy nghĩ: 

- Ô! Uy lực của vị Samôn này thật kỳ diệu, cư dân thành Bhaddiya chẳng màng 
chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của ta, cùng nhau tập trung cúng dường và nghe Pháp từ vị 
ấy. Ta hãy đến nghe Pháp từ vị ấy. 


@)- Aiii. 36. 
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Thanh niên Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) nói rằng: 

- Vậy chúng ta cũng đến nơi vị Samôn Gotama đang Giảng pháp. 

- Vâng, thưa chủ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi thọ thực xong, với âm thanh du dương Ngài tùy hỷ 
phước bằng thời pháp thọai đến cư dân thành Bhaddiya. 

Thanh niên Bhaddaji cùng tùy tùng đi đến khán đài, đứng bên ngoài đại chúng. Đức 
Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp với cơ tánh cùng pháp lành được tích lũy đang 
chín muồi của thanh niên Bhaddaii. 

Nghe xong thời Pháp thoại, thanh niên Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) chứng đạt Thánh 
quả ALaHán, Ngài Bhaddaji thưa với cha rằng: 

- Thưa cha, theo lời dạy Đức Thế Tôn, đời sống xuất gia là phóng khoáng không bị 
trói buộc, đời sống tại gia bị ràng buộc rất nhiều. Con muốn xuất gia sống đời sống Phạm 
hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

- Này Bhaddaji sao con nói thế, ngay cả khi con mệnh chung cha mẹ còn không 
muốn lìa bỏ thi thể của con. Làm thế nào khi con còn sống cha mẹ lại chấp thuận cho con 
đi xuất gia. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này gia chủ Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá), thanh niên Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) sau khi 
nghe pháp đã hiểu pháp. Chính hôm nay hoặc là thanh niên Bhaddaji sẽ xuất gia, hoặc sẽ 
mệnh chung. 

Trưởng giả Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá) suy nghĩ: “Đức Thế Tôn không hai lời, nếu ta 
không chấp nhận cho Bhaddaji (phắt-đá-chí) xuất gia thì ngay hôm nay Bhaddaji phải 
mệnh chung, ta không muốn điều này xảy ra”. 

Trưởng giả Bhaddiya bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn nam tử Bhaddaji mệnh chung. Vậy, xin Thế 
Tôn hãy cho nam tử Bhaddaji xuất gia”. 

Sau khi Ngài Bhaddaji xuất gia, Trưởng giả Bhaddiya cúng dường vật thực đến Đức 
Thế Tôn và Đại chúng Tỳkhưu liên tục 7 ngày. 

Vào ngày thứ tám, Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu du hành đến làng 
Kotigama (Kô-Tí-Ga-Má) trong đó có tân Tỳkhưu Bhaddaji, Đức Thế Tôn cùng đại chúng 
Tỳkhưu đi vào làng Kotigäma khất thực. 

Nơi làng Kotigama có Bàlamôn trưởng giả là Nanduttara (Nan-Đút-Tá-Rá) hoan hỷ 
thỉnh Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu thọ thực nơi tư gia của vị ấy. Khi thọ thực 
xong, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại tùy hỷ phước đến gia chủ Nanduttara. 

Bấy giờ Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) vì vừa xuất gia được 8 ngày, nên phải ngồi sau 
cùng. Ngài rời khỏi chỗ ngồi đi đến bến sông Hằng (Gangä), đến một cội cổ thụ ngồi tréo 
chân an trú tâm vào Thiền tịnh. 

Ngài Bhaddaji quyết định rằng: “Ta chỉ xuất định khi Bậc Đạo sư ngự đến đây”. 

Trong khi Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại, một số vị Tỳkhưu ngồi sau cùng, cũng 
lần lượt rời chỗ ngồi đi đến bờ sông Hằng. 

Những Tỳkhưu thấy Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) không đứng lên chào hỏi, vẫn an 
nhiên ngồi thiền tịnh, cho rằng Ngài Bhaddaji tỏ vẻ là bâc cao nhân, nên nói rằng: 

-Ö! Tỳkhưu này thật ngã mạn, muốn chứng tỏ mình là bậc cao nhân chăng? 

Với thiên nhĩ thuần tịnh Đức Thế Tôn nghe được những lời chỉ trích của những vị 
Tỳkhưu đối với Ngài Bhaddaji. 

Sau khi thuyết giảng pháp thoại xong, Đức Thế Tôn ngự ra bến sông Hằng, khi ấy 
Ngài Bhaddaji xuất khỏi thiền tịnh, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Bàlamôn Nanduttara (Nan- Đút-Tá-Rá) cùng cư dân làng Kotigama (Kô-Tí-Ga-Má) 
đến bến sông Hằng, sữa sọan những chiếc thuyền để Đức Thế Tôn cùng đại chúng 
Tỳkhưu sang sông Hằng. Đức Thế Tôn dạy rằng: 
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- Này Bhaddaji hãy lên thuyền của Ta đi ? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Khi thuyền đến giữa sông Hằng, Đức Thế Tôn hỏi Ngài Baddaji rằng: 

- Này Bhaddaji, cung điện của ngươi khi là Đức vua Mahapanada (Ma-Ha-Pá-Na-Đá) 
ở nơi nào? 

- Bạch Thế Tông, đang ở giữa sông Hằng này. 

- Này Bhaddaji, hãy mang lên cho đại chúng chiêm ngưỡng đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bay lên không trung cao độ 
một cây thốtnốt, rồi hạ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, lại bay lên hư không cao độ 2 cây 
thốtnốt, rồi hạ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, cứ như thế cho đến khi cao khoảng 7 cây 
thốt nốt. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn lần thứ 7, Ngài Bhaddaji đi ra giữa sông Hằng, dùng 
thần lực kẹp chót lâu đài bằng bảy loại ngọc báu ở giữa ngón chân cái và ngón chân trỏ, 
kéo lâu đài lên khỏi sông Hằng cao khoảng một dotuần. Những quyến thuộc trong kiếp 
trước của Ngài Bhaddaji, do ái luyến lâu đài bằng 7 loại ngọc báu, nên khi mệnh chung 
tái sinh vào lâu đài ấy, là những loài thủy tộc như cá, rùa, rắn ... 

Khi tòa lâu đài bị kéo lên khỏi mặt nước cao một do tuần, những loài thủy tộc đang 
sống trong tòa lâu đài ấy, kinh hoàng giãy giụa lăn cả ra ngoài rơi xuống sông Hằng. 
Thấy thế, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Bhaddaji, đừng làm thân quyến ngươi kinh sợ. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) đưa hai ngón chân cái và trỏ, đẩy nhẹ tòa lâu đài, tòa 
lâu đài từ từ hạ xuống rơi vào giữa sông Hằng, rồi chìm sâu xuống lòng đất ở đáy sông. 

Rồi Ngài Bhaddaji trở lại thuyền đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói lên hai kệ ngôn mô tả tòa 
lâu đài bằng bảy loại ngọc báu, đồng thời nêu lên Thánh trí của mình. 

163- Panaädo nãma so räj3; yassa yupo suvannayo. 

Tiriyam solasubbedho; ubbhamahu sahassadhã. 

“Panada là tên, của vị hoàng đế ấy; 

Với trụ lễ (yũpa) bằng vàng, ngang có mười sáu nhà (subbedha). 

Tính về lượng bề cao(ubbham); cao hơn một ngàn lần”. 

164-Sahassakando satagendu, dhajalu haritamayo; 

Anaccum tattha gandhabbäa, chasahassani sattadhã” ti. 

Có đến ngàn tầng cấp (kandu), với trăm nóc hình tròn (gendgu), 

Trang hoàng với cờ xí; với ngọc báu chói sáng (haritamayo)}" 

Ở đấy Cànthátbà, các tiên nữ hát múa. 

Con số lên sáu ngàn, với tổng số 7 đoàn” (HT.TMC d)0), 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các vị Tỳkhưu, sau khi Như Lai viên tịch, Xálợi của Như Lai sẽ ngự trong lâu 
đài này và Rắn chúa Mahäkala (Đại Thời) ở nơi này là người giữ gìn những ngôi XáLợi 
của Đấng Như Lai. 

Bàlamôn Nanduttara chứng kiến thần lực của Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí), hoan hỷ 
phát nguyện rằng: 

- Với phước báu con cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng đại chúng 
Tỳkhưu, xin cho con chứng đắc an lạc pháp mà Ngài Bhaddaji chứng đắc cùng với năng 
lực thần thông. Con sẽ mang Xálợi của Đức Thế Tôn từ cõi Rắn chúa Mahäkäla về nhân 
giới. 


()- Thag. 163-164. Bhaddajittheragathä (Kệ ngôn Trưởng lão Bhaddaji). 
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Hậu thân của Bàlamôn Nanduttara chính là Ngài Sadi ALaHán Sonuttara (Sô-Nút- 
Tá-Rá) sau này. Ngài Sonuttara mang XáLợi Phật từ cõi Rắn chúa Mahäkaäla (Đại Thời)) 
về tôn thờ nơi Mahä Thũpa (Đại tháp) ở xứ Tích Lan(, 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu sang bên kia sông Hằng, đại chúng bên kia 
sông Hằng sửa soạn chỗ ngồi cho Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu cạnh bờ sông. 

Đức Thế Tôn và đại chúng Tỳkhưu ngồi vào nơi được soạn sẵn, các vị Tỳkhưu bạch 
hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Tỳkhưu Bhaddaji đã sống trong tòa lâu đài bằngbảy loại ngọc báu 
ấy khi nào? 

- Này các Tỳkhưu, khi Tỳkhưu Bhaddaji là Đức vua Mahãpanada (Ma-Ha-Pá-Na-Đá) 
trong hiền kiếp này. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Mahãpanäada2). 

*Tiền hạnh của Ngài Bhaddaji. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân của Ngài Bhaddaji là một 
Bàlamôn khổ hạnh. 

Có lần chứng kiến Đức Thế Tôn du hành trên hư không, Bàlamôn khổ hạnh này đã 
phát tâm tịnh tín, cúng dường đến Đức Thế Tôn ngó sen cùng mật hoa sen. Không lâu 
sau, Bàlamôn khổ hạnh bị sét đánh chết, tái sinh về cõi Tusita (Đẩusuất). 

Cách hiền kiếp này trở về trước 91 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Vipassĩ (Quí- 
Pát-Si), tiền thân Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) là một Trưởng giả (setthi), có cúng dường 
đến Đức Phật Vipassï và 68 ngàn vị Tỳkhưu vật thực cùng tam y cho mỗi vị. 

Hậu thân gia chủ này mệnh chung sinh về cõi trời, luân lưu trong hai cõi nhân thiên 
suốt 91 kiếp trái đất. 

Trong Hiền kiếp này, khi tái sinh là nhân loại, hậu thân vị ấy là một đại Trưởng giả, 
đã hộ độ đến 500 vị Phật Độc giác an cư mùa mưa trong khu vườn riêng của mình trọn 
ba tháng. 

Có một kiếp, tiền thân Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) có người con trai, vị này xuất 
gia trở thành Phật Độc giác. Tiền thân Ngài Bhaddaji cúng dường hộ độ đến Đức Phật 
Độc giác này, khi Đức Phật Độc giác viên tịch, người cha xây tháp thờ). 

*Tòa lâu đài của Ngài Bhadddji. 

Theo Bổn sự Mahapanada. 

Thuở xưa, tiền thân Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) là con người thợ mộc sống cạnh 
ven rừng gần thành Bäränasĩ (BaLaNai). 

Một hôm, người thợ mộc đi vào rừng tìm gỗ, nhìn thấy vị Samôn (là Đức Phật Độc 
Giác) đang thiền tịnh nơi cội cây cổ thụ, người thợ mộc suy nghĩ: 

- Vị Samôn này đang tu tập trong rừng, nơi đây có nhiều thú dữ lai vãng, e vị ấy có 
nhiều tai hại. Ta hãy dựng một thảo am cúng dường đến vị ấy. 

Chung quanh khu vực có rất nhiều cây sung, sau khi chọn một nơi bằng phẳng, 
người thợ mộc cưa những cây sung để dựng thảo am. Buổi chiều, khi về nhà người thợ 
mộc nói với người con trai rằng: 

- Này con, hôm nay vào rừng cha thấy có vị Samôn đang tu tập trong rừng, nơi ấy có 
nhiều thú dữ, cha sẽ làm một thảo am cúng dường đến vị ấy. Mai con hãy vào rừng cùng 
với cha làm thảo am cho nhanh chóng. 

- Vâng, thưa cha. 

Hai cha con người thợ mộc cùng nhau xây dựng thảo am, có tường rào bao quanh 
thảo am để ngăn ngừa thú dữ. 


Œ)- Mhv. xxxi. 5; MT. 560. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 
#)- JA. Chuyện số 264. 
(3)- ThagA. ¡. 285; MT 560. 
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Hai cha con cúng dường thảo am đến vị Samôn, thỉnh Ngài ngụ trú. Đức Phật Độc 
giác trú ngụ trong thảo am trọn ba tháng mùa mưa, hai cha con người thợ mộc hoan hỷ 
hộ độ Ngài trọn ba tháng. 

Khi mãn mùa mưa, hai cha con người thợ mộc cúng dường đến Ngài bộ tam y, Đức 
Phật Độc giác tùy hỷ phước đến hai cha con người thợ mộc rồi từ giả ra đi. 

Mệnh chung, hai cha con cùng tái sinh về cõi trời Tävatimsa (Ba mươi Ba) rồi luân 
lưu trong 6 cõi trời Dục giới. 

Sau đó người con được sự thỉnh cầu của Vua Trời Sakka, nhập vào thai bào của Bà 
Hoàng Sumedhaä (Sú-Mê-Tha) của vương quốc Videha (Quí-Đê-Há), vị Tử hoàng có tên là 
Mahapanada (Má-Ha-Pá-Na-Đá). 

Khi Tử hoàng Mahäpanäda thay cha trị vì Vương quốc Videha, vua Mahäpanäda 
muốn xây dựng một cung điện cho mình. 

Vua Trời Sakka (ĐếThích) sai Thiên thần kiến trúc là Vissukamma (Vít-Sú-Kăm- 
Má) kiến tạo cho vua Mahäpanäda một tòa cung điện bằng bảy loại ngọc báu cao 7 tầng. 

Mệnh chung vua Mahäpanäda tái sinh về Thiên giới. 

Vì thảo am do hai cha con người thợ mộc cùng làm, nên tòa lâu đài chìm vào giữa 
sông Hằng chờ đợi khi người cha tái sinh về nhân giới. khi ấy Thiên thần Kiến trúc 
Vissukamma mang tòa lâu đài bằng 7 lọai ngọc báu từ đáy sông Hằng lên nhân giới để 
hậu thân người cha trú ngụ. 

Vào thời Đức Phật Metteyya (DiLặc), hậu thân người cha tái sinh về nhân giới, là 
vua Chuyển luân Sankha (Săng-Khá), tòa lâu đài ấy là chỗ trú ngụ của vua Chuyển Luân 
SankhaU1). 

Nhận diện bổn sự. 

Đại vương Mahäpanäda nay là Ngài Bhaddaji, vua Trời Sakka (ĐếThích) nay là 
Đấng Như Lai. 

Theo Bổn sự Suruci (có khác chỉ tiết chút ít). 

Khi tiền thân Ngài Bhaddaji là con người thợ mộc ở gần kinh thành Bäränasĩ 
(BaLaNại). Hai cha con người thợ mộc cúng dường thảo am đến Đức Phật Độc giác, vị 
Độc giác Phật an cư mùa mưa ba tháng rồi ra đi, về sau có 7 vị Phật Độc giác khác lần 
lượt đến trú ngụ nơi khu rừng ấy, hai cha con người thợ mộc lần lượt thỉnh các Ngài an 
cư mùa mưa nơi thảo am, hộ độ và cúng dường tam y đến các Ngài sau ba tháng an cư 
mùa mưa. 

Ngoài ra, người con khi ra đồng để gieo hạt cho vụ mùa, thấy vị Samôn (là Đức Phật 
Độc giác) đang khất thực, vị ấy cúng dường vật thực đến vị Phật Độc Giác rồi đưa Ngài 
đến bến sông Hằng. 

Ngoài ra, Ngài Bhaddaji (Phắt-Đá-Chí) được xác định là Đại thần Sumana (Sú-Má- 
Ná) trong Bổn sự Mahänärada (Ma-Ha-Na-Rá-Đá) 6). 

Trong tập Kệ ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha) có ghi nhận hai kệ ngôn của Trưởng 
Lão BhaddaJi (đã nói ở trên). 

Ngài Bhaddaji có thể là Trưởng lão Bhisadäyaka (Phí-Sá-ĐÐa-Dá-Ká) được đề cập 
trong tập Apadana (Thánh nhân ký sự) '). 

*Làng Kotigama. 

Là một làng gần thành phố Bhaddiya (Phắt-Đí-Dá), cách sông Hằng một gävuta 
(#4km)®). 


()- Xem thêm JA. Surucijataka (chuyện số 489). 

#)- JA. Surucijataka (chuyện số 489). 

()- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
()- Ap. ii. 240. 

(5)- MT. 560. 
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Theo Samyutta nikaäya (Tương ưng kinh), làng Kotigama (Kô-Tí-Ga-M4) là làng của 
dân xứ Vajjï (Quách-Ch¡ï)0). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Làng được gọi như vậy vì được thành lập 
gần những mái vòm (koti hoặc thũpikä) của tòa cung điện bằng 7 loại ngọc quí của vua 
Mahapanada (Ma-Ha-Pá-Na-Đá) 0). 

Lần du hành cuối cùng của Đức Thế Tôn qua sông Hằng ở thủ phủ Pataligama (Pa- 
Tá-Lí-Ga-Má), rồi Ngài tiếp tục đi đến làng Kotigaäma và lưu lại trong làng thuyết giảng 
pháp đến các vị Tỳkhưu trú ngụ trong làng. 

Nghe tin Đức Thế Tôn đến làng Kotigăma, bà Ambapälï (Ăm-Bá-Pa-Li) cùng nhiều 
vương tử LicchavI (Lích-Cha-Qui) từ Vesäli (VệXá) đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Bà AmbapälT đến trước nên thỉnh được Đức Thế Tôn thọ thực ở tư gia của bà vào 
ngày mai, khiến các Vương tử Licchavi tức tối. 

Từ Kotigama Đức Thế Tôn đi đến Nãdikã (Na-Đi-Ka) ö). 

*Bhaddiya khác. 

Vị này cũng có tên là Bhaddiya (Phắt-Đi-Dá) nhưng là người Licchavĩ trú ngụ nơi 
kinh thành Vesali (VệXá). 

Có thời Đức Thế Tôn trú ở Vesäli tại Mahävana (Đại lâm) nơi Kũtägärasälã (Giảng 
đường nóc nhọn), Bhaddiya người LicchavI đến yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ 
Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Bhaddiya người Licchavi bạch hỏi Đức Thế Tôn 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe như sau: “Samôn Gotama (CồĐàm) là nhà huyễn thuật, 
biết được huyễn thuật, lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo”. 

Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: “Samôn Gotama là nhà huyễn thuật, biết được 
huyễn thuật, lôi cuốn những đệ tửngoại đạo”. Bạch Thế Tôn, có phải những người ấy nói 
đúng ý của Đức Thế Tôn, không có xuyên tạc Đức Thế Tôn với điều không thật, có phải 
chúng trả lời pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, theo đồng một quan 
điểm, không có lý do để chỉ trích. 

Bạch Thế Tôn, chúng con không có muốn xuyên tạc Thế Tôn. 

- Này Bhaddiya (Phắt-Đi-Dá) 

*Đừng tin do nghe truyền thuyết (mã anussavena). 

* Đừng tin do theo truyền thống (mã paramparäya). 

* Đừng tin do nghe người nói (mã itikiräya). 

*Đừng tin do kinh tạng truyền tụng (mã pitakasampadänena). 

*Đừng tin do nhân lý luận (mã takkahetu). 

* Đừng tin do hợp với lập trường (mã nayahetu). 

*Đừng tin do đánh giá hời hợt những dữ kiện (mã äkäraparivitakkena). 

*Đừng tin vì hợp với định kiến (mã ditthinijjhänakkhantiy3). 

*Đừng tin do xuất phát từ nơi có uy quyền (mã bhabbarũpatäya). 

* Đừng tin vì vị Samôn là thầy của mình (mã “samano no garũ tỉ). 

Tiếp theo Đức thế Tôn giảng các pháp bất thiện và pháp thiện đến Bhaddiya người 
Licchav1. 

Dứt pháp thoại Bhaddiya người LicchavI (Lích-Cha-Quï) xin quy ngưỡng Đức Thế 
Tôn đến trọn đời, tán thán loại huyễn thuật của Đức Thế Tôn và mong tất cả thân bằng 
quyến thuộc được huyễn thuật này dụ dỗt, 

Bản Sớ giải có giải thích: “Sau khi nghe dứt thời Pháp thoại, Bhaddiya (Phắt-Đi-Dá) 
người LicchavI chứng đạt Thánh quả Dự Lưu”0. 


Œ)- S.v. 431. 

()- DA. ii. 542; DA. iii.856. 

6)- Vịn. ¡. 230 ; D. ii. 90 

@)- Aii. 190. Bhaddiyasuttam (Kinh Bhaddiya). 
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A- Thân tộc bà Visakha. 

Bà Visakha (Quí-Sa-Kha) là con gái trưởng của Trưởng giả Dhanañjaya (Tha-Nanh- 
Chá-Dá) và bà Sumanadevi (Sú-Ma-Ná-Đê-Qui), là cháu nội của Trưởng giả Mendaka và 
bà Candapaduma (Chan-Đá-Pá-Đú-Ma). 

Năm người trong gia tộc của Trưởng giả Mendaka là: Mendaka, Candapadumä, 
Dhanañjaya, SumanadevI và người hầu Punna (Pung-Ná) được xem là: “Năm người đại 
phước (pañca mahapuñña) đương thời”, năm người này có năng lực thần thông do 
phước tạo thành. 

1- Trưởng giả Mendaka. 

Mendaka (Mêng-Đá-Ká) là vị Đại trưởng giả đứng hàng thứ hai trong năm Đại 
trưởng giả giàu nhất của nước Ấn cổ thời Đức Phật tại thế. Năm vị Đại trưởng giả là: 
Trưởng giả Jotika (Chô-Tí-Ká), Trưởng giả Mendaka, Trưởng giả Jatila (Cha-Tí-Lá), 
Trưởng giả Punnaka (Pung-Ná-Ká) 2) và Trưởng giả Kakavaliya (Ka-Ká-Quá-Lí-Dá)6). 
Năm vị này được mô tả là có tài sản vô lượng (amitabhoga) #). 

*Năng lực thần thông do phước (puññiddhi). 

Trưởng giả Mendaka có năng lực thần thông do phước như vây: “Sau khi gội rửa 
đầu và bảo người quét kho lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa 
lúa từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy các kho lúa”. 

Bà Candapaduma (Chan-Đá-Pa-Đú-Ma) vợ của Trưởng giả Mendaka, có năng lực 
thần thông do phước như vầy: “Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại dung 
tích chỉ một ãlhaka (an-há-ká) và có một phần vật thực loảng (canh), bà phân phát thức 
ăn cho nô tỳ, người làm công, và người hầu; cho đến khi nào bà chưa đứng dậy thì cái tô 
vẫn không hết”. 

Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá) con trai của Trưởng giả Mendaka, có 
năng lực thần thông do phước như vây: “Sau khi cầm cái túi chỉ chứa một ngàn đồng, 
Dhanañjaya trả lương sáu tháng cho nô tỳ, người làm công, và người hầu; cho đến khi 
nào tay của Dhanañjaya chưa rời khỏi, thì cái túi vẫn không cạn (tiền)”. 

(Trưởng giả Dhanañjaya được xem là một trong năm đại Trưởng giả giàu nhất của 
Vương quốc MaKiệtĐà) 

Nàng Sumanadevi (Sú-Ma-Ná-Đê-Qui) dâu của Trưởng giả Mendaka, có năng lực 
thần thông do phước như vầy: “Sau khi ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích 
bốn doni (đô-ní), nàng cho nô tỳ, người làm công, và người hầu thức ăn sáu tháng; cho 
đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn”. 

Người hầu Pumna (Pung-Ná) có năng lực thần thông như vầy: “Khi anh kéo cày một 
đường thì bảy luống cày xuất hiện”. 

Đức vua Bimbisära (BìnhSa) nghe gia tộc Trưởng giả Mendaka ở thành phố 
Bhaddiya(Phắt-Đí-Dá) có năm người có năng lực thần thông, cử một đại thần đến thành 
phố Bhaddiya để kiểm chứng. 

Vị Đại thần cùng bốn đạo binh chủng: Tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh đi 
đến thành phố Bhaddiya, sau khi gặp Trưởng giả Mendaka đã nói rằng: 

- Này gia chủ, Đức vua Bình§Sa được nghe nói gia tộc gia chủ có năm người có năng 
lực thần thông do phước như vây ... như vầy. Này gia chủ, hãy cho ta chứng kiến năng 
lực thần thông ấy. 

Khi ấy, gia chủ Mendaka đã gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa rồi ngồi xuống ở 
bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa lúa từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. 


Œ)- AA.i.558. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). Người cày ruộng Pumna. 
()- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

(4)- AA.¡. 20. 
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- Này gia chủ, năng lực thần thông của ngươi đã được thấy rồi. Hãy cho chúng ta 
thấy năng lực thần thông của vợ ngươi. 

Trưởng giả Mendaka(Mêng-Đá-Ká) nói với vợ rằng: 

- Này nàng, nàng hãy phân phát vật thực cho bốn đạo binh chủng này đi. 

Bà Candapadumä (Chan-Đá-Pá-ĐÐú-Ma) sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng 
kim loại dung tích chỉ một đlhaka (an-há-ka}) và có một phần vật thực lỏang, bà phân 
phát vật thực cho bốn đạo binh chủng; cho đến khi nào bà chưa đứng dậy thì cái tô vẫn 
không hất. 

- Này gia chủ, năng lực thần thông của vợ ngươi đã được thấy rồi. Hãy cho chúng ta 
thấy năng lực thần thông của con trai ngươi. 

Trưởng giả Mendaka nói với con trai là Dhanañjaya rằng: 

- Này con, con hãy trả lương sáu tháng cho bốn đạo binh chủng này đi. 

Dhanañjaya (Thá-Nanh-Cha-Dá) sau khi cầm một cái túi chỉ chứa một ngàn đồng, 
đã trả lương sáu tháng cho bốn đạo binh chúng; cho đến khi nào tay chưa rời khỏi thì cái 
túi vẫn không cạn (tiền). 

- Này gia chủ, năng lực thần thông của con trai ngươi đã được thấy rồi. Hãy cho 
chúng ta thấy năng lực thần thông của con dâu ngươi. 

Trưởng giả Mendaka nói với người con dâu rằng: 

- Này con, hãy cho bốn đạo binh chủng thức ăn sáu tháng đi. 

Nàng Sumanadevĩ (Sú-Má-Ná-Đê-Quï) sau khi ngồi xuống bên cạnh một cái giỏ có 
dung tích bốn đoni (đô-ní), đã cho bốn đạo binh chủng thức ăn sáu tháng; cho đến khi 
nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. 

- Này gia chủ, năng lực thần thông của con dâu ngươi đã được thấy rồi. Hãy cho 
chúng ta thấy năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi. 

- Thưa ngài, năng lực thần thông của người tớ trai của tôi sẽ được nhìn thấy ở 
ngoài ruộng. 

Khi ra đến ruộng, người hầu Punna (Pung-Ná) trang điểm xinh đẹp, mắc bò vào ách 
bằng vàng, dây giàm bằng vàng, rồi cho bò cày, lập tức xuất hiện ba luống cày bên phải, 
ba luống cày bên trái với đường cày chính thành bảy luống cày. 

- Này gia chủ, đủ rồi, năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi cũng đã được 
nhìn thấy rồi. 

Rồi vị Đại thần cùng bốn đạo binh chủng trở về báo lại năng lực thần thông của 
năm người gia tộc Trưởng giả Mendaka lên vua BìnhSa0!). 

Tiền hạnh. 

Thuở quá khứ trong hiền kiếp (bhaddakappa) này, tiền thân Trưởng giả Mendaka 
sinh vào một gia tộc Trưởng giả trong thành Bãränas1I (BaLaNai) và được phong chức 
Trưởng giả nơi kinh thành ấy. 

Một hôm vị Trưởng giả này đi vào yết kiến Đức vua, gặp được vị Tế lễ sư của Đức 
vua. Trưởng giả hỏi: 

- Thưa Tế lễ sư, Ngài vẫn thường xem Thiên văn để tiên đoán quốc sự đấy chứ? 

- Này Trưởng giả, ta vẫn thường xem thiên văn. 

- Thưa Tế lễ sư, có việc gì đặc biệt trong Quốc độ của chúng ta chăng? 

- Này Trưởng giả, sau ba năm sẽ có nạn đói xuất hiện nơi kinh thành Bäränasï 
(BaLaNại) này. 

Nghe lời tiên đoán của vị Tế lễ sư, Trưởng giả thành Bãränas1 (BaLaNai) trở về, đốc 
thúc mọi người làm thật nhiều ruộng, cho xây dựng 2.500 vựa chứa lúa, cho xây dựng 
thật nhiều kho chứa lúa. Trưởng giả cho xuất hết tiền trong kho mua lúa để dự trữ, lúa 


)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại Phẩm II. Chương VỊ. Dược phẩm, số 83; DhpA. Câu số 252. 
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chứa đầy những kho lẫm, lu, mái ... cho đào hầm để chứa lúa. Số lúa còn dư, Trưởng giả 
cho người trộn với đất sét tô trét lên vách nhà. 

Ba năm sau, nạn đói phát sinh nơithành BaLaNai, Trưởng giả cho mang lúa dự trữ 
ra để cứu đói. Nhưng nạn đói kéo dài khiến số lúa dự trữ dần hết sạch, Trưởng giả cho 
gọi các gia nhân, nô tỳ đến dạy rằng: 

- Hiện nay ta không còn lương thực nữa, các ngươi hãy đi vào trong rừng núi tạm 
sống. Khi qua nạn đói, nếu muốn các ngươi hãy về đây, hoặc các ngươi sinh sống trong 
rừng núi hay nơi thích hợp với mình. 

Những gia nhân cùng nô tỳ lần lượt ra đi, chỉ còn lại duy nhất người hầu Punmna 
(Pung-Ná) tình nguyện ở lại cùng chủ. 

Bấy giờ gia tộc Trưởng giả thành Bäranasï (BaLaNaï) chỉ còn năm người là: Vợ 
chồng Trưởng giả, người con trai, người con dâu và người hầu Pumna. 

Cho đến một ngày, tất cả lúa được lấy ra từ những tấm vách đất sét, vỏn vẹn chỉ còn 
nửa älahaka (an-há-ká), sau khi tách vỏ lúa ra chỉ còn khoảng một lon gạo, bà suy nghĩ: 
“Vào thời đói kém, trộm đạo rất nhiều”. Bà đem lon gạo bỏ vào vò chôn xuống đất. 

Vào buổi sáng, Trưởng giả sau khi đi vào Hoàng cung hầu vua trở về, nói với vợ 
rằng: 

- Này bà, tôi đói quá, có gì cho tôi ăn không? 

- Nhà chỉ còn một lon gạo, nếu nấu cháo thì dùng được một ngày, nếu nấu cơm chỉ 
dùng được một bữa. Vậy tôi nấu cơm hay nấu cháo? 

- Hãy nấu cơm đi. 

Bà Trưởng giả nấu được nồi cơm, chia làm năm phần cho 5 người. 

Khi ấy nơi núi Gandhamädana (Hương Sơn) có vị Độc Giác Phật vừa xuất khỏi định 
“diệt thọ tưởng”. 

Ngài an trú vào định “diệt thọ tưởng” trọn 7 ngày nên không bị sự đói khát áp bức, 
khi xuất khỏi định “diệt thọ tưởng”, sự đói khát sinh khởi mãnh liệt. Đức Phật Độc Giác 
đưa trí quán xét, Ngài thấy nạn đói đang áp bức kinh thành Bäränasĩ (BaLaNai), hình 
ảnh năm người trong gia tộc Trưởng giả lọt vào võng trí của Ngài, Ngài quán xét rằng: 
“Những người này có tịnh tín với ta chăng?”, Ngài thấy rằng có, Ngài suy nghĩ tiếp: 
“Những người này có cúng dường chỉ đến ta chăng?”, Ngài thấy rằng: “Tất cả năm người 
đều cúng dường phần vật thực dành riêng cho mình”. 

Theo quy luật Pháp: “Sự cúng dường đến những đối tượng có ân đức cao tột sẽ 
phát sinh an lạc trong vòng 7 ngày”. 

Những ân đức cao tột tối thượng lần lượt là: Ân đức Phật khi vừa xuất khỏi thiền 
tịnh, Đức Độc Giác vừa xuất khỏi định “diệt thọ tưởng”, chư Thánh ALAHán vừa xuất 
khỏi định “diệt thọ tưởng”. 

Đức Phật Độc Giác theo đường hư không từ núi Gandhamädana (Hương Sơn) đến 
cổng thành Bäranasi (BaLaNai). Sau khi vận y chỉnh tề, Ngài đi vào thành Bãraänasï khất 
thực, Ngài đi đến tư gia của Trưởng giả, ôm bát đứng trước cửa nhà. 

Bấy giờ, Trưởng giả ngồi vào bàn chuẩn bị dùng cơm, nhìn thấy vị Samôn với 
phong cách đỉnh đạc, oai nghi tê chỉnh đang ôm bát đứng trước cửa nhà, tâm Trưởng giả 
phát sinh niềm tịnh tín, suy nghĩ rằng: 

-Do chúng ta là người thiếu phước nên gặp phải nạn đói khủng khiếp này, nếu ta 
dùng phần cơm này chỉ no lòng được nửa ngày. Ta hãy cúng dường phần cơm này đến 
Ngài, ta sẽ có an lạc những kiếp lai sinh. 

Nghĩ vậy, Trưởng giả đưa bát cơm sang bên, đi đến đảnh lễ Đức Phật Độc giác với 
cách “năm chỉ chạm đất” rồi thỉnh Đức Phật Độc giác vào trong nhà, thỉnh Ngài ngồi vào 
nơi được soạn sẵn, cúng dường phần cơm của mình vào bát Đức Phật Độc Giác, khi 
Trưởng giả sớt phần cơm vào bát của Đức Phật Độc Giác được nửa phần, Đức Phật Độc 
Giác đưa tay ngăn lại rằng: 
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- Này gia chủ, bấy nhiêu đủ rồi. 

Nhưng Trưởng giả bạch rằng: 

- Bạch Ngài, đây là phần cơm của con không thể xẻ làm hai được. Xin Ngài hãy tế độ 
những kiếp vị lai của con đi. 

Nói xong, Trưởng giả tiếp tục sớt hết phần cơm của mình vào bát Đức Phật Độc 
Giác, đảnh lễ Đức Phật Độc Giác rồi nguyện rằng: 

“Với phước báu cúng dường vật thực đến Ngài, xin cho trong vòng luân hồi con 
không còn gặp phải nạn đói khát như vầy. Hơn nữa, để có phương tiện cứu đói, xin cho 
con có khả năng bố thí lúa cho tất cả mọi người mà lúa của con không hề vơi cạn, khi con 
gội đầu ngồi trước cửa thì tất cả những kho lúa của con tràn ngập lúa. Xin cho những 
người trong gia tộc hiện tại cũng sẽ là vợ, là con trai, là con dâu và là người hầu của gia 
tộc trong những cảnh giới tương lai. Xin cho con chứng được an lạc pháp mà Ngài chứng 
đạt”. 

Bà Trưởng giả suy nghĩ: “Cơm được chia thành năm phần, chồng ta đã cúng dường 
phần cơm của mình đến vị Samôn. Chẳng lẽ ta no lòng trong khi chồng ta bị cơn đói dày 
vò. Ta không thể làm như thế được, vậy ta hãy cúng dường phần cơm của ta đến Ngài 
như chồng ta đã thực hành”. 

Suy nghĩ xong rồi, bà Trưởng giả mang phần cơm của mình đi đến đảnh lễ Đức Phật 
Độc Giác theo cách “năm chi chạm đất”, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy tế độ kẻ nô lệ của Ngài đi. Xin Ngài hãy nhận vật thực con 
cúng dường đến Ngài. 

Khi cúng dường phần cơm của mình xong, bà đảnh lễ Đức Phật Độc giác rồi nguyện 
rằng: 

- Với phước báu con cúng dường vật thực đến Ngài, khi còn trong vòng luân hồi xin 
cho con đừng gặp phải nạn đói khủng khiếp như vầy. Hơn nữa, để cứu đói cho những 
người nghèo khổ đói khát, xin cho con chỉ với một nồi cơm và nồi canh trước mặt, con 
cho cơm canh đến tất cả mọi người, nhưng cơm canh của con không hề vơi cạn. Xin cho 
những người trong gia tộc hiện tại cũng sẽ là chồng, là con trai, là con dâu và là người 
hầu của gia tộc trong những cảnh giới tương lai. Xin cho con chứng được an lạc pháp mà 
Ngài chứng đạt. 

Người con trai của Trưởng giả suy nghĩ: “Cha mẹ ta đã cúng dường phần cơm của 
mình đến vị Samôn. Chẳng lẽ ta no lòng trong khi cha mẹ đói khát, thôi ta sẽ cùng vui 
cộng khổ với cha mẹ vậy”. 

Theo cách thức của cha mẹ đã thực hiện, con trai Trưởng giả cúng dường phần 
cơm của mình đến vị Samôn, rồi ước nguyện rằng: 

- Với phước báu mà con đã cúng dường vật thực đến Ngài, xin cho con dù tái sinh 
đến cảnh giới nào cũng không bao giờ gặp nạn đói khát như vầy. Xin cho con chỉ với một 
ngàn đồng vàng, có thể bố thí đến tất cả mọi người mà tiền của con không hề vơi cạn. 
Xin cho những người trong gia tộc hiện tại cũng sẽ là cha, là mẹ, là vợ và là người hầu 
của gia tộc trong những cảnh giới tương lai. Xin cho con chứng được an lạc pháp mà 
Ngài chứng đạt. 

Nàng dâu suy nghĩ: “Cha mẹ chồng và chồng ta đã cúng dường phần cơm của mình 
đến vị Samôn, ta là dâu chẳng lẽ no lòng trong khi cha mẹ chồng và chồng bị đói khát. Ta 
hãy cùng vui cùng khổ với gia tộc chồng vậy”. 

Theo cách thức như trước, nàng dâu của Trưởng giả cúng dường phần cơm của 
mình đến Đức Phật Độc Giác, rồi nguyện rằng: 

- Với phước báu mà con đã cúng dường vật thực đến Ngài, xin cho con dù tái sinh 
đến cảnh giới nào cũng không bao giờ gặp nạn đói khát như vầy. Xin cho con với một 
thúng mễ cốc, có thể bố thí đến tất cả mọi người mà mễ cốc của con không hề vơi cạn. 
Xin cho những người trong gia tộc hiện tại cũng sẽ là cha chồng, là mẹ chồng, là chồng 
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và là người hầu của gia tộc trong những cảnh giới tương lai. Xin cho con chứng được an 
lạc pháp mà Ngài chứng đạt”. 

Theo gương các chủ nhân, người hầu Pumna (Pung-Ná) cũng cúng dường phần cơm 
của mình đến Đức Phật Độc Giác, rồi nguyện rằng: 

- Xin cho con dừng bao giờ gặp cảnh đói khát như vầy nữa, xin cho con một đường 
cày trở thành 7 đường. Xin những người này hãy là chủ của con như trong những kiếp vị 
lai. Xin cho con chứng đạt an lạc pháp mà Ngài đã chứng đắc”. 

Thật ra, trong lần ấy người hầu Punmna có thể ước nguyện địa vị là vị Đại thần. ước 
nguyện này sẽ được thành tựu ngay trong kiếp đó. Nhưng do tâm cảm mến các vị chủ 
của mình, nên người hầu Punna đã ước nguyện như vậy. 

Đức Phật Độc Giác đã chúc phúc rằng: 

Icchitam pattthitam tumham khippameva samijjhatu ... 

“Ước nguyện của các người hãy nhanh chóng trở thành sự thật...” 

Đức Độc Giác Phật suy nghĩ: “Tín tâm của những người này rất mạnh, ta hãy làm 
tăng trưởng hoan hỷ phước đến họ”. 

Đức Phật Độc giác quyết định rằng: “Những người này hãy nhìn thấy ta về đến núi 
Gandhamadana (Hương Sơn)”. 

Đức Phật Độc giác theo đường hư không trở lại núi Gandhamadana, Đức Phật Độc 
Giác mang bát cơm đến cúng dường 500 vị Phật Độc Giác đang trú ngụ nơi Ngọc động, 
cả 5oo vị Phật Độc Giác thọ dụng vật thực không hết. 

Chứng kiến quang cảnh này, tâm năm người vô cùng hân hoan, sự hoan hỷ phước 
đã áp đảo cơn đói đang dày vò ho. 

Trưởng giả thành Bäränasĩ đi ngủ với niềm hân hoan, vào xế chiều Trưởng giả thức 
giấc, cơn đói lại có dịp hoành hành nơi thân. Trưởng giả nói với vợ rằng: 

- Bà ơi, tôi đói quá, bà xem nơi đáy nồi còn sót cơm chăng? Lấy lên tôi dùng cho đở 
đói đi. 

Tuy đã rửa nồi cất rồi nhưng bà Trưởng giả không nói là: “Không còn gì đâu ...”, bà 
lại nói rằng: “Để tôi xem thử”. 

Bà đi đến nơi cất nồi, giở nắp nồi ra. Một kỳ tích xuất hiện: “Nồi đầy ấp cơm trắng, 
mùi thơm như mùi hoa lài”. Bà phát sinh hoan hỷ kêu lên rằng: 

- Ông ơi, hãy đến xem, nồi tôi đã rửa sạch, nay phát sinh cơm trắng thơm ngon một 
cách kỳ diệu. Sự cúng dường vật thực đến vị Samôn ban sáng thật diệu kỳ. Ông hãy dùng 
cơm này vậy. 

Bà mang cơm trắng đến cho chồng, mình, con trai, con dâu cùng người hầu Punna, 
tất cả dùng thỏa thích nhưng nồi cơm không vơi cạn. 

Trưởng giả cho đánh trống rao truyền rằng: 

- Người nào đang bị đói, hãy đến nhà Trưởng giả nhận lãnh cơm trắng. 

Bà Trưởng giả tay cầm nồi cơm, tay kia múc cơm trắng trong nồi phân phát cho cư 
dân; cho đến khi mọi người no đủ, cơm trong nồi không hề vơi. 

Cũng ngay khi ấy, những kho lúa của Trưởng giả thành Bäränasĩ trước đây tràn đầy 
như thế nào, nay ngập tràn lúa thóc như xưa. 

Thế là cư dân trong thành BaLaNại thoát ra nạn đói kinh hoàng. 

Sau khi mệnh chung cả năm người được sinh về thiên giới. 

Luân chuyên trên thiên giới, đến kiếp hiện tại hậu thân Trưởng giả tái sinh về nhân 
giới nơi thành phố Bhaddiya của xứ Anga. Bà Trưởng giả cũng tái sinh vào một gia tộc 
Trưởng giả nơi thành ấy, khi hai người trưởng thành được cha mẹ phối hợp thành vợ 
chồng với nhau. 

Khi thay cha nhận chức Trưởng giả, do phước lành khác trong thời Đức Phật 
Vipassĩ (Quí-Pát-Si), phía sau nhà nơi khuôn viên rộng khoảng 8 karisa (# 8 mẩu vuông) 
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của Trưởng giả nổi lên những con trừu bằng vàng. Có con lớn như con voi, con ngựa, 
con bò mộng .... đứng nối đuôi nhau chật cả khoảnh đất. 

Tất cả năm người trong kiếp trước đều sum họp với nhau trong một gia tộc và có 
cương vị giống như kiếp xưa. 

Truyền thuyết nói rằng: Có lần, sau lễ tắm mưa, Trưởng giả Mendaka đi đến kho 
lúa trống, mưa lúa gạo säli đỏ rơi xuống đầy kho lúa 

Để trắc nghiệm năng lực thần thông do phước của mình, Trưởng giả Mendaka cho 
quét dọn sạch sẽ 1.250 kho lúa của mình, để trống rỗng. Sau khi gội đầu, Trưởng giả 
Mendaka ra ngồi trước cửa nhìn lên không trung, một trận mưa lúa gạo đỏ säli (sa-lí) 
rơi xuống tràn ngập vào 1.250 kho lúa0). 

Mendaka (Mêng-Đá-Ká) không phải là tên tộc của Trưởng giả, đó là biệt danh, vì 
trong khuôn viên của Trưởng giả nổi lên những con trừu bằng vàng. Trong miệng những 
con trừu có những cuộn chỉ, khi Trưởng giả cần đến năm món thuốc như: Bơ, sữa, mật, 
đường, dầu mẻ hoặc vải, vàng ròng ... Trưởng giả đưa tay móc sợi chỉ trong cuộn chỉ ra, 
từ sợi chỉ tuôn ra những vật cần dùng, chỉ một con cũng đủ dùng cho tất cả mọi người, 
nhưng cuộn chỉ không hề vơi 0). 

Do vậy, cư dân thành Bhaddiya gọi ông là Trưởng giả Mendaka8). 

Hỏi. Do nhân gì Trưởng giả có được quả lành này? 

Đáp. Tương truyền, vào thời Đức Phật Vipassï (Quí-Pát-Sï), tiền thân Trưởng giả 
Mendaka là Trưởng giả Avaroja (Á-Quá-Rô-Chá). 

Trưởng giả Avaroja có người chú cũng trùng tên, khi người chú kiến tạo một 
Hương thất (Gandhakũti) cúng dường đến Đức Phật VipassT, người cháu xin hùn phước 
nhưng người chú từ chối. 

Người cháu suy nghĩ: “Khi nào Hương thất của Đức Thế Tôn xây dựng xong, ta sẽ 
kiến tạo một Kuñjarasäla (Giảng đường con voï), đế cúng dường đến Đức Thế Tôn và 
Tăng chúng”. 


Trưởng giả Avaroja (Á-Quá-Rô-Chá) (cháu) kiến tạo “Giảng đường con voi” đối diện 
với Hương thất của người chú. 

Trưởng giả Avaroja (cháu) cho người vào rừng sâu tìm gỗ quý mang về làm những 
cây cột của Giảng đường, dùng vàng, bạc, ngọc quí cẩn lên toàn bộ cây cột. Tất cả những 
kèo, đòn tay, rui mè, mái hiên, cửa lớn, cửa nhỏ, cửa sổ ... đều cẩn bằng 7 loại ngọc quý 
như vàng, bạc, ngọc xanh, ngọc Thủy tỉnh, ngọc Lưu ly, ngọc Phalê, ngọc Mã não. 

Trên nóc Giảng đường là ba ngôi Bảo tháp nhọn, phần dưới Bảo tháp là vàng khối, 
phần trên Bảo tháp là san hô đỏ 

Giữa Kuñijarasäala (Giảng đường con voï) là một sảnh đường được trang hoàng bằng 
7 lọai ngọc quý, bốn chân ghế Pháp tọa của Đức Phật là bốn con trừu (sơn dương) bằng 
vàng, hai con trừu bằng vàng làm bệ đở chân Đức Thế Tôn, sáu con trừu bằng vàng đứng 
chung quanh sảnh đường. 

Khi hoàn tất “Giảng đường con voi, Trưởng giả Avaroja (cháu) tổ chức lễ Lạc 
thành, thỉnh Đức Thế Tôn cùng 68 ngàn vị Tỳkhưu ngự vào Giảng đường, cúng dường 
đến Đức Phật và 68 ngàn vị Tỳkhưu suốt bốn tháng với mọi phẩm vật. 

Ngày cuối của cuộc lễ, Trưởng giả Avaroja (cháu) dâng Tam y đến tất cả các vị 
Tỳkhưu, mỗi bộ Tam y có giá trị là một ngàn tiền vàng, riêng bộ Tam y của Đức Thế Tôn 
trị giá 100 ngàn tiền vàng 4), 


()- DhpA. Câu số 252; PSA. 509; Vsm. 383 có đôi chút khác biệt. 
(2)- PSA. 504; BuA. 24. 

()- Mendaka nghĩa là “con trừu đực”. 

4)- DhpA. Câu số 252. 
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Một câu chuyện khác giống như câu chuyện trên, nhưng tên người chú và người 
cháu là Aparäjita (Á-Pá-Ra-Chí-Tá)0) (có sự nhầm lẫn chi chăng?). 

a. Đệ nhất Trưởng giả Jotika. 

Tiền sự. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 91 kiếp trái đất,trước khi Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn Vipassĩ (Quí-Pát-Sï) xuất hiện trên thế gian. 

Bấy giờ nơi thành Bäränasï (BaLaNại) có hai anh em là người chủ những ruộng 
mía, có hằng ngàn công nhân làm việc ở những ruộng mía. 

Một hôm người em đi thăm ruộng mía, khi trở về mang theo hai cây mía, một cho 
mình một cho người anh. 

Vào thời ấy, mía không cần phải ép lấy nước như bây giờ, chỉ cần chặt đứt lìa hai 
đầu, nước mía từ trong thân cây mía chảy ra, giống như nước được chứa trong chiếc ống 
rỗng. 

Vào hôm ấy, nơi núi Gandhamaädana (Hương sơn) có vị Phật Độc Giác sau 7 ngày an 
trú trong định “diệt thọ tưởng”, Ngài xuất khỏi Đại định. 

Khi xuất khỏi Thiền Diệt, Ngài đưa trí quán xét rằng: “Hôm nay ta sẽ đi tế độ ai? Ai 
là người có duyên lành?”, hình ảnh người em lọt vào võng trí của Ngài. Sau khi tắm rửa, 
chà răng, xúc miệng, Ngài vận y phục tê chỉnh theo đường hư không, từ Gandhamädana 
(Hương Sơn) đến thành BäränasI (BaLaNaï), Ngài ôm bát đứng bên vệ đường. 

Trên đường trở về nhà, nhìn thấy vị Samôn đang ôm bát đứng bên vệ đường, người 
em phát âm hoan hỷ tịnh tín rằng: “Hạnh phúc đến với ta rồi”. 

Người em lấy chiếc khăn choàng làm thành chỗ ngồi ở nơi cao ráo, rồi đảnh lễ Đức 
Phật Độc giác theo cách “năm chỉ chạm đất”, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy an tọa vào nơi ngồi đã được soạn sẵn, xin Ngài hãy trao 
bát cho con. 

Người em lấy cây mía của mình, trút nước mía vào bát rồi dâng lên Đức Phật Độc 
Giác, thưa rằng: 

- Kính xin Ngài hãy thọ dụng nước mía này. 

Đức Phật Độc giác thọ dụng nước mía được cúng dường, hoan hỷ với phước lành 
đã tạo, người em suy nghĩ: “Hoan hỷ thay, Ngài đã thọ dụng nước mía của ta. Giờ đây ta 
nên cúng dường vật gì đến Ngài?. Ở đây còn cây mía của anh ta, ta sẽ cúng dường đến 
Ngài; nếu anh ta cần tiền, ta sẽ trả tiền, nếu anh ta cần phước ta sẽ trao phước đến anh 
ta”. 

Suy nghĩ xong rồi, người em thưa với Đức Phật Độc Giác rằng: “Xin Ngài hãy trao 
bát cho con”. 

Rồi anh cúng dường nước mía ở cây mía thứ hai vào bát của vị Phật Độc Giác (ở 
đây, người em mang cây mía về cho anh, nhưng người anh chưa hay biết gì cả, nên 
không thể gọi là “lấy của chưa cho”. Lại nữa, người em suy nghĩ: “Nếu anh ta cần tiền, ta 
sẽ trả tiền, nếu anh ta cần phước ta sẽ trao phước này đến anh ta”. Đây là sự chân thật 
của người em). 

Đức Phật Độc Giác muốn làm tăng sự hoan hỷ phước của người em, sau khi nhận 
bát nước mía, Ngài ngồi yên lặng đưa mắt nhìn người em. 

Hiểu được ý của của vị Samôn rằng: “Ngài muốn ra đi”, người em quỳ xuống đảnh 
lễ Đức Phật Độc giác rằng: 

“Kính bạch Ngài, với phước báu này, xin cho con đạt được nhân sản thiên sản cùng 
với pháp an lạc mà Ngài đã chứng đạt”. 

Đức Phật Độc Gác chúc phúc rằng: 

Icchitam pattthitam tuyham khippameva samijjhatu ... 


@)- DhpA. Câu số 416. 
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“Ước nguyện của người hãy nhanh chóng trở thành sự thật... ”. 

Sau khi phúc chúc bằng kệ ngôn trên, Đức Phật Độc Giác quyết định: “Thiện gia 
nam tử này sẽ nhìn thấy ta về núi Gandhamädana (Hương Sơn)”, rồi theo đường hư 
không Ngài trở về chỗ ngụ. 

Đức Phật Độc Giác mang bát nước mía cúng dường đến 500 vị Độc Giác Phật nơi 
Hương Sơn, tất cả các Ngài dùng nước mía cho đến khi vừa ý, nước mía vẫn còn như cũ. 

Thấy được quang cảnh này, tâm người em tràn đầy 5 loại hỷ lạc. 

Khi về đến nhà, người anh hỏi: 

- Em đi đâu về vậy? 

- Thưa anh, em đi thăm ruộng mía. 

-Ö ! Em thật vô ý, đến ruộng mía mà trở về tay không. Lẽ ra nên mang về một hai 
cây mía chứ. 

- Thưa anh, em có mang về hai cây mía, một của anh, một của em. Trên đường về 
em gặp vị Samôn cúng dường nước mía từ thân hai cây mía đến Ngài rồi. Nếu anh cần 
tiên em trả tiền cây mía cho anh, nếu anh cần phước, thì hãy nhận phước báu cúng 
dường cây mía của anh đi. 

- Này em, vị Samôn ấy đã dùng nước mía như thế nào? 

Người em thuật lại mọi việc đến anh, nghe xong người anh phát sinh phỉ lạc nói 
rằng: 

- Này em, ta không cần tiền, ta chỉ cần phước báu. 

- Vậy anh hãy nhận phần phước báu của mình đi. 

- Lành thay, lành thay. 

Người anh tưởng niệm đến phước lành vừa nhận được rồi phát nguyện rằng: “Xin 
cho con chứng được an lạc pháp mà Ngài chứng đạt được”. 

Như vậy, tâm người em hướng đến ba loại tài sản: Nhân sản, thiên sản và Thánh 
sản; còn tâm người anh chi hướng đến quả vị ALaHán. 

Mệnh chung cả hai đều sinh về Thiên giới người anh vẫn là anh, người em vẫn là 
em, luân lưu nơi thiên giới súót thời gian 91 kiếp trái đất. 

Đến hiền kiếp này, từ thiên giới, hậu thân hai người tái sinh vào một gia tộc Đại 
Trưởng giả nơi thành BandhumatI (Ban-Thú-Má-Ti), người anh vẫn là anh có tên gọi là 
Sena (Sê-Ná), người em vẫn là em có tên gọi là Aparäjita (Á-Pá-Rà-Chí-Tá). Khi cha mẹ 
mệnh chung, hai vị kế thừa gia sản và trở thành hai đại trưởng giả nơi thành 
Bandhumati. 

Bấy giờ Giáo pháp của Đức Thế Tôn VipassI ( đang chiếu sáng trong thế gian. 

Một hôm Đại trưởng giả Sena (Sê-Ná) được tin rằng: “Phật Bảo đã hiện khởi trong 
thế gian; Pháp bảo đã hiện khởi trong thế gian, Tăng bảo đã hiện khởi trong thế gian”. 

Một thiện gia nam tử truyền rao trong thành Bandhumati (Ban-Thú-Má-Ti) rằng: 
“Tam bảo đã hiện khởi, chiếu sáng trong thế gian. Các vị hãy cúng dường đến ân đức Tam 
Bảo. Hôm nay là ngày Uposatha (Bốtát), hãy thọ trì Bát giới, hãy đến nghe pháp từ Đức 
Thế Tôn”. 

Đại trưởng giả Sena (Sê-Ná) thấy đại chúng vào ban sáng đi đến Đại tự cúng dường 
vật thực đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, vào buổi chiều mang hương hoa cùng thuốc 
trị bịnh đi đến Đại tự cúng dường Tăng chúng và nghe Pháp từ Đức Thế Tôn. Đại 
Trưởng giả Sena nói rằng: “Ta cũng đến Đại tự để nghe Pháp nữa”. 

Đại Trưởng giả Sena cùng Đại chúng đi vào Giảng Pháp đường, ngồi nơi cuối cùng 
của Đại chúng. 


Œ)- Bản dịch Chú giải kinh Pháp cú của Đại Trưởng lão Pháp Minh ghi là : “Thời của Đức Phật Kassapa (CaDiếp)”, có 
sự nhầm lẫn chỉ chăng? 
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Đức Thế Tôn Vipassï (Quí-Pát-Sï) thấy được duyên lành của gia chủ Sena, Ngài 
thuyết lên Tuần tự pháp. Nghe xong thời Pháp thoại, Đại Trưởng giả Sena phát sinh sự 
chán nãn đời sống thế tục, tâm hướng về đời sống xuất ly, Sena đợi thính chúng ra về 
hết, đi đến bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con muốn được xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp 
của Đức Thế Tôn. 

- Này gia chủ, ngươi còn thân tộc chăng? 

- Bạch Thế Tôn, con còn người em trai là Aparäjita. 

- Này gia chủ, ngươi hãy từ giả em trai của ngươi đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Đại trưởng giả Sena trở về cho gọi người em trai đến nói rằng: 

- Này em, kể từ nay em sẽ là Đại trưởng giả, tài sản này thuộc về em. 

- Thưa anh, thế còn anh như thế nào? 

- Ta sẽ xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

- Thưa anh, từ khi cha mẹ mệnh chung, em xem anh như cha của mình. Gia sản này 
nhiều vô số, anh hãy ở lại thọ dụng rồi tạo phước lành như Bố thí, cúng dường ... theo ý 
muốn. Anh chớ có xuất gia. 

- Anh đã nghe được Pháp từ Đức Thế Tôn, đời sống thế tục không thể thực hành 
Phạm hạnh viên mãn như vỏ ốc xacừ được đánh bóng. Anh đã quyết định xuất gia sống 
đời sống không gia đình rồi, em hãy nhận lãnh đại gia sản này đi. 

Thế rồi Đại trưởng giả Sena từ gia thân tộc, đi đến Đại tự xuất gia trong Giáo pháp 
của Đức Thế Tôn Vipassĩ (Quí-Pát-Si). 

Không bao lâu, Ngài tỉnh cần hành pháp và chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Đại trưởng giả Aparäjita (Á-Pá-Ra-Chí-Tá) suy nghĩ: “Anh ta đang thọ dụng đại tài 
sản, thế mà sau khi nghe Pháp lại từ bỏ tất cả, sống đời sống ly gia. Giáo pháp này thật 
kỳ diệu, ta sẽ cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng rồi nghe pháp từ Đức Thế 
Tôn như anh của ta”. 

Đại trưởng giả Aparäjita cúng dường đến Đức Thế Tôn Vipassĩ cùng Tăng chúng 
trọn 7 ngày, rồi đi đến đảnh lễ Trưởng lão Sena bạch rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài đã thực hành pháp cắt đứt mọi trói buộc với tâm dũng mãnh. 
Riêng tôi, tâm còn yếu đuối, chưa thể cắt đứt mọi trói buộc như Ngài. Xin Ngài hãy dạy 
tôi phương pháp thực hành phước thiện đi. 

- Lành thay, này gia chủ, ngươi là người có trí, hãy kiến tạo một Gandhakuti 
(Hương thất) cúng dường đến Đức Thế Tôn đi. 

- Lành thay, lành thay, bạch Ngài, tôi sẽ thực hành đúng theo lời dạy của Ngài. 

Đại Trưởng giả Aparäjita cho người vào rừng sâu, tìm những loại gỗ quý mang về 
làm cột Hương thất, những cây cột được chạm trổ sắc sảo, những cây cột được cẩn bằng 
một trong 7 loại ngọc báu là: Cột được cẩn toàn vàng, cột được cẩn toàn bạc, cột được 
cẩn toàn ngọc xanh, cột được cẩn toàn ngọc Lưu ly, cột được cẩn toàn ngọc Thủy tỉnh, 
cột được cẩn toàn ngọc Phalê, cột được cẩn toàn ngọc Mã não. 

Mái Hương thất được lợp bằng 7 loại ngọc báu ở trên. 

Trong khi Hương thất đang được xây dựng, một người cháu của Đại Trưởng giả 
Aparäjita cũng có tên là Aparäjita (Á-Pá-Ra-Chí-Tá), thưa với Đại trưởng giả Aparäjita 
rằng: 

- Thưa chú, cháu cũng muốn kiến tạo Hương thất cúng dường đến Đức Thế Tôn. 
Xin chú cho cháu hùn phước với. 

- Này cháu, không được đâu, khi ta kiến tạo Hương thất này, ta chẳng cho ai hùn 
phước đâu. 

Người cháu khẩn khoản nhiều lần nhưng đều bị từ chối, suy nghĩ rằng: “Chú ta 
chẳng cho ta hùn phước, vậy ta sẽ kiến tạo “Giảng đường con voï”, đối diện với Hương 
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thất để cúng dường đến Tăng chúng có Đức Phật là vị Thượng thủ” (Trưởng giả 
Aparäjita (cháu) là tiền thân của Đại trưởng giả Mendaka đã nói ở trên). 

Đại Trưởng giả Aparäjita kiến tạo Hương thất, cổng, cửa chính, ba cửa sổ, tất cả đều 
cẩn bằng 7 loại ngọc báu rất mỹ thuật, từ trong Hương thất nhìn ra sẽ thấy hồ sen lớn 
bằng loại đá trắng,nước trong hồ là 4 loại nước thơm, trong hồ trồng 5 loại hoa sen: 
Hồng, trắng, xanh, vàng và tím luôn tỏa ngát hương thơm. 

Chung quanh Hương thất, Trưởng giả Aparäjita cho nghiền 7 loại ngọc báu nhỏ 
như cát rải cao đến đầu gối. 

Khi Hương thất kiến tạo hoàn tất, Trưởng giả Aparäjita đi đến đảnh lễ Trưởng lão 
Sena, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, Hương thất đã kiến tạo xong. Được biết Hương thất được Đức Thế Tôn 
thọ dụng sẽ có nhiều phước báu, kính xin Ngài hãy giúp tôi đưa Hương thất đến Đức Thế 
Tôn để Đức Thế Tôn thọ dụng. 

- Lành thay, lành thay, này gia chủ. 

Trưởng lão Sena (Sê-Ná) đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên 
bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, gia chủ Aparäjita kiến tạo một Hương thất cúng dường đến Đức 
Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giờ đây gia chủ Aparäjita mong Đức Thế Tôn thọ dụng Hương 
thất ấy. 

Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng lên, cùng đại chúng Tỳkhưu ngự đến Hương thất, 
Đức Thế Tôn đứng yên trước cổng Hương thất. 

Hiểu ý, Trưởng giả Aparäjita (Á-Pá-Ra-Chí-Tá) bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con xin cúng dường Hương thất này đến Đức Thế Tôn, việc 
canh giữ Hương thất là phận sự của chúng con. Kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự vào Hương 
thất. 

Đức Thế Tôn ngự vào Hương thất, Trưởng giả Aparäjita cho người canh giữ quanh 
Hương thất với lời rằng: 

- Các ngươi hãy ngăn chận những ai đến lấy ngọc báu bằng khăn, rổ hay bao ... 
nhưng đừng ngăn cản những ai dùng tay lấy ngọc báu. Hãy loan báo khắp kinh thành 
rằng: “Gia chủ Aparäjita rải ngọc 7 báu quanh Hương thất của Đức Thế Tôn, những ai 
nghèo khổ hãy đến nghe Pháp từ Đúc Thế Tôn, rồi lấy ngọc báu bằng hai nắm tay, những 
người khá giả chỉ nên lấy ngọc báu bằng một bàn tay”. 

Được biết rằng: Đại trưởng giả Aparäjita suy nghĩ: “Những ai có niềm nơi Tam Bảo, 
muốn nghe Pháp sẽ đi; những ai chưa có niềm tin nơi Tam Bảo, do muốn lấy ngọc báu sẽ 
đi nghe Pháp. Người nghe được Chánh pháp sẽ có cơ hội giải thoát trong tương lai”. Do 
vậy, Trưởng giả Apartäjita cho thông báo như trên để tế độ những người nghèo khổ. 

Đại chúng đến nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, rồi ra về với tay nắm lấy số ngọc báu. 
Khi ngọc báu hết, Trưởng giả lại cho rải 7 loại ngọc báu như trước lần thứ hai, rồi lần 
thứ ba; Trưởng giả Aparäjita còn cúng dường viên ngọc hồng lớn như trái dưa hấu rất 
xinh đẹp, đặt viên Bảo châu dưới chân Đức Thế Tôn, suy nghĩ rằng: “Những ai nhìn Bảo 
châu sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng dung quang của Đức Thế Tôn, như thế sẽ có hạnh phúc 
đến những người ấy”. Và Đại chúng nhờ thế, phát sinh niềm tịnh tín nơi Đức Thế Tôn 
Vipassï rất nhiều. 

Một hôm có gã Bàlamôn nghèo khổ, y được nghe rằng: “Có viên Bảo châu vô giá 
được đặt dưới chân Đức Thế Tôn”, y khởi tâm tà vạy rằng: “Ta sẽ đến lấy trộm viên Bảo 
châu ấy”. 

Gã Bàlamôn đi vào Đại tự, theo Đại chúng đi đến Hương thất nghe Pháp từ Đức Thế 
Tôn. Gia chủ Aparäjita nhìn thấy dáng điệu khả nghỉ của gã Bàlamôn, suy nghĩ rằng: “Gã 
Bàlamôn này sẽ đánh cắp viên Bảo châu, thật là một hành động bất xứng”. 


29 


Gã Bàlamôn đi đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ Ngài, khi cúi mình xuống đảnh lễ, gã 
nhanh tay cuộn viên Bảo châu vào chiếc bọc mang phía trước ngực, rồi nhanh chóng 
trốn ra khỏi Đại tự. 

Đại trưởng giả Aparäjita không hài lòng với hành vi bất chính của gã Bàlamôn, khi 
dứt Pháp thoại Đại Trưởng giả Aparäjita đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con cho rải 7 loại ngọc báu cao đến đầu gối chung quanh Hương 
thất đến ba lần, tuy số 7 loại ngọc báu ấy đã hết nhưng tâm con không hề tiếc nuối. Tuy 
nhiên, hôm nay con không hoan hỷ với hành động bất chính của gã Bàlamôn, y đã đánh 
cắp viên Bảo châu. 

Đức Thế Tôn Vipassi dạy rằng: 

- Này gia chủ, ngươi không thể tự gìn giữ Bảo vật của mình, để người khác không 
thể đánh cắp được hay sao? 

Nghe lời gợi ý của Đức Thế Tôn, Đại trưởng giả Aparajita chợt hiểu ra, liền phát 
nguyện rằng: 

- Bạch Thế Tôn, với phước lành con đã tạo; kể từ nay trở đi cho dù có cả trăm, cả 
ngàn người như Đức vua, cũng không thể nào cướp đoạt được tài sản của con. Nếu 
không có sự ưng thuận của con, cho dù một sợi chỉ nơi khăn choàng, người ấy cũng 
không thể lấy được. 

Đức Thế Tôn phúc chúc rằng: “Ước nguyện của ngươi hãy thành tựu như vậy”. 

Đại trưởng giả Aparäjita tổ chức lễ Lạc thành Hương thất, cúng dường đại thí đến 
Đức Thế Tôn Vipassĩ cùng với 68 ngàn vị Tỳkhưu suốt 9 tháng. 

Vào ngày cuối, Trưởng giả Aparäjita cúng dường đến mỗi vị Tỳkhưu một bộ Tam y 
trị giá 1.000 đồng vàng, cúng dường đến Đức Thế Tôn bộ Tam y có giá trị là 100 ngàn 
đồng vàng. 

Đại trưởng giả Aparäjita tạo thiện hạnh cho đến khi mệnh chung, tái sinh về Thiên 
giới, luân chuyển trong hai giới nhân thiên suốt 91 kiếp trái đất. Trong thời Đức Phật 
Gotama, hậu thân Trưởng giả Aparajita tái sinh vào một Đại gia tộc (mahäsäla) trưởng 
giả nơi thành Rãjagaha (Vương Xá). 

Hài tử trú trong thai bào 9 tháng lẻ 15 ngày, vào ngày hài tử sinh ra, tất cả những 
vật trang sức, châu báu ... trong thành Vương Xá đều phát sáng, cả kinh thành Vương Xá 
rực sáng với hào quang các trang sức. 

Vào buổi sáng, Trưởng giả (cha của hài tử) đi vào Hoàng cung yết kiến Đức vua 
Bimbisära (BìnhSa) . Thấy hiện tượng kỳ lạ phát sinh trong đêm, khi các vị Đại thần tê tụ 
nơi Hoàng cung, Đức vua Bimbisära hỏi rằng: 

- Này các Đại thần, đêm qua tất cả những vật trang sức như vàng, bạc, ngọc ... trong 
kinh thành Räjagaha (Vương Xá) đều sáng rực; kinh thành Vương Xá rực sáng từ những 
ánh sáng ấy. Đây là do nhân øì?. 

Vị Trưởng giả thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, do trong đêm có một hài tử là nô lệ của Đại vương vừa chào đời. 

Đức vua Bimbisaära (BìnhSa) hỏi: 

- Như vậy hài tử này sẽ trở thành tên tướng cướp hay sao? 

Vị Đại thần Tế lễ sư thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, không phải thế đâu. Hài tử này sẽ là đệ nhất Trưởng giả trong 
kinh thành Vương Xá này. 

Nghe vậy, Đức vua Bimbisära vô cùng hoan hỷ, ban cho Hài tử mỗi ngày 1.000 
đồng tiền vàng với lời rằng: 

- Vậy này Trưởng giả, hãy nuôi dưỡng hài tử cho chu đáo. Đây là tiền sữa mỗi ngày 
cho hài tử đấy. 

- Vâng, thưa Đại vương. 
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Vào ngày lễ đặt tên, hài tử được gọi là Jotika (Quang Minh) vì kinh thành Rãjagaha 
(Vương Xá) rực sáng trong đêm. 

Khi được 16 tuổi, thanh niên Jotika (Quang Minh) muốn kiến tạo cho mình tòa lâu 
đài; sau khi đi tìm được mãnh đất vừa ý, thanh niên Jotika cho gọi những người thợ đến 
kiến tạo cho mình tòa lâu đài. 

Khi ấy nơi cõi trời Tävatimsa (Ba mươi Ba), tảng đá Pandukambala (Ngai vàng của 
vua Trời Sakka) chợt nóng rang, Thiên vương Sakka (ĐếThích) suy nghĩ: “Chuyện gì 
thế?”, đưa Thiên nhãn quán xét, vua Trời Sakka biết rằng: “Thanh niên Jotika (Chô-Tí- 
Ká) đang muốn xây dựng tòa lâu đài cho mình”. 

Vua Trời Sakka (ĐếThích) suy nghĩ: “Thanh niên Jotika (Quang Minh) là bậc đại 
phước, không nên ở trong tòa lâu đài do người kiến tạo, ta phải trợ giúp thanh niên 
Jotika”. 

Vua trời Sakka tự thân xuống nhân giới hóa thân thành người thợ mộc kỳ tài, đi 
đến nơi những người thợ đang tập trung, hỏi đại chúng rằng: 

- Các người tập trung nơi này để làm gì thế? 

- Chúng tôi đang dọn đất cho bằng phẳng để làm tòa lâu đài cho thanh niên Jotika 
(Chô-Tí-Ká). 

- Vậy các người hãy trở về đi, thanh niên Jotika không thể trú ngụ trong tòa lâu đài 
do các người kiến tạo đâu 

Thiên vương Sakka (ĐếThích) đưa mắt nhìn vuông đất rộng khoảng 16 mẩu, lập 
tức nơi ấy bằng phẳng như vòng kasina (ká-sí-ná). 

Vua Trời Saka lại chú nguyện rằng: “Lâu đài 7 tầng bằng 7 loại ngọc quý hãy xuất 
hiện nơi này”, lập tức tòa lâu đài 7 tầng bằng 7 loại ngọc quí xuất hiện nơi khoảnh đất 
bằng phẳng, vua Trời Sakka lại chú nguyện: “Bảy vòng rào bằng 7 loại ngọc quý hãy xuất 
hiện quanh tòa lâu đài” và bảy vòng rào bằng 7 loại ngọc quý xuất hiện. 

Vua Trời Sakka lại chú nguyện: “Bốn cây Như ý hãy mọc lên ở bốn góc lâu đài”, tiếp 
theo Vua Trời Sakka lại chú nguyện: “Bốn hầm châu báu hãy xuất hiện” và bốn hần châu 
báu hiện ra, một hầm rộng 1 dotuần, một hầm rộng 3 gävuta (ga-quú-tá) (# 12 km), một 
hầm rộng nửa dotuần (# 8km) và một hầm rông 1 gävuta (# 4km). 

Có 7 vị chúa Dạxoa canh gác ở bảy cổng hàng rào: 

Cửa thứ nhất là chúa Dạxoa YamamolI (Dá-Má-Mô-Lï) có 1.000 dạxoa tùy tùng. 

Cửa thứ hai là chúa Dạxoa Uppala (Úp-Pá-Lá) có 2.000 dạxoa tùy tùng. 

Cửa thứ ba là chúa Dạxoa Vajira (Quá-Chí-Rá) có 3.000 dạxoa tùy tùng. 

Cửa thứ tư là chúa Dạxoa Vajirabala (Quá-Chí-Rá-Bá-Lá) có 4.000 dạxoa tùy tùng. 

Cửa thứ năm là chúa DạxoaSakata (Sá-Ká-Tá) có 5.000 dạxoa tùy tùng. 

Cửa thứ sáu là chúa Dạxoa Sakatattha (Sá-Ká-Tát-Thá) có 6.000 dạxoa tùy tùng. 

Cửa thứ 7 là chúa Dạxoa Disãämukha (Đí-Sa-Mú-Khá) có 7 nữ dạxoa tùy tùng. 

Bên trong và bên ngoài đều có sự canh phòng nghiêm mật như thế. 

Đức vua Bimbisära (BìnhSa) được tin: “Có lâu đài chư thiên bằng 7 loại ngọc báu, 
cùng bốn cây Như ý, bốn hầm châu báu, xuất hiện cho thanh niên Jotika”; Đức vua BìnhSa 
vô cùng hoan hỷ ban cho thanh niên Jotika (Quang Minh) chức danh “ ĐạiTrưởng giả” 
cùng cây lọng trắng 7 tầng. 

Bấy giờ chư thiên phải mang một người nữ xinh đẹp đệ nhất ở UttarakurudIpa 
(BắcCâuLư châu) tên là SatulakäyI (Sá-Tú-Lá-Ka-Di) đến tòa lâu đài bảy báu, làm vợ 
Trưởng giả Jotika (Quang Minh). 

Nữ nhân xinh đẹp đệ nhất ấy, khi về nhà chồng mang theo “ba tảng đá lửa bằng 
ngọc Phalê, khi nấu những loại vật thực thì lửa tự nhiên xuất hiện, khi vật thực chín thì 
lửa tự tắt và một túi gạo thơm”. Cả hai người chỉ dùng loại gạo trong túi ấy, cho dù dùng 
trọn kiếp trái đất gạo trong túi không hề vơi cạn. 
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Tương truyền rằng: “Khi hai người muốn có gạo khoảng 1.000 cổ xe bò, lập tức gạo 
từ trong túi tuôn ra như nước, tràn đầy cả ngàn cổ xe bò, nhưng gạo trong túi không hề 
vơi”. 

Lại nữa, trong tòa lâu đài ấy không dùng ánh sáng của lửa, chỉ dùng ánh sáng phát 
ra từ những viên ngọc Mani (Như ý). 

Nghe có một kỳ quan xuất hiện nơi thành Rãjagaha (Vương Xá), đại chúng khắp nơi 
cùng nhau đi đến kinh thành Rãjagaha (Vương Xá) để chiêm ngưỡng kỳ quan độc nhất 
vô nhị này. 

Trưởng giả Jotika dùng gạo trong túi ấy cho đại chúng dùng, bảo rằng: “Các vị hãy 
nhận tặng phẩm theo ý muốn từ bốn cây Như ý đi”, rồi cho khai mở hầm châu báu một 
øävuta (ga-quú-tá), nói với đại chúng rằng: 

- “Các vị hãy nhận châu báu nơi hầm này theo ý muốn của mình”. 

Châu báu bị vơi đi do đại chúng mang đi từ hầm châu báu, dù chỉ nửa lóng tay cũng 
không hề có. 

Đây là quả phước đã rải 7 loại ngọc quý quanh Hương thất cúng dường đến Đức 
Thế Tôn Vipassĩ (Quí-Pát-Si). 

Tiếng tán thán về tài sản kỳ diệu của tòa lâu đài 7 báu càng lan rộng khắp nơi. Nghe 
vậy, Đức vua Bimbisära (BìnhSa) muốn đến lâu đài tối thắng ấy để chiêm ngưỡng, 
nhưng không thể đi được vì đại chúng càng lúc càng dày đặc. Đến khi đại chúng thưa 
dần, Đức vua cho mời cha của Trưởng giả Jotika (Quang Minh) đến Hoàng cung, nói 
rằng: 

- Này Trưởng giả, ta muốn đến viếng tòa lâu đài bằng 7 loại ngọc báu của Trưởng 
giả Jotika (Quang Minh) con của ngươi. 

- Lành thay, lành thay, thưa Đại vương. 

Trưởng giả về tòa lâu đài 7 báu, nói với Jotika rằng: 

- Này con, Đức vua muốn ngự đến lâu đài của con. 

- Vâng thưa cha, cha hãy thỉnh Đức vua ngự đến đây đi. 

Đức vua cùng các vị Đại thần đi đến tòa lâu đài tối thắng, nhìn thấy nàng nữ tỳ xinh 
đẹp đang quét rác trước cổng lâu đài, Đức vua Bimbisara (BìnhSa) hỏi các cận thần 
rằng: 

- Nàng ấy là gì của Trưởng giả Jotika? Có phải là vợ của Jotika chăng? 

- Thưa Đại vương, không phải đâu, đó là nàng nữ nô quét rác trước cổng lâu đài. 

Sở dĩ Đức vua nhầm lẫn vì y phục của nàng nữ tỳ là loại vải chư thiên, ngoài ra nàng 
còn đeo nhiều loại trang sức chư thiên từ cây Như ý. 

Được tin Đức vua Bimbisära (BìnhSa) ngự đến lâu đài, Trưởng giả Jotika (Quang 
Minh) ra cửa cổng số một, tiếp rước Đức vua cùng các vị Đại thần đi vào bên trong lâu 
đài: 

- Thưa Đại vương, xin thỉnh Ngài hãy ngự vào bên trong lâu đài. 

Khi vào bên trong cửa lâu đài, nền lâu đài bằng ngọc Mani (Như ý) trắng trong suốt, 
Đức vua nhìn nền lâu đài tựa như nhìn thấy hố sâu hun hút, cho dù cả trăm người đứng 
chồng trên vai nhau cũng không chạm đến đáy. 

Đức vua Bimbisära chợt khởi lên ý nghĩ: “Chẳng lẽ Jotika cho đào hố để ám hại ta?”, 
nên không dám bước đi. 

Hiểu ý Đức vua Bimbisära, Trưởng giả Jotika thưa rằng: “Thưa Đại vương, không 
phải là hố sâu đâu, xin Đại vương hãy ngự đi, Đại vương hãy bước theo bước chân của 
thần”. 

Đức vua Bimbisära bước theo dấu chân của Trưởng giả Jotika đến quan sát tâng 
một, rồi tầng 2, tầng 3_.... cho đến tầng bảy. 

Trong khi ngắm nhìn tòa lâu đài của Trưởng giả Jotika, Thái tử Ajãtasattu (AXàThế) 
khi ấy chỉ là cậu bé, đã khởi lên ý nghĩ: “Cha ta thật ngu muội, Trưởng giả này sống trong 


32 


tòa lâu đài bằng 7 loại ngọc báu, cha ta là vua lại sống trong Hoàng cung bằng gỗ, tại sao 
không chiếm lấy tòa lâu đài này. Khi ta lên ngôi, ta sẽ chiếm đoạt tòa lâu đài này, không 
cho gia chủ này sống trong tòa lâu đài này nữa”. 

Khi Đức vua cùng các đại thần đến lầu bảy, cũng đúng vào thời dùng vật thực, Đức 
vua Bimbisära nói với Jotika rằng: 

- Này Trưởng giả Jotika, chúng ta sẽ dùng vật thực nơi đây. 

- Vâng, thưa Đại vương, vật thực đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Trưởng giả Jotika (Quang Minh) thỉnh Đức vua tắm rửa sạch sẽ trước khi dùng vật 
thực, Đức vua tắm bằng nước thơm đựng trong 16 chậu bằng vàng. 

Khi tắm xong, Đức vua ngồi vào chỗ được soạn sẵn, được trang hoàng lộng lẫy và 
xinh đẹp, bên trên được che bằng chiếc lọng trắng 7 tầng bằng ngọc Mani (Như ý) trắng 
của Trưởng giả Jotika. 

Gia nhân mang nước thơm để Đức vua rửa tay, rồi mang cơm đề hồ) đựng trong 
mâm vàng, cùng với những chiếc mâm bằng vàng khác chứa những loại vật thực thượng 
vị cứng hoặc mềm, đặt trước mặt Đức vua (mỗi mâm vàng trị giá 100 ngàn đồng tiền 
vàng). 

Đức vua toan dùng vật thực, Trưởng giả Jotika thưa rằng: 

- Xin Đại vương khoan dùng, vì đây chỉ là loại cơm đề hồ thôi, cần phải có hai món 
vật thực phụ nữa. 

Gia nhân mang hai loại vật thực phụ dùng chung với cơm đề hồ lên, Đức vua dùng 
vật thực rất nhiều, nhưng không hề thấy thỏa mãn. Thấy vậy, Trưởng giả Jotika thưa 
rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương dùng vật thực bấy nhiêu là đủ rồi, Đại vương chớ nên 
dùng quá hạn lượng như thế? 

- Này Trưởng giả Jotika, ngươi e ngại vơi hết vật thực sao? 

- Thưa Đại vương, không phải thế, lượng vật thực này có thể dùng cho tất cả quan 
quân trong triều cả tháng. Thần chỉ e ngại mình mang tai tiếng thôi. 

- Này Trưởng giả, vì sao mang tai tiếng? 

- Thưa Đại vương, nếu Đại vương không kềm chế, Đại vương sẽ bị bội thực, người 
ta sẽ nói rằng: “Hôm qua Lãnh tụ quân xứ Magadha (MaKiệtĐà) là Đức vua Bimbisara 
(BìnhSa) đến viếng lâu đài của Trưởng giả Jotika (Quang Minh). Chẳng biết Trưởng giả 
tiếp đãi Đức vua bằng loại vật thực gì, khiến Đức vua phải lâm bịnh”. Thần chỉ e ngại như 
thế thôi. 

- Nếu thế Trưởng giả hãy cho người mang những vật thực này đi đi. 

Sau khi thọ thực xong, Đức vua cùng Trưởng giả Jotika bàn về sự an lạc, Đức vua 
hỏi rằng: 

- Này Trưởng giả, chẳng hay phu nhân của Trưởng giả ở đâu? Không có trong lâu 
đài này sao? 

- Thưa Đại vương, có. 

- Nàng đang ở đâu? 

- Nàng luôn ở trong phòng riêng của mình, nên không biết có Đại vương ngự đến 
lâu đài. 

Thật vậy, nàng Kiều nữ xứ BắcCâuLưChâu (Uttarakurudipa) không hề biết Đức vua 
Bimbisära (BìnhSa) ngự đến lâu đài, cho dù Đức vua đi vào lâu đài từ sáng cho đến trưa. 

Trưởng giả Jotika hiểu: “Đức vua muốn biết mặt vợ ta”, nên thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, thần sẽ gọi nàng ra yết kiến Đại vương. 

Trưởng giả Jotika đi vào phòng riêng nói với vợ rằng: 


Œ®)- Gạo được nấu thành cơm bằng sữa tươi. 
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- Này em thân yêu, Đức vua đến viếng lâu đài của chúng ta, em hãy ra đảnh lễ Đức 
vua đi. 

- Này anh thân yêu, Đức vua là như thế nào? 

- Đức vua là vị lãnh tụ của Vương quốc Magadha (MaKiệtĐà) này. Chúng ta đang ở 
dưới quyền lực của vị ấy, nên em phải ra đảnh lễ Đức vua. 

Nghe vậy, nàng Kiều nữ cau mặt lộ vẽ phiền muộn rằng: 

- Than ôi ! Chúng ta còn bị người khác làm chủ, như vậy việc tạo phước của chúng 
ta đã thiếu niềm tin, nên tuy có đại tài sản nhưng lại có người có quyền lực hơn chúng 
ta. Này anh, giờ em phải làm gì? 

- Em hãy cầm quạt ra quạt hầu Đức vua. 

Nàng Kiều nữ ra đảnh lễ Đức vua, rồi cầm chiếc quạt năm màu với năm loại ngọc 
quí, đứng quạt hầu Đức vua. Mùi mồ hôi của Đức vua xông vào mũi nàng, khiến nàng 
khó chịu chảy nước mắt, thấy vậy Đức vua BìnhSa hỏi Trưởng giả Jotika rằng: 

- Này Trưởng giả Jotika, thông thường nữ nhân thường kém trí, có lẽ nàng khóc vì 
sợ ta chiếm đoạt tài sản của chồng mình. Này Trưởnbg giả hãy làm cho nàng yên lòng 
rằng: “Ta không chiếm đoạt tài sản của ngươi đâu”. 

- Thưa Đại vương, không phải nàng lo sợ như thế đâu. 

- Vậy, vì sao nàng chảy nước mắt? 

- Thưa Đại vương, nàng chảy nước mắt vì màu sắc rực rỡ nơi khăn choàng của Đại 
vương, lại nữa hơi lửa từ trong mình Đai vương tuôn ra khiến nàng khó chịu, vì nàng 
không quen ánh sáng của lửa, nàng chỉ quen ánh sáng phát ra từ những viên ngọc báu. 

- Thật vậy ư? Nếu vậy hãy cho nàng trở vào sống với ánh sáng của ngọc báu đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Nảng Kiều nữ đảnh lễ Đức vua rồi lui phòng riêng của mình 

Sau khi nàng Kiều nữ đi rồi, Trưởng giả Jotika dâng lên Đức vua viên Bảo ngọc 
Mani to như trái dưa hấu; sau khi quan sát tài sản của Trưởng giả Jotika, Đức vua tán 
thán rằng: 

- Tài sản của Trưởng giả Jotika quả thật tối thắng. 

Trưởng giả Jotika khi nghe được Giáo pháp của Đức Thế Tôn, xin nương nhờ Tam 
bảo thực hành giữ gìn những ngày Bốtát (Uposatha) rất tốt đẹp. 

Khi Thái tử Ajãtasattu (AXàThế) đặt niềm tin vào Tôn giả Devadatta (ĐềBàĐạtĐa), 
nghe theo lời Tôn giả Devadatta giết cha mình để cướp ngôi0), 

Vua Ajätasattu (AXàThế) nhớ lại tòa lâu đài 7 tầng bằng 7 loại ngọc báu của Trưởng 
giả Jotika, quyết định rằng: “Ta sẽ chiếm lấy tòa lâu đài của Jotika”. 

Vua Ajätasattu (AXàThế) kéo đại hùng binh cùng các dũng tướng đến chiếm đoạt 
tòa lâu đài 7 tầng bằng 7 loại ngọc báu của Trưởng giả Jotika.. 

Đại hùng binh vừa kéo đến cổng tường rào thứ nhất, Dạxoa chúa Yamamoll (Dá- 
Má-Mô-Lï) hiện ra hỏi rằng: 

- Ngài kéo đại quân đến đây làm gì? 

- Ta đến để chiếm tòa lâu đài này. 

- Không được, Ngài hãy kéo quân về đi. 

Dạxoa chúa YamamolT (Dá-Má-Mô-Lï) cùng với 1,000 dạxoa tùy tùng với thần lực 
của mình đánh tan tác đại hùng binh của vua Ajãtasattu (AXàThế), bị Dạxoa chúa rượt 
đuổi, vua Ajãtasattu (AXàThế) kinh hoàng chạy vào Đại tự Trúc Lâm (Ve]uvanavihãra), 
đi vào Giảng pháp đường lánh nạn. 

Bấy giờ Trưởng giả Jotika đang ngồi nghe pháp từ Đức Thế Tôn, thấy Đức vua 
Ajätasattu, Trưởng giả Jotika hỏi: 

- Thưa Đại vương, Ngài đến đây có việc chỉ? 


()- Vào hạ thừ 37 của Đức Thế Tôn, khi ấy Đức Thế Tôn được 72 tuổi. 
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- Này Trưởng giả, có phải ngươi cho người chống lại ta, rồi đi vào đây nghe pháp? 

Nhìn thấy Dạxoa chúa Yamamolï đang đứng, Trưởng giả Jotika hỏi: 

- Có phải Đại vương mang quân đến chiếm đoạt lâu đài. 

- Này Trưởng giả, sự thật là như vậy. 

Sau khi giáo huấn Dạxoa chúa Yamamoli (Dá-Má-Mô-Lï), Trưởng giả Jotika (Quang 
Minh) nói với vua Ajätasattu rằng: 

- Thưa Đại vương, nếu chưa có sự đồng ý của thần, cho dù có trăm, có ngàn, có trăm 
ngàn Đức vua như Đại vương, cũng không thể lấy được sợi chỉ nơi khăn choàng của thần 
được đâu. 

Nổi giận, vua Ajãtasattu (AXàThế) nói: 

- Này Trưởng giả, ngươi nói gì thế? 

- Xin Đại vương bớt giận, thưa Đại vương, đây là 10 chiếc nhẫn ngọc quý trên 10 
ngón tay của thần, nơi 10 ngón chân cũng có 10 chiếc nhẫn như thế. Thần chưa dâng Đại 
vương, vậy Đại vương hãy tháo nhẫn ra khỏi ngón tayay ngón chân đi, nếu tháo được 
thần dâng tòa lâu đài ấy đến Đại vương. 

Vua Ajãtasattu là người có nhiều sức mạnh, khi ngồi có thể phóng mình lên cao 
khoảng 8 hắc tay, khi đứng có thể nhảy xa đến 80 hắc tay. 

Tuy dùng hết mọi cách, nhưng vua Ajãtasattu (AXàThế) không thể nào lột được 
một chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay hay ngón chân của Trưởng giả Jotika (Quang Minh). 

Trưởng giả Jotika nói rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương hãy trải tấm vải Sãtaka (Sa-tá-ká) ra. 

Rồi Jotika duỗi thẳng các ngón tay, cả 10 chiếc nhẫn rơi trên tấm vải Sãataka dễ 
dàng. Trưởng giả Jotika nói rằng: 

- Thưa Đại vương, không ai có thể chiếm đạt tài sản của thần, nếu như thần không 
ưng thuận. 

Đây cũng là thần thông do phước (puññiddhi). 

Suy nghĩ đến hành động của vua Ajätasattu, Trưởng giả Jotika chợt động tâm: “Chỉ 
vì tài sản này mà vua Ajätasattu sinh khởi tâm tham quá mạnh, như vậy chẳng phải chỉ 
riêng vua Ajätasattu, có rất nhiều người cũng có tâm tham luyến như Đức vua. 

Đức Thế Tôn có dạy: “Ngũ trần này như miếng thịt thối mà đàn diều hâu tranh 
chấp”, Đức vua lần này tuy thất bại, nhưng rồi sẽ tìm cách giết ta để chiếm đoạt tòa lâu 
đài. Vậy ta hãy xuất gia, sống đời sống không gia đình để không còn thảm họa về sau”. 

Trưởng giả Jotika thưa với vua Ajätasattu rằng: 

- Thưa Đại vương, xin Ngài hãy cho phép thần được xuất gia. 

Vua Ajätasattu suy nghĩ: “Jotika không có người thừa kế, khi y xuất gia tài sản của y 
sẽ sung vào công khố, và ta sẽ nhận lấy tòa lâu đài một cách chính đáng”. 

- Vậy này Trưởng giả Jotika, ngươi hãy xuất gia đi. 

Khi Trưởng giả Jotika xuất gia, tỉnh tấn hành pháp, chỉ vài ngày sau chứng đạt 
Thánh quả ALaHán. 

Khi Trưởng lão Jotika thành tựu quả vị ALaHán, mọi tài sản của Ngài đều biến mất, 
chư Thiên mang nàng Kiều nữ trở về Uttarakurudipa (BắcCâuLưChâu). 

Một hôm các Tỳkhưu ngồi bàn luận nơi Giảng Pháp đường, có hỏi Trưởng lão Jotika 
rằng: 

- Này Hiền giả Jotika, hiền giả có luyến tiếc tòa lâu đài bằng 7 loại ngọc báu chăng? 

- Thưa chư hiền, tôi không còn luyến lưu những vật ấy. 

Cho rằng Trưởng lão Jotika khoe pháp bậc cao nhân, chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế 
Tôn về việc này, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, con Như Lai không còn ái luyến tòa lâu đài bằng 7 loại ngọc báu 
hay người vợ đệ nhất mỹ nhân của mình nữa. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 
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416. Yodha tanham pahantväna; anägäro paribba]e. 

Tanhabhavaparikkhinam; tamaham brùmi brahmanam. 

“Ai ở đời đoạn ái; bỏ nhà sống xuất gia. 

Ái hữu được đoạn tận; Ta gọi Bàlamôn” (HT. TMC 3d). 

Dứt kệ ngôn nhiều vị chứng đạt Thánh quảU). 

*Trưởng giả Jotika khác. 

Trong thành Rajagaha (Vương Xá) có một Trưởng giả cũng được gọi là Jotika (Chô- 
Tí-Ká), vị này là cha của vị Thánh cư sĩ Dighäyu (Trường Thọ). 

Có lần, gia chủ Dighãyu lâm trọng bịnh, đã xin với cha rằng: 

- Thưa cha, hãy đi đến Đức Thế Tôn, nhân danh con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
rồi bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dighäyu (Đi-Kha-Dú) lâm trọng bệnh, lành thay, 
bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng bi mẫn ngự đến trú xứ của cư sĩ Diphäãyu”. 

Trưởng giả Jotika đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dipghäyu lâm trọng bịnh, lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế 
Tôn vì lòng bi mẫn ngự đến trú xứ của cư sĩ Dighäyu”. 

Rồi Đức Thế Tôn đấp y tê chỉnh, tay cầm lấy y bát ngự đến trú xứ của cư sĩ DIghäyu. 
Đức Thế Tôn ngồi vào nơi được soạn sẵn, Ngài nói với cư sĩ Dighäyu rằng: 

- Này Dighäyu, ngươi có kham nhẫn được chăng? Ngươi có chịu đựng được chăng? 
Có phải khổ thọ được giảm thiểu không tăng trưởng? Có phải khổ thọ có dấu hiệu giảm 
thiểu, không tăng trưởng? 

- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu đựng. Đau đớn kịch 
liệt nơi thân con không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có dấu hiệu tăng 
trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu. 

- Vậy này DIphäyu, ngươi hãy học tập như sau (Đức Thế Tôn giảng về 4 Dự lưu chỉ 
phần là: Có niềm tin bất động nơi Ân đức Phật, Ân đức Pháp, Ân đức Tăng và thành tựu 
Giới được bậc Thánh ái kính). 

- Bạch Thế Tôn, vối bốn Dự Lưu chi phần được Đức Thế Tôn thuyết giảng, bốn Dự 
lưu chi phần ấy có trong con. 

- Vậy này Diphäyu, sau khi ngươi an trú trong bốn Dự Lưu chi phần, ngươi hãy học 
tập thêm sáu pháp minh phần (chavijjãabhägiye dhamme). 

(Đức Thế Tôn giảng sáu pháp minh phần đến cư sĩ Dighäyu là: Quán tưởng vô 
thường trong tất cả các hành, quán tưởng khổ trong vô thường, quán tưởng vô ngã 
trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, và quán tưởng đoạn diệt). 

Và cư sĩ Diphäyu chứng Thánh quả ANaHàm, sau khi Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi 
đựng lên ra đi, không bao lâu cư sĩ Dighäyu mệnh chung, tái sinh về Phạm thiên giới0). 

b. Đệ tam Trưởng giả JatHla. 

Vào thời ấy, trong thành BäränasI (BaLaNại) có cô con gái xinh đẹp của một gia tộc 
Đại trưởng giả, nàng được an trú nơi lầu bảy của tòa nhà 7 tầng, có nàng nữ tỳ phục vụ. 

Một hôm, nàng ra đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài để ngoạn cảnh, một chú thuật gia 
dùng chú thuật đi trên hư không, nàng nhìn thấy chú thuật gia và mĩm cười. Chú thuật 
gia phát sinh tâm ái luyến nàng, đi đến bên cửa sổ trò chuyện cùng nàng. 

Thế là hai người tư thông với nhau, thời gian sau nàng có mang, khi thai bào phát 
triển, người nữ tỳ thấy thế hỏi rằng: 

- Thưa chủ, vì sao có chuyện như thế này? 

Nàng lo sợ, tỏ thật mọi chuyện đến nữ tỳ và yêu cầu nữ tỳ giấu kín. 

Thời gian sau, nàng sinh ra một hài tử, nói với nữ tỳ rằng: 


@)- DhpA. Câu số 416. 
@)- S.v. 344. 
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- Ngươi hãy lấy mâm vàng đặt đứa bé vào trong, bên trên phủ kín bằng hoa, mang 
ra sông Hằng (Gangä) thả trôi đi. Nếu ai có hỏi, hãy nói rằng: “Đây là tế vật của cô tôi”. 

Chiếc mâm vàng theo dòng nước xuôi chảy đến xứ Avanti (Á-Quan-Tí)0)(còn viết là 
Avantl). Có hai nữ tỳ đang tắm nơi sông Hằng, nhìn thấy cái mâm vàng đang trôi trên 
giòng nước; một cô nói: “Cái mâm vàng là của tôi”, cô kia nói: “Nếu vậy, vật trong mâm là 
của tôi”. 

Hai nữ tỳ vớt chiếc mâm vàng, thấy hài tử nằm trong chiếc mâm vàng, cả hai phát 
sinh tâm thương mến hài tử, cùng nói: “Đây là vật của tôi”. 

- Này chị, đứa bé là của tôi, còn mâm vàng là của chỉ. 

Hai người tranh chấp hài tử với nhau, sự việcc được trình lên Quan Đại thần xử án. 
Vị Đại thần không xử được và mang lên Đức vua. 

Nghe xong câu chuyện, Đức vua nói: 

- Người nào nói “mâm là của tôi” thì nhận mâm vàng; người nào nói 
là của tôi”, thì được nhận hài tử. 

Người nữ tỳ nhận được hài tử là người hộ độ của Trưởng lão Maha Kaccäna (Má- 
Ha Kách-Cha-Ná), nàng khởi lên ý nghĩ rằng: “Ta sẽ cho hài tử xuất gia với Trưởng lão 
Maha Kaccana”. 

Tóc hài tử bị bện lại do dính cứng chất bẩn khi sinh ra, vì mẹ hài tử không tắm rửa 
cho hài tử, vội vả bỏ hài tử vào mâm vàng để phi tang cho nhanh. Do vậy, hài tử được 
đặt tên là Jatila (người tóc bện). 

Khi Jätila (Cha-Tí-Lá) vừa biết đi, nàng nữ tỳ thỉnh Trưởng lão Mahä Kaccäna (Má- 
Ha Kách-Cha-Ná) đến nhà thọ vật thực. Sau khi cúng dường vật thực rồi rồi, nàng đảnh 
lễ Trưởng lão bạch rằng: 

- Bạch Ngài, con xin dâng đứa bé này đến Ngài, xin Ngài mở lòng bi mẫn tế độ nó. 

Thấy Jätila (Cha-Tí-Lá), Trưởng lão hỏi rằng: 

- Này nữ cận sự, ngươi có được đứa bé này sao? 

- Vâng thưa Ngài, đây là đứa bé con có được trên giòng sông Hằng, con nuôi đứa bé 
này với ước nguyện cho nó được xuất gia với Ngài. Xin Ngài hãy tế độ nó. 

- Này cận sự nữ, được thôi. 

Ngài Mahã Kaccäna đưa trí quán xét duyên lành của Jatila: “Nó có thể hưởng được 
tục sản chăng?”, Ngài thấy rằng: 

- Hài tử này là bậc đại phước, sẽ thọ dụng hai loại tài sản là “tục sản và Thánh sản”. 
Giờ đây nó còn quá bé, trí tuệ chưa thuần thục. 

Trưởng lão Mahä Kaccäna đưa Jätila đến nhà người hộ độ của mình ở kinh thành 
Takkasilãa (Tắc-Ká-Sí-La). Nhìn thấy Jãtila người hộ độ cảm thấy như con của mình, bạch 
hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài có được đứa bé này sao? 

- Đứng vậy, này cận sự nam; nó sẽ xuất gia sau này, nhưng hiện tại nó còn bé, trí 
chưa chín muồi. Ta sẽ để nó ở lại đây với ngươi. 

- Vâng, thưa Ngài. 

Vị gia chủ ấy nuôi dưỡng Jätila (Cha-Tí-Lá) rất chu đáo, xem như là con ruột của 
mình. Người gia chủ ấy là một thương nhân giàu có, ông có tài sản rất nhiều và tôn đọng 
cả 12 năm. 

Vào ngày lễ hội của kinh thành Takkasilä (Viên đá lý luận), ông mang tất cả thương 
phẩm ra cửa hàng để bán, bảo Jätila rằng: 

- Này con, món hàng này con hãy bán với giá như vây, món này hãy bán với giá như 
vầy... 
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Thanh niên Jätila (Cha-Tí-Lá) vốn có trí nhớ rất tốt, vừa nghe qua đã nhớ trọn vẹn 
những gì cha nuôi dặn. 

Thương nhân trở về nhà giao cửa hàng cho thanh niên Jätila trông nom, vị Thiên 
nhân cai quản thành Takkasilã dùng thần lực của mình, khiến cho mọi người cùng đến 
cửa hàng của Jãtila mua sắm, chỉ trong ngày ấy, Jätila đã bán hết số tài sản bị tồn đọng 
suốt 12 năm dài. 

Khi trở ra cửa hàng, nhìn thấy cửa hàng không còn gì để bán, người thương buôn 
hỏi: 

- - Này Jätila, có phải hàng hóa bị mất hất chăng. 

- Thưa cha, không phải đâu, con đã bán hết số hàng hóa ấy rồi. Đây là số tiền bán 
hàng hóa. 

Vị thương buôn vô cùng hài lòng trước kết quả ngoài sự nghĩ tưởng của mình, vị 
thương nhân suy nghĩ rằng: “Người đại phước như thế này, cho dù sống ở nơi nào cũng 
tốt đẹp cả. Vậy ta sẽ con gái ta cho nó”. 

Vị Thương buôn gả con gái mình cho thanh niên Jatila (Cha-Tí-Lá), cho người đi tìm 
vuông đất vừa ý để xây dựng tòa lâu đài cho Jätila, bảo rằng: 

- Hai con hãy đến trú ngụ nơi tòa lâu đài ấy đi. 

Khi Jätila vừa tiếp nhận tòa lâu đài. lập tức từ sau vườn nổi lên núi vàng cao 80 hắc 
tay (# 40 m). 

Đức vua thành Takkasila (Tắc-Ká-Sí-La) nghe tin: “Có ba núi vàng cao 80 hắc tay 
nổi lên cho thanh niên Jatila”. 

Vô cùng hoan hỷ Đức vua thành Takkasilä ban cho Jätila địa vị “Đệ nhất trưởng giả 
nơi thành Takkasilä, cùng cây lọng trắng 7 tầng”. 

Trưởng giả Jatila có ba người con trai, khi các người con trai trưởng thành, Trưởng 
giả Jatila được tin “Tam Bảo đã xuất hiện trong thế gian”, đồng thời được tin Đức vua 
Pukkusati (Púc-Kú-Sa-Tí) lìa bỏ kinh thành ra đi tìm Bậc Đạo sư. 

Trưởng giả Jätila khởi ý: “Ngay cả Đức vua sẵn sàng lìa bỏ địa vị cùng tài sản để 
xuất gia, như vậy Giáo pháp này thật phi thường. Ta cũng sẽ xuất gia như Đức vua”, rồi 
ông suy nghĩ rằng: 

- Nếu giờ ta đi xuất gia, chắc chắn ba đứa con của ta không đồng ý. Nếu có vị Đại 
trưởng giả nào có đại tài sản như ta hoặc hơn ta, thì các con của ta mới đồng ý cho ta 
xuất gia, chẳng lẽ trong cõi Diêmphù (JambudIpa) này không có người giàu bằng hay 
hơn ta sao? 

Trưởng giả Jätila cho lấy vàng từ núi vàng, thuê thợ đúc thành những viên gạch 
bằng vàng, cho đúc cán dù bằng vàng, đôi dép bằng vàng, cho vời tám vị Bàlamôn đến, 
nói rằng: 

- Các vị hãy mang những vật này đi dạo trong khắp cõi Diêmphù, giả như người 
đang đi tìm vật chỉ đó. Xem có ai giàu bằng hoặc hơn ta chăng? 

Những vị Bàlamôn mang những vật ấy đi khắp nơi, rồi đến kinh thành Bhaddiya 
(Phắc-Đí-Dá), Trưởng giả Mendaka (Mêng-Đá-Ká) thấy những vị Bàlamôn ấy, hỏi rằng: 

- Các ngươi đang đi tìm cái gì thế? 

- Chúng tôi đi tìm một món đồ. 

Trông thấy những vật mang theo của tám vị Bàlamôn, Trưởng giả Mendaka hiểu 
rằng: “Những vị Bàlamôn này chẳng phải đi tìm vật chi, họ đang muốn tìm xem có người 
nào giàu hơn hay bằng người đại phú gia này không đây ”. 

Trưởng giả Mendaka (Mêng-Đá-Ká) nói với tám vị Bàlamôn rằng: 

- Này các vị, các vị hãy quan sát phía sau vườn của tôi đi. 

Trưởng giả Mendaka đưa tám vị Bàlamôn ra khu vườn của mình, nơi có những con 
trừu to như những con voi, những con bò mộng Usabha hay những con ngựa, con nầy 
đứng nối đuôi con kia chật cả 8 mẩu đất vuông. 
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Trưởng giả Mendaka đưa tay vào miệng trừu lấy ra những nhu yếu phẩm cần dùng 
cùng với vàng ngọc đủ loại từ những sợi chỉ cho tám vị Bàlamôn xem. 

Quan sát thấy được tài sản của Trưởng giả Mendaka, nhóm Bàlamôn hiểu rằng: 
“Đây là người mà chúng ta cần tìm”. 

Nhóm Bàlamôn trở lại kinh thành Takkasilã (Viên đá lý luận), thưa với Trưởng giả 
Jätila rằng: “Thưa chủ, nơi kinh thành Bhaddiya có Đại trưởng giả Mendaka. vị ấy có đại 
tài sản nhiều hơn chủ”. 

Rồi những vị Bàlamôn ấy thuật lại những gì mình chứng kiến nơi vườn của Trưởng 
giả Mendaka đến Trưởng giả Jätila. 

Nghe xong Trưởng giả Jätila phát sinh hoan hỷ rằng: 

- Ta đã gặp được một đại phú gia rồi. Vậy có gia tộc nào giàu có hơn thế nữa chăng? 

Trưởng giả Jätila giao cho những vị Bàlamôn tấm vải Kambala (Kăm-bá-]lá) trị giá 
100 ngàn tiền vàng, nói rằng: 

- Các vị hãy mang tấm vải Kambala này đi tìm xem có gia tộc nào là đại phú gia nữa 
chăng? 

Nhóm Bàlamôn lại tiếp tục ra đi du hành nhiều nơi trên Ấn cổ, rồi đến kinh thành 
Rãjagaha (Vương xá), nhóm Bàlamôn giả vờ đi tìm củi để nhóm lửa, cư dân hỏi rằng: 

- Các Ngài tìm gì thế? 

- Chúng tôi có tấm vải Kambala trị giá 100 ngàn tiền vàng, chúng tôi muốn bán 
nhưng không có ai mua. Con đường này có nhiều bọn cướp trú ngụ, chúng tôi tính đốt 
bỏ tấm vải để tránh tai họa xảy đến cho mình. 

- Nếu thế. các Ngài hãy mang tấm vải Kambala đến bán cho Trưởng giả Jotika (Chô- 
Tí-Ká) đi. 

Nhóm Bàlamôn mang tấm vải Kambala (Kăm-bá-lá) đi đến tòa lâu đài của Trưởng 
giả Jotika. Trưởng giả hỏi: 

- Này các Bàlamôn, các vị đến tìm ta có việc gì? 

- Thưa chủ, chúng tôi có tấm vải Kambala, xin chủ hãy mua giúp chúng tôi. 

- Tấm vải Kambala ấy trị giá bao nhiêu? 

- Thưa chủ, là 100 ngàn tiền vàng. 

Trưởng giả Jotika sai người giao cho nhóm Bàlamôn trăm ngàn tiền vàng, rồi nhờ 
họ rằng: 

- Này các vị, nhờ các vị mang tấm vải Kambala này ra trước cổng, cho người nữ tỳ 
quét rác trước cổng hộ ta. 

Người nữ tỳ quét rác trước cổng, nhận được tấm vải Kambala, nàng khóc lên đi tìm 
Trưởng giả Jotika, thưa rằng: 

- Thưa chủ, tôi có phạm lỗi chi, chủ cứ hành phạt tôi. Làm thế nào tôi có thể mặc 
hay đấp tấm vải thô xấu như thế được? 

- Ngươi không có phạm lỗi chi cả, ta cho ngươi tấm vải ấy chẳng phải để đấp hay 
mặc, ngươi hãy chùi chân bằng tẫm vải ấy. 

- Thưa chủ, nếu thế thì được. 

Chứng kiến được cảnh tượng này, nhóm Bàlamôn kinh hoàng trước đại tài sản của 
Trưởng giả Jotika. Nhóm Bàlamôn trở lại kinh thành Takkasila, Trưởng giả Jatila (Cha- 
Tí-Lá) hỏi: 

- Này các vị Bàlamôn, có tìm được một Đại phú gia nào khác chăng? 

Nhóm Bàlamôn trình lên việc mình chứng kiến nơi tòa lâu đài của Trưởng giả 
Jotika, nghe xong Trưởng giả Jätila càng hoan hỷ rằng: “Như vậy việc xuất gia của ta 
không còn chướng ngại rồi”. 

Trưởng giả Jätila đi đến Hoàng cung, thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, tôi muốn xuất gia sống trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

- Lành thay, này Trưởng giả, hãy làm những gì mà ngươi cho là hợp thời. 
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- Vâng, thưa Đại vương. 

Trưởng giả Jatila (Cha-Tí-Lá) trở về tư gia, cho gọi ba người con đến, trao cho 
người con trai trưởng cái cuốc bằng vàng, nói rằng: 

- Con hãy ra núi vàng, cuốc cho cha một ít vàng mang vào đây. 

- Vâng, thưa cha. 

Nhưng người con trưởng không thể cuốc được vàng mang về, Trưởng giả Jätila bảo 
người con trai kế rằng: 

- Con hãy thay anh con cuốc vàng xem nào? 

Người con kế cũng không cuốc được vàng, Trưởng giả bảo người con út: 

- Con thay hai anh con, cuốc vàng xem sao? 

Người con út cuốc được vàng khối như người ta cuốc khối bùn, mang khối vàng vào 
cho cha. 

Trưởng giả nói với ba người con rằng: 

- Như vậy núi vàng này chỉ có ta cùng người con út có thể lấy được mà thôi. Nay ta 
trao núi vàng này lại cho các con, các con hãy cùng nhau sống an hưởng đại tài sản này. 
Còn ta sẽ xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

- Vâng, thưa cha. 

Ba người con đáp lời cha như vậy. 

Hỏi. Vì sao núi vàng chỉ phát sinh cho Trưởng giả Jätila và người con trai út? 

Đáp. Do hai người cùng tạo thiện nghiệp chung với nhau trong quá khứ. 

*Tiền sự Trưởng giả JaHla. 

Được biết rằng: Trong hiền kiếp này, vào thời Giáo pháp của Đức Phật Kassapa 
(CaDiếp), khi Đức Phật Kassapa viên tịch, XáLợi của Ngài gom thành khối lớn và đại 
chúng quyết định xây Bảo tháp tôn trí XáLợi Đức Phật Kassapa, Bảo tháo có khuôn viên 
một dotuần, cao một dotuần. 

Bảo tháp được kiến tạo bằng vàng, vàng được đổ thành những viên gạch để xây 
dựng Bảo tháp. 

Bấy giờ có vị Thánh ALaHán đi đến viếng Bảo tháp, thấy còn trống nhiều chỗ nên 
hỏi đại chúng rằng: 

- Vì sao Bảo tháp lại trống nhiều chỗ như thế? 

- Thưa Ngài, vì thiếu vàng. 

- Nếu thế, ta sẽ đi quyên góp vàng để xây dựng Bảo tháp. 

Vị Thánh ALaHán đi khắp thôn xóm, làng mạc để quyên góp vàng, kêu gọi đại chúng 
rằng: 

- Này các tín chủ, hiện Bảo Tháp thờ XáLợi Bậc Đạo Sư còn thiếu vàng để xây dựng, 
quý vị hãy tạo phước thiện cho mình đi. 

Tuần tự, Ngài đi đến ngôi nhà của người thợ bạc, hôm ấy vào buổi sáng người thợ 
bạc vừa cự cải với vợ. Khi vị Thánh ALaHán đi đến kêu gọi rằng: 

- Này tín chủ, Bảo Tháp thờ XáLợi của Bậc Đạo sư còn thiếu vàng để xây dựng, tín 
chủ hãy tạo phước thiện cho mình đi. 

Sự phẫn nộ còn trong tâm người thợ bạc, nên y nói rằng: 

- Ngài hãy ném Bậc Đạo Sư của Ngài xuống sông đi. 

Nghe chồng thốt ra ác ngữ trọng nghiệp, người vợ kinh hoàng, nói: 

- Này ông, ông đã tạo một ác ngữ trọng nghiệp quá nặng. Nếu vì nóng giận, ông có 
đánh chết tôi cũng không nặng như ác ngữ mà ông vừa thốt ra. Vì sao ông lại ném Bậc 
Đạo Sư xuống sông? 

Nghe vợ nhắc nhở, người thợ bạc kinh hoàng rằng: 

- Ối Ta đã tạo một ác ngữ quá nặng rồi. 

Y liền sám hối với vị Thánh ALaHán rằng: 

- Bạch Ngài, con đã xúc phạm đến Ngài, xin Ngài hãy tha thứ lỗi cho con. 
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Rồi y quỳ xuống đảnh lễ dưới chân vị Thánh ALaHán, Ngài nói rằng: 

- Này gia chủ, ngươi chẳng có lỗi gì với ta cả, ngươi hãy sám hối Bậc Đạo Sư là tốt 
hơn cả. 

- Bạch Ngài, con phải làm thế nào để sám hối Bậc Đạo Sư? 

- Ngươi hãy làm một bình hoa bằng vàng cúng dường đến Bảo tháp thờ XáLợi của 
Bậc Đạo Sư, rồi tóc gội ướt, mặc đồ ướt đẩm đi đến nơi tôn thờ XáLợi Bậc Đạo Sư, sám 
hối trước XáLợi Bậc Đạo Sư, rồi cúng dường bình hoa bằng vàng. 

- Vâng, thưa Ngài. 

Người thợ bạc có ba người con, ông tỏ bày sự việc đến ba người con rồi nói rằng: 

- Này các con, hãy cùng cha làm bình hoa bằng vàng cúng dường đến XáLợi Bậc Đạo 
Sư. 

Hai người con lớn nói rằng: 

- Thưa cha, cha đã tự tạo một ác nghiệp về lời nói quá nặng. Nếu chúng con phụ 
giúp cha, như thế không làm giảm sức mạnh ác nghiệp ấy, cha tự mình làm bình hoa 
bằng vàng, như vậy ác nghiệp sẽ nhanh chóng được tiêu trừ. 

Người con út lại suy nghĩ rằng: “Việc của cha cũng là việc của những người con”, 
nên nói rằng: 

- Thưa cha, con sẽ giúp cha làm bình hoa bằng vàng. 

Khi bình hoa bằng vàng được hoàn tất, theo lời chỉ dạy của vị Thánh ALaHán, người 
thợ bạc sám hối trước XáLợi Phật, rồi cúng dường bình hoa bằng vàng đến XáLợi Đức 
Phật Kassapa (CaDiếp). 

Tuy nhiên, do quả còn dư sót, nên khi sinh ra Ngài Jatila (Cha-Tí-Lá) bị ném trôi 
trên giòng sông Hằng. Hai người con trai lớn, tuy ý tốt nhưng không cộng tác làm bình 
hoa bằng vàng, nên không thể cuốc vàng từ núi vàng; người con út hoan hỷ cùng với cha 
làm bình hoa bằng vàng, do vậy núi vàng phát sinh đến người cha và người con út. 

Trưởng giả Jätila sau khi giáo huấn ba người con xong, ông tìm đến Đại tự KỳViên, 
xin được xuất gia với Đức Thế Tôn. 

Sau khi xuất gia, Ngài Jãtila tỉnh cần hành pháp chẳng bao lâu chứng đắc Thánh quả 
ALaHán. 

Thời gian sau, Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu tuần tự du hành đến kinh 
thành Takkasilä (Tắc-Ká-§í-La), ba người con của Ngài Jätila cung thỉnh Đức Thế Tôn 
cùng đại chúng Tỳkhưu ngự đến tư gia. 

Họ cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu trọn nửa tháng. 

Một hôm các vị Tỳkhưu bàn luận cùng nhau nơi Giảng pháp đường, hỏi Ngài Jätila 
rằng: 

- Này Hiền giả Jatila, hiền giả còn nhớ đến núi vàng cao 80 hắc tay của mình chăng? 

- Thưa chư hiền, tôi không còn luyến tiếc núi vàng ấy nửa. 

Các vị Tỳkhưu cho rằng: “Tỳkhưu Jätila khoe pháp bậc cao nhân”, nên mang câu 
chuyện trên trình lên Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, ái và mạn đối với núi vàng, con Như Lai đã diệt trừ tận gốc rồi. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

416. Yodha tanham pahantvana; anägaro paribbale. 

Tanhabhavaparikkhinam; tamaham brùmi brahmanam. 

“Ai ở đời đoạn ái; bỏ nhà sống xuất gia. 

Ái hữu được đoạn tận; Ta gọi Bàlamôn” (HT. TMC 3). 

Dứt kệ ngôn nhiều vị chứng đạt Thánh quảU), 


@)- DhpA. Câu số 416. 
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2- Bà Candapaduma. 

Candapaduma (Chan-Đá-Pá-Đú-Ma) là vợ của Trưởng giả Mendaka (Mêng-Đá-Ká), 
là bà nội của nàng Visakha (Quí-Sa-Kha). 

Tương truyền trong một kiếp quá khứ tiền thân của bà từng cúng dường đến Đức 
Phật và chư Tăng, tay trái bà ôm chiếc bát, tay phải cầm muổng múc vật thực cúng 
dường. 

Do hạnh lành này, trong kiếp hiện tại, lòng bàn tay trái của bà có hình mặt trăng, 
lòng bàn tay trái có hình hoa sen, do vậy bà được gọi là Candapaduma (Nguyệt Liên). Bà 
là một trong 5 vị đại phước đã nói ở trên. 

3- Trưởng giả Dhanañjaya. 

Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá) là cha của bà Visäkha (Quí-Sa-Kha), 
ông là một trong năm người đại phúc đã nói ở trên. Ông có túi tiền đựng 1000 đồng 
vàng, trả lương cho 4 đạo quân chủng 6 tháng mà túi tiền không hề cạn. 

Em gái của vua Pasenadi (PaTưNặc) là bà Videhi (Quí-Đê-Hí) được gã cho vua 
Bimbisara (BìnhSa). Đức vua Pasenadi suy nghĩ: 

- Vương quốc Magadha (MaKiệtĐà) có nămvị Đại trưởng giả có “tài sản vô lượng” 
(amitabhog3) là Jotika, Mendaka, Dhanañjaya, Punnaka và Kãkavaliya; trong khi đất 
nước Kosala không có vị Đại trưởng giả nào như thế, ta nên xin một Đại trưởng giả về 
đất nước Kosala này vậy. 

Đức vua Pasenadi xứ Kosala (KiềuTấtLa) ngự giá sang kinh thành Räãjagaha (Vương 
Xá) tương hội với Đức vua Bimbisära (BìnhSa) và ngỏ ý với vua Bình§a rằng: 

- Này Vương đệ, kinh thành của vương đệ có năm Đại trưởng giả có “vô lượng tài 
sản”0), trong khi kinh thành Sãvatthi (XáVệ) của ta không có vị nào. Vương đệ hãy cho 
ta thỉnh một vị Đại trưởng giả sang trú ngụ nơi kinh thành Sävatthi (XáVệ) của vương 
quốc Kosala (KiềuTấtLa) đi. 

- Thưa Vương huynh, những nhà thế gia vọng tộc này, không thể nào bắt buộc họ di 
tản được. 

- Nếu không thỉnh được một Đại trưởng giả có “vô lượng tài sản”, ta không trở về 
kinh thành Sãävatthi (XáVệ). 

- Thưa Vương huynh, hãy nhẫn nại. 

Đức vua Bimbisära(BìnhSa) cho triệu tập các vị Đại thần đến thương nghị, nói 
rằng: 

- Ta không thể từ chối ý của Đức vua Pasenadi (PaTưNặc) được, nhưng việc di 
chuyển Đại Trưởng giả Jotika rời kinh thành Rãjãägha (Vương Xá), chẳng khác nào phải 
đời quả địa cầu sang nơi khác, ba vị Đại Trưởng giả kia cũng thế. Nhưng Đại trưởng giả 
Mendaka có người con trai là Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá) cũng là vị có “tài sản vô 
lượng”, may ra có thể mời Trưởng giả Dhanañjaya sang Vương quốc Kosala (KiềuTấtLa) 
được. 

(Đức vua Bimbisära (BìnhSa) cũng e ngại, không dám vô cớ xúc phạm đến những vị 
Đại trưởng giả này). 

Đức vua Bimbisära (BìnhSa) cho người mời Trưởng giả Dhanañjaya đến Hoàng 
cung, nói rằng: 

- Này Đại trưởng giả, Đức vua Pasenadi xứ Kosala muốn mời một Đại Trưởng giả 
đến trú ngụ nơi kinh thành Sävatthi (XáVệ). Nếu được, Đại Trưởng giả hãy sang kinh 
thành Sävatthi (XáVệ) để trú ngụ. 

- Thưa Đại vương, nếu Đại vương ra lịnh thì tôi sẽ đi. 

- Vậy Đại Trưởng giả hãy thu xếp gia tộc thân quyến của mình sang trú ngụ nơi 
kinh thành Sävatthi của xứ Kosala (KiềuTấtLa) vậy. 


0)- Ở đây không kể Đại trưởng giả Jätila, mà xếp Trưởng giả Dhanañjaya vào. 
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- Vâng, thưa Đại vương. 

Đại Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá) cùng vợ con, thân hữu lên đường 
đến kinh thành Sävatthi. Đức vua Bimbisära ban thưởng cho Trưởng giả Dhanañjaya 
nhiều tặng phẩm quý giá, đồng thời tổ chức đại yến tiệc tiển Đức vua Pasenadi trở lại 
kinh thành Sãävatthi (XáVệ). 

Đoàn lữ hành đi được một ngày đến một thị trấn có đầy đủ tiện nghi, dừng lại nghĩ 
ngơi. Đại Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá) hỏi Đức vua Pasenadi (PaTưNặc) 
rằng: 

- Thưa Đại vương, đây thuộc quốc độ nào? 

- Này Trưởng giả, thuộc quốc độ Kosala (KiềuTấtLa) của ta đấy. 

- Thưa Đại vương, từ đây đến kinh thành Sävatthi còn bao xa? 

- Này Trưởng giả, còn cách kinh thành Sävatthi (XáVệ) bảy dotuần. 

- Thưa Đại vương, ở kinh thành dân cư đông đúc, gia quyến của tôi thì đông. Nếu 
Đại vương cho phép, gia tộc tôi sẽ cư trú nơi thị trấn này. 

- Lành thay, này Trưởng giả. 

Sau khi bằng lòng cho gia tộc Trưởng giả Dhanañjaya trú ngụ nơi thị trấn, Đức vua 
Pasenadi cho kiến tạo thị trấn trở thành một đô thị, ban đô thị này đến gia tộc Trưởng 
giả Dhanañjaya. 

Xong mọi việc Đức vua Pasenadi trở lại kinh thành Sävatthi(XáVệ). 

Vì gia tộc Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Cha-Dá) đến thị trấn này, trú đêm 
(sayam) nơi đây, nên đô thị này có tên gọi là Saketa (SaKỳ) nghĩa là “thành phố Trú 
đêm”. 

*Thành phố Saketa (SaK)). 

Thành phố Säketa (SaKỳ) nằm trên bờ sông Sarabhu (Sá-Rá-Phu), khúc chảy ngang 
qua rừng Añjana (Anh-Chá-Ná) (Añjanavana)d!). 

Sarabhũ là một trong năm con sông lớn của xứ Ấn cổ thời Đức Phật, bốn con sông 
kia là: Gangã (Găng-Ga), Yamunä (Dá-Mú-Na), Aciravati (Á-Chí-Rá-Quá-Tï) và Mahï (Má- 
Hi)'). 

Sông Aciravati (Á-Chí-Rá-Quá-Tï) là phụ lưu của sông Sarabhũ. 

Theo kinh tạng Sankcrit, sông Sarabhu mang tên là Sarayu (Sá-rá-Du), chảy vào 
sông Ghanghara (Khăng-Khá-Rá), sông Ghanghara là phụ lưu của sông Ganga (Găng-Ga). 

Thành phố Säketa (SaKỳ) cách kinh thành Sävatthi (XáVệ) bảy dotuân, là một trong 
sáu thành phố quan trọng của Ấn cổ vào thời Đức Phật. Năm thành phố kia là: Kinh 
thành Campä (Chăm-Pa), kinh thành Vương Xá, kinh thành Sävatthi (XáVê), kinh thành 
KosambI (KiêuThưởngDïi) và kinh thành BaranasI (BaLaNại) 8). 

Theo Bổn sự Nandiyamiga (Nan-Đi-Dá-Mí-Gá)(, Säketa (SaKỳ) là cố đô của Vương 
quốc Kosala (KiềuTấtLa), nhưng trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú ghi nhận: “Thành phố 
Saketa (SaKỳ) do Trưởng giả Dhanañjaya xây dựng). 

Theo Mahaävastu (Đại Sự), đó là kinh đô của vua Sujãata (Su-Cha-Tá) thuộc dòng 
Sakya (ThíchCa). 

Theo truyền thuyết của Mahävastu: “Sãketa (SaKỳ) là quê quán của bốn Vương tử 
cùng năm nàng công nương bị cha là vua Okkäka (Ốc-Ka-Ká) đày ra khỏi xứ, và các 


()- JA. iii. 270. 

2)- SnA. ii. 438 ; AA. ii. 761 ; MA. ii. 586; UdA. 301. 

®)- D. ii. 146. 

(- JA. Chuyện số 385. Xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
6)- DhA. ¡. 386. 
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Vương tử này đã thành lập kinh thành Kapilavatthu (CaTyLaVệ)0), truyền thuyết này 
được Ô. E.J. Thomas đồng ý0). 

Theo Bổn sự Kumbha (Kum-Phá) ghi nhận: “Thành phố Säketa (SaKỳ) là một trong 
những nơi rươu được du nhập vào rất sớm, ngay khi được Sura (Sú-Rá) và Varuna 
(Quá-Rú-Ná) khám phá ra cách làm rượu), 

Theo Bổn sự Mahänärada- Kassapa (Má-Ha-Na-Rá-Đá CaDiếp)( ghi nhận: “Saketa 
(viết là Sãketä) là sinh quán của BTjaka (Bi-Chá-Ká)”. 

Có khả năng có nhiều thành phố có cùng tên là Säketa (SaKỳ), riêng thành phố 
Saketa trong thời Đức Phật do Trưởng giả Dhanañjaya xây dựng. 

Nhiều kinh sách cổ nói rằng: “Thành phố Säketa (SaKỳ) cách kinh thành Sävatthi 
(XáVệ) sáu do tuần6), đó là trạm dừng chân đầu tiên khi ra khỏi kinh thành Sävatthi để 
đi đếnPatitthäna (Pá-Tít-Tha-Ná)49, quảng đường từ kinh thành Sävatthi (XáVệ) đến 
Saketa (SaKỳ) có thể đi trong ngày, có 7 trạm nghỉ ngựaỨ), và khá nguy hiểm cho khách 
bộ hành vì bị bọn cướp trấn lột tài sản, dù vua Kosala (KiềuTấtLa) có cho quan quân đi 
tuần trat8). 

Giữa Säketa và Sävatthi có thị trấn Toranavatthu (Tô-Rá-Ná-Quát-Thú) là trú xứ 
của Trưởng lão ni Khema (Khê-Ma) mà vua Pasenadi (PaTưNặc) có lần ghé thăm, ven 
thị trấn Toranavatthu (Tô-Rá-Ná-Quát-Thú) có con sông lớn, phải qua sông bằng đò6). 

Gần thành phố Säketa (SaKỳ) có khu rừng Añjana (Anh-Chá-Ná), rừng Kälakärama 
(Ka-Lá-Ka-Rá-Má) và rừng Tikantaki (Tí-Kăng-Tá-Kí). 

Trưởng giả Kãlaka (Ka-Lá-Ká) cúng dường đến Tăng đoàn khu rừng Kalakäräma. 
Đức Thế Tôn có trú ngụ trong ba khu rừng này. 

Các vị sống ở Säaketa là: Jambugämikaputta (Chăm-Bú-Ga-Mí-Ká-Pút-tá), Gavampati 
(Gá-Quăm-Pá-Tí) 9, Madhuväsettha (Má-thú-Qua-Sết-Thá)và con là Mahänäga (Ma- 
Ha- Na-Gá)(1, Mendasira (Mêng-Đá-Sí-Rá)02, Uttara (Út-Tá-Rá) (sđd),Trưởng lão ni 
Sujãtã (Sú-Cha-Ta), và bà Visäkhã khi còn bé cho đến khi lập gia đình với con trai 
Trưởng giả Migara (Mí-Ga-Rá) là thanh niên Punnavaddhana (Pung-NÑá-Quát-Thá-Ná). 
Ngoài ra còn có Trưởng lão Bhũta (Phu-Tá)(3) sinh ra ở ngoại ô thành Sãketa (SaKy). 

Sãketa được xem là thành phố Ayojjhä (Á-Giót-Cha)02, tuy nhiên cả hai đều được 
đề cập đến trong thời Đức Phật còn tại thế, như vậy chứng tỏ hai thành phố này khác 
nhau. 

Bà Rhys Davids luận rằng: “Cả hai thành phố này gần nhau “như London và 
Westminster”45). Saketa được xác định là Sujan Kot trên sông Sai, trong quận Unao, tỉnh 
Oudh. 


)- Mtu. ¡. 348, 349, 350. 

(2)- E.j.Thomas. øn. ciít. 16. 

()- JA. Chuyện số 512. 

4)- JA. Chuyện số 544. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
®)- Vịn. ¡. 253. 

(6)- Sn. vss. 1011-3. 

Ú)- M. ¡. 149. Kinh Trạm xe. 

(8)- Vịn. ¡. 88, 89, 270; Vin. iii. 212; Vin. iv. 63, 120. 
)- Vin. iv. 65, 228. 

9)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 3). 
1)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 3). 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 4). 
3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 2). 
(12- CAGI. 405. 

5)- Bud. India, p. 39. 
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*$Saketapañhu. 

Theo tập Atthasälinï (Sớ giải bộ Pháp tụ của Tạng Thắng pháp) ghi nhận rằng: “Có 
lần, Trưỡng lão Tam Tạng Mahädhammarakkhita (Má-Ha-Thăm-Má-Rắc-Khí-Tá) có đề 
cập đến “Saketapañha”. 

Được biết chư Tỳkhưu nơi thành phố Säketa (SaKỳ) có nêu lên câu hỏi: “Một hành 
sinh ra một nghiệp hay nhiều nghiệp khác nhau?”. 

Không giải thích được, các vị Tỳkhưu thành phố Säketa đến yết kiến các vị Trưởng 
lão thông thạo Abhidhamma (Thắng Pháp), các Ngài đáp: “Một hành sinh ra một nghiệp, 
ví như một hạt xoài chỉ nảy sinh một mầm”0!). 

*Thành phố Ayojjha (còn viết là Ayujjhaya). 

Ayojjhä (Á-Giốc-Cha) là thành phố nằm trên bờ sông Hằng, trong khi thành phố 
Säketa (SaKỳ) nằm trên bờ sông Sarabhu (Sa-Rá-Phu). 

Trong kinh điển có ghi nhận: “Đức Thế Tôn có hai lần du hành đến thành phố 
Ayojjhä (Á-Giốc-Cha). 

Lần đầu, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Phena (Phê-Ná) (Phenasutta)(2). Lần thứ 
hai Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Dãrukkhandha (Đa-Rúc-Khan-Thá). 

Trong bài kinh Dãrukkhandha (Khúc gỗ), ghi nhận là: “Đức Thế Tôn thuyết kinh 
này nơi thành Kosambi (KiêuThưởngDïi) trên bờ sông Hằng”. Tuy nhiên, kinh thành 
Kosambiï lại nằm trên bờ sông Yamunä (Dá-Mú-Na), có thể có sự nhầm lẫn do ghi chép, 
hoặc thiếu chính xác. 

Và một số Giáo thọ sư giải thích, thành phố Kosambi nằm trên bờ sông Hằng chính 
là thành phố Ayojjhä (Á-Giốc-Cha). 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, thành phố Ayojjhäã nằm trên bờ sông Sarabh 
(Sa-Rá-Phu), đồng thời cũng là kinh đô của Dakkhina Kosala (miền Nam Kosala), là một 
xứ biên địa (janapada), Ayojjhä (Á-Giốc-Cha) nay là phần đất trong tỉnh Oudh. 

Bản Sớ giải kinh Bổn sự có nói đến kinh thành Ayojjhã), thành phố Ayojjhã được 
đề cập tronbg các thiên anh hùng ca Sanskrit, đó là kinh đô của vua Kãlasena (Ka-Lá-Sê- 
Ná), kinh thành Ayojjhã bị vua Andhavenhuputta (An-Thá-Vêng-Hú-Pút-Tá) vây hãm, 
sau đó phá thành bắt sống vua Kälasena, rồi tiến quân đến Dväravati (Đoa-Rá-Quá-Tì). 

Tập Dipavamsa (Đảo sử) có nói đến Ayujjhanagara (Á-Giúc-Chá-Ná-Gá-Rá) như 
kinh đô của vua Arindama (Á-Rin-Đá-Má) và 55 con cháu của ông). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) dân xứ Ayujjhanagara có kiến tạo một ngôi tự 
viện được bao phủ bởi khu rừng già, gần nơi uốn cong của con sông Sarabhũ (Sá-Rá- 
Phu)®'). 

* Tóm lược Kinh Dãrukkhandha (Khúc gỗ). 

Một thời, Phật trú tại Kosambi (KiêuThươngDïi) bên bờ sông Hằng. Ngài thấy khúc 
cây trôi trên dòng sông, Ngài bảo chư Tỳkhưu rằng nếu khúc cây không đâm vào bờ bên 
này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn trên vùng đất 
nổi, không bị người hay phi nhơn lượm lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục 
bên trong, khúc cây ấy sẽ xuôi ra biển. 

Cũng vậy, chư Tỳkhưu sẽ xuôi theo về Nípbàn nếu thoát khỏi các hiểm nguy trên 
đường tu tập. 

Một Tỳkhưu hỏi về các hiểm nguy này, Đức Phật giảng giải như sau: 

*Bờ bên này đồng nghĩa với sáu nội xứ. 

*Bờ bên kia đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. 


)- DhsA. 267. 
@)- S.iii. 140. 

)- JA. iv. 82. 

@)- Dpv. ii. 5. 
6)- SA. ii. 233-4. 
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*Bị chìm giữa dòng đồng nghĩa với hỷ tham. 

*Bị mắc cạn trên đất nổi đồng nghĩa với ngã mạn. 

*Bị người nhặt lấy, là sống quá liên hệ với cư sĩ, cùng chung vui, buồn với cư sĩ. 

*Bị phi nhân nhặt lấy, là sống Phạm hạnh với ước vọng được tái sinh cộng trú với 
chư Thiên, Phạm thiên. 

*Bị mắc vào nước xoáy đồng nghĩa đắm nhiễm vào năm dục trưởng dưỡng. 

*Bị mục nát bên trong, đồng nghĩa làm hư hoại đời sống Phạm hạnh và được khéo 
che giấu. 

Khi ấy có người chăn bò Nanda (Nandagopälaka)nghe được pháp thoại này, xin 
xuất gia trong Giáo đoàn. 

Sau khi xuất gia thọ đại giới, Ngài Nanda tinh cần hành pháp, không bao lâu sau 
Ngài chứng Thánh quả ALaHán0!), 

*Trưởng lão ni Sujäta. 

Trong thời Đức Phật tại thế, nàng sinh vào một gia tộc trưởng giả là quan thủ khố 
của Đức vua, được đặt tên là Sujatã (Diệu Sinh). 

Khi trưởng thành nàng được gả về môt gia tộc tương xứng với gia tộc của nàng và 
sống rất hanh phúc. 

Một hôm, nàng cùng với những nữ hầu đi dự lễ hội “các vì sao” (nakkhattakTlam), 
trên đường về khi đi ngang qua khu rừng Añjana (Anh-Chá-Ná) nhìn thấy hào quang từ 
trong rừng tỏa sáng, nàng cùng những người hầu đi vào rừng, thấy Bậc Đạo sư đang 
thiền tịnh nơi cội cây lớn, nàng phát sinh niềm tịnh tín, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi 
ngồi xuống một bên. 

Đức Thế Tôn quán xét căn cơ của nàng thuyết lên Pháp thoại tương ứng, nghe xong 
thời pháp thoại, nàng chứng Thánh quả ALaHán. 

Được sự đồng ý của gia tộc bên chồng, nàng xuất gia trong Ni đoàn, suy tư đến 
thành quả đã đạt được nàng hân hoan nói lên những kệ ngôn sau: 

145. Alankatã suvasanã; mälinI candanokkhitä. 

Sabbabharanasañchanna; dãsIganapurakkhata. 

“Trang sức mặc áo đẹp; vòng hoa, xức chiên đàn. 

Đeo mọi loại nữ trang; cầm đầu chúng nô tỳ”. 

146. Annam pãnañca ädäya; khajjam bhojjam anappakam. 

Gehato nikkhamitvana; uyyänamabhiharayim. 

“Mang theo đồ ăn uống; nhiều món ăn cứng mềm. 

Từ nhà ta đi ra; đi đến vườn thưởng ngoạn”. 

147. Tattha ramitva kilitva; agacchanti sakam gharam. 

Viharam datthum pävisim; sakete añjanam vanam. 

“Tại đây ta vui chơi; rồi ta đi về nhà. 

Ta thấy ngôi thảo am; khi ta bước vào rừng. 

Rừng tên Añjang; tại xứ SaReta” 

148. Disvana lokapajjotam; vanditvana upävisim. 

So me dhammamadesesi; anukampaya cakkhuma. 

“Thấy hào quang thế giới; đảnh lễ ta đến gần. 

Thương ta bậc Pháp nhãn; Ngài thuyết pháp cho ta”. 

149. Sutva ca kho mahesissa; saccam sampativijjhaham. 

Tattheva virajam dhammam; phusayim amatam padam. 

“Nghe xong bậc đại tiên; ta thể nhận chân lý. 

Tại đấy ta chứng pháp; ly trần lao bất tử. 

150. Tato viãññätasaddhammã; pabbajim anagariyam. 


Œ)- S.jv. 179. 
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Tisso vijja anuppattä; amogham buddhasãsana”nti. 

“Do liễu tri diệu pháp; ta xuất gia không nhà. 

Ba minh ta đạt được; không trống rỗng lời Phật” (HT. TMC d)0!). 

4- Sumanadevl. 

Bà là vợ của Trưởng giả Dhanañjaya, đồng thời là mẹ của nàng Visäkhä (Quí-Sa- 
Kha) và nàng Sujata (Sú-Cha-Ta). 

Bà Sumanadeviĩ (Sú-Má-Ná-Đê-Qui) có năng lực thần thông do phước như đã nói ở 
trên. 

Nàng Visäkhä (Quí-Sa-Kha) có người em gái là nàng Sujätã được gả cho thanh niên 
Kã|a (Ka-Lá) con trai của Trưởng giả Cấp Cô Độc). 


B. Thân tộc bên chồng. 

1- Trưởng giả Migara. 

Là Trưởng giả chủ ngân khố nơi thành Sävatthi,(XáVệ) con trai của Trưởng giả 
Migara (Mí-Ga-R4) là thanh niên Punnavaddhana. 

Tài sản của Trưởng giả Migära không giàu lắm, chỉ có khoảng 400 ttiệu tiền vàng) 
nên khi tổ chức rước nàng Visäkhã về làm vợ cho thanh niên Punnavaddäna (Đại tài 
sản), dân làm công cho Trưởng giả Dhanañjaya gồm 14 làng nghe tin “nàng Visäkhä về 
nhà chồng”, họ nói rằng: “Cô chủ của chúng ta ra đi, chúng ta còn ở lại đây làm gì?”. 

Dân 14 làng cùng nhau ra đi theo đoàn rước dâu, không còn một ai ở lại làng, 
Trưởng giả Migara (Mí-Ga-Rá) ngồi trên cổ xe đi sau cùng, trông thấy đoàn người theo 
sau đông đảo, hỏi tùy tùng của mình rằng: 

- Đám người này là gì? 

- Đó là những tôi trai tớ gái của nàng Visäkhä, dâu của chủ đó. 

- Họ đông quá làm sao nuôi cho nổi hãy giải tán họ bằng gậy gộc đi, ai không chịu 
chạy thì cho họ theo. 

Nàng Visäkhä (Quí-Sa-Kha) nói rằng: 

- Hãy khoan, đừng ngăn cản họ, đoàn người này sẽ lo cơm nước cho binh lính. 

Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) nói rằng: 

- Này con, nhà chúng ta không cần dùng những người này, ai mà nuôi họ cho nổi. 

Trưởng giả Migara (Mí-Ga-Rá) cho người lấy đá ném, lấy gậy gộc đánh đuổi đám 
người theo sau, chỉ còn lại một số ít không chịu chạy đi, Trưởng giả Migära nói: “Bấy 
nhiêu người đây cũng đủ dùng rồi”. 

Tuy tư gia củaTrưởng giả Migära không xa Đại tự KỳViên, nhưng ông không hề 
bước chân đến Đại tự KỳViên. 

Trong lễ rước nàng Visäkhä (Quí-Sa-Kha) về kinh thành Sävatthi (XáVệ) (XáVệ),ông 
không thỉnh Đức Thế Tôn và chư Tăng đến tư gia để cúng dường, vì ông đặt niền tin vào 
những du sĩ lõa thể. 

Một hôm ông thỉnh các du sĩ lõa thể đến nhà để cúng dường, vật thực là gạo säli 
(sa-lí) trắng nấu với sữa tươi tỉnh chất. 

Trưởng giả Migära cho gọi nàng Visakhä đến, nói rằng: 

- Này con, con hãy ra đảnh lễ các vị ALaHán đi. 

Nghe có các vị ALaHán, tâm nàng Visäkhä rất hoan hỷ rằng: “Ta có cơ hội đảnh lễ 
các Ngài rồi”, vì nàng là vị Thánh nữ Dự Lưu. 

Nàng Visakhã đi đến Khánh đường, khi ấy các du sĩ lõa thể đang dùng vật thực, 
nhìn thấy họ nàng Visäkhã trách cha chồng rằng: 


()- Thig. 145-50. SujatatherIgatha; ThigA. 136 
(2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 
()- DhpA. Câu số 53. 


47 


- Nhóm người này không có hổ thẹn với tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, họ không 
phải là những bậc Thánh ALaHán đâu, Vì sao cha gọi con đến đây. 

Rồi nàng Visakhäã quay trở về tư thất của mình. 

Nhóm du sĩ lõa thể thấy vậy, đồng loạt khiển trách Trưởng giả Migaära (Mí-Ga-Rá) 
rằng: 

- Này gia chủ, vì sao ông chọn đệ tử Samôn Gotama về làm con dâu nhà mình, đó là 
những kẻ theo chủ thuyết “không hành động” khác với giáo thuyết của chúng ta. Ông 
hãy tẩn xuất nó ra khỏi nhà đi. 

Trưởng giả Migära suy nghĩ: “Con dâu ta là con nhà danh giá vọng tộc, ta không thể 
tấn xuất ra khỏi nhà theo lời các Ngài dạy được”. Trưởng giả nói với các du sĩ lõa thể 
rằng: 

- Bạch các Ngài, bọn trẻ làm sao có ý thức cao được, không có sự hiểu biết tận 
tường đâu. Xin các Ngài hoan hỷ bỏ qua đi. 

Một hôm, nàng Visäkhã đang đứng quạt hầu Trưởng giả Migära khi ông đang ngồi 
dùng vật thực. Có vị Tỳkhưu đang khất thực, đứng trước của nhà của Trưởng giả Migära, 
nàng Visakhã đứng sang một bên để Trưởng giả Migära nhìn thấy vị Tỳkhưu, nhưng ông 
Migara vẫn thản nhiiên dùng vật thực, giả vờ không nhìn thấy vị Tỳkhưu đang ôm bát 
đứng trước cửa nhà mình. 

Nàng Visäkhä (Quí-Sa-Kha) biết cha chồng đã nhìn thấy vị Tỳkhưu, nhưng cố ý 
không muốn cho vật thực, nàng thưa với vị Tỳkhưu rằng: 

- Bạch Ngài, con thỉnh Ngài đi nơi khác, cha con đang dùng vật thực cũ 
(purarakam\). 

Lần trước nàng Visãkhã miệt thị nhóm du sĩ lõa thể, Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) 
còn nhịn được, nhưng lần này nghe nàng Visäkhã bảo mình “đang dùng vật thực cũ” 
(vào thời ấy, “dùng vật thực cũ” ám chỉ dùng vật thực nhơ bẩn như phẩn ...), nên Trưởng 
giả Migara không thể dằn được cơn giận dữ, bảo gia nhân rằng: 

- Hãy đem vật thực này đổ bỏ đi, hãy tẩn xuất con này ra khỏi nhà ta ngay. 

Nhóm gia nhân trong nhà đều là người của nàng Visakhä, nên không ai dám đến 
gần nàng đồng thời chỉ biết im lặng đứng yên mà thôi. 

Nghe Trưởng giả Migära nói như vậy, nàng Visäkhäã thưa rằng: 

- Thưa cha, con không phải là hạng nô tỳ nơi bến nước mà cha mang về nhận là con 
dâu nhà mình, con có cha mẹ đàng hoàng, đồng thời có 8 vị Bàlamôn xử lý những hành 
động của con. Nay cha muốn trục xuất con ra khỏi nhà, hãy đưa con đến 8 vị Bàlamôn 
xét xử, xem con phạm lỗi gì để bị trục xuất ra khỏi nhà. 

Trưởng giả Migara suy nghĩ: “Con dâu ta nói hữu lý”. 

Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) cho mời 8 vị Bàlamôn đến xét xử, ông trình bày với 
8 vị Bàlamôn rằng: 

- Thưa các vị, con dâu tôi thật quá hổn láo, trong khi tôi đang ngồi dùng vật thực là 
gạo sãli (sa-lí) trắng nấu với sữa tươi tinh chất, nó dám bảo tôi “đang dùng vật thực cũ”. 
Xin các Ngài hãy xét xử và tẩn xuất nó ra khỏi nhà này hộ tôi. 

- Này Visäkhäã con, có chuyện ấy sao? 

- Thưa các bác, không phải vậy đâu. Cháu không hề nói với ý như cha của cháu nói. 

Thưa các bác, cha cháu đang ngồi dùng vật thực bằng gạo säli trắng nấu với sữa 
tươi tinh chất, khi ấy có vị Tỳkhưu đang ôm bát đứng trước cửa nhà, cha cháu nhìn thấy, 
những vẫn điềm nhiên dùng vật thực lại chẳng có lời nào. E ngại vị Tỳkhưu cho rằng 
“Trưởng giả này thật keo kiết”, nên cháu nói để giữ thể diện cho cha cháu. 

Lại nữa, thưa các bác, trong hiện tại cha cháu dùng được loại vật thực là gạo sali 
trắng nấu với sữa tươi tỉnh chất, đó là do phước trong quá khứ được gieo trồng đang 
đến thời trổ quả, nay không gieo trồng phước mới để có sự an lạc trong tương lai. Cháu 
nói với vị Tỳkhưu rằng: “Cha con đang dùng vật thực cũ” với ý nghĩa rằng: “Thưa các 
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Ngài, cha con đang hưởng phước quá khứ”. Thưa các bác, con nói với ý nghĩa này, không 
phải với ý nghĩa như cha con vừa nói. 

Tám vị Bàlamôn nghe vậy, nói với Trưởng giả Migära rằng: 

- Thưa Trưởng giả, cháu chúng tôi nói như thế rất đúng pháp phù hợp với chân lý, 
như vậy cháu chúng tôi không có lỗi. Vậy tại sao Trưởng giả lại tẩn xuất cháu chúng tôi 
ra khỏi nhà? 

- Thưa các Ngài, thôi việc này tôi thông qua, cho là vô tội đi. Nhưng lại có việc này 
nữa, một đêm nọ, con dâu tôi dắt những nữ nô đi vòng ra sau vườn để làm gì? Có điều gì 
mờ ám trong đêm tối chăng? Tại sao lại bỏ chồng đi ra ngoài vào ban đêm? 

- Này cháu Visäkhä, có việc ấy nữa sao? 

- Thưa các bác, cháu cùng nữ tỳ ra sau nhà không có gì là sái quấy. Nguyên con 
ngựa của cháu sinh ra ngựa con trong chuồng nhà này. Cháu nghĩ: “Mình biết tin mà 
ngồi yên là không phải cách”, cháu bảo đốt đuốc lên soi đường, rồi cùng với những nữ tỳ 
đi đến chuồng ngựa săn sóc ngựa con vừa sinh ra. Làm như thế, cháu có tội chi đâu. 

Tám vị Bàlamôn nói với Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) rằng: 

- Thưa Trưởng giả, như vậy việc này cháu tôi phạm lỗi chi? 

- Thưa các Ngài, việc này được xem là vô tội cũng được. Nhưng lại có việc này nữa. 
khi Visäkhã sắp về làm con trong gia tộc này, Trưởng giả Dhanañjaya dạy Visäkhã 10 
điều, ám chỉ việc gì rất khó hiểu, nên tôi không muốn nó ở trong gia tộc của tôi. 

*Mười điều dạy con gái của Trưởng giảDhanañjaya. 

Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá) dạy nàng Visäkhäã (Quí-Sa-Kha) mười 
điều trước khi lên xe hoavề nhà chồng là: 

1- Anto aggi bahi na nĩharitabbo. Không nên mang lửa trong nhà ra ngoài. 

2- Bahirato aggi na anto pavesetabbo. Không nên mang lửa bên ngoài vào nhà. 

3- Ye dadanti, tesamyeva dãtabba. Nên cho đến người đáng cho. 

4- Ye na denti, tesam na databba. Không nên cho đến người không đáng cho. 

5- Dadantassapi adadantassapi dãtabba. Nên cho đến người đáng cho cùng người 
không đáng cho. 

6- Sukham nisiditabba. Nền ngồi cách an vui. 

7- Sukham bhuñjitabba. Nên ăn cách an vui. 

8- Sukham nipajjitabba. Nên ngủ cách an vui. 

9- Aggi paricaritabbo. Nên coi chừng lửa. 

10- Antodevata namassitabba. Nên cung kỉnh chư thiên trong nhà. 

Bấy giờ Trưởng giả Migära ở phòng bên cạnh, nghe được những lời dạy của 
Trưởng giả Dhanañjaya đối với nàng Visäkhäã như thế. 

Trưởng giả Migära nói với 8 vị Bàlamôn giám hộ rằng: 

- Thưa các Ngài, Trưởng giả Dhanañjaya dạy con thật khó hiểu, như “không nên 
mang lửa trong nhà ra ngoài”, chúng tôi là nhà danh giá, có lẽ nào bón rít đến nổi không 
cho những nhà lân cận mồi lửa khi họ cần lửa hay sao? 

- Này cháu Visäkhä, Trưởng giả Migära nói như thế có đúng không cháu?. 

Với sự thông tuệ, nàng Visakhä (Quí-Sa-Kha) lần lượt giải thích 10 điều giáo huấn 
của Trưởng giả Dhanañjaya như sau. 

- Thưa các bác, cha cháu không nói như ý nghĩ cha chồng cháu, cha cháu dạy với ý 
nghĩa như vầy. 

1- “Không nên mang lửa trong nhà ra ngoài”. 

Là cha con dạy rằng “này con, dù con thấy lỗi lầm của cha mẹ chồng, của chồng; con 
không nên tiết lộ ra cho người ngoài biết. Thật vậy, không có thứ lửa nào nóng như thứ 
lửa này và con khó có an lạc trong gia đình chồng”. 

Tám vị Bàlamôn hỏi Trưởng giả Migära rằng: 

- Thưa Trưởng giả, điều này có hợp lý chăng? 
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- Thưa các Ngài, việc ấy có thể được đi, nhưng Trưởng giả Dhanañjaya còn dạy con 
rằng “không nên mang lửa từ bên ngoài vào nhà”. Nếu như trong nhà không có lửa, thì 
làm thế nào không mang lửa bên ngoài vào nhà được chứ? 

2-“Không nên mang lửa bên ngoài vào nhà”. 

Nàng Visäkhä (Quí-Sa-Kha) giải thích rằng. 

- Thưa các bác, cha cháu không có ý nói như thế, cha cháu dạy rằng: “Này con, nếu 
những nhà lân cận có người nói xấu chồng con hay cha mẹ chồng, con nghe rồi không 
nên mang về nói lại với chồng hay cha mẹ chồng. Như vậy gia đình chồng của con không 
được an vui, vì không có lửa nào nóng cho bằng loại lửa này”. 

Thưa các bác, cha cháu với ý nghĩa vậy, không như ý cha chồng của cháu đã hiểu. 

Tám vị Bàlamôn giám hộ hỏi Trưởng giả Migära rằng. 

- Thưa Trưởng giả, điều này có hợp lý chăng? 

- Thưa các Ngài, như vậy cũng được đi, còn nữa là ... 

Lần lượt nàng Visäkhã giải thích những điều còn lại như sau. 

3- “Nên cho đến người đáng cho”. 

Là nên cho đến người có pháp tri ân, người đó sau này biết cách đền đáp lại. Hoặc 
cho người mượn vật, tiền ... sau này người này sẽ hoàn trả lại. 

4- “Không nên cho đến người không đáng cho”. 

Là không nên cho đến hạng người vô ân, sau này không biết báo ân. Hoặc người 
mượn tiền, vật ... không hề hoàn trả lại, thì không nên cho đến hạng người này. 

5- “Nên cho đến người đáng cho cùng người không đáng cho”. 

Là đối với thân quyến bên chồng hay bên mình, cho dù là người tri ân hay kẻ bạc 
ân, vẫn giúp đở họ. Cho dù người ấy có trả lại hay không trả lại cũng nên cho họ mượn. 

6- “Nên ngồi cách an vui”. 

Là khi đang ngồi, thấy chồng hay cha mẹ chồng đến, thì đứng dậy chào hỏi, không 
nên tiếp tục ngồi. 

7- “Nên ăn cách an vuÏ”. 

Là phải lo vật thực cho chồng, cha mẹ chồng trước, phải xem xét vật thực cho người 
trong nhà chồng. Khi cha mẹ chồng, chồng dùng bữa xong, khi ấy mình mới dùng bữa. 

8- “Nên ngủ cách an vui”. 

Là không nên đi ngủ trước cha mẹ chồng và chồng. Trước khi đi ngủ phải xem xét 
các cửa chính, cửa phụ có được khoá an toàn hay chưa? Sau đó mới đi ngủ. 

9-“Nên coi chừng lửa”. 

Là nên xem chồng, cha mẹ chồng như lửa, như là rắn chúa. Khi tiếp xúc phải lưu 
tâm cẩn thận, phải dè dặt từ hành động lẫn lời nói đối với chồng và cha mẹ chồng. 

10-“Nên cung kỉnh chư thiên trong nhà”. 

Là nên cung kỉnh cha mẹ chồng và chồng như vị chư thiên trong nhà. 

Nghe nàng Visäkhã (Quí-Sa-Kha) giải thích theo pháp 10 điều giáo huấn của cha là 
Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá), tám vị Bàlamôn nói với Trưởng giả Migära 
(Mí-Ga-Rá) rằng: 

- Thưa Trưởng giả, như thế cháu chúng tôi vô tôi. Cháu chúng tôi còn phạm lỗi gì để 
đến nổi bị trục xuất ra khỏi nhà này nữa chăng? 

- Thưa các Ngài, không còn việc gì nữa. 

- Thưa Trưởng giả, như vậy sao Ngài lại quyết định tẩn xuất cháu chúng tôi ra khỏi 
nhà? 

Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) đuối lý đành im lặng. 

Khi ấy nàng Visäkhäã (Quí-Sa-Kha) nói rằng: 

- Thưa các bác, khi cha chồng cháu ra lịnh tẩn xuất cháu ra khỏi nhà, nếu cháu ra đi 
ngay thì rõ ràng cháu có lỗi, như vậy là không phải cách. Nay có các bác đã minh chứng 
xử lý công minh là “cháu vô tội”. 


50 


Thưa cha, nay rõ ràng “con vô tội”, nhưng cha đã vô cớ tẩn xuất con, con sẽ ra khỏi 
nhà này trước sự chứng minh của các bác của con, đó là sự ra đi hợp cách của con. 

Nàng Visäkhã cho gọi nam nữ gia nhân người của mình đến, dạy rằng: 

- Hãy thu gom tài sản của ta, chuẩn bị xe ngưa và xe bò chở tài sản của ta trở về 
kinh thành Sãketa (SaKỳ). 

Khi ấy Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) đành xuống nước, trước mặt tám vị Bàlamôn 
ông đã ngỏ lời rằng: 

- Này con, vì cha thiếu suy xét nên đã nói oan con, con hãy thứ lỗi cho cha đi. Con 
đừng trở về kinh thành Säketa (SaKỳ). 

- Thưa cha, con không dám trách cứ gì cha cả, nhưng từ khi về với gia tộc này con 
không được cúng dường đến Đức Thế Tôn và chư Tăng, nên tâm con không được thoải 
mái. 

Nếu cha muốn con ở lại, xin cha chấp thuận cho con một điều như vầy: “Vì con là 
con gái của một gia tộc đặt niềm tin vào Tam Bảo, nên con không muốn sống cách biệt 
với Đức Thế Tôn và Tăng chúng”. Nếu cha cho con được tự do cúng dường đến chư Tăng 
của con, thì con sẽ ở lại gia tộc này. 

- Này con, việc ấy được thôi, con cứ tùy nghi cúng dường đến các vị Samôn của con. 

Được Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) chấp thuận điều yêu cầu của mình, nàng 
Visakha (Quí-Sa-Kha) ở lại gia tộc của Trưởng giả Migara. 

Nàng Visäkhäã sắp xếp mọi việc rồi cho người đi đến Đại tự KỳViên, nhân danh nàng 
thỉnh Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu đến thọ thực tại tư gia của Trưởng giả Migära. 
Theo thông lệ chư Phật, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Nghe tin này, các du sĩ lõa thể từ sáng sớm đã đi đến tư gia Trưởng giả Migära (Mí- 
Ga-Rá), ngồi chung quanh tư thất của Trưởng giả. 

Sau khi chuẩn bị vật thực, nàng Visäkhã (Quí-Sa-Kha) cho người đi đến Đại tự 
KỳViên bạch thỉnh Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đã đến giờ, vật thực đã sẵn sàng. 

Đức Thế Tôn vận y chỉnh tê, tay cầm y bát cùng 500 vị Tỳkhưu đi đến tư gia của 
Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) để thọ thực. 

Sau khi xối nước khai mạc lễ “cúng dường vật thực”,nàng Visakhã cho người mang 
thư đến Trưởng giả Migära với nội dung rằng: “Thưa cha, tất cả lễ phẩm đã sẵn sàng, xin 
thỉnh cha đến cúng dường vật thực lên Đức Thế Tôn và chư Tăng”. 

Các du sĩ lõa thể ngăn cản rằng: 

- Này gia chủ, ông không nên đến chỗ của Samôn Gotama (CồĐàm). 

Trưởng giả Migära đành viết thư cho nàng Visäkhä rằng: 

- Này con, con cứ tự nhiên cúng dường đến các vị Samôn của con cũng được rồi. 

Sau khi Đức Thế Tôn cùng chư Tăng thọ thực xong rồi, tay đã rời khỏi bát, nàng 
Visäkhã cho người đến thỉnh cha rằng: 

- Thưa cha, Đức Thế Tôn sắp thuyết lên pháp thoại, xin thỉnh cha đến nghe Pháp từ 
Đức Thế Tôn. 

Trưởng giả Migära nói với các du sĩ lõa thể: “Thưa các Ngài, dâu tôi đã hai lần thỉnh 
mời, nếu không đến là không hợp cách”. 

Những các du sĩ lõa thể vẫn cản ngăn, Trưởng giả Migära phải năn nỉ nhiều lần. 
Cuối cùng các du sĩ lõa thể đành nhượng bộ, nói rằng: 

- Thôi được, này gia chủ nếu ông muốn đến nghe Pháp từ Samôn Gotama theo lời 
thỉnh của con dâu ông cũng được. Nhưng ông hãy ngồi sau tấm rèm mà nghe. 

- Vâng, thưa các Ngài. 

Nhóm du sĩ lõa thể dùng rèm nhiều lớp bao quanh nơi Đức Thế Tôn giảng pháp. 
Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) ngồi sau bức rèm. 

Đức Thế Tôn hiểu thấu mọi việc, Ngài suy nghĩ: 
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“Cho dù Trưởng giả Migära có ngồi sau rèm, ngồi bên kia núi hay ngồi ngoài trái đất 
này hoặc ngoài Luân vi thế giới (cakkaväla). Ta vẫn khiến cho ông nghe được Phật âm 
của ta”. 

Đức Thế Tôn thuyết lên tuần tự pháp (anupubbakathä), khi nhận thấy tâm Trưởng 
giảMigära đã trong sạch với Pháp bảo, đã sẵn sàng như tấm vải đã được tẩy sạch bợn 
nhơ, sẵn sàng nhuộm màu. Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế. Dứt Pháp thoại, Trưởng giả 
Migära chứng đắc Thánh quả Dự Lưu. 

Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) vén tấm rèm nhiều lớp, bước vào trong nhà, đi đến 
nàng Visäkhä, miệng ngậm lấy đầu vú của nàng rồi tôn xưng rằng: “Kể từ hôm nay, 
Visakha là mẹ của Migära này”0), 

Và kể từ khi ấy, nàng Visäkhã được gọi với biệt hiệu là “Mipgaäramatã: Mẹ của 
Migara". 

Rồi Trưởng giả Migära đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn theo cách “năm chỉ chạm đất”, 
đưa miệng hôn chân Đức Thế Tôn, tự xưng tên rằng: 

- Bạch Thế Tôn con là Migära (Mí-Ga-Rá), bạch Thế Tôn con là Migära, bạch Thế 
Tôn con là Migara. 

Sau khi tự xưng tên ba lần, rồi Trưởng giả Migära tthưa tiếp: 

- Bạch Thế Tôn ngay trong hiện kiếp này, con được hai lần đại phúc, nhờ nàng 
Visäkhã con thoát khỏi bốn khổ cảnh là: Địa ngục, súc sinh, ma đói và Atula vĩnh viễn. 
Nàng Visäkhä đến gia tộc của con đã mang lại sự an lạc, sự tấn hóa, sự lợi ích lớn đến 
con. 

Rồi Trưởng giả Migära nói lên kệ ngôn: 

Soham ajja pajanämi; yattha dinnam mahapphalam. 

Atthaya vata me bhadd3; sunisã gharamägatã” tỉ. 

“Hôm nay con biết rành. 

Cúng Phật đạt quả sanh. 

Lợi ích con nhiều thật. 

Nhờ cưới được dâu lành” (ĐTL Pháp Minh lược dịch) (säd). 

Về sau, khi có được cậu con trai đầu, nàng Visäkhã làm loảng việc này bằng cách 
đặt tên con trai của mình là Migära. 

Qua hôm sau, nàng Visäkhã (Quí-Sa-Kha) lại thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đến 
thọ thực tại tư gia của Trưởng giả Migara.Vợ Trưởng giả Migara nghe được Pháp thoại 
từ Đức Thế Tôn vào ngày hôm ấy và bà cũng chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 

Từ đó, gia tộc Trưởng giả Migara mở rộng với chư Tăng. 

Trưởng giả Migära suy nghĩ: “Dâu ta có món trang sức là chiếc “đệ nhất Bảo trang” 
độc đáo, nhưng rất nặng, không thể mang luôn theo mình. Ta hãy tặng dâu ta món nữ 
trang có thể mang bên mình cả đêm lẫn ngày”. 

Trưởng giả Migara thuê thợ kim hoàn làm một món trang sức gọi là 
ghanamatthakapasadhana trị giá 100 ngàn tiền vàng. 

Khi món trang sức làm xong, Trưởng giả Migära thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến 
thọ thực nơi tư gia của mình. Sau khi cung kỉnh cúng dường vật thực đến Đức Phật và 
Tăng chúng, Trưởng giả Migära cho nữ tỳ tắm gội cho nàng Visäkhä (Quí-Sa-Kha) bằng 
mười sáu nồi nước thơm. 

Rồi trước Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, Trưởng giả đeo món trang sức quý giá 
cho nàng Visakhã (Quí-Sa- Kha). 

Nàng Visakhä đảnh lễ Đức Thế Tôn và Tăng chúng, Đức Thế Tôn phúc chúc đến 
nàng cùng gia tộc Trưởng giả Migära, rồi Ngài ngự về Đại tự KỳViên®). 

)- DhpA. Kệ ngôn số 53. Đây có lẽ là phong tục riêng của người Ấn cổ, là cách biểu thị mình là con của người nữ 


này - NÑs. 
()- DhpA. Câu số 53. 
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2- Salha (San-Há). 

Còn được gọi là Migäranattä (cháu Migära), theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) chữ 
này đã bị bỏ bớt một số từ ở giữa, cần phải hiểu đó là từ “Migaramatuyä pana nattä 
hoti” nghĩa là “cháu trai của bà Visakhä”0'). 

Nhưng theo tình tiết của câu chuyện, Trưởng giả Säã|ha (San-Há) quyến rủ Tỳkhưu 
ni SundarInandãä (Sun-Đá-Ri- Nan-Ða) phạm giới, Tỳkhưu ni Sundarinanda là em gái của 
bà Tỳkhưu ni Thullanandã (Thun-Lá-Nan-Ða) cùng thời với bà Tỳkhưu ni Bhaddaã 
Kãpilãni (Phắc-Đa Ka-Pí-La-Ni). Như vậy Sã|ha (San-Há) khi ấy đã trưởng thành, xem ra 
Salha không thể cháu nội (hay ngoại) từ những người con của bàVisãkhã (Quí-Sa-Kha). 

Có khả năng Sã|ha là cháu của Trưởng giả Migara, bà Visakha lại là “Mipgäramatu - 
Mẹ của Migara”, nên Sa|ha (San-Há) xem như là cháu họ của bà Visakha (Quí-Sa-Kha). 

Salha (San-Há) có kiến tạo một Ni viện dâng chúng đến các Tỳkhưu nị, trong thời 
gian xây dựng Ni viện, Tỳkhưu ni Sundarinanda (Sun-Đá-Ri-Nan-Ða) được cử trông coi 
công trình xây dựng và SundarIinandä đã phạm giới trục xuất khỏi Ni đoàn với Sälha 0). 

Tập Tăng chi kinh có ghi nhận: “Một thời Salha đi cùng với Rohana (Rô-Há-Na) 
cháu của Pekhuniya (Pê-Khú-Ní-Dá) đến yết kiến Trưởng lão Nandaka (Nan-Đá-Ká) ở 
Pubbarama (Đông Phương tự) và nghe pháp từ Trưởng lão Nandaka”6). 

*Salha khác. 

Đây là Salha (San-Há) người LicchavI (Lích-Chá-Qui). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở Vesäli (VệXá) nơi Mahävana (Đại lâm) trong 
Kũtägarasala (Giảng đường nóc nhọn). 

Rồi Sã]ha người Licchavï cùng với Abhaya (Á-Phá-Dá) người Licchavï đến yết kiến 
Đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Sä|ha bạch hỏi Đức Thế Tôn 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có những Samôn, Bàlamôn trình bày sự vượt qua giòng nước 
mạnh với hai pháp môn: Do nhân giới thanh tịnh (sïlavisuddhihetu) và do nhân khổ 
hạnh nhàm chán (tapojigucchãhetu). Ở đây, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói gì? 

- Này Sã|ha, Ta nói rằng “giới thanh tịnh” là một chi phần của Samôn hạnh. 

Này Sä|ha, những Samôn, Bàlamôn nào chủ trương “do nhân khổ hạnh nhàm chán”, 
xem khổ hạnh nhàm chán là cốt lõi, chấp chặt vào “khổ hạnh nhàm chán”, những vị ấy 
không thể nào vượt qua giòng nước mạnh. 

Này Salha, những Samôn, Bàlamôn nào thân hành không thanh tịnh, ngữ hành 
không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh và sinh sống không thanh tịnh, những người 
ấy không thể đạt được tri kiến giác ngộ vô thượng. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy những Samôn nào không chủ trương “do nhân khổ 
hạnh nhàm chán”, có thân hành trong sạch, ngữ hành trong sạch, ý hành trong sạch và 
sống trong sạch, những vị ấy có thể chứng đạt tri kiến giác ngộ vô thượng. 

Đức Thế Tôn nêu ra nhiều ví dụ cho hai trường hợp này). 


C- Nữ Đại hộ pháp Visakha. 

Công hạnh. 

Nơi kinh thành Sävatthi (XáVệ) có vị Trưởng giả tên là Migara (Mì-Ga-Rá), Trưởng 
giả Migara có người con trưởng là thanh niên Punnavaddhana. 


)- Xem ĐĐ Indacanda (d), Phân tích Giới Tỳkhưu ni. Điều học Parajika thứ nhất. 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 

)- A.¡. 193. 

4)- Opha. Chỉ cho bốn giòng nước mạnh là: Giòng nước mạnh của dục lạc, giòng nước mạnh của sinh hữu, giòng 
nước mạnh của tà kiến và giòng nước mạnh của vô minh. 

®)- Xem A.ii. 200. 
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Khi thanh niên Punnavaddhana (Pung-Ná-Quát-Thá-Ná) đến tuổi trưởng thành, 
Trưởng giả Migära nói rằng: 

- Này Punnavaddhana, nay con đã trưởng thành, con xem nơi nào vừa ý cho cha mẹ 
biết, cha mẹ sẽ lo gia thất cho con. 

- Thưa cha, con không muốn thành lập gia đình. 

- Này Punnavaddhana, con đừng nói như vậy, con nên lập gia đình, nếu không gia 
tộc chúng ta không có người nói dõi và kế thừa gia sản này. 

Thấy cha mẹ cứ nài nỉ mãi, thanh niên Punnavaddhana nói: 

- Thưa cha mẹ, bao giờ cha mẹ tìm được cô gái có “năm tướng quý giai nhân” 
(pañcakalyänasamanägatam), khi ấy con sẽ cưới cô ấy về làm vợ. 

- Này con, “năm đặc tướng quý giai nhân”, đó là những tướng tốt gì? 

- Thưa cha, đó là tóc xinh đẹp, thịt xinh đẹp, xương xinh đẹp, da xinh đẹp và tuổi 
xuân xinh đẹp. 

(Tóc xinh đẹp (kesäkalyana). Là tóc của những người nữ có phước thì mềm mại và 
mướt bụi cát không thể bám vào. Khi tóc được xả ra, tóc dài đến gần gót chân, ngọn tóc 
uốn cong ngược lên như đuôi chim công. 

Được nghe rằng: Bà Visakhã (Quí-Sa-Kha) khi tuổi già, nhưng ngồi chung với 
những người cháu hay chắt, người ta không phân biệt: “Ai là bà, ai là cháu”; điều này 
chứng tỏ: Tuy già lão nhưng tóc của bà Visäkhäã (Quí-Sa-Kha) vẫn đen nhánh. 

Thịt xinh đẹp (mamsakalyana). Là môi đỏ hồng như trái Bimba (Bim-bá) tươi thắm, 
mềm mại, đầy đặn, thanh tú. 

Xương xinh đẹp (atthikalyana). Là hai hàm răng trắng đều không có kẻ hở, răng 
bóng sáng như có lớp sữa trắng bao phủ bên ngoài, giống như những viên kim cương 
tròn đều được người thợ ngọc thiện xảo mài dũa, xỏ thành xâu chuổi ngọc khít vào 
nhau. Khi cười hàm răng long lanh bóng như vỏ ốc xacừ được đánh bóng. 

Da xinh đẹp (chavikakalyang). Là làn da tự nhiên, không có thoa phấn nhưng vẫn 
tươi nhuận mịn màng, trên làn da không có vết sẹo, bớt đen hay tàn nhang. 

Nếu làn da đen thì như hoa sen xanh, còn trắng thì như hoa kannikã (Kăng-Ní-Ka). 

Tuổi xuân xinh đẹp (vayakalyangd). Tuy xinh nở nhiều lần, nhưng thân hình, dáng 
dấp vẫn như là nàng người nữ một con, không mất đi nhan sắc buổi thanh xuân. 

Khi nghe thanh niên Punnavaddhana (Pung-Na-Quát-Thá-Ná) đưa ra yêu cầu như 
thế, ông bà Trưởng giả Migära cho mời 108 vị Bàlamôn đến tư gia, đãi tiệc long trọng. 
Khi mãn tiệc, Trưởng giả Migära hỏi các vị Bàlamôn rằng: “Thưa các Ngài, cô gái có “năm 
vẽ đẹp giai nhân”, có thể tìm được chăng?”. 

- Thưa Trưởng giả, có thể tìm được. 

- Vậy xin các Ngài vui lòng tìm cố gái có “năm vẽ đẹp giai nhân” hộ gia tộc chúng tôi. 

Các vị Bàlamôn tuyển ra 8 vị Bàlamôn giỏi nhất về nhân tướng học đảm nhận phận 
sự tìm nữ nhân có “năm vẽ đẹp giai nhân”. 

Trưởng giả Migära cung cấp rất nhiều tiền cho tám vị Bàlamôn để làm lộ phí cùng 
với chiếc vòng vàng xinh đẹp trị giá một trăm ngàn đồng vàng, với lời rằng: 

- Thưa các Ngài, khi quý Ngài tìm được cô gái có “năm vẽ đẹp giai nhân”, xin quý 
Ngài nhanh chóng báo tin cho gia đình chúng tôi biết và trao vòng vàng này đến cô gái 
thay cho lời cầu hôn. 

Và tám vị Bàlamôn lên đường tìm cô gái xinh đẹp theo yêu cầu của ông bà Trưởng 
giả Migara (Mí-Ga-Rá). 

Các vị Bàmôn chu du khắp các tỉnh thành, đô thị lớn nhỏ, nhưng không tìm thấy cô 
gái nào có đầy đủ “năm mỹ tướng”. 

Trên đường trở về kinh thành Sävatthi (XáVệ), đến thành phố Säketa (SaKỳ), khi ấy 
dân thành Säketa đang tổ chức lễ hội “kỷ niệm ngày thành lập thành phố Säketa”, cư dân 
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thành phố vui chơi lễ hội 7 ngày, các vị Bàlamôn suy nghĩ: “Hôm nay có lẽ việc tìm cô gái 
có “năm mỹ tướng” có kết quả”. 

Tương truyền: Vào ngày khai mở lễ hội “kỷ niệm ngày thành lập thành Säketa 
(SaKỳ)”, tất cả mọi nữ nhân trong thành phố đều ra khỏi nhà, đầu trần đi chân đất đến 
bờ sông, các cô gái con nhà vọng tộc cùng đoàn nữ hầu cùng nhau ra bờ sông. 

Vào ngày ấy, các thanh niên con nhà danh giá cùng đoàn tùy tùng cũng ra đứng ở 
ngả ba đường, khi gặp các cô gái xinh đẹp hợp ý, đồng trang lứa đi qua, ném hoa để cầu 
hôn. 

Tám vị Bàlamôn đi đến nhà khách công cộng của thành Saketa (SaKỳ) gần bờ sông, 
đứng ở nơi ấy quan sát các thanh nữ đến bờ sông. 

Nàng Visäkha (Quí-Sa-Kha) khi ấy được 16 tuổi, trang điểm xinh đẹp cùng năm 
trăm nữ hầu đi ra bờ sông dự lễ hội, khi gần đến nhà khách của thành Säketa, bất ngờ 
một trận mưa lớn khởi lên, năm trăm nữ hầu vội chạy vào nhà khách để trú mưa, chỉ 
riêng nàng Visäkhäã vẫn thong thả bước vào nhà khách, toàn bộ y phục cùng vật trang 
điểm của nàng ướt đẩm nước mưa. 

Tám vị Bàlamôn quan sát nàng Visäkhäã nhìn thấy nàng có được bốn quý tướng giai 
nhân là: Tóc xinh đẹp, da xinh đẹp, thịt xinh đẹp và tuổi xuân xinh đẹp, muốn thử xem 
quý tướng “xương xinh đẹp”của nàng, tám vị Bàlamôn giả như đang luận bàn, cố ý cho 
nàng Visãakhä nghe rằng: 

- Con gái của chúng ta lười quá đến nổi mắc cả mưa. Gia đình nào vô phúc mới cưới 
con gái chúng ta về làm dâu. 

Biết tám vị Bàlamôn đang ám chỉ mình, nàng Visäkhã hỏi: 

- Thưa các Ngài, các Ngài đang nói ai thế? 

- Chúng ta đang bàn luận về cô đấy. 

Với âm thanh dịu dàng, từ tốn nàng Visäkhä hỏi rằng: 

- Vì sao các Ngài bàn luận về tôi? 

- Nàng cô, đoàn thiếu nữ tùy tùng của cô không bị ướt đẩm do nhờ nhanh nhẹn, 
riêng cô ướt đẩm nước mưa do quá chậm chạp. Như vậy, cho thấy cô lười biếng các công 
việc trong nhà và như thế khi cô về nhà chồng thì làm thế nào có tthể giúp đở gia đình 
bên chồng với công việc nội trợ được. 

- Thưa các Ngài, xin các Ngài chớ nói như thế, tôi mạnh khỏe và nhanh nhẹn hơn 
các nữ hầu của tôi, nhưng tôi không hề hối hả chạy vào đây để trú mưa, vì có lý do riêng 
của tôi. 

- Này cô, cô vừa nói có lý do riêng, đó là lý do gì? 

- Thưa các Ngài, có bốn hạng chúng sinh không nên hối hả, như thế sẽ bất xứng với 
phẩm cách của mình, ngoài ra tôi còn lý do khác. 

- Này cô, bốn hạng chúng sinh nào không nên có dáng điệu hối hả? 

- Thưa các Ngài. Đó là. 

*Đức vua ngự đến sân chầu. 

Đức vua mặc triều phục, đội vương miện, trang điểm nhiều bảo vật mà hối hả đi 
vào sân chầu thì bất xứng với mình, sẽ bị chỉ trích rằng: “Đại vương đi như chạy thì 
không cao quí, Đức vua phải đi thong thả, khoan thai mới xứng đáng với địa vị tôn quí 
của mình”. 

*Tượng vương Hạnh phúc (Mangalahatthi). 

Tượng vương của Đức vua, được trang điểm với những châu báu, mà chạy đi cũng 
bất xứng, sẽ bị chỉ trích: “Vương tượng phải đi khoan thai, thong thả mới cao quí, mới 
xứng đáng là biểu tượng của Đức vua”. 

*Vị Samôn. 
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Vị Samôn chạy là bất xứng với mình, sẽ bị chỉ trích rằng: “Vị Samôn này hối hả như 
người cư sĩ bận rộn với thế tục. Vị Samôn cần phải thong thả, khoan thai mới xứng đáng 
với phẩm mạo cao quý của mình”. 

*Nữ nhân. 

Nữ nhân có dáng đi như chạy cũng bất xứng. Người ta sẽ chỉ trích rằng: “Nữ nhân 
mà chạy rong thì không đúng đắn, cần phải thong dong mới là nữ nhân cao quí, có đức 
hạnh”. 

Đó là bốn hạng chúng sinh không nên hối hả, cần phải khoan thai thong thả như 
người nhàn du. 

- Vậy cô còn lý do riêng nào khác nữa vậy? 

- Thưa các Ngài, các bậc cha mẹ nuôi dưỡng con, ráng sức bảo vệ con không cho 
con có tai hại ngay cả đến tay chân, nhất là con gái. Vì con gái là món hàng để bán, cha 
mẹ nuôi con gái khôn lớn để chờ cơ hội gả chồng. 

Nếu như tôi hối hả chạy trú mưa, do vướng y phục có thể vấp ngã, bị gãy tay hay 
chân, như thế có phải trở nên gánh nặng cho gia đình chăng? Thà rằng y phục vật trang 
điểm có bị ướt, sau đó sẽ phơi khô, và tôi có nhiều y phục trong nhà. Đó là những lý do 
mà tôi không hối hả như những người nữ hầu của mình. 

Trong lúc nàng Visäkhã đàm luận, tám vị Bàlamôn quan sát thấy được “vẻ đẹp giai 
nhân thứ năm” là “xương xinh đẹp”, hai hàm răng của nàng trắng bóng như có thoa kem 
sữa, khi nói chuyện từ miệng nàng như có những tia hào quang trắng phóng ra từ những 
chiếc răng. 

Tám vị Bàlamôn suy nghĩ: Hôm nay chúng ta mới tìm thấy nữ nhân có “năm quý 
tướng giai nhân”. 

Tám vị Bàn môn tán thán nàng Visäkhä rằng: 

- Này cô, lời của cô thật chí lý. Chúng tôi muốn dành riêng cho cô một tặng vật, xem 
cô có đồng ý chăng? 

Tám vị Bàlamôn mang vòng vàng trị giá 100 ngàn tiền vàng ra, hiểu ngay ý của tám 
vị Bàlamôn. Nàng Visakhã hỏi: 

- Thưa các Ngài, các Ngài từ thành phố nào đến? 

- Này cô, chúng tôi từ kinh thành Sävatthi (XáVệ) đến đây. 

- Vị Trưởng giả mà các Ngài đang giúp, vị ấy tên là gì? 

- Này cô, đó là Trưởng giả Migara (Miga-Rá). 

- Thưa các Ngài, trưởng nam của Trưởng giả Migara tên là gì? 

- Là thanh niên Punnavaddhana (Pung-Ná-Quát-Thá-Ná). 

Nàng Visakha (Quí-Sa-Kha) suy nghĩ: “Đây là con trai trưởng của một gia tộc 
Trưởng giả, cùng với gia cấp của ta”. 

Và nàng nhận lời cầu hôn bằng cách đeo vòng vàng vào người. 

Rồi nàng Visäkhã cho người nhắn tin về nhà rằng: 

- Xin cho 500 cổ xe đến rước con. 

Từ nhà đến bờ sông tham gia lễ hội, nàng Visäkhäã cùng 500 nữ hầu đi bộ, nhưng 
khi nhận lời cầu hôn rồi, nàng Visäkhä suy nghĩ: “Giờ đây, ta không còn tự do nữa, ta 
không nên đi bộ trở về nhà”, nên nhắn người nhà mang xe đến rước nàng. 

Tám vị Bàlamôn vô cùng hài lòng trước cách xử lý thông minh của nàng Visäkhä, 
đồng thời khâm phục trí nhạy bén của nàng. 

Nàng Visäkhäã cùng 500 nữ hầu lên xe riêng của mình trở về nhà, tám vị Bàlamôn 
cũng tìm đến gia tộc Trưởng giả Dhanañjaya. 

Khi thấy tám vị Bàlamôn đến viếng. Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá) 
tiếp rước niềm nở, hỏi rằng: 

- Các vị từ nơi nào đến? 

- Thưa Trưởng giả, chúng tôi từ kinh thành Sävatthi (XáVệ) đến đây. 
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- Các Ngài đến đây có việc chỉ? 

- Thưa Trưởng giả, chúng tôi đại diện cho Trưởng giả ở thành Sävatthi đến cầu hôn 
con gái của Trường giả cho con trai Trưởng giả ở thành Sävatthi. 

-Thưa các vị, Trưởng giả thành Sävatthi tên là chỉ? 

- Thưa Trưởng giả, là Trưởng giả Migaära (Mi1-Ga-ra1). 

- Trưởng nam của Trưởng giả Migara tên là gì? 

- Là thanh niên Punnavaddhana. 

- Gia sản của Trưởng giả Migara là bao nhiêu? 

- Gia sản của Trưởng giả Migära là 400 triệu tiền vàng. 

- Như vậy so với gia sản của ta thì còn thua xa lắm, số tiền ấy chỉ đủ để trang điểm 
cho con gái ta là Visakhã mà thôi, chưa kể đến những khoản chỉ tiêu khác. Tuy nhiên, 
cũng đồng giai cấp với ta, một khi tìm được chỗ xứng đáng cho con gái nương nhờ, ta 
không tính toán hơn thiệt mà làm gì. 

Trưởng giả Dhanañjäy nhận lời cầu hôn của tám vị Bàlamôn, Trưởng giả 
Dhanañjaya giữ tám vị Bàlamôn ở lại hai ngày khoản đãi chu đáo, sau đó tiển tám vị 
Bàlamôn trở về kinh thành Sävatthi (XáVệ). 

Khi trở về kinh thành Sävatthi,tám vị Bàlamôn báo tin vui đến Trưởng giả Migära 
rằng: 

- Thưa Trưởng giả, chúng tôi tìm được nữ nhân có “năm quí tướng giai nhân” theo 
đúng yêu cầu của thanh niên Punnavaddhana nồi. 

- Thưa các Ngài, nàng ấy là con của ai vậy? 

- Thưa Trưởng giả, là con của Trưởng giả Dhanañjaya ở thành Säketa. 

Nghe tin vui này, Trưởng giả Migara suy nghĩ: 

- Ta may mắn được nàng dâu là con nhà vọng tộc, Ta cần phải hoàn tất hôn sự này 
cho gấp, không thì lở mất cơ hội. Ta nên nhanh chóng trình lên Đức vua Pasenadi 
(PaTưNặc). 

Trưởng giả Migära nhanh chóng đi đến hoàng cung yết kiến Đức vua Pasenadi, 
trình lên Đức vua Pasenadi tin vui và thỉnh cầu Đức vua Pasenadi cùng đi đến thành 
Saketa (Sa-Kê- Tá). 

Đức vua Pasenadi (PaTưNặc) nói rằng: 

- Đại gia tộc ấy do chính ta đến kinh thành Rãjagaha (Vương Xá) rước về trú ngụ 
nơi Vương quốc Kosala này. Ta cần phải ưu đãi và quí trọng, vậy ta sẽ cùng đi với ngươi 
đến thành Saketa để đưa nàng Visakhä về kinh thành Sävatthi (XáVệ). 

- Lành thay, lành thay, thưa Đại vương. 

Trưởng giả Migära (Mí-Ga-Rá) trở về tư gia, thảo ngay bức thư báo tin cho Trưởng 
giả Dhanañjaya với nội dung rằng: “Thưa Trưởng giả, chúng tôi sẽ đến Ngài để rước con 
gái Ngài về gia tộc chúng tôi. Trong lễ cưới này, có Đức vua Pasenadi, các quan đại thần, 
các Trưởng giả thân hữu cùng tham dự, do đó. rất đông, chẳng hay Trưởng giả có thể lo 
liệu chu đáo không? Có cần chúng tôi giúp đở chi chăng?”. 

Trưởng giả Dhanañjaya phúc đáp với nội dung rằng: 

- Thưa Trưởng giả, điều ấy rất tốt cho gia tộc chúng tôi. Dù cho co 10 vị Quốc 
vương như thế đến thành Säketa này, chúng tôi vẫn lo liệu chu đáo, Trưởng giả không 
cần phải lo nghĩ nhiều. 

Thế là trong kinh thành Sävatthi (XáVệ), ngoại trừ những người phải ở lại trông 
nom nhà cửa, còn lại cùng tháp tùng đến kinh thành Säketa rước nàng Visäkhä về với 
gia tộc Trưởng giả Migära. 

Khi còn cách thành Säketa khoảng hai gãvuta (# 8km), Trưởng giả Migära tìm địa 
điểm thích hợp dừng chân, gửi thư báo tin cho Trưởng giả Dhanañjaya rằng: “Thưa 
Trưởng giả, chúng tôi đã đến thành Säketa”. 
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Trưởng giả Dhanañnjaya cho người mang phúc đáp thư cùng những lễ phẩm tặng 
Trưởng giả Migära, thỉnh tất cả đến cư ngụ nơi trang viện của mình. 

Trưởng giả Dhanañjaya cho gọi nàng Visakha đến nói rằng: 

- Này con, được biết Trưởng giả Migära đến đây làm lễ rước con về kinh thành 
Savatthi (XáVệ), trong đoàn có cả Đức vua Pasenadi (PaTưNặc), các Đại thần cùng với 
những Trưởng giả thân hữu. Số lượng tùy tùng rất đông. Vậy con hãy bố trí các lâu đài 
trong trang viện của chúng ta hợp lý cho từng đoàn người. 

- Vâng thưa cha. 

Nàng Visäkhã rất thông minh, có trí được rèn luyện và tích lũy cách đây 100 ngàn 
kiếp trái đất từ thời Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa), đồng thời có tính quyết định 
nhanh. 

Nàng Visakhä bố trí nơi cư ngụ của Trưởng giả Migära cùng gia tộc, nơi cư ngụ của 
Đức vua Pasenadi cùng hoàng tộc, nơi cư ngụ của các Đại thần cùng thân quyến, nơi cư 
ngụ của các Trưởng giả thân hữu với Trưởng giả Migära... một cách hợp lý và chu đáo. 

Sau đó nàng Visäkhäã cho gọi những gia nhân trong trang viện đến phân công: Bao 
nhiều người đây hãy chuyên phục vụ Đức vua và hoàng tộc, bao nhiêu người đây chuyên 
phục vụ các Đại thần cùng thân quyến, bao nhiêu người đây chuyên phục vụ các Trưởng 
giả thân hữu ... 

Ngoài ra, nàng còn sắp đặt người chăm nom tượng nô, mã phu cùng voi ngựa ... để 
họ có thời gian tham dự lễ cưới. 

Hỏi. Vì sao nàng Visäkhã phải sắp xếp chu đáo như thế? 

Đáp. Được biết nàng Visäkhäã có sự suy nghĩ như sau: “Đừng có một ai có lời phiền 
trách: “Chúng ta đến dự lễ cưới của nàng Visäkhä, nhưng không có chút thời gian rảnh 
để tham dự lễ, chẳng có vui thú chi cả, vì phải lo giữ ngựa, chăn voi .... Nên nàng 
Visäkhã sắp xếp chu đáo và hợp lý như vậy thế. 

Cũng trong ngày hôm ấy, Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá) cho mời 500 
người thợ kim hoàn thiện xảo đến tư dinh, thuê họ làm cho nàng Visãäkhäã món “trang 
sức đệ nhất” có tên gọi là Mahalatäpasadhana (Máha-lá-ta-pá-sa-thá-ná). Trưởng giả 
Dhanañjaya cung cấp vật tư như: Vàng, bạc, , trân châu, kim cương, san hô, ngọc quý 
theo nhu cầu của món “đệ nhất bảo trang”. 

Ở trang viện của Trưởng giả Dhanañjaya (Thá-Nanh-Chá-Dá) được vài ngày, Đức 
vua Pasenadi (PaTưNặc) cho người mang chiếu chỉ đến Trưởng giả Dhanañjaya với nội 
dung rằng: “Trưởng giả không thể đảm nhận trọng trách cung cấp mọi nhu yếu nhất là 
lương thực cho tất cả binh gia tùy giá đông đảo như thế này trong thời gian dài được. 
Vậy Trưởng giả hãy nhanh chóng tổ chức lễ cưới cho con gái mình đi”. 

Trưởng giả Dhanañjaya gửi sớ phúc trình rằng: 

- Thưa Đại vương, bây giờ đang là mùa mưa, trong bốn tháng mùa mưa sự lưu 
thông khó khăn, thường bị gián đoạn, tất cả mọi nhu cầu đến Đại vương cùng với quan 
quân tùy giá, tôi xin đảm nhận tất cả. Kính thỉnh Đại vương lưu trú nơi trang viện này 
cho đến khi thuận lợi việc đưa Visakhã (Quí-Sa-Kha) về kinh thành Sãvatthi (XáVệ). 

Từ ngày ấy trở đi cho đến ngày nàng Visäakhä đến thành Sävatthi, thành phố Sãketa 
(SaKỳ) luôn náo nhiệt như những ngày lễ hội. 

Từ Đức vua Pasenadi cho đến mọi người trong đoàn rước dâu đều được cung cấp 
mọi nhu yếu phẩm cần thiết cùng với y phục, vật thơm, vật thoa, thuốc trị bịnh ... 

Mọi người đều suy nghĩ: “Trưởng giả Dhanañjaya tiếp đãi chúng ta rất chu đáo và 
nhiệt tình”. 

Ba tháng trôi qua, chiếc “đệ nhất bảo trang” vẫn chưa làm xong, bộ phận quản lý 
nhà bếp thưa với Trưởng giả Dhanañjaya rằng: 

- Thưa chủ, mọi việc đều diễn tiến tốt, không có chi trở ngại cả, nhưng củi nấu vật 
thực cung cấp cho mọi người gần hết, không đủ dùng cho tháng tới. 
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- Các ngươi hãy đi khắp thành phố, xem những chuồng voi, chuồng ngựa, chuồng 
bò nào hư cũ, những chòi trại xiêu vẹo, hãy giở xuống mang về đây làm củi. 

Nhưng những nhiên liệu này chỉ dùng được nửa tháng thì cạn, bộ phận quản lý nhà 
bấp trình lên Trưởng giả Dhanañjaya. 

- Thưa chủ, số lượng củi đã cạn. 

- Trong mùa mưa không dễ dàng kiếm được củi, thôi các ngươi hãy mở các kho vải, 
lấy những vải thô xấu quấn thành những bó đuốc, tẩm với dầu chai để thay củi vậy. 

Tròn bốn tháng mùa mưa thì chiếc “đệ nhất bảo trang” được làm xong, như vậy 
trong nửa tháng cuối, củi là loại vải thô xấu tẩm với dầu chai. 

Chiếc “đệ nhất bảo trang” được thợ kim hoàn cẩn vào đến bốn nali (gáo) kim 
cương, mười một nali trân châu, hai mươi hai nali san hô , ba mươi ba nali ngọc mani 
cùng các loại ngọc quí khác. 

Chỉ kết những viên ngọc, kim cương, san hô ... bằng bạc; nếu thắt lại ở phía trên rồi 
thả xuống, sợi chỉ ngọc báu dài đến chân. Nút áo bằng vàng, khuy áo bằng bạc để gài cho 
chắc. 

Trên đầu, hai nút ở hai tai, một nút ở cổ, hai nút ở hai đầu gối, hai nút ở cánh chỏ, 
một nút ở trước ngực, một nút ở eo lưng. 

Chiếc “đệ nhất bảo trang” này tựa như con Công (Khổng tước) đang múa, cánh phải 
có 500 sợi lông bằng vàng ròng, cánh trái có 500 sợi lông bằng vàng ròng, mỏ chim Công 
làm bằng san hô, mắt là bảo châu hồng, cổ và đuôi là bảo châu xanh ngọc, đuôi Công có 
500 sợi lông, lông cánh lông đuôi đính những viên ngọc thành hình mặt trời tỏa sáng, 
chân chim Công bằng bạc trắng. 

Khi nàng Visäkhã (Quí-Sa-Kha) trang điểm bằng loại nữ trang này, giống như chim 
Khổng tước đang múa trên đỉnh núi, âm thanh phát ra từ những chiếc lông có hình mặt 
trời tựa như những tiếng nhạc du dương được hòa tấu bằng năm loại nhạc khí do các 
nhạc sĩ điêu luyện khảy lên. 

Ở xa nhìn tựa như là con chim Công thật, khi đến gần mới rõ là món trang sức. 

Chiếc “đệ nhất bảo trang” này, vật tư có giá trị là 90 triệu tiền vàng, công thợ kim 
hoàn là 100 ngàn tiền vàng. 

Hỏi. Do phước nào, nàng Visäkhäã có chiếc “đệ nhất Bảo trang” Mahälatäpasadhana 
(Má-ha-lá-ta-pá-sa-thá-ná) này? 

Đáp. Tươngtruyền: Trong thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tiền thân nàng Visäkhäã 
là Công chúa Sahghadäsĩ (nữ nô tỳ chư Tăng) có cúng dường y, bát, vải may y đến 20 
ngàn vị Tỳkhưu, ngoài ra nàng còn dâng cả kim chỉ, chất màu nhuộm y để các vị Tỳkhưu 
tùy ý sử dụng. 

Do phước cúng dường y phục, kim và chỉ đến các vị Tỳkhưu trong quá khứ, nàng 
Visakhä có chiếc “đệ nhất Bảo trang” này. 

Nữ nhân là chủ lễ dâng y Kathina sẽ có được món “đệ nhất Bảo trang”, còn nam 
nhân là chủ lễ dâng y Kathina, chứng đạtđược một Thánh quả, khi xuất gia sẽ được xuất 
gia theo năng lực thần thông của Đức Chánh giác là: “Ehi bhikkhu ... Hãy đến đây, này 
Tỳkhưu ...” hay: “Etha bhikkhavo ... Hãy đến đây, này các Tỳkhưu...”. 

Những nam tử được xuất gia theo cách “Ehi bhikkhu ... “ sẽ chứng Thánh quả 
ALaHán và sẽ viên tịch ngay trong kiếp sống ấy. 

Trong thời Đức Phật có ba nữ nhân có được chiếc “đệ nhất Bảo trang”, đó là nàng 
Visakhä, nàng Mallikã (Mal-Lí-Ka) công chúa xứ Malla (Mal-Lá) là vợ của Thống soái 
Bandhula (Ban-Thú-Lá),và nàng con gái của Trưởng giả thành BaranasI (BaLaNại)0!). 

Nhưng theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) trong Bản Sớ giải kinh Trường bộ thì đó 
là nàng Devadaniyacora (Đề-Quá-Ða-Ní-Dá-Chô-Ra)8!). 
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Điều đáng lưu ý là: Để có được món trang sức “đệ nhất Bảo trang” phải là người nữ 
chứng Thánh quả Dự Lưu, đồng thời người nữ này có được sức mạnh tương đương 5 
con voi, nhờ thế khi đeo món trang sức này mới thoải mái đi đứng tự nhiên. 

Trưởng giả Dhanañjaya chuẩn bị lễ cưới cùng với món “đệ nhất bảo trang” cho 
nàng Visäkhã như thế trong bốn tháng. 

Vào ngày lễ đưa nàng Visäkhä về kinh thành Sävatthi (XáVệ), Trưởng giả 
Dhananjaya cho tài sản là của hồi môn của nàng Visakhä là: Năm trăm cổ xe chở đầy tiền 
vàng, năm trăm cổ xe chở đầy chén đĩa ... bằng vàng; năm trăm cổ xe chở đầy bạc, năm 
trăm cổ xe chở đầy chén đĩa ... bằng bạc; năm trăm cổ xe chở đầy chén đỉa ... bằng đồng, 
ngoài ra còn có đường, mật, sữa, dầu mè, gạo ngon, tơ, lụa quí, vải quí, nông cụ (như cày, 
bừa, cuốc ...) vật dụng ... mỗi thứ chở đầy trên 500 cổ xe. 

Được biết rằng: “Trưởng giả Dhanañjaya muốn con gái của mình về nhà chồng 
không phải thiếu món chi cả, không phải vay mượn người khác, nên cho nàng Visäkhã 
tất cả những vật dụng, mỗi thứ là 500 cổ xe”. 

Ngoài ra, Trưởng giả Dhanañjaya còn cho thêm hai nữ tỳ trên 500 cổ xe riêng của 
nàng Visäkhä để phục vụ nàng Visäkhä. Như vậy mỗi cổ xe có ba nữ tỳ, tổng cộng nàng 
Visakhä có 1.500 nữ tỳ phục vụ riêng cho mình. 

Trưởng giả Dhanañjaya suy nghĩ: “Ta hãy cho con gái ta nhiều bò cái để lấy sữa”, 
ông gọi gia nhân đến bảo rằng: 

- Hãy mở cửa những chuồng bò ra. 

Trưởng giả Dhanañjaya cho con gái số lượng bò dài một gävuta (#4 km), rộng 140 
usabha (# 60m), đàn bò cái đứng sát vào nhau con này chạm vào con kia. Đoạn đường 
đài một gävuta có ba gia nhân đứng cách nhau khoảng 1 km, khi thấy đàn bò đến liền 
nổi trống báo hiệu. 

Khi tiếng trống thứ ba vang lên, cho biết đàn bò đã đủ, gia nhân chưa kịp đóng cửa 
chuồng bò, có 60 ngàn con bò cái khoẻ nhảy ra khỏi cửa chuồng thoát ra ngoài nhập với 
đàn bò trước đó. 

Hỏi. Trong quá khứ nàng Visäkhã tạo phước gì, để có thêm 60 ngàn con bò sữa 
này? 

Đáp. Trong thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tiền thân nàng Visäkhã là cô Công 
chúa thứ 7 của vua KikI (Kí-Kiï), nàng có mỹ danh là Sanghadasĩ (Săng-Khá-Ða-Sï). Công 
chúa Sanghadaäs1 thường cúng dường năm món từ sữa bò là sữa tươi (khiram), sữa đông 
(dadhi), sữa bơ (takkam), bơ đặc (navanTtam) và bơ lỏng (sappï) đến 20 ngàn vị 
Tỳkhưu, khi các Ngài nhận vừa đủ, nói rằng : “Thôi vừa đủ rồi”, nàng cố nài rằng: “Xin 
các Ngài hãy nhận thêm, đây là loại vật thực thượng vị”. 

Và các vị Tỳkhưu nhận thêm năm món vị chất làm thành từ sữa. 

Do phước lành này nên hiện tại có 60 ngàn con bò sữa nhảy ra khỏi chuồng theo 
đàn bò. 

Mọi việc được Trưởng giả Dhanañjaya lo chu tất cho ngày lễ cưới của nàng Visäkhä, 
bà Sumanadevi (mẹ nàng Visäkhä) nói với chồng rằng: 

- Mọi việc đã chu tất, nhưng còn tôi trai tớ gái phục vụ cho con gái chúng ta khi về 
nhà chồng nữa. Chúng ta không biết ai mến thích hay không thích con gái chúng ta.Vậy 
ông hãy thông báo: “Ai muốn theo cô chủ thì cứ đi, ai muốn ở lại thì cứ ở lại”. 

Vào trước ngày cưới một hôm, Trưởng giả Dhanañjaya dạy con gái rằng: 

- Này con, khi con về với gia tộc của Trưởng giả Migära, con phải làm tròn bổn phận 
dâu con đối với gia tộc bên chồng. Con cần phải giữ đúng nề nếp đối với thân quyến bên 
chồng và kèm theo 10 điều giáo huấn (đã nói ở trên - xem Trưởng giảMigära). 


()- DA. ii. 599. 
60 


Hôm sau, vào ngày lễ cưới đưa nàng Visäkhã đến kinh thành Sävatthi (XáVệ), 
Trưởng giả Dhanañjaya cho mời 8 vị Bàlamôn trong gia tộc đến, rồi cho triệu các vị 
tướng lĩnh chỉ huy đoàn quân hộ giá đến chứng minh. 

Trưởng giả nói với tám vị Bàlamôn thân tộc rằng: 

- Này các vị, nay ta đưa con gái ta đến kinh thành Sävatthi, các vị hãy cùng đi đến 
kinh thành Sävatthi, các vị là những vị giám hộ cho con gái ta. Nếu ai có tố cáo con gái ta 
lầm lỗi chỉ, các vị hãy xử lý công minh, không thiên vị, xử đúng theo pháp vậy. 

Vào ngày đưa nàng Visäkhã đến kinh thành Sävatthi (XáVệ), ngoài món “đệ nhất 
bảo trang”, Trưởng giả Dhanañjaya còn cho riêng nàng Visäkhä năm trăm bốn mươi 
triệu tiền vàng để mua mật ong tắm gội. 

Trước khi nàng Visäkhä rời kinh thành Sãketa (SaKỳ) đến kinh thành Sãävatthi 
(XáVệ), Trưởng giả Dhanañjaya cho một cổ xe trang hoàng xinh đẹp lộng lẫy như cổ 
thiên xa, đưa nàng Visäkhä đi khắp thành Säketa, đánh trống truyền rao rằng: “ Nay 
Visakhã đi đến kinh thành Sävatthi. Ai muốn đi theo cô chủ thì cứ đi”. 

Cư dân trong 14 làng của thành Säketa đồng nhau đi theo nàng Visakhãa. Cổ xe 
củaTrưởng giả Migara đi phía sau, Trưởng giả Migära thấy đoàn người đi theo nàng 
Visakha đông đảo đã sai gia nhân của mình dùng gậy gộc, liệng đá ... vào đoàn người 
theo sau nàng Visakhä để giải tán bớt (như đã nói ở phần trên). 

Trưởng gỉả Dhanañjaya dâng lễ vật hảo hạng đến Đức vua Pasenadi, rồi biếu nhiều 
tặng phẩm có giá trị cao đến các quan đại thần, Trưởng giả Migära cùng các thân hữu 
của Trưởng giả Migara. 

Trưởng giả Dhanañjaya đưa tiển con gái cùng Đức vua và quan khách một đoạn 
đường rồi mới trở lại tư dinh. 

Khi đến cổng thành Sävatthi (XáVệ), nàng Visäkhã suy nghĩ: “Ta nên ngồi trong xe 
hay đứng trên cổ xe vào thành?”. Nếu ta ngồi trong xe sẽ không có dịp cho cư dân thành 
Savatthi (XáVệ) nhìn thấy món “đệ nhất bảo trang”, ta hãy đứng trên cổ xe đi vào thành.” 

Cư dân thành Sävatthi (XáVệ) nhìn thấy số tài sản nàng Visäakhä mang về nhà 
chồng, đã tán dương nàng Visakhäa rằng: 

- Nàng Visakhã vừa xinh đẹp lại là người có đại tài sản. 

Cư dân thành Sävatthi (XáVệ) mang lễ vật đến biếu nàng Visäkhä nhân ngày lễ cưới 
của nàng. Nàng Visäkhäã hoàn trả lại bằng những tặng vật khác với những lời khôn khéo 
rằng: 

- Đây là quà biếu của cha tôi gửi đến bác, gửi đến chú ... 

- Đây là quà biếu của mẹ tôi gửi đến bà, gửi đến cô ... 

Khi về với gia tộc Trưởng giả Migära một thời gian, nảy sinh việc bất đồng giữa 
nàng Visakha và Trưởng giả Migara, vì gia tộc Trưởng giả Migara là môn đệ của nhóm 
du sĩ lõa thể. 

Và nàng Visakhä (Quí-Sa-Kha) đã khôn khéo đưa gia tộc Trưởng giả Migara (Mí- 
Ga-Rá) nương nhờ Tam bảo (như đã tường thuật ở trên - xem Trưởng giả Migara). 

*Thuế quan của vua Pasenadi. 

Sau lễ cưới của nàng Visäkhä, những người trong thân tộc của nàng nghe tin nàng 
đã thành hôn với thanh niên Punnavaddhana (Pung-Ná-Quát-Thá-Ná) là con của 
Trưởng giả Migara (Mí-Ga-Rá) ở thành Sävatthi (XáVệ), nên gửi nhiều tặng phẩm đến 
chúc mừng. 

Trong số những tặng phẩm ấy, có những viên ngọc quý rất xinh đẹp. 

Khi những tặng phẩm đưa đến cổng thành Sävatthi (XáVệ), quan thu thuế của 
vuaPasenadi (PaTưNặc), nhìn thấy những viên bảo châu, động lòng tham, ngoài số 
lượng phải đóng thuế, họ còn lấy thêm những vật mà họ cho là “thích hợp”. 

Biết được việc này, nàng Visäkhã (Quí-Sa-Kha) muốn Đức vua Pasenadi biết rõ việc 
làm của quan thu thuế, nên cùng với 500 nữ hầu đi đến Hoàng cung xin yết kiến Đức vua 
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Pasenadi (PaTưNặc). Người giữ cổng Hoàng cung cho biết “Đức vua đã đi vào hậu cung 
nghỉ rồi”. 

Để có được cơ hội gặp Đức vua Pasenadi, nàng Visäkhã (Quí-Sa-Kha) cùng 500 nữ 
hầu từ sáng tỉnh sương đã đi đến Hoàng cung, không dùng điểm tâm sáng; nhưng cả hai 
hôm như vậy đều không được gặp Đức vua. 

Vào ngày thứ ba, trên đường đi đến Hoàng cung, nàng Visäkhä suy nghĩ: “Đức vua 
Pasenadi do hổ thẹn nên đã cố ý lánh mặt, ta cũng không nên làm khó Đức vua vì chuyện 
này nữa. Ta nên đến Đại tự KỳViên đảnh lễ Đức Thế Tôn là hợp lẽ hơn cả”. 

Nàng cùng 500 nữ hầu đi đến Đại tự KỳViên (Jetavanavihära), sau khi đảnh lễ Đức 
Thế Tôn xong rồi nàng ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Visäkhä, nàng từ đâu đến đây sớm như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, con có việc đi đến gặp Đức vua Pasenadi. 

Rồi nàng Visäakhä trình lên Đức Thế Tôn sự việc. 

Sau khi hiểu rõ ý nghĩa việc này, Đức Thế Tôn nói lên Cảm hứng ngữ. 

Sabbam paravasam dukkham; sabbam issariyam sukham. 

Sadharane vihaññanti; yoga hi duratikkamã' tỉ. 

“Mọi tùy thuộc) là khổ; mọi chủ quyền là lạc. 

Chung dùng?) làm não hại; trói buộc khó vượt qua ”(HT'TMC d)6). 

*Những mẩu chuyện liên quan đến nàng Visäkha. 

q- Đông Phương tự (Pubbaramag). 

Được gọi là Đông phương vì là khu vườn lớn nằm bên ngoài cổng thành phía Đông 
của kinh thành Sävatthi, trong khu vườn lớn này nàng Visäkhä (Quí-Sa-Kha) kiến tạo 
một ngôi Đại tự cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng, trong Tự viện có một Giảng 
đường lớn để Đức Thế Tôn hay các vị Trưởng lão giảng pháp, Giảng đường này có tên 
gọi là Migaramatupasada (Giảng đường mẹ Migara). 

Hai mươi năm sau cùng của Đức Phật (trừ hạ thứ 45), Ngài thường trú ngụ nơi 
kinh thành Sävatthi (XáVệ), luân phiên giữa Đại tự KỳViên và Đông Phương Tự. Đức Thế 
Tôn khi nghỉ đêm ở Đại tự KỳViên (Jetavanavihara) thì ban ngày Ngài trú ngụ ở Tự viện 
Đông Phương (Pubbarama) và ngược lại). 

Duyên khởi. 

Thời ấy trong thành Sävatthi (XáVệ) hằng năm có mở lễ hội để cư dân trong và 
ngoại thành vui chơi lễ hội suốt 7 ngày đêm. 

Cư dân thành Sävatthi trang điểm xinh đẹp đi dự lễ hội, những tín đồ Phật giáo sau 
khi tham dự lễ hội rồi đi đến Đại tự Jetavana (KỳViên) cúng dường đến Đức Thế Tôn 
cùng Tăng chúng và nghe Pháp. 

Nàng Visäkhã (Quí-Sa-Kha) cũng trang điểm xinh đẹp, mang vào người món “đệ 
nhất Bảo trang” tham dự lễ hội, rồi đi đến Đại tự Jetavana. 

Khi đến cổng Đại tự Jetavana (KỳViên), nàng suy nghĩ: “Ta không nên đeo món 
trang sức “đệ nhất Bảo trang” này đến đảnh lễ Bậc Đạo Sư, vì như thế là khônghợp 
cách”, nànng cởi món trang sức đệ nhất ra gói vào tấm vải choàng rồi trao cho người nữ 
tỳ giữ lấy. 

Sau khi đi vào Đại tự đảnh lễ Đức Thế Tôn, nàng Visakhä ngồi vào với đại chúng 
nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, cô nữ tỳ đặt món trang sức “đệ nhất Bảo trang” vào một góc 
rồi ngồi xuống nghe pháp. 


(1)- Paravasam. 
(2)- Sadharane. 
()- Ud.ii. 9. Kinh Visakhã (Quí-Sa-Kha) (Visakhä (Quí-Sa-Kha)suttam). 
(- SnA. ¡. 136. 


62 


Mản thời Pháp, nàng Visakhä cùng với nữ tỳ và đại chúng ra về, cô nữ tỳ quên hẵn 
món trang sức “đệ nhất Bảo trang”, khi ra đến cổng Đại tự, nàng Visakhã hỏi cô nữ tỳ 
rằng: 

- Này em, hãy mang chiếc “đệ nhất Bảo trang” ra để ta mang vào. 

- Thưa chủ, con lở để quên trong Đại tự KỳViên rồi. 

- Vậy em hãy vào Đại tự tìm xem, nhưng nếu Ngài Änanda (A-Nan-Dá) nhặt lấy thì 
thôi đừng đòi lại, xem như ta cúng dường đến Ngài Ananda. 

Tương truyền nànng Visäkhä biết được việc Ngài Ananda thường giữ hộ những vật 
dụng bỏ quên của các cận sự nam, nữ, nên nàng bảo người nữ tỳ như thế. 

Vào thời ấy Ngài Änanda (A-Nan-Đá) rất chu đáo, khi Đại chúng ra về Ngài đi khắp 
Giảng pháp đường, nếu có người bỏ quên vật chi thì Ngài cất giữ hộ, sau đó trao lại cho 
chủ nhân vật ấy. 

Nhìn thấy món trang sức “đệ nhất Bảo trang”, Ngài Änanda (A-Nan-Đá) biết rằng 
“nàng Visäkhã bỏ quên món trang sức đệ nhất”, Ngài bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, cận sự nữ Visäkhäã bỏ quên món trang sức “đệ nhất Bảo trang” nơi 
Giảng Pháp đường. 

- Này Änanda, hãy đặt món trang sức ấy vào một góc Giảng Pháp đường. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Thấy người nữ tỳ đi vào Giảng pháp đường, Ngài Änanda hỏi. 

- Này cô, cô vào đây để làm gì? 

- Thưa Ngài, con vào tìm món trang sức của chủ con là bà Visäkhã để quên nơi 
Giảng đường này. 

- Này cô, tôi đặt món trang sức ấy vào góc Giảng đường, cô hãy đến đó lấy đi. 

- Thưa Ngài, chủ con có dặn “nếu vật ấy Ngài Ananda chạm tay vào rồi thì thôi, 
đừng có lấy lại”. 

Nói rồi người nữ tỳ trở về với tay không, nàng Visakhä hỏi: 

- Này em, em không tìm thấy món trang sức ấy phải không? 

- Thưa chủ, món trang sức ấy vẫn còn trong Giảng đường, nhưng Ngài Änanda đã 
chạm tay vào rồi, Ngài đem món trang sức đặt ở một góc Giảng đường, nên con không 
lấy lại mang về. 

- Lành thay, lành thay, này con. Thế là món trang sức ấy được cúng dường đến Ngài 
Ananda rồi, nhưng bậc Samôn giữ gìn món trang sức này cũng bất tiện lắm. Ta sẽ bán 
món trang sức này, đổi lấy tứ sự cúng dường đến các Ngài Đại Đức là hợp cách, vậy con 
hãy đi đến Đại tự KỳViên xin lại Ngài Ananda trang sức “đệ nhất Bảo trang” ấy về cho ta. 

- Vâng thưa chủ. 

Trong Tạng Luật có khác chút ít chỉ tiết là: 

Nàng nữ hầu của nàng Visäakhä bỏ quên món đệ nhất nữ trang nơi Giảng pháp 
đường, các vị Tỳkhưu nhìn thấy món “đệ nhất Bảo trang”, đã trình lên Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, như thế thì các ngươi hãy nhặt lấy và để riêng ra. 

Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các 
Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, ta cho phép nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được 
xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện rồi để riêng ra (nghĩ rằng): “Là của ai, người 
ấy sẽ đem đi". 

Và này các Tỳkhưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Vị Tỳkhưu nào 
nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá thì phạm tội päcittiya 
(ưng đối trị) ngoại trừ ở trong khuôn viên tu viện.” 
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Nàng Visäkhä (Quí-Sa-Kha) không đeo món trang sức ấy nữa, nàng cho gọi những 
người thợ kim hoàn đến định giá chiếc “đệ nhất Bảo trang”, chiếc “đệ nhất Bảo trang” trị 
giá là 90 triệu lẻ 100 ngàn tiền vàng. 

Nàng Visakhä đặt chiếc “đệ nhất Bảo trang” lên cổ xe xinh đẹp, nói với những người 
thợ kim hoàn rằng: 

- Thưa các ông, các ông hãy bán hộ tôi món trang sức này đi. 

Những người thợ kim hoàn đưa cổ xe đi khắp kinh thành Sävatthi (XáVệ) rao bán, 
nhưng không một ai mua cả, vì muốn đeo món trang sức vào người để trang điểm, phải 
là người nữ có sức mạnh tương đương với 5 con voi trưởng thành, khi ấy mới nhẹ 
nhàng, thoải mái. 

b- Sức mạnh của nàng Visaäkha. 

Tương truyền nàng Visäkhä có sức mạnh tương đương 5 con voi trưởng thành. 

Có lần Đức vua Pasenadi (PaTưNặc) đến Đại tự KỳViên nghe pháp từ Đức Thế Tôn, 
nhìn thấy nàng Visäkhä ngồi trong hội chúng, Đức vua suy nghĩ: “Nghe nói nàng Visakhä 
có sức mạnh tương đương với 5 con voi trưởng thành, ta hãy thử xem lời truyền tụng 
này có thật không?”. 

Dứt Pháp thoại Đức vua Pasenadi ra về, nhưng Ngài không vội về Hoàng cung, khi 
thấy nang Visäkhã cùng 500 nữ hầu từ xa đi đến, Đức vua bảo người huấn luyện voi: 
“Ngươi hãy thả con voi ra hướng voi chạy đến nàng Visäkhäã xem nàng phản ứng như thế 
nào? Nhưng đừng gây tai hại đến nàng”. 

-Vâng, thưa Đại vương. 

Con voi giương cao vòi nhắm ngay nàngVisäkhã chạy đến, những người nữ hầu của 
nàng Visäkhã kinh hoàng bỏ chạy, chỉ có một nàng hầu đứng cạnh nàng để bảo vệ chủ, 
nàng Visakhä hỏi: 

- Này em, chuyện gì thế? 

- Thưa chủ, có con voi đang hung hăng chạy đến chủ. 

Thấy con voi hung hăng chạy đến, nàng Visäãkhã suy nghĩ: 

- Việc gì mà ta phải kinh hoàng, nhưng nếu ta dùng hết sức mạnh sẽ khiến con voi 
này bị thương tổn, có thể mệnh chung. Ta chỉ cần thu phục nó là đủ. 

Khi con voi chạy đến, nàng điềm tỉnh đưa hai ngón tay đẩy voi lui ra. Đại chúng 
chứng kiến sức mạnh của nàng Visäkhä đã hò reo tán thán nàng Visäkhäã vang dậyU!). 

Hỏi. Do nhân nào nàng Visäkhã có được sức mạnh như thế. 

Đáp.Do trong kiếp nàng là công chúa Sanghadäsi (Săng-Khá-Ða-Si) con của vua 
Kikï (Kí-Kï), nàng Sanghadäsĩ thường cúng dường thuốc trị bịnh đến 20 ngàn vị Tỳkhưu 
hội chúng của Đức Phật Kassapa (CaDuếp). 

Xét theo tình tiết câu chuyện, nàng nữ hầu cũng có được sức mạnh tương đương 5 
con voi trưởng thành, nhờ đó nàng mới cầm nổi chiếc “đệ nhất Bảo trang” và Ngài 
Ananda cũng có sức mạnh bằng hoặc hơn 5 con voi trưởng thành, nên nhặt chiếc “đệ 
nhất Bảo trang” đặt vào góc Giảng đường một cách nhẹ nhàng. 

*Xây dựng Tự viện Đông Phương (Pubbarama). 

Không ai mua món trang sức “đệ nhất Bảo trang”, thế là nàng Visäkhäã phải tự mua 
lại món trang sức “đệ nhất Bảo trang ấy”, rồi nàng chở số tiền ấy trên cổ xe bò đưa đến 
Đại tự KỳViên, nàng Visakhäã đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, nữ hầu của con bỏ quên chiếc “đệ nhất Bảo trang” nơi Giảng Pháp 
đường, Ngài Ananda đã giữ hộ. Con không thể đeo vào người được nữa, con mang bán 
món trang sức ấy nhưng không ai mua, con mua lại món trang sức ấy với số tiền là 90 
triệu lẻ 100 ngàn tiền vàng. 


@)- DhpA. Câu số 53. 
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Với số tiền này con phải mua những vật dụng gì để cúng dường đến Đức Thế Tôn 
và chư Tăng hợp pháp?. 

- Này Visakhä, nàng hãy xây dựng một Tự viện cúng dường đến Tăng chúng, sẽ làm 
tăng trưởng phước lành của nàng. 

- Lành thay, lành thay, bạch Đức Thế Tôn. 

Nàng Visäkhä tìm nơi xây dựng một Tự viện cúng dường đến Tăng chúng có Đức 
Thế Tôn là vị Thượng thủ, Nàng thấy khu vườn ở phía Đông ngoài cổng thành Sãvatthi 
(XáVệ) là nơi yên tịnh, ít tiếng động ban ngày lẫn ban đêm đồng thời thuận tiện giao 
thông cho các hàng cư sĩ có thể đến viếng Đức Thế Tôn khi hữu sự. 

Nàng Visakhäã mua khu đất ấy với giá là 90 triệu đồng vàng, rồi xuất ra 90 triệu tiền 
vàng để xây dựng Tự viện. 

Khi ngự nơi thành Sävatthi vừa đủ, Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu lên đường 
du hành đến xứ khác. 

Theo thông lệ, Đức Thế Tôn sau khi thọ thực nơi nhà Trưởng giả Anäthapindika 
(Cấp Cô Độc), Ngài trở ra theo hướng Đông cổng thành, đi đến khu vườn của nàng 
Visakha để nghỉ trưa; nếu Đức Thế Tôn thọ thực nơi nhà nàng Visäkhã Ngài trở ra theo 
hướng Nam cổng thành trở về Đại tự KỳViên (Jetavanavihara)0. 

Nhưng lần này, Đức Thế Tôn thọ thực nơi nhà Trưởng giả Anäthapindika (Cấp Cô 
Độc), Ngài cùng đại chúng Tỳkhưu theo hướng Bắc,ra khỏi thành Sävatthi (XáVệ). 

Những cận sự trong thành Sävatthi thấy Đức Thế Tôn ngự ra hướng Bắc biết rằng : 
“Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu lên đường du hành”. 

Được tin Đức Thế Tôn lên đường du hành, nàng Visäkhã vội vàng lên cổ xe đi đến 
hướng Bắc cổng thành, nàng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bạch hỏi rằng: “Bạch Thế Tôn, 
có phải Ngài cùng đại chúng Tỳkhưu đi du hành?”. 

- Đúng vậy, này Visakhã. 

Nàng Visäkhä thỉnh cầu rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy cho một vị Tỳkhưu thông thạo ở lại, vị ấy sẽ chỉ dạy 
con xây dựng Tự viện. 

- Này Visäkhä, nàng muốn thỉnh vị Tỳkhưu nào, hãy thỉnh bát của vị ấy. 

Tuy rất mến mộ Ngài Änanda hơn hết, nhưng nàng Visäkhä xin thỉnh bát của Ngài 
Moggallaäna (MụcKiềnLiên), vì nàng nghĩ rằng : “Trưởng lão là vị có đại thần thông, nhờ 
có Ngài việc xây dựng Tự viện của ta sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn”. 

Ngài Moggalläna (MụcKiềnLiên) đưa mắt nhìn Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Moggalläna (Mốc-Gal-La-Ná), ngươi cùng hội chúng Tỳkhưu của mình trở lại 
thành Sävatthi (XáVệ) đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Trưởng lão Moggalläna (MụcKiềnLiên), cùng hội chúng Tỳkhưu của mình trở lại 
kinh thành Sävatthi (XáVệ). 

Nhờ thần thông của Ngài Moggallãna tuy số lượng gỗ, đá dùng để xây dựng Tự viện 
rất nhiều lại cách xa sáu mươi dotuần, nhưng những người vận chuyển vật liệu xây 
dựng đi chỉ trong ngày. 

Tự viện được kiến tạo theo mô thức hai tầng, mỗi tầng có 500 căn phòng, chung 
quanh Tự viện là 500 ngôi thiền thất, 500 ngôi nhà dài và 500 ngôi nhà nhỏ. Trên nóc 
lầu Tự viện, nàng Visäkhã cho gắn 60 tượng nữ nhân đang đội những ghè nước, tượng 
nữ nhân và những ghè nước đều bằng vàng ròng tỉnh chất. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu du hành trọn 9 tháng rồi trở lại kinh thành 
Savatthi (XáVệ), ngôi Tự viện cũng vừa hoàn tất sau 9 tháng. 


()- Xem MA.i. 369. 
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Được tin Đức Thế Tôn trở về kinh thành Sävatthi, đang ngự trú nơi Jetavanavihära 
(Đại tự KỳViên), nàng Visäkhäã (Quí-Sa-Kha) đi vào đại tự KỳViên yết kiến Đức Thế Tôn, 
sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi vào nơi hợp lẽ, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Tự viện đã xây dựng xong, con cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng ngự trú trong Tự viện trọn bốn tháng của lễ Lạc thành Tự viện. Con xin cúng 
dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trọn bốn tháng này. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Nàng Visäkha tổ chức lễ Lạc thành Pubbäräma (Đông Phương Tự) rất trọng thể 
như một lễ hội suốt bốn tháng, chung quanh Tự viện nàng Visakhäã cho phủ những tấm 
vải trắng lên trên mặt đất để Đức Thế Tôn và các Tỳkhưu đi trên những tấm thảm vải. 

Vào ngày cuối của lễ Lạc thành Tự viện Đông Phương, nàng cúng dường đến các vị 
Tỳkhưu, mỗi vị một bộ tam y trị giá 1.000 đồng vàng cùng với một bát đầy những dược 
phẩm trị bịnh (bhesajj3). 

Nàng Visakhã chứng Thánh quả Dự lưu vào hạ thứ hai của Đức Thế Tôn, vào hạ thứ 
12 của Đức Thế Tôn, nàng về với gia tộc Trưởng giả Migära ở thành Sävatthi. Có khả 
năng Tự viện được khởi công xây dựng vào hạ thứ 13 của Đức Thế Tôn và hoàn thành 
trong mùa hạ này, vì vào hạ 14 Đức Thế Tôn an cư mùa mưa nơi Đại tự KỳViên 
(Jetavanavihara) và lễ dâng y Kathina (Ká-thí-ná) được Đức Thế Tôn ban hành vào mùa 
hạ thứ 14. 

Lại nữa, theo thông lệ, Đức Chánh giác chỉ ban Huấn từ giải thoát 
(ovadapätimokkha) đến các Tỳkhưu trong giai đoạn Sơ giác thời (nếu tính theo Giáo 
pháp của Đức Chánh Giác Gotama thì 15 năm đầu gọi là Sơ giác thờ, 15 năm kế là Trung 
giác thời và 15 năm sau cùng là Hậu giác thời). 

Nàng Visakhä mua đất xây Tự viện là 90 triệu tiền vàng, xây dựng Tự viện là 90 
triệu tiền vàng, chi phi lễ Lạc thành Tự viện Đông Phương trọn bốn tháng là 9o triệu tiền 
vàng. 

Như vậy tổng kinh phí là 270 triệu tiền vàngU!). 

Về sau vua xứ Tích Lan có kiến tạo một Tự viện là Uttamadevï (Út-Tá-Má- Đê-Qui) 
nằm ở phía đông kinh thànhAnurädhapura (Á-Nú-Ra-Thá-Pú-Rá) tương tự như 
Pubbarama (Đông Phương Tự). 

Ngoài ra vua xứ Tích Lan là Sena I và Hoàng hậu Sanghä (Săng-Kha) có kiến tạo 
một Tự viện ở phía Đông kinh thành Anurädhapura cũng lấy tên là Pubbäräma®) và 
được vua Parakkamabahu I trùng tu Ó). 

*Cho phép các Tùkhưu tụng Giới bổn. 

Nơi Đông Phương tự, Giảng đường mẹ của Migara, vào ngày Bốtát (Uposatha), Đức 
Thế Tôn ngồi có các Tỳkhưu ngồi vây quanh. 

Khi canh một trôi qua), Ngài Änanda (A-Nan-Đá) từ chỗ ngồi đứng dậy, đấp y vào 
bên vai trái cho chỉnh tề, chấp tay hướng đến Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một sắp trôi qua, các Tỳkhưu ngồi đã lâu. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết Giới bổn (Pãätimokkha) đến các Tỳkhưu. 

Được nghe như vậy, Đức Thế Tôn vẫn giữ im lặng. 

Khi đêm gần mãn, canh giữa sắp trôi qua, lần thứ hai Ngài Ananda từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đấp y vào bên vai trái cho chỉnh tề, chấp tay hướng đến Đức Thế Tôn, bạch rằng: 


)- DhpA. Kệ ngôn số 53. 

(2)- UdA. 158; MA. ¡. 471. 

(3)- Cv, ]. 69; xem thêm Cv. Trs. ¡. 144, n. 4. 

(4)- SadS. 58. 

6)- Người Ấn cổ chia đêm làm ba thời (tính theo giờ VN): Thời đầu hay canh một từ 18g - 22g; thời giữa hay canh 
hai từ 22g - 2g; thời cuối hay canh cuối từ 2g-6g. Ns. 
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- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh giữa sắp trôi qua, các Tỳkhưu ngồi đã lâu. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết Giới bổn (Paatimokkha) đến các Tỳkhưu. 

Được nghe như vậy, Đức Thế Tôn vẫn giữ im lặng. 

Khi đêm gần mãn, canh cuối sắp trôi qua, bình minh sắp ló dạng, lần thứ ba Ngài 
Ananda từ chỗ ngồi đứng dậy, đấp y vào bên vai trái cho chỉnh tề, chấp tay hướng đến 
Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối sắp trôi qua, bình minh sắp ló dạng, các 
Tỳkhưu ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết Giới bổn (Pätimokkha) đến các 
Tykhưu. 

- Này Änanda, hội chúng không trong sạch. 

Tôn giả Mahä Mogøalläna ( Đại MụcKiềnLiên) suy nghĩ: “Vì ai Đức Thế Tôn nói : 
“Này Änanda, hội chúng không trong sạch?”. 

Rồi Tôn giả Mahã Mogsalläna với tâm mình, tác ý đến tâm toàn thể các vị Tỳkhưu, 
Tôn giả Mahä Moggllãna thấy một người ác giới, theo ác pháp, không trong sạch, sở 
hành đáng nghi ngờ, hành động được che đậy, không phải Samôn tự xưng là Samôn, 
không theo Phạm hạnh tự xưng là Phạm hạnh, nội tâm hủ hóa, đầy ứ dục vọng, một 
đống rác ô uế (kasambujatam), đang ngồi giữa các Tỳkhưu. 

Thấy vậy, Tôn giả Maha Mogøallãäna từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến người ấy, nói 
rằng: “Này hiền giả, hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy ngươi, ngươi không được cộng trú 
với các Tỳkhưu'. 

Người ấy giữ im lặng. Lần thứ hai ... 

Lần thứ ba, Tôn giả Moggalläna nói với người ấy rằng: “ “Này hiền giả, hãy đứng 
dậy, Thế Tôn đã thấy ngươi, ngươi không được cộng trú với các Tỳkhưu”. Người ấy giữ 
im lặng. 

Tôn giả Mahã Moggallãäna nắm lấy tay người ấy, đưa ra ngoài cửa, cài then cửa lại, 
rồi Tôn giả Mahä Moggalläna đi đến Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, người ấy được con đuổi ra ngoài rồi, hội chúng này trong sạch. 
Bạch Thế Tônb, Thế Tôn hãy thuyết giảng Giới bổn Patimokkha (Pa-Tí-Mốc-Khá) đến 
các Tỳkhưu. 

- Thật vi diệu thay, Moggalãna (Mốc-Gal-La-Ná)! Thật hy hữu thay ,Moggallãna, cho 
đến khi bị cầm tay, kẻ ngu sỉ ấy mới đi ra. 

Rồi Đức Thế Tôn nói với các Tỳkhưu rằng: 

-Này các Tỳkhưu, bắt đầu từ nay Ta sẽ không làm Uposatha (Bốtát) nữa, Ta sẽ 
không tụng Giới bổn(Pätimokkha) nữa. Bắt đầu từ nay các ngươi hãy làm Bốtát 
(Uposatha) các ngươi hãy tụng đọc Giới bổn. 

Này các Tỳkhưu, sự kiện không có được, cơ hội không có được là Như Lai có thể 
làm Uposatha (Bốtát), có thể tụng Giới bổn với hội chúng không trong sạch. Này các 
Tỳkhưu, biển lớn có 8 pháp vi diệu hy hữu, nên các Asurä (Atula) thích thú biển lớn. Thế 
nào là tám? 

(Đức Thế Tôn thuyết lên 8 điều kỳ diệu của biển lớn, Cũng vậy, trong Pháp và Luật 
của Đức Thế Tôn có 8 điều kỳ diệu nên các Tỳkhưu thích thú Pháp Luật này0)). 

Sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, Đức Thế Tôn nói lên Cảm hứng ngữ (Udãna) như sau. 

Channamativassati; vivatam nãtivassati; 

Tasma channam vivaretha, evam tam nativassatï”ti. 

“Che kín, trời có mưa; mở rộng, trời không mưa. 

Do vậy, hãy mở rộng; cái gì bị che kín; 

Như vậy sẽ không mưa (HT'TMC d)'). 


(( (( 


(1)- Xem A.iv. 197. Chương 8 pháp. Kinh Atula Pahäräda. 
2)- Ud. 51. Kinh Ngày trai giới (Uposathasuttam): Luật Tiểu phẩm II (Cullavagga II). Chương IX. Đình chỉ Giới bổn 
Pãtimokkha. 
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*Ban địa vị Thera (Trưởng lão) cho Sadi Sumang. 

Cũng tại nơi Đông Phương tự này, Đức Thế Tôn ban địa vị Thera (Trưởng lão) cho 
Sadi Sumana (Sú-Ma-Na) là đệ tử của Trưởng lão Anuruddha) khi ấy mới 7 tuổi. 

Đức Thế Tôn dạy Sadi Sumana lấy nước ở hồ Anotatta (A-Nô-Tát-Tá) mang về cho 
Đức Thế Tôn rửa chân, để đại chúng chứng kiến năng lực thần thông của vị Sadi ALaHán 
mới 7 tuổiU), 

b- Một người bạn của nàng Visakha. 

Một nữ nhân là bạn của nàng Visäkhä, nàng có tấm vải trắng trị giá 100 ngàn đồng 
vàng, hoan hỷ muốn cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng, nàng đi đến nói với nàng 
Visäkhã rằng: 

- Này bạn, tôi muốn cúng dường tấm vải trắng này làm thảm để Đức Thế Tôn cùng 
các vị Tỳkhưu đi trên đó. Xin bạn chỉ chỗ cho tôi trải tấm vải trắng này. 

- Lành thay, lành thay, này bạn. Nếu tôi nói không còn chỗ, bạn sẽ cho rằng “tôi 
không muuốn cho bạn hùn phước”. Vậy bạn tìm nơi nào trống thì bạn trải tấm vải trắng 
của mình vào. 

Nữ nhân bạn của nàng Visäkhã tìm khắp nơi cả ngàn căn phòng, không thấy chỗ 
nào còn trống, nàng buồn tủi rằng: “Ta không được hùn phước với nàng Visäkhã trong 
Đại tự này rồi”, thấy nữ nhân buồn tủi đang đứng khóc nơi góc Đại tự, Ngài Ananda (A- 
Nan-Đá) hỏi: 

- Này nàng, vì sao nàng khóc? 

Nữ nhân thưa chuyện đến Ngài Ananda, Ngài Änanda bảo. 

- Này nàng, nàng chớ sầu khổ nữa, ta sẽ chỉ cho nàng chỗ trải tấm vải trắng ấy. 

Ngài Änanda chỉ cho nữ nhân chỗ trải tấm vải làm thảm chùi chân ở chân cầu thang 
bước lên tầng hai, nói rằng: 

- Này nàng, trước khi lên lầu các vị Tỳkhưu rửa chân xong, sẽ chùi chân lên tấm 
thảm này cho ráo nước rồi bước lên tầng trên. Như vậy nàng có nhiều phước lành vậy. 

Nữ nhân bận của nàng Visäkhã hân hoan làm theo lời dạy của Ngài Änanda, nghe 
nói rằng: “Nàng Visakhä không lưu ý đến điều này, nên bỏ sót chỗ ấy và các Tỳkhưu cảm 
thấy không an vui khi chân ướt bước lên tầng trên”. Do vậy, Ngài Ananda nhanh trí chỉ 
chỗ trải tấm vải trắng làm thảm chùi chân nơi chân cầu thang lên tầng trên”. 

Hỏi. Vì sao nàng Visäkhäã trải vải trắng khắp nơi trong Tự viện Đông Phương và 
người bạn của nàng Visäkhã cũng làm tương tự như vậy?. 

Đáp. Để tầm cầu sự lợi ích và an lạc lâu dài. Nguyên nhân như sau. 

*Vương tử Bodhi. 

Có thời Đức Thế Tôn trứ trong xứ Bhagga (Phắc-Gá) thuộc vương quốc Vạmsa 
(Quăng-Sá) do vua Udena (Ú-Đê-Ná) cai trị. 

Xứ BhaggaØ) có kinh thành là Sumsumäragiri (Sung-Sú-Ma-Rá-Gí-Rí) (núi Sấu kêu), 
Phó vương xứ Vamsa là Vương tử Bodhi (Bô-Thí) con của vua Udena (Ú-Đê-Ná). 

Vương tử Bodhi vừa kiến tạo xong tòa phi lâu có tên là Kokanada (Hồng liên). Ngài 
Buddhaghosa giải thích: “Tòa cung điện này có hình dáng như cánh hoa sen hồng, nên có 
tên gọi là Kokanada (Kô-Ká-Ná-Đá)”. 

Khi khởi công xây dựng tòa cung điện, Vương tử Bodhi hỏi người thợ mộc kỳ tài 
rằng. 

- Này người thợ mộc, ngươi có thể xây dựng tòa cung điện lơ lửng trên mặt đất 
được không? 

- Thưa Đại vương, được. 

- Ngươi từng xây dựng cung điện trên không này cho ai chưa? 


@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). Sadi Sumana. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). Xứ Bhagga. 
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- Thưa Đại vương, đây là công trình đầu tiên của tôi. 

- Tốt lắm, này người thợ mộc. Hãy xây dựng cho ta tòa phi lâu này đi. 

-Vâng, thưa Đại vương. 

Vương tử Bodhi suy nghĩ: “Đây là công trình nghệ thuật độc đáo, khi hoàn thành 
cung điện nổi trên không, ta sẽ hạ sát người thợ mộc này để tòa phi cung của ta là “độc 
nhất vô nhị”. 

Vương tử Bodhi có người bạn thân là Đại thần Sañjikãputta (Sanh-Chí-Ka-Pút-Tá) 
con trai của bà Sañjikã (Sanh-Chí-Ka), có lần Vương tử Bodhi say rượu đã nói lên ý ngĩ 
của mình cho thanh niên Sañjikãputta biết. 

Thanh niên Sañjikãputta suy nghĩ : “Chắc chắn Vương tử Bodhi sẽ giết người thợ 
mộc kỳ tài này. Người kỳ tài như thợ mộc này thật khó tìm trên đời, ta không nên để y 
chết oan uống như thế, ta tìm cách báo tin cho y biết". 

Thanh niên Sañjikäputta đến nơi xây dựng cung điện, gặp người thợ mộc kỳ tài, hỏi 
rằng: 

- Này người thợ mộc, cung điện sắp hoàn thành chưa? 

- Thưa Ngài, sắp xong rồi. 

- Này người thợ mộc kỳ tài, ngươi hãy bảo vệ lấy mình, ngươi sẽ không còn cơ hội 
làm tòa cung điện thứ hai như vầy nữa được đâu. Phó vương muốn tòa cung điện này 
“có một không hai” trên đời đấy. 

Nghe qua người thợ mộc kỳ tài kinh hãi, hiểu rằng: “Vương tử Bodhi (Bô-Thí) sẽ 
giết ta khi cung điện hoàn thành. Vị Đại thần này đã ngầm báo tin dữ cho ta biết vậy”. 

Người thợ mộc nói với thanh niên Sañjikãputta rằng: 

- Tôi cảm ơn Ngài đã chỉ điểm tôi. Tôi biết cách làm thế nào có lợi ích đến cho mình. 

Khi Vương tử Bodhi (Bô-Thí) đến hỏi: 

- Này người thợ mộc, tòa cung điện của ta xong chưa? 

- Thưa Đại vương, sắp hoàn thành rồi. Nhưng còn thiếu rất nhiều gỗ quý để hoàn 
tất công đoạn cuối, xin Đại vương hãy cho mang thật nhiều gỗ quý và nhẹ về để tạo dựng 
những hạng mục chủ yếu nâng đở tòa cung điện lơ lửng trên mặt đất. 

- Này người thợ mộc, gỗ quý và nhẹ, là như thế nào? 

- Thưa Đại vương là loại gỗ quý nhưng không có lõi chắc bên trong. 

- Được rồi, này người thợ mộc. 

Vương tử Bodhi cho mang loại gỗ quý nhẹ theo yêu cầu của người thợ mộc đến 
công trường. Người thợ mộc nói với Vương tử Bodhi rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là giai đoạn trọng yếu rất phức tạp, tôi phải tập trung trí lực 
để thao tác, tôi rất cần sự yên tịnh. Đại vương đừng đến hỏi thăm chỉ cả, cũng đừng cho 
ai đến quấy rầy tôi, chỉ có vợ tôi mỗi ngày mang cơm đến cho tôi mà thôi. 

- Được rồi, này người thợ mộc. 

Vương tử Bodhi cho lính canh gác cẩn thận chung quanh vòng đai cung điện đề 
phòng người thợ mộc kỳ tài trốn thoát. 

Người thợ mộc đi vào bên trong căn phòng rộng thích hợp, ông cố gắng đẻo gỗ tạo 
ra con nhân điểu bằng gỗ, bụng con nhân điểu đủ sức chưa toàn bộ gia đình người thợ 
mộc. 

Trước đó, người thợ mộc bảo vợ rằng: 

- Bà hãy bán tất cả những vật dụng trong nhà, đổi lấy vàng để sẵn đi. 

Khi nhân điểu gỗ biết bay đã hoàn thành, người thợ mộc bảo vợ: 

- Hôm nay bà cùng các con hãy đến nơi này... nơi này chờ đợi, khi nhân điểu gỗ đáp 
xuống thì nhanh chóng đi vào bụng chim. 

Vào buổi chiều, khi thấy thời điểm thích hợp, người thợ mộc đi vào bụng nhân điểu 
gỗ, cho nhân điểu bay ra khỏi tòa lâu đài bằng cửa sổ. 
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Quân lính bên ngoài nhìn thấy con chim gỗ từ trong tòa lâu đài bay ra, chúng reo hò 
vang dội, cho rằng: “Một điều kỳ diệu xuất hiện: Chim gỗ biết bay”. 

Quân canh báo tin cho Vương tử Bodhi biết, Vương tử Bodhi đi đến tòa cung điện, 
khi ấy mới biết “người thợ mộc kỳ tài đã dùng chim gỗ trốn thoát”. Người thợ mộc cho 
chim gỗ bay thằng về núi Tuyết, tìm nơi thuận lợi đáp xuống và người thợ mộc kỳ tài đã 
thành lập một thị trấn nơi ấy, thị trấn có tên là Katthavahana (Kát-Thá-Qua-Há-Ná), nơi 
bán những gỗ quý. 

Tòa cung điện Kokanada (Kô-Ka-Ná-Đá) tuy hình thành xinh đẹp, nhưng không thể 
lơ lửng trên không như ý ban đầu của Vương tử Bodhi. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu đang trú ngụ trong rừng Bhesakaläa (Phê- 
Sá-Ka-La) nơi thành phố Sumsumaägagira (Sung-Sú-Ma-Rá-Gí-Rí) của xứ Bhagga (Phắc- 
gá). 

Vương tử Bodhi (Bô-thí) bảo Đại thần Sañjikãputta (Sanh-Chí-Ka-Pút-Tá) rằng: 

- Này Sañjikäputta thân mến hãy đi, hãy đến gặp Đức thế Tôn, hãy nhân danh ta 
đảnh lễ dưới chân Đức thế Tôn, thăm hỏi vấn an Đức Thế Tôn. Rồi hãy thỉnh cầu rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài cùng với đại chúng Tỳkhưu đến thọ thực nơi tòa cung điện 
vừa hoàn thành của Vương tử Bodhi vào ngày mai. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Thanh niên Sañjikäputta đi đến rừng Bhesaka]ä, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn và 
nhân danh Vương tử Bodhi thỉnh Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu ngự đến tòa 
cung điện của Vương tử Bodhi. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Khi đêm đã mản Vương tử Bodhi cho chuẩn bị những loại vật thực thượng vị loại 
cứng loại mềm. Vương tử cho rải những loại hương thơm khắp tòa cung điện, rồi ra lịnh 
trải những tấm vải trắng từ cung điện đến bậc tam ngoài cùng của cổng cung điện. 

Người ta nói rằng: Do vì Vương tử Bodhi không có người con nào cả, nên cho trãi 
tấm vải trắng và nguyện thầm rằng: “Nếu ta có được người con cho dù là trai hay gái, 
Đức Thế Tôn sẽ bước lên tấm vải trải này”. 

Vương tử Bodhi nói với Đại thần Sañjikäputta rằng: 

- Này Sañjikãputta, hãy đến thỉnh Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu rằng: “Bạch 
Thế Tôn, đã đến giờ, vật thực đã chuẩn bị sẵn sàng”. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu đi đến trước cổng tòa cung điện Hồng Liên. 
Vương tử Bodhi ra tận cổng tòa cung điển, đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cách “năm chỉ 
chạm đất”, rồi rước bát Đức Thế Tôn thỉnh rằng: 

- Bạch Thế Tôn, kính thỉnh Ngài hãy ngự vào bên trong tòa cung điện, kính thỉnh 
Đức Thế Tôn bước lên những tấm vải, việc ấy sẽ mang đến con sự lợi ích và an vui lâu 
dài. 

Đức Thế Tôn vẫn đứng yên im lặng, lần thứ hai ... lần thứ ba Vương tử Bodhi bạch 
với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy bước lên những tấm vải, việc ấy sẽ mang đến con sự 
lợi ích và an vui lâu dài. 

Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn Ngài Änanda (A-Nan-Đá), hiểu ý Đức Thế Tôn, Ngài 
Ananda nói với Vương tử Bodhi rằng: 

- Thưa Vương tử, hãy cho gấp lại những tấm vải, Đức Thế Tôn không bước lên tấm 
thảm trải bằng vải. Đấng Như Lai có lòng thương tưởng đến chúng sinh sau này. 

(Ngài Buddhaghosa có giải thích như sau: “Vương tử Bodhi đã trải ra tấm thảm 
bằng vải với ước nguyện rằng: “Nếu ta sẽ có được đứa con trai thì Đức Thế Tôn sẽ bước 
lên tấm thảm trải bằng vải của ta”. Và vì vị ấy không thể có con trai nên Đức Thế Tôn đã 
không bước lên, nếu Đức Thế Tôn bước lên tấm vải trắng, vương tử Bodhi nghĩ rằng: 


70 


“Chắc chắn ta sẽ có được đứa con”, nhưng không có được người con, vương tử Bodhi sẽ 
không còn đặt niềm tin nơi Đấng Giác ngộ, sẽ có tai hại đến vương tử Bodhi. Do vậy, 
Ngài Änanda nói “Đấng Như Lai có lòng thương tưởng đến chúng sinh sau này”). 

Vương tử Bodhi cho người gấp lại những tấm vải trải trắng, rồi thỉnh Đức Thế Tôn 
ngự vào bên trong tòa cung điện. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu ngự vào bên trong tòa cung điện, ngồi vào chỗ 
ngồi được soạn sẵn 

Vương tử Bodhi tự thân cúng dường làm hài lòng thỏa mãn Đức Thế Tôn cùng các 
vị Tỳkhưu bằng các loại vật thực thương vị loại cứng, loại mềm. 

Sau khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, bàn tay và bình bát đã được rửa sạch, 
vương tử Bodhi đã ngồi xuống ở một bên. 

Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vương 
tử Bodhi đang ngồi một bên bằng bài thời Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 
đi. 

Sau đó, do nhân này, do sự kiên này, Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không nên bước lên những tẫm thảm trải bằng vải; vị nào bước 
lên thì phạm tội dukkatfa (tác ác). 

Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ bị sẩy thai đã thỉnh các Tỳkhưu đến rồi trải ra 
tấm vải và đã nói điều này: 

- Thưa các Ngài, xin hãy bước lên tấm vải. 

Các Tỳ khưu ngần ngại không bước lên. 

- Thưa các Ngài, xin hãy bước lên tấm vải để đem lại sự may mắn. 

Các Tỳkhưu ngần ngại đã không bước lên. 

Khi ấy, người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

- Tại sao các Ngài Đại đức khi được thỉnh cầu để đem lại sự may mắn lại không 
bước lên tấm thảm trải bằng vải? 

Các Tỳkhưu đã nghe người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị 
Tỳkhưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳkhưu, các gia chủ tin vào sự may mắn. Này các Tỳkhưu, ta cho phép 
bước lên tấm thảm trải bằng vải khi được thỉnh cầu để đem lại sự may mắn. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳkhưu ngần ngại không bước lên tấm vải chùi chân. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 

Này các tỳ khưu, ta cho phép bước lên tấm vải chùi chân0!). 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú có khác chút ít chỉ tiết như sau. 

Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, Vương tử Bodhi (Bô-dhí) đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con là người hộ độ Ngài, con là cận sự nam đã ba lần nương nhờ 
Ngài. Nghe nói lần thứ nhất khi con còn trong thai bào của mẹ con, lần thứ hai vào thời 
thanh thiếu niên và lần thứ ba khi con đến tuổi trưởng thành. 

Thế mà Ngài chẳng niệm tình, không bước đi trên những tấm vải trắng lót đường 
của con để đi vào tòa cung điện này®), 

Ghi chú. Đoạn văn trên xét thấy không phù hợp. Vì rằng. 

- Câu chuyện Vương tử Bodhi là duyên khởi để Đức Thế Tôn chế định Học giới: “Vị 
Tỳkhưu không được đi trên tấm vải trải”. Về sau có người tầm cầu sự may mắn, nên Đức 
Thế Tôn cho phép các vị Tỳkhưu được đi trên tấm thảm vải và được chùi chân trên tấm 
thảm vải (đã nói ở trên). 


()- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm II (CullavaggalI. Phần V. Chương các Tiểu sự 
(Khuddaskavatthukkhandhakam). Đoạn 119 -125. 
2)- Xem ĐTL Pháp Minh (d). Chú giải kinh Pháp cú (q II). Kệ ngôn số 53. 
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Nàng Visäkhã cho lót vải trắng khắp Pubbarama (Đông Phương Tự), khó tìm nơi 
còn trống, các vị Tỳkhưu đã đi trên tấm vải trải thảm. 

Lại nữa, Ngài Ananda (A-Nan-Đá) bảo nữ nhân bạn của nàng Visäkhä trải tấm vải 
làm thảm chùi chân nơi chân cầu thang. 

Như vậy cho thấy điều học: “Vị Tỳkhưu được đi trên tấm thảm vải”; “vị Tỳkhưu 
được đi trên tấm thảm vải chùi chân”, được Đức Thế Tôn cho phép trước đó. 

Và như vậy, tòa cung điện của Vương tử Bodhi phải có trước Pubbarama (Đông 
Phương tự) và Vương tử Bodhi phải cao tuổi hơn nàng Visakhä. 

- Khi còn trong thai bào, Vương tử Bodhi được mẹ cho nương nhờ Đức Thế Tôn. 
Nàng Visäkhäã nương nhờ Tam bảo vào hạ thứ 2 của Đức Thế Tôn, lúc nàng được 7 tuổi. 
như vậy Vương tử Bodhi tối thiểu cũng phải nhỏ hơn nàng Visaäkhä là 6 tuổi. 

Khi Pubbäräma (Đông Phương Tự) hoàn thành vào hạ 13 của Đức Thế Tôn, khi ấy 
nàng Visäkhã được 19 tuổi và Vương tử Bodhi khi ấy được 13. Như thế cung điện 
Kokanada (Hồng Liên) chưa được kiến tạo. Điều học “chư Tỳkhưu được đi trên thảm vải 
là do duyên khởi từ cung điện Hồng Liên. 

Nếu như điều học này có trước Đông Phương Tự thì dứt khoát vương tử Bodhi 
không thể nhỏ tuổi hơn nàng Visäkhã. 

Vương tử Bodhi nói rằng: “Khi còn trong thai bào đã nương nhờ Đức Thế Tôn” thì 
không hợp lý. 

- Vương tử Bodhi cho biết “do hiếm muộn con nên trải tấm vải trắng kèm theo 
nguyện ước riêng”. Điều này cho thấy Vương tử Bodhi khi ấy tối thiểu gần 30 tuổi. 

Những điều trên xét ra mâu thuẩn, nên “Vương tử Bodhi không thể nương nhờ Đức 
Thế Tôn khi còn trong thai bào được”. 

Ngoài ra, Bản Sớ giải kinh Pháp cú ghi nhận. 

Nghe Vương tử Bodhi bạch hỏi, Đức Thế Tôn hỏi lại rằng: 

- Này Vương tử Bodhi, ngươi suy nghĩ như thế nào khi cho trải những tấm vải trắng 
ấy? 

- Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ rằng: “Nếu con có được đứa con dù là trai hay gái, Đức 
Thế Tôn sẽ ngự đi trên tấm vải trắng lót đường này”. 

- Vậy này Vương tử Bodhi, ngươi hãy hiểu vì sao Như Lai không ngự đi trên tấm 
vải trắng lót đường của ngươi đi. 

- Bạch Thế Tôn, như vậy con không có được người con nào phải không?. 

- Thật vậy, này Vương tử. 

- Bạch Thế Tôn, vì sao vậy? 

- Vì ngươi và vợ ngươi đã dễ duôi tạo trọng nghiệp trong thời quá khứ. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự tiền nghiệp của vợ chồng Vương tử 
Bodhi. 

Tiền sự. 

Thuở quá khứ có đoàn thương thuyền cùng đi buôn trên chiếc thương thuyền. Khi 
thương thuyền ra giữa biển, một cơn bảo lớn nổi lên đánh đắm thương thuyền, có hai 
vợ chồng một thương buông bám vào mảnh ván thuyền trôi vào đảo hoang, kỳ dư 
những người còn lại đểu chết giữa lòng biển cả. Hai vợ chồng thương nhân trôi vào đảo 
hoang, trên đảo không có vật thực nhưng lại là nơi trú ẩn của nhiều loài chim. 

Ban đầu, khi đói hai vợ chồng ăn trứng chim, khi trứng chim hết họ lại đi tìm những 
con chim non còn trong tổ để ăn, dần dần họ lại tìm bắt những con chim lớn để ăn thịt. 

Cả hai vợ chồng đều dùng trứng chim, chin non và chim lớn suốt ba thời kỳ: Trung 
niên, xế niên và lão niên. 

Trong hai người, do bản năng sinh tồn nên chỉ có một người không dùng trứng 
chim, chim non hay chim lớn đều không xảy ra. 

Do vậy, kiếp này cả hai người đếu không thể có con. 
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Sau khi thuật lại tiền nghiệp của hai người, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Vương tử, nếu thuở trước ngươi hay vợ ngươi có một người không khinh 
suất trong một thời kỳ thì hai người sẽ có con trong thời kỳ ấy hoặc là trung niên, xế 
niên hay lão niên. 

Nhưng vì cả ba thời kỳ cả hai đều khinh suất, do vậy trong kiếp này các ngươi 
không thể có con được. 

Này Vương tử, người biết thương mình cần phải chuyên tâm giữ gìn suốt ba thời 
kỳ, nếu không cũng phải giữ mình cho được một thời kỳ. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

157. Attanañce piyam jañña, rakkheyya nam surakkhitam; 

Tinnam aññataram yämam, patijaggeyya pandito. 

“Nếu biết yêu tự ngã; phải khéo bảo vệ mình. 

Người trí trong ba canh; phải luôn luôn tỉnh thức” (HT.TMCd). 

Dứt thời pháp thoại Vương tử Bodhi chứng Thánh quả Dự Lưu®', 

c- Năm trăm người bạn khác của nàng Visakha. 

Nàng Visäkhã (Quí-Sa-Kha) vừa xinh đẹp, thông minh lại có hạnh kiểm đoan trang 
nên danh tiếng tốt đẹp của nàng lan truyền khắp kinh thành Sävatthi (XáVệ). 

Tương truyền, có 500 thanh niên thuộc gia đình có danh tiếng trong thành 
Sävatthi, bàn luận cùng nhau rằng: 

- Được nghe rằng : “Nàng Visäkhä là người đoan trang, nết hạnh. Chúng ta nên giao 
vợ chúng ta đến cho nàng bảo hộ, nhờ thế các người vợ này sẽ học tập được nết hạnh 
đoan trang của nàng Visakha ”. 

Năm trăm thanh niên mang vợ đến nhờ nàng Visäkhä bảo hộ, với lời dặn các người 
vợ rằng: 

- Này các nàng các nàng có đi dạo chơi nơi công viên hay đi chùa cũng phải đi với 
nàng Visakhãä, không được tự ý đi một mình. 

Thời gian sau, trong thành Sãvatthi (XáVệ) có mở tửu hội 7 ngày để dân chúng vui 
chơi, các nữ nhân hầu rượu cho chồng rất chu đáo. 

Sau 7 ngày các thanh niên lại tiếp tục sinh hoạt bình thường theo nghiệp nghệ riêng 
của mình. 

Các nữ nhân bàn với nhau rằng: “Trong thời gian tửu hội. chúng ta không được 
uống rươu. Số rượu còn dư này đổ đi rất phí, chúng ta sẽ lén uống nhưng đừng để cho 
chồng chúng ta biết. 

Các nữ nhân đi đến nàng Visäkhä thưa rằng: 

- Thưa bà, chúng tôi muốn đi dạo chơi nơi công viên. 

- Được thôi, các nàng hãy thu xếp đi, ta sẽ đưa các nàng đi đến công viên ngoạn 
cảnh. 

- Vâng, thưa bà. 

Các nữ nhân lén mang theo rươu, đi đến công viên rồi cùng nhau uống rượu, say 
ngất ngưỡng, đi lang thang. 

Nàng Visäkhã suy nghĩ: “Các nàng này đã hành động điên rồ rồi. Rồi đây các ngọai 
giáo trong thành Sävatthi (XáVệ) sẽ chê trách rằng: “Nữ môn đệ của Samôn Gotama 
(CôĐàm) say rượu đi lang thang”, các thanh niên chồng của những nàng này sẽ than 
phiền ta không khéo huấn luyện các nàng cho tốt đẹp. 

Nàng Visäkhä (Quí-Sa-Kha) nói với những nữ nhân ấy rằng: 

- Này các cô, việc các cô làm thật không đúng pháp, khiến ta bị mang tiếng xấu lây. 
Khi chồng các cô biết được các cô uống rượu thì các cô sẽ xử lý ra sao? 

- Thưa bà, chúng tôi sẽ giả vờ bệnh. 
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Các nàng giả vờ bệnh để tránh gặp chồng, những người chồng nghe tin “vợ bịnh”, 
khi nhìn thấy số rượu dư đã hết, suy nghĩ rằng: “Chắc chắn vợ ta đã lén uống rượu rồi 
giả vờ bệnh để tránh gặp ta”. 

Các thanh niên biết được vợ lén uống rượu nên cảm thấy bất hạnh, sầu khổ. 

Thời gian sau, thành Sävatthi (XáVệ) lại mở tửu hội, các nữ nhân lại lén dấu rượu, 
đi đến nàng Visäkhäã thưa rằng: 

- Thưabà, chúng tôi muốn đi dạo chơi nơi công viên. 

- Này các cô, lần trước các cô đã làm ta mang tiếng xấu rồi. Ta không dẫn các cô đi 
ngoạn cảnh trong công viên nữa. 

Các nữ nhân thưa dối rằng: 

- Thưa bà, chúng tôi không uống rượu nữa đâu. 

Nhưng nàng Visäkhã kiên quyết không đưa 500 nữ nhân đi dạo công viên, các nữ 
nhân bàn luận cùng nhau rồi thưa với nàng Visakhä rằng: 

- Thưa bà, nếu vậy xin bà hãy đưa chúng tôi đến Đại tự KỳViên, chúng tôi muốn 
đảnh lễ Đức Thế Tôn, cúng dường Tăng chúng rồi nghe pháp thoại từ Đức Thế Tôn. 

- Lành thay, lành thay, vậy các nàng hãy sắp xếp lễ vật đi. 

- Vâng, thưa bà. 

Các nữ nhân cho người mang theo những lễ vật, riêng các nàng lén dấu những chai 
rượu mang theo mình. 

Nàng Visakhä cùng 500 nữ nhân đi đến Đại tự KỳViên đảnh lễ Đức Thế Tôn, khi 
ngồi trong Giảng Pháp đường các nàng lén lấy rượu dấu trong người ra uống. Không lâu 
sau các nữ nhân thắm rượu, thân hình lắc lư, tâm muốn nhảy múa ca hát, bấy giờ Ma 
vương suy nghĩ: 

-“Các nữ nhân nhân này đã bị men rượu chỉ phối, không thể kềm tâm được, ta hãy 
tác động đến các nữ nhân này, khiến họ hành động lố lăng để trêu cợt Samôn Gotama”. 

Ma vương cùng thiên chúng tùy tùng đã khích động đến 500 nữ nhân, một số kiềm 
chế không được đã đứng lên trước mặt Đức Thế Tôn, nhảy múa ca hát . số khác vỗ tay 
reo hò tán thưởng. 

Thấu rõ mọi việc, Đức Thế Tôn phóng hào quang từ sợi lông trắng ở giữa hai chân 
mày, ánh Phật quang khiến Ma vương cùng thiên chúng tùy chúng kinh hoàng biến mất 
tại chỗ, tiếp theo Đức Thế Tôn dùng thần lực khiến trời đất tối sầm không nhìn rõ khung 
cảnh hiện tại. 

Các nữ nhân kinh hoàng sợ chết, chất men say trong người tiêu tan. 

Đức Thế Tôn biến mất khỏi Bảo tọa, xuất hiện trên đỉnh núi chúa Sineru (TuDi), 
hào quang phóng ra từ sợi lông trắng giữa hai chân mày, khiến đất trời sáng rực như có 
ngàn mặt trăng cùng chiếu xuống thế gian. 

Đức Thế Tôn dạy các nữ nhân ấy rằng: 

- Các ngươi khi đến nơi trang nghiêm, không nên có tâm khinh thường, các ngươi 
cần phải có tâm thận trọng để không bị ác ma chỉ phối. Có gì đáng để các ngươi vui thích 
trong khi thế gian này luôn bị thiêu đốt bởi ngọn lửa già, bịnh và chết. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

146- Ko nu hãso kimaãnando; niccam pajjalite sati. 

Andhakarena onaddhä; padIpam na gavesatha. 

“Cười gì, hân hoan gì; khi đời mãi bị thiêu. 

Bị tối tăm bao trùm; sao không tìm ngọn đèn?” (HT.TMC d)0). 

Dứt kệ ngôn, năm trăm nữ nhân chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Đức Thế Tôn biến mất trên đỉnh núi chúa Sineru(TuDi), xuất hiện trên Bảo tọa 
trong Giảng pháp đường của Đại tự KỳViên. 
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Khi ấy nàng Visakhä bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

-Bạch Thế Tôn, men rượư này thật là tai hại, các nữ nhân này khi uống rượu vào 
không thể kiềm chế tâm, đã giở trò lố lăng trước bậc Chánh Giác như Đức Thế Tôn. 

- Thật vậy, này Visäkhä, các men say đều là tai hại như thế cả. Cũng vì chúng mà đa 
số chúng sinh bị rơi vào khổ cảnh lâu dài. 

- Bạch Thế Tôn chất men rượu này xuất hiện khi nào? 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Kumbha (bình rượu). 

*Tóm lược Bổn sự Kumbha (bình rượu). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta (Bram-Má-Đát-Tá) trị vì Vương quốc Kãsi (Ka-Sí), 
có kinh thành là BãranasI (BaLaNai). 

Bấy giờ có người thợ rừng là Sura (Sú-Rá) sống trong quốc độ Käsi, thợ rừng Sura 
thường đến vùng núi Tuyết để tìm gỗ quý cùng các loại thổ sản khác để mang về kinh 
thành BaLaNại để bán. 

Trong vùng núi Tuyết có một cây cổ thụ, ở khoảng độ cao một người bậc trung đưa 
tay lên đầu, thân cây có hai nhánh mọc ra tạo thành ngả ba, giống như cái chỉa ba. Thân 
cây và hai nhánh tạo thành một khoảng trống lớn như chum nước lớn, khi trời mưa, 
nước mưa rơi vào lỗ trống này tạo thành một nơi chứa đầy nước. 

Chung quanh cây cổ thụ là những cây thuốc ăm-ma-lặc và những cây có những giây 
tiêu rừng quấn quanh thân cây. Khi những trái ăm-ma-lặc chín rụng, rơi vào vũng nước 
giữa ba nhánh cây cổ thụ, tiêu rừng khi chín cũng rơi vào vũng nước ấy. 

Không xa cây cổ thụ là vùng lúa tự nhiên, khi lúa chín chim rừng đến ăn lúa, chúng 
mang lúa đến đâu trên nhánh cây cổ thụ, những hạt lúa lại rơi vào vũng nước. Thế là 
vũng nước lên men có màu đỏ óng ánh dưới ánh mặt trời. 

Mùa nắng đàn chim khát nước bay đến cây cổ thụ và uống nước ấy, chúng say ngả 
xuống cội cây, khi tỉnh rượu chúng bay lên hót liu lo rất vui tai. 

Có lần người thợ rừng Sura (Sú-Rá) đi lạc đến cây cổ thụ, chứng kiếrn được hiện 
tượng này, y suy nghĩ: “ "Nếu đây là thuốc độc thì chúng chất hết rồi, nhưng sau giấc ngủ 
ngắn, chúng lại bay đi như ý muốn, vậy nước này không phải là nước độc". 

Thợ rừng Sura (Sú-Rá) lấy một ít nước dùng thử, cảm thấy thơm ngon và tỉnh thần 
hưng phấn, y cảm thấy thèm thịt nên bắt lấy những con chim, gà rừng đang say nằm ngủ 
nơi cội ây, nướng lên dùng chung với nước lên men ấy. Thợ rừng Sura ở nơi cội cây đôi 
ba ngày, không xa cội cây cổ thụ là nơi ẩn tu của đạo sĩ Varuna (Quá-Rú-Ná), thợ rừng 
Sura suy nghĩ: “Ta nên cùng với ẩn sĩ uống thứ nước đặc biệt này”. 

Thợ rừng Sura mang nước lên men cùng thịt nướng đi đến nơi cư ngụ của ẩn sĩ 
Varuna (Quá-Rú-Ná), thưa rằng: 

-Thưa Ngài ẩn sĩ, đây là loại nước đặc biệt, xin Ngài hãy dùng thử xem như thế 
nào?. 

Đạo sĩ Varuna dùng nước ấy cảm thấy tỉnh thần phấn chấn nên rất thích thú. Vì loại 
nước này do thợ rừng Sura và Varuna tìm thấy, nên loại nước ấy có tên gọi là 
SurävarunI. 

Cả hai bàn luận với nhau rằng: “Đây là loại nước hiếm có, nêu chúng ta mang về 
dâng đến Đức vua, chúng ta sẽ có nhiều lợi ích”. 

Thợ rừng Sura (Sú-Rá) mang một ít nước surävaruni (sú-ra-quá-rú-ní) về kinh 
thành Baranasl (BaLaNại) dâng lên vua Brahmadatta (Brăm-má-Đát-Tá), Đức vua dùng 
cảm thấy thích thú với loại nước lên men này nên ban thưởng cho Sura trọng hậu đồng 
thời ra lịnh cho Sura mang thứ nước đặc biệt này đến cho Đức vua. 

Thợ rừng Sura suy nghĩ : “Nước đặc biệt này có hạn lượng, không thể có mãi được. 
Ta phải tìm cách chế tạo ra loại nước đặc biệt này”. 

Thọ rừng Sura trở lại cội cây cổ thụ, hỏi ẩn sĩ Varuna, ẩn sĩ Varuna cùng Sura quan 
sát cội cây cổ thụ, cuối cùng họ tìm ra cách chế tạo loại nước đặc biệt này. 
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Cả hai đi đến kinh thành Bãränasĩ (BaLaNai), chế tạo ra loại nước đặc biệt này ngay 
tại kinh thành Bäränas†, sau đó họ thêm vào nước surä (rượu) những phụ chất khác 
khiến nước surä có nồng độ cao và thơm hơn. 

Thế là kinh thành Bäränasĩ (BaLaNai) ngập tràn những kẻ nghiện nước surä, trở 
thành những kẻ lười nhát, kinh thành trở nên hổn loạn, sinh hoạt bị đình trệ, trộm cắp 
khởi lên rất nhiều ... 

Các quan Đại thần thưa lên Đức vua về việc này, Đức vua hỏi: 

- Vì sao kinh thành bị hổn loạn như vậy? 

- Thưa Đại vương, tất cả phát xuất từ loại nước surä. 

- Hãy cho hai người này một số tiền rồi trục xuất họ ra khỏi quốc độ Kãsi (Ka-Si1) 
này đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Sura và Varuna đi đến kinh thành Säketa (SaKỳ), tiếp tục tạo ra nước surä và kinh 
thành Säketa (Sa-Kê-Tá) trở nên nghèo khổ, trộm cướp nổi lên rất nhiều và Sura cùng 
Varuna lại bị tẩn xuất ra khỏi thành Sãketa. 

Hai người tiếp tục đi đến kinh thành Sävatthi (XáVệ), hai người đi đến Hoàng cung 
yết kiến Đức vua Sabbamitta (Sắp-pá-Mít-tá), dâng lễ vật trọng hậu đến Đức vua. Đức 
vua hỏi: 

- Hai ngươi có việc gì cần đến ta? 

- Thưa Đại vương, chúng con có bí quyết tạo ra loại nước khi uống vào, người ta 
cảm thấy tinh thần phấn chấn vui thích, chúng con muốn tạo ra loại nước này để dâng 
lên Đại vương. 

- Các ngươi cần những thứ gì để tạo nước surã (sú-ra) đặc biệt. 

- Thưa Đại vương, chúng con cần gạo sälT (sa-li) tốt cùng 500 chiếc bình. 

Đức vua Sabbamitta (Sắp-Pá-Mít-Tá) cung cấp những vật liệu theo yêu cầu của hai 
người. Hai người chưng cất nước surä ngay trong Hoàng cung, nước suräã được chứa 
trong 500 chiếc bình. Những con mèo của Đức vua ngửi được mùi thơm của nước surä, 
chúng đi đến những chiếc bình làm ngả bình nước surä chảy ra, chúng uống nước và say 
mèm nằm bất động nơi ấy. 

Lính Hoàng cung thấy vậy, trình lên Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, con mèo trong cung đã chết do uống nước surä. 

- Nếu vậy đây là loại nước độc, hai tên kia muốn sát hại ta đây. 

Đức vua ra lịnh bắt hai người đưa ra pháp trường hành quyết. Trước khi chết, hai 
người kêu lớn lên rằng: 

- Thưa Đại vương, đó không phải là nước độc, là nước đặc biệt rất mạnh. 

Sau khi xử tử hai người, những con mèo tỉnh rượu đi đứng bình thường. Đức vua 
suy nghĩ: “Có lẽ hai gã kia nói đúng, đây không phải là nước độc”. Đức vua cho mang một 
bình nước surä đến, sau khi cho mèo uống một ít, thấy mèo vẫn bình thường, Đức vua 
nếm loại nước surä thấy thơm ngon lạ thường, Đức vua ra lịnh ra trang hoàng kinh 
thành xinh đẹp, mở tửu hội để vui chơi bảy ngày. Và từ đó kinh thành Sävatthi có lệ mở 
tửu hội để vui chơi 7 ngày. 

Khi ấy vua Trời Sakka (ĐếThích) dùng thiên nhãn quán xét thế gian, thấy Đức vua 
Sabbamitta (Sắp-Pá=Mít-Tá) đang ngồi uống nước surã với các Đại thần. Vua Trời Sakka 
suy nghĩ: “Vua Sabbamitta đang dùng loại nước độc, nếu cõi Diêm phù tràn ngập những 
người nghiện loại nước này, thiên giới sẽ trở nên trống vắng”. 

Vua Trời Sakka xuống nhân giới cảnh tỉnh, nói rõ tai hại của loại nước surä này cho 
vua Sabbamitta thấu hiểu. 

Sau khi thuyết giáo đến vua Sabbamitta, vua Trời Sakka trở về Thiên giới và vua 
Sabbamitta ra lịnh đập bỏ những bình nước surä, kiên tâm giữ gìn 5 giới, thực hành bố 
thí hạnh. 
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Mệnh chung Đức vua Sabbamitta sinh về Thiên giới, nhưng nước surä vẫn âm thầm 
phát triển cho đến nay. 

Nhận diện Bổn sự. 

Vua Sabbamitta nay là Ngài Ananda, vua Trời Sakka nay là Đức Thế TônU', 

d- Con cháu nàng Visakha. 

Nàng Visäkhäã (Quí-Sa-Kha) sinh được 20 người con, 10 nam và 10 nữ. Mỗi người 
con lại sinh được 20 người con, như vậy nàng Visäkhã có 400 người cháu (nội lẫn 
ngoại), mỗi người cháu có được 20 người con, như vậy nàng Visakhä (Quí-Sa-Kha) có 
được 8.000 người chắt.Tổng cộng con, cháu và chắt của bà Visakhä là 8.420 người và 
người ta gọi trang viện của bà Visakhä là “làng mẹ Migara (Mipgäramatugama)”. 

Bà Visäkhäã sống 120 tuổi, có 20 người con, nhưng tóc của bà vẫn đen mướt; khi bà 
ngồi chung với người cháu gái hay chắt gái 16 tuổi, nếu không biết trước khó nhận ra ai 
là bà, ai là chắt, chỉ nhận ra là bà Visäkhã khi bà đứng lên, do vì tuổi già sức yếu bà phải 
chống tay xuống đất rồi đứng lên, còn cô chắt thì đứng lên môt cách thoải mái bình 
thường (đây là quý tướng “vóc dáng đẹp”, cho dù đã 120 tuổi tóc không bạc, da không 
nhăn nheo, dáng người vẫn thon thả như cô gái có một con). 

Một số con cháu của bà Visäkhã được Kinh điển ghi nhận như: 

1 -Migara. 

Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ ghi: “Đây là người con trai trưởng của Punnavaddhana 
(Pung-Ná-Quát-Thá-Ná) và nàng Visäkhã, do sự kiện Trưởng giả Migara (Mí-Ga-Rá) gọi 
nàng Visäkhã là “mẹ của Migaära (Mipgäramät3)”, nên người con trai trưởng này được 
mang tên là Migära để che lấp việc “Trưởng giả Migära gọi nàng Visakhã là mẹ”®), 

*Migara Rohaneyyg. 

Bản Sớ giải giải thích: “Migära này là cháu nội của quan thủ khố Rohana (Rô-Há- 
Ná) trong thành Savvatthi (XáVệ), nên được gọi là Migara Rohaneyya” (Mí-Ga-Rá Rô-Há- 
Nây-Dá). 

Như vậy vị này không phải là con hay cháu của nàng Visakhä. 

Có lần quan đại thần Ugga (Úc-Gá) của vua Pasenadi (PaTưNặc) đi đến yết kiến Đức 
Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Đại thần Ugga(Úc-Gá) tán thán tài sản nhiều vô số của Migãra Rohaneyya, Đức Thế 
Tôn dạy : “Những tài sản ấy không thát vì bị tiêu hoại do lửa, do nước, bị vua tước đoạt, 
bị trộm cướp và kẻ thừa tự phá hoại. Có 7 tài sản không bị tiêu hoại do lửa, do nước, 
không bị vua tước đoạt, không bị trộm dướp và không bị kẻ thừa tự phá hoại, đó là: Tín 
tài sản (saddhädhanam), giới tài sản (s1ladhanam), hổ then tài sản (hirTdhanam), ghê sợ 
tài sản (ottappadhanam), nghe tài sản (sutadhanam), xả tài sản (cagadhanam) và tuệ tài 
sản (paññãdhanam\). 

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

Saddhãdhanam siladhanam; hirI ottappiyam dhanam. 

Sutadhanañca cägo ca; pañña ve sattamam dhanam. 

Tín tài và giới tài; tàm tài và quý tài. 

Văn tài và thí tài; tuệ là tài thứ bảy. 

Yassa ete dhanaã atthi; itthiy3 purisassa vã. 

Sa ve mahaddhano loke; ajeyyo devamäanuse. 

“Ai có tài sản này; nữ nhân hay nam nhân. 

Người ấy là đại phú; thiên nhân giới khó thắng. 

Tasma saddhañca silañca; pasadam dhammadassanam. 

Anuyuñjetha medhävI, saram buddhãna sãsana”nti. sattamam;; 


)- JA. Bổn sự Kumbha (bình rượu). Số 512. 
(2)- AA.¡. 313. 
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“Do vậy tín và giới, tịnh tín và thấy pháp. 

Bậc trí chuyên chú tâm; ức niệm lời Phật dạy” (HT.TMC d) 0. 

2~Trưởng lão Migajala (Miqgajalathera). 

Migajäala (Mí-Gá-Cha-Lá) là cháu trai của bà Visakhä, Ngài thường đến nghe Pháp 
trong Tự viện, khởi niềm tin xin xuất gia trong Tăng đoàn, Ngài nỗ lực thực hành pháp, 
về sau chứng Thánh quả ALaHán. 

Trong tập Tương ưng kinh (Samyuttanikaya) có ghi nhận hai bài kinh được Đức 
Thế Tôn thuyết giảng cho Trưởng lão Migajäla . 

*Tóm lược Kinh Migojala (1). 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi kinh thành Sãvatthi. 

Rồi Tôn giả Migajäla (Mí-Gá-Cha-Lá) đi đến Đức Thế Tôn, bạch hỏi. 

- Bạch Thế Tôn, sống một mình được nói đến. Bạch Thế Tôn, như thế nào là sống 
một mình? Và như thế nào là sống có người thứ hai?. 

Đức Thế Tôn dạy: “Này Migajäla, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khả ái liên hệ hấp dẫn đến dục. 

Nếu vị Tỳkhưu hoan hỷ, tán dương và trú với tâm tham luyến sắc ấy, do vị ấy hoan 
hỷ, tán dương và trú với tâm tham luyến với sắc ấy, nên hỷ tham (nand]) khởi lên. Do hỷ 
tham khởi lên nên dục tham (särägo) có mặt; do dục tham có mặt nên trói buộc 
(samyogo)} có mặt. 

Do hòa hợp với hỷ tham trói buộc (nandisamyojana), này Migajala, vị Tỳkhưu được 
gọi là “sống với người thứ hai”. 

Tương tự như thế với các tiếng do tai nhận thức ... các mùi hương do mũi nhận 
thức ... các vị chất do lưỡi nhận thức ... các xúc chạm do thân nhận thức ... các pháp do ý 
nhận thức. 

Vị Tỳkhưu sống như thế, gọi là “sống với người thứ hai”, cho dù vị ấy sống nơi trú 
xứ thanh vắng như khu rừng, gốc cây, ít tiếng động, ít ồn ào, thoát khỏi hơi thở đại 
chúng, thích hợp cho yên tịnh. Dù vậy, vẫn được gọi là “sống với người thứ hai”.Vì sao? 
Vì ái (tanha) chưa được đoạn tận nên ái được gọi là “người thứ hai”. 

Và này Migajäla, các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ hấp 
dẫn đến dục. 

Nấu vị Tỳkhưu không hoan hỷ, không tán dương và trú với tâm không tham luyến 
sắc ấy. Do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương và trú với tâm không tham luyến với 
sắc ấy, nên hỷ tham (nandï) được đoạn diệt. Do hỷ tham không có, nên dục tham 
(sarago) không có; do dục tham không có nên “trói buộc” không có. Do không hòa hợp 
với hỷ tham trói buộc, này Migajala, vị Tỳkhưu được gọi là “trú một mình”. 

Tương tự như thế với các tiếng ... các mùi hương ... các vị chất ... các đụng cham ... 
các pháp ... 

Vị Tỳkhưu sống như thế, này Migajäla, cho dù vị ấy có ở giữa giữa làng tràn đầy các 
Tỳkhưu, Tỳkhưu ni, cận sự nam, cận sự nữ ... vị ấy vẫn được gọi là “trú một mình”. Vì 
sao? Vì ái là “người thứ hai” được đoạn tận/). 

* Tóm lược Kinh Migajala (2). 

Tôn giả Migajäla đi đến Đức Thế Tôn ... 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Migajala bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, lành thay Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi nghe pháp 
ấy, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 

Đức Thế Tôn dạy: “Này Migajäla, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khả ái liên hệ hấp dẫn đến dục. 


()- A.iv. 7. Chương 7 pháp, kinh Ugøa (Uggasuttam). 
(2)- S.iv.35. Kinh Migajala (1) (Pathamamigajalasuttam). 
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Nếu vị Tỳkhưu hoan hỷ, tán dương và trú với tâm tham luyến sắc ấy, do vị ấy hoan 
hỷ, tán dương và trú với tâm tham luyến với sắc ấy, nên hỷ tham sinh khởi. 

Này Migajäla, Ta nói rằng “do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi”. 

Các tiếng ... các hương .... Các vị ... các đụng chạm... các pháp ... 

Này Migajala, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ 
hấp dẫn đến dục. 

Nấu vị Tỳkhưu không hoan hỷ, không tán dương và trú với tâm không tham luyến 
sắc ấy, do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương và trú với tâm không tham luyến với 
sắc ấy, nên hỷ tham diệt. 

Này Migajäla, Ta nói rằng “do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. 

Các tiếng ... các hương .... Các vị ... các đụng chạm... các pháp ... 

Tôn giả Migajäla hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Tôn giả Migajäla sống 
một mình, tỉnh cần thực hành pháp, không bao lâu vị ấy chứng Thánh quả ALaHán0!).. 

Khi chứng Thánh quả ALaHán, NgàiMigajala hân hoan nói lên chánh trí của mình 
qua các kệ ngôn. 

417- Sudesito cakkhumatä; buddhenädiccabandhunaä. 

Sabbasamyojanätito; sabbavattavinäasano. 

Bậc có mắt khéo giảng; Đức Phật, bậc thân quyến mặt trời. 

Vượt qua mọi trói buộc; chấm dứt mọi luân chuyển. 

418- Niyyaniko uttarano; tanhãmulavisosano. 

Visamulam äghãtanam; chetvã papeti nibbutim. 

“Pháp hướng dẫn cao tột; làm khô héo gốc ái. 

Cắt đứt gốc nọc độc; diệt trừ ác, an tịnh. 

419- Aññãnamulabhedäya; kammayantavighatano. 

Phá vỡ gốc không trí,; chấm dút nghiệp tái sinh. 

Những nắm giữ của thúc; trí kim cang phá tan. 

420-Vedananam viññãpano; upädãnappamocano. 

Bhavam angarakäasumva; ñãnena anupassano. 

Phơi bày những cảm thọ; thoát ra mọi nắm giữ. 

Hữu như hố than hừng;trí quán xét nhận thức. 

421- Mahäraso sugambhiro, jarämaccunivarano; 

Ariyo atthangiko magøo, dukkhũpasamano sivo. 

Vị lớn, khéo thâm sâu; ngăn chận già và chết. 

Đường cao quý tám nhánh; khổ yên lặng, an lạc. 

422- Kammam kammanti ñatväna, vipakañca vipAkato; 

Paticcuppannadhammanam, yathävälokadassano; 

Mahakhemangamo santo, pariyosanabhaddako' ti. 

Nghiệp biết rõ là nghiệp; và quả biết rõ quả. 

Các pháp do duyên sinh; nhìn thế gian như vậy. 

Dẫn đến an tịnh lớn; hiền thiện sạch vướng bận). 

3 ~Dotta. 

Còn được gọi là Sudatta (Sú-Đát-Ta), nàng Dattä (Đát-Ta) là cháu nội của 
bàVisaäkhã, mỗi ngày bàVisakhä cúng dường vật thực đến 500 vị Tỳkhưu®), bà giao phận 
sự hộ độ chư Tăng cho cô cháu gái là nàng Sudatta (Sú-Đát-Ta) đảm nhận. 

Thời gian sau nàng Sudattã lâm trọng bịnh qua đời. Sau khi an táng nàng Sudattä 
xong rồi Visäkhã sầu khổ đi vào Đại tự KỳViên yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lẫr 


Œ)- S.jv. 37. Kinh Migajala (2) (Dutyamigajalasuttam). 
(2)- Thag. 417 -422. Migajalattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Migajala). 
#)- JA, Chuyện số 464. 
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Đức Thế Tôn xong rồi bà Visäkhã ngồi vào nơi hợp lẽ, trên mặt bà tràn đầy nước mắt, 
Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Visäkhä, vì sao con sâu thảm như thế? 

- Bạch Thế Tôn, người cháu nội của con là Sudatta mệnh chung, đây là người cháu 
con rất thương yêu, có nết hạnh đoan trang và hiền thiện, phục vụ chư Tăng rất chu đáo 
khi cúng dường vật thực đến các vị Tỳkhưu. 

- Này Visakhãa, trong thành Sävatthi này có bao nhiêu người? 

- Bạch Thế Tôn, trong thành Sävatthi này có được khoảng 70 triệu người. 

- Nếu tất cả người này đều được con thương yêu như người cháu gái Sudattä của 
nàng, nàng có hài lòng không?. 

- Bạch Thế Tôn, con rất hài lòng. 

- Này Visäkhã trong thành Savatthi này, mỗi ngày có bao nhiêu người chết? 

-Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. 

- Nếu vậy, này Visäkhã, con phải than khóc suốt đêm ngày, chẳng có lúc nào vơi 
nước mắt phải không? 

- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu ý Đức Thế Tôn dạy rồi. 

- Vậy thì, này Visakhã, đừng nên sầu thảm nữa. Sự sầu khổ do từ luyến sinh ra. 

Tiếp yheo Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

213- Pemato jãäyatI soko; pemato jäyatI bhayam. 

Pemato vippamuttassa; natthi soko kuto bhayam. 

“Ái luyến sinh sầu muộn; ái luyến sinh sợ hãi. 

Ai giải thoát ái luyến; không sầu đâu sợ hãi (HT. TMC d)0). 

Tập Cảm hứng ngữ (Udãna) ghi nhận chỉ tiết có khác chút ít như sau. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở Đông Phương tự, Giảng đường mẹ của Migära 
(Pubbaräme Migäramätupäsäde). 

Bấy giờ, người cháu (nattä) của bà Visäakhã mệnh chung, vào buổi sáng sớm, bà 
Visakha với áo đẩm ướt, với tóc đẩm ướt2) đi đến Đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, bà Visakhä ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn hỏi: 

- NàyVisäkhã, con từ đâu đến đây quá sớm, với áo và tóc đẩm ướt như vậy?. 

- Bạch Thế Tôn, đứa cháu khả ái dễ thương của con vừa mệnh chung, nên con đến 
đây vào sáng sớm với áo và tóc đẩm ướt như vậy? 

- Này Visakhä, con có muốn tất cả người trong thành Sävatthi này là con là cháu 
khả ái, dễ thương của con không? 

- Bạch Thế Tôn, có. 

-Này Visäkhä, hằng ngày thành Saävatthi (XáVệ) này có bao nhiêu người mệnh 
chung?. 

- Bạch Thế Tôn, có một, 2, 3, 4, 5, 6... hay 10 người mệnh chung hằng ngày ở thành 
Savatthi (XáVệ) này. 

- Nếu vậy, này Visakhã con có bao giờ thoát khỏi “áo và tóc bị ướt đẩm” như thế này 
chăng? 

- Thưa không, Bạch Thế Tôn, thật vừa đủ cho con, về số nhiều con cháu như thế. 

- Này Visakhä, những ai có trăm người thân yêu, người ấy có trăm sự đau khổ; 
những ai có 90... có 8o... có 70... có 10... có 9... có 1 người thân yêu, người ấy có một 
sự đau khổ. 

Những ai không có người thân yêu, người ấy không có sự khổ, Ta nói rằng, đó là 
người không sầu, không tham đắm, không ưu não. 


)- DhpA. Kệ ngôn số 213. 
2)- Theo phong tục của người Ấn cổ, khi gia tộc có người mệnh chung, để báo cho người khác biết: “Gia tộc của 
mình có người vừa chết, khi ra đường toàn thân cùng tóc đều đẩm ướt nước, trọn 7 ngày như vậy -Ns. 


80 


Sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, Đức Thế Tôn thuyết lên Cảm hứng ngữ. 

Ye keci sokã paridevitä vã; dukkhã ca lokasmimanekarùpã; 

Piyam paticcappabhavanti ete; piye asante na bhavanti ete. 

“Sầu, than và đau khổ; sai biệt có ở đời. 

Duyên thân úi, chúng có; không thân ái, chúng không. 

Tasma hi te sukhino vItasokä; 

yesam piyam natthi kuhiñci loke. 

Do vậy, người an lạc; người không có sầu muộn. 

Là những ai ở đời; không có người thân ái. 

Tasma asokam virajam patthayäno; 

piyam na kayiratha kuhiñci loke” ti. 

Do vậy, ai tha thiết; được không sầu, không tham. 

Chớ nên làm thân với ái; với một ai ở đời” (HTTMC d)6': 

4'- Người cháu trai khác. 

Trong Tạng Luật ghi nhận. 

Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳkhưu an cư mùa mưa nơi thành Sävatthi (XáVệ), các vị 
thỏa thuận với nhau: “Không được cho xuất gia trong thời an cư mùa mưa”. 

Một cháu trai của bà Visakhäã có ý muốn xuất gia. Vị ấy đi đến các vị Tỳkhưu cầu xin 
được xuất gia. Các vị Tỳkhưu nói rằng: 

- Này gia chủ, chúng tôi thỏa thuận với nhau là : “Không được cho xuất gia trong 
thời an cư mùa mưa”, gia chủ hãy đợi hết thời an cư mùa mưa, chúng tôi sẽ cho xuất gia. 

Sau khi mản thời gian an cư mùa mưa, các vị Tỳkhưu nói với người cháu trai của bà 
Visäkhã rằng: 

- Này gia chủ, hãy đến chúng tôi sẽ cho gia chủ xuất gia. 

Người cháu trai của bà Visakhä nói rằng: 

- Bạch các Ngài, trước đây tôi hoan hỷ được xuất gia, nhưng giờ đây tôi không còn 
hoan hỷ trong việc xuất gia nữa. 

Bà Visäkhä nghe được câu chuyện này, bà phàn nàn chê trách rằng: 

- Vì sao các Ngài Đại đức lại thỏa thuận với nhau: “Không được cho xuất gia trong 
thời an cư mùa mưa”?, có thời nào Giáo pháp không được thực hành chăng?. 

Các vị Tỳkhưu nghe được những lời phàn nàn, chê trách của bà Visakh, các Ngài 
bạch trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không nên thực hiện điều thỏa thuận với nhau rằng: “Không 
được cho xuất gia trong thời an cư mùa mưa”. Vị nào thực hiện phạm tác ác (dukkata) 0). 

*Công hạnh của bà Visakha (Quí-Sa-Kha). 

a- Cúng dường vật thực đến chư Tăng. 

Khi kiến tạo Đông Phương tự cúng dường đến các Tỳkhưu có Đức Phật là vị 
Thượng thủ, tiếng lành của nàng Visäkhä lan truyền khắp kinh thành Savatthi (XáVệ). 

Theo gương của các đại cận sự như Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anäthapindika)6), 
Trưởng giả Cullãnãthapindika (Tiểu Cấp Cô Độc), cận sự nữ Suppaväsä (Súp-Pá-Qua-Sa) 
(thân mẫu của Ngài Sivali), nàng Visäkhäã bạch với Đức Thế Tôn xin cúng dường vật 
thực đến 500 vị Tỳkhưu mỗi ngày. 

Ngoài ra, vào buổi chiều nàng đi đến Đại tự KỳViên hay Đông Phương tự nghe pháp 
từ Đức Thế Tôn, mang theo năm loại thuốc trị bịnh là “đường, sữa đặc, sữa lỏng, mật, 


Œ)- UdA. VIII. kệ số 78. 

2)- Xem ĐĐ Indacanda (d) .Luật Đại phẩm I. Chương II Lễ Uposatha (Uposatthakkhadhakm). 220. 

)- Trưởng giả Anathapindika chúng Thánh quả Dự Lưu vào hạ thứ ba của Đức Thế Tôn, còn nàng Visäkhã (Quí-Sa- 
Kha) chứng Thánh quả Dự Lưu vào hạ thứ 2 của Đức Thế Tôn. 

4)- DhpA. Câu số 47. 
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dầu mè” cúng dường đến chư Tăng. Các Tỳkhưu trẻ hay các Sadi cần thuốc trị bịnh, 
mang bát đến nàng Visäkhã để nhận. 

Sau khi nghe pháp xong, nàng cùng với cận sự nữ Suppiyä0) đi khắp các liêu thất 
của các vị Tỳkhưu, xem có vị Tỳkhưu nào mới đến, vị Tỳkhưu nào sắp đi xa, vị Tỳkhưu 
nào đang bịnh, vị nào là người chăm sóc vị Tỳkhưu bịnh ... để cúng dường thuốc trị bịnh 
hay vật thực. 

Theo Bổn sự PItha (Ghế ngồi), có vị Tỳkhưu ở xa đến kinh thành Sävatthi (XáVệ), 
do không hiểu thông lệ của các cận sự đại thí chủ như Trưởng giả Cấp Cô Độc, bà 
Visakhä. nên không nhận được vật thực trong ngày hôm ấy. Vị Tỳkhưu này đã rêu rao ta 
thán hai cận sự hộ pháp này và Đức Thế Tôn đã khiển trách vị Tỳkhưu ấy). 

b- Visakha là người dâng y Kathina đầu tiên. 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 14 ở Đại tự KỳViên của Trưởng giả 
Anäthapindika (Cấp Cô Độc) cúng dường, vì rằng: “Sau khi du hành 9 tháng Đức Thế 
Tôn trở lại kinh thành Sävatthi, khi ấy Đông Phương tự vừa hoàn tất và nàng Visäkhäã 
thỉnh Đức Thế Tôn dự lễ Lạc thành Tự viện Đông phương trọn bốn tháng, Đức Thế Tôn 
im lặng nhận lời”. 

Khi ấy có 30 vị Tỳkhưu trú ngụ nơi xứ Pävã (Pa-Qua) (Ngài Buddhaghosa (Phật 
Âm) có giải thích: “Đây là 30 vị vương tử xứ Bhaddiya (Phắc-Đí-Dá), được Đức Thế Tôn 
tế độ trên đường Ngài đi đến rừng Uruvelãä (Ú-Rú-Quê-La) để tế độ ba vị đạo sĩ thờ thần 
lửa, đứng đầu là Đạo sĩ Uruvela Kassapa (Ú-Rú-Quê-Lá CaDiếp), ba mươi vương tử này 
chứng đạt Thánh quả ANaHàm, cả 30 vị được xuất gia theo cách “ethabhikkhavo ... Hãy 
đến đây, này các Tỳkhưu ...”, rồi các Ngài đi đến xứ Pävä trú ngụ). Ba mươi vị Tỳkhưu 
này thực hành hạnh Dhutanga (Đầuđà) là: Ở rừng, nuôi mạng bằng cách đi khất thực, 
mặc y cũ rách, và chỉ có ba y. 

Ba mươi vị đi từ xứ Pävã (Pa-Qua) đến kinh thành Sävatthi (XáVệ) để yết kiến Đức 
Thế Tôn, đồng thời muốn an cư mùa mưa cùng nơi Đức Thế Tôn đang an cư mùa mưa. 

Khi còn cách thành Sävatthi sáu dotuần (ở khoảng giữa Säketa và Sävatthi), bấy giờ 
vào thời an cư mùa mưa (tính theo lịch VN là vào ngày 16-6 âl), ba mươi vị đành an cư 
nơi ấy với nội tâm không được thoải mái. Nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta, 
chỉ cách có 6 dotuần. Vậy mà chúng ta không được diện kiến Đức Thế Tôn”. 

Khi vừa mãn mùa an cư, sau khi thực hành lễ Pavaranä (Tự tứ), ba mươi vị lập tức 
đi đến thành Sãvatthi để được diện kiến Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ vẫn còn trong mùa mưa, nước gom lại thành vũng với nhiều sình lầy, trên 
đường đi bất ngờ một cơn mưa lớn rơi xuống, các vị bị ướt đẩm cả y và dáng điệu mệt 
mỏi khi đi đến thành Sävatthi. 

Ba mươi vị đi đến Đại tự KỳViên (Jetavanavihära) của Trưởng giả Anäthapindika 
(Cấp Cô Độc), đi vào Giảng Phàp đường đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Theo thông lệ của Bậc Chánh Giác, Đức Thế Tôn niềm nở với các vị Tỳkhưu từ xa 
đến, Ngài hỏi các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, sức khỏe các ngươi có tốt không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đã an cư mùa mưa có được thoải mái không? Có sống hòa hợp với 
nhau không? Các ngươi có được vật thực dễ dàng, không bị khó nhọc khi tìm vật thực 
không?. 

- Bạch Thế Tôn, sức khỏe của chúng con rất tốt, mọi sự đều tốt đẹp, chúng con sống 
rất hòa thuận với nhau và không bị khó nhọc khi tìm vật thực. Bạch Thế Tôn, chúng con 
không được thoải mái khi an cư mùa mưa. 

Rồi các vị trình bày sự việc lên Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: 


®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
2)- JA. Chuyện số 337. 
3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 
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- Bạch Thế Tôn, trên đường đến thành Sävatthi để yết kiến, một trận mưa lớn đã 
khởi lên nên chúng con ướt đẩm cả y phục. 

Đức Thế Tôn, nhân lý do đó, nhân sự kiện đó thuyết lên Pháp thoại làm hoan hỷ các 
vị Tỳkhưu, rồi Ngài dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Ta cho phép thành tựu Kathina (Ká-thí-ná) đến các Tỳkhưu đã 
an cư mùa mưa tròn đủ. Này các Tỳkhưu, Kathina (Ká-thí-ná) thành tựu mang đến các 
ngươi năm lợi ích là: 

* Ra đi không phải trình báo (anamantacaro). 

* Ra đi không phải mang đủ cả ba y (asamadänacaro). 

* Thọ thực thành từng nhóm (ganabhojanam)). 

* Được cất giữ y dư (yävadatthacTivaram). 

* Y phát sinh tại nơi ấy là của những Tỳkhưu ấyU). 

Khi Đức Thế Tôn cho phép các Tỳkhưu được thọ nhận y Kathina (Ká-thí-ná) để có 
được 5 lợi ích. Nàng Visäkhã ngồi trong Đại chúng nghe pháp, đã nhanh chóng xin Đức 
Thế Tôn nhận lời cho nàng được cúng dường y Kathina (Ká-thí-ná) đến các Tỳkhưu an 
cư mùa mưa tại Đại tự KỳViên vào lần ấy. Và Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Như vậy, nàng Visäkhã là người cúng dường y Kathina đầu tiên trong Pháp - Luật 
của Đức Thế Tôn. 

c- Là người cúng dường y tắm mưa đầu tiên. 

Một thời Đức Thế Tôn trú nơi thành Sävatthi (XáVệ), ngụ ở trong Đại tự của 
Trưởng giả Anathapindika cúng dường. 

Được tin Đức Thế Tôn đến thành Sävatthi đang trú ngụ nơi Đại tự KỳViên, nàng 
Visäkhã mẹ của Migära, đi đến viếng Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lẫr Đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên; Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thức tỉnh, sách tấn làm hoan hỷ, 
phấn chấn đến nàng Visäkhã. 

Nàng Visäkhã bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài nhận lời con về bữa vật thực vào ngày mai cùng với đại 
chúng Tỳkhưu. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, nàng Visäkhã sau khi hiểu Đức Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn hướng vai phải nhiễu quanh Đức Thế Tôn 
rồi ra về. 

Trải qua đêm, vào buổi sáng có một trận mưa rất lớn đổ xuống nơi thành Sävatthi 
(XáVệ), Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, trời mưa ở Jetavana (KỳViên) như thế nào thì trời mưa ở bốn 
châu như thế đó. 

Này các Tỳkhưu, đây là trận mưa khắp bốn châu lần cuối, hãy để cho thân thể ướt 
đẩm nước mưa. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn 

Các vị Tỳkhưu cởi y ra để thân thể đẩm ướt nước mưa. 

Khi ấy nàng Visäkhã đã chuẩn bị sẵn sàng các vật thực thượng vị loại cứng, loại 
mềm, bảo người nữ hầu rằng: 

- Này con, hãy đi đến Đại tự KỳViên báo giờ đến Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, 
đã đến giờ, vật thực đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

- Vâng, thưa chủ. 

Người nữ hầu đi đến Đại tự, nhìn thấy các Tỳkhưu cởi y ra để thân thể đẩm ướt 
nước mưa, người nữ hầu suy nghĩ: “Các vị Tỳkhưu không có trong Đại tự, chỉ có các đạo 
sĩ lõa thể đang để cho thân thể đẩm ướt nước mưa”. 

Nàng nữ hầu trở về thưa với nàng Visäkhä rằng: 


Œ)- Luật Đại phẩm II (Mahävagga II). Chương VỊI. Kathina. 
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- Thưa chủ, các Tỳkhưu không có trong Đại tự, chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để 
thân đấm ướt nước mưa. 

Vốn thông minh, nàng Visäkhä khởi ý rằng: “Chắc chắn các Ngài Đại đức đã cởi y ra 
để thân thể đẩm ướt nước mưa. Cô này kém trí không biết điều này nên cho rằng: “Các 
vị Tỳkhưu không có trong Đại tự, chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để thân thể đẩm ướt 
nước mưa”. 

Nàng Visäkhäã bảo nàng nữ hầu rằng: 

- Này con, hãy đến Đại tự KỳViên báo giờ đến Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, đã 
đến giờ, vật thực đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

- Vâng, thưa chủ. 

Bấy giờ các vị Tỳkhưu sau khi làm mát cơ thể với nước mưa, thân thể được an lạc, 
các Ngài mặy y vào rồi vào trong trú xá của mình. 

Người nữ hầu đến Đại tự KỳViên, không nhìn thấy các vị Tỳkhưu, suy nghĩ rằng: 
“Các vị Tỳkhưu không có trong Đại tự, Đại tự trống vắng”. 

Nàng nữ hầu trở về thưa với nàng Visäkhä rằng: 

- Thưa chủ, các vị Tỳkhưu không có tronmg Đại tự, Đại tự trống vắng. 

Nàng Visäkhäã bảo nàng nữ hầu rằng: 

- Này con, hãy đến Đại tự KỳViên báo giờ đến Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, đã 
đến giờ, vật thực đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

- Vâng, thưa chủ. 

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, hãy sẵn sàng y bát, đã đến thời bữa ăn. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Như người nam khỏe mạnh, lực lưỡng có thể co duỗi cánh tay dễ dàng, tương tự 
như thế, Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu biến mất ở Đại tự KỳViên, xuất hiện trước cổng 
nhà nàng Visäkhã. Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu đi vào nhà của nàng Visäkhä, ngồi vào 
những chỗ ngồi được soạn sẵn. 

Sau trân mưa lớn khắp kinh thành Sävatthi ngập tràn nước, nước chảy trên đường 
phố cuồn cuộn như những giòng suối lớn tìm ra những nhánh sông, nhìn thấy Đức Thế 
Tôn và các vị Tỳkhưu khô ráo, nàng Visäkhã hoan hỷ trong tâm rằng: “Thật kỳ diệu thay ! 
Thật phi thường thay, Đức Như Lai có đại uy lực. Trong khi cơn lụt đang dâng đến đầu 
gối, dâng đến hông, thế mà không một vị Tỳkhưu nào có bàn chân hoặc y bị ướt”. 

Tâm nàng Visäkhã phấn chấn, hân hoan tự tay làm hài lòng Đức Thế Tôn cùng các 
vị Tỳkhưu với các vật thực thượng vị loại cứng loại mềm. 

Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, bàn tay đã rời khỏi bát, nàng Visäkhã đi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con cầu xinh Ngài ban cho con 8 điều ước nguyện. 

*Tám ước mguyện của nàng Visakha. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Visäkhä, các Đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn. 

- Bạch Thế Tôn, những điều ước muốn của con đúng pháp, những điều ước muốn 
ấy không bị chê trách. 

- Này Visäkhä, hãy nói lên những ước muốn ấy. 

- Bạch Thế Tôn, con ước muốn: 

*Trọn đời cúng dường vải choàng tắm mưa đến hội chúng Tỳkhưu Tăng. 

*Trọn đời cúng dường vật thực đến vị Tỳkhưu vừa đến (ägantukabhattam). 

*Trọn đời cúng dường vật thực đến vị Tỳkhưu sắp đi xa (gamikabhattam). 

*Trọn đời cúng dường vật thực đến vị Tỳkhưu bệnh (gilãnabhattam). 

*Trọn đời cúng dường vật thực đến vị Tỳkhưu chăm sóc bệnh 
(gilãanupatthakabhattam). 
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* Trọn đời cúng dường thuộc trị bịnh đến vị Tỳkhưu bệnh (gilãnabhesajjam). 

* Trọn đời cúng dường cháo điểm tâm vào buổi sáng (dhuvayägum). 

*Trọn đời dâng vải choàng tắm mưa đến hội chúng Tỳkhưu nỉ (udakasätikam). 

- Này Visäkhä, vì sao con cầu xin Như Lai tám ước nguyện này? 

- Bạch Thế Tôn, ở đây khi con bảo người nữ hầu: “Này con, con hãy đến Đại tự 
KỳViên báo giờ đến Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, đã đến giờ, vật thực đã được 
chuẩn bị sẵn sàng”. Người nữ hầu đi đến Đại tự, nhìn thấy các Tỳkhưu cởi y ra để thân 
thể đẩm ướt nước mưa, người nữ hầu suy nghĩ: “Các vị Tỳkhưu không có trong Đại tự, 
chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể đẩm ướt nước mưa”. 

Người nữ hầu trở về thưa với con rằng: 

- Thưa chủ, các Tỳkhưu không có trong Đại tự, chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để 
thân đẩm ướt nước mưa. 

- Bạch Thế Tôn, sự lõa thể là không tinh khiết, ghê tởm, bị khiển trách. Bạch Thế 
Tôn, do thấy được điều tốt đẹp này, nên con nguyện được trọn đời dâng vải choàng tắm 
mưa đến hội chúng Tỳkhưu Tăng. 

*Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu vừa đến, không rành đường, không rành khu vực, đi khất 
thực trong khi thân còn mệt mỏi. Vị ấy sau khi thọ nhận vật thực dành cho vị Tỳkhưu 
vừa đến, sau đó vị ấy sẽ rành đường, rành khu vực, đi khất thực với thân không còn mện 
mỏi. Do nhận thấy lợi ích này, nên con nguyện được trọn đời dâng vật thực đến vị 
Tỳkhưu vừa đến. 

*Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu sắp đi xa, khi tự mình tìm kiếm vật thực có thể bị trễ 
đoàn lữ hành, phải vượt đường xa đến nơi vị ấy muốn vào lúc trời tối với thân mệt mỏi. 
Vị Tỳkhưu sắp đi xa, sau khi thọ nhận vật thực của con, không bị trễ đoàn lữ hành, 
không phải vượt đường xa đến nơi muốn đến vào lúc tối trời, thân không bị mệt mỏi. Do 
nhận thấy điều tốt đẹp này, nên con nguyện được trọn đời dâng vật thực đến vị Tỳkhưu 
sắp đi xa. 

*Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu bệnh không nhận được vật thực thích hợp, bệnh sẽ trầm 
trọng hơn, hoặc sẽ mệnh chung. Vị ấy thọ nhận vật thực thích hợp dành cho người bệnh, 
bệnh sẽ không trầm trọng, không đi đến mệnh chung. Do nhận thấy điều tốt đẹp này, 
nên con nguyện được trọn đời dâng vật thực đến vị Tỳkhưu bệnh. 

*Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu chăm sóc bệnh, tự mình đi tìm vật thực vào lúc mặt trời 
lên cao, có thể sẽ lỡ bữa ăn. Vị ấy khi tho nhận vật thực dành cho vị Tỳkhưu chăm sóc 
bệnh không bị lỡ bữa ăn do tự mình đi tìm vật thực. Do nhận thấy điều tốt đẹp này, nên 
con nguyện được trọn đời dâng vật thực đến vị Tỳkhưu chăm sóc bệnh. 

*Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu bệnh, nếu không nhận được dược phẩm thích hợp, bịnh 
sẽ trở nên trầm trọng, có thể mạnh chung. Vị ấy nếu nhận được dược phẩm thích hợp 
dành cho người bệnh, bệnh sẽ không trầm trọng, sẽ không đi đến mệnh chung. Do nhận 
thấy điều tốt đẹp này, nên con nguyện được trọn đời dâng thuốc trị bệnh đến các vị 
Tỳkhưu. 

*Bạch Thế Tôn, nơi làng AndhakavindaŒ), do thấy rõ 10 điều lợi ích của cháo nên 
Đức Thế Tôn cho phép các vị Tỳkhưu thọ dụng cháo. Do nhận thấy điều tốt đẹp này, nên 
con nguyện được trọn đời dâng cháo sáng đến hội chúng Tăng. 

*Bạch Thế Tôn, các Tỳkhưu ni trong khi tắm vói các cô kỹ nữ ở bãi tắm nơi sông 
Aciravati (Á-Chí-Rá-Quá-Ti), do lõa thể đã bị các cô kỹ nữ chế giễu: “Các bà Đại đúc ơi, vì 
điều gì các bà thực hành Phạm hạnh trong lúc đang còn trẻ vậy? Chớ không phải là các 
dục lạc nên được thỏa thích sao? Khi nào trở nên già cả các bà sẽ thực hành Phạm hạnh, 
như thế các bà sẽ vớ được cả hai”. 


®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 
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Bạch Thế Tôn, khi bị những cô kỹ nữ chế giễu, các Tỳkhưu ni đã hổ thẹnU). Bạch 
Thế Tôn, sự lõa thể của nữ nhân là không tỉnh khiết, ghê tỡm, đáng bị khiển trách. Do 
nhận thấy lợi ích này, nên con nguyện được trọn đời cúng dường vải choàng tắm mưa 
đến hội chúng Tỳkhưu ni. 

Phụ chú: Mười điều lợi ích của cháo là: 

* Đối với người cho có 5 lợi ích. Cho tuổi thọ, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh 
và cho trí tuệ. 

*Đối với người nhận có 5 lợi ích: Dứt sự đói, dứt sự khát, điều hòa chất gió trong cơ 
thể, làm sạch bàng quang và tiêu hóa vật thực còn dư sót. 

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Yo saññatãänam paradattabhojinam; 

Kalena sakkacca dadäti yägum; 

Người nào bố thí cháo, cung kính và hợp thời 

đến những di thu thúc, ăn vật kẻ khác cho. 

Dasassa thãnaãni anuppavecchati. 

Ayuñca vannañca sukham balañca. 

Là đã cho vị ấy, được mười điều lợi ích: 

tuổi thọ, và sắc đẹp, an vui, và sức mạnh. 

Patibhanamassa upajäyate tato; 

Khuddam pipäsañca byapaneti vatam; 

nhờ đó được sanh khởi, trí tuệ cho vị ấy, 

xua đi được cơn đói, cơn khát, gió (điều hòa), 

Sodheti vatthim parinameti bhuttam; 

Bhesajjametam sugatena vannitam. 

làm trong sạch bàng quang, tiêu hóa vật ăn vào. 

Vật ấy là dược phẩm, Đấng Thiện Thệ ngợi khen. 

Tasma hi yägum alameva dãtum; 

Niccam manussena sukhatthikena; 

Dibbani vã patthayatã sukhãni; 

Manussasobhagyatamicchata vati. 

Bởi thế người khao khát, an lạc chốn thiên đường 

hoặc là đang mong muốn, sự phồn vinh nhân loại 

nên thường xuyên bố thí, cháo đầy đủ đến vị 

có nhu cầu an lạc (ĐĐ Indacanda d)(2). 

Đức Thế Tôn hỏi nàng Visäkhä rằng: 

- NàyVisäkhä, do nhận thấy lợi ích gì, con cầu xin Đấng Như Lai ban cvho tám điều 
này? 

- Bạch Thế Tôn, ở đây khi các vị Tỳkhưu sống mãn mùa an cư ở các phương, sẽ đi 
đến kinh thành Sävatthi để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó các vị sẽ bạch hỏi Đức Thế Tôn 
rằng: “Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu (tên ấy) đã từ trần. Bạch Thế Tôn, vị ấy chứng đắc 
Thánh quả nào? Cảnh giới tái sinh của vị ấy ra sao?”. Đức Thế Tôn sẽ nói về vị ấy rằng: 
“Vị ấy đã chứng Thánh quả Nhập Luu, Nhất Lai, Bất Lai hoặc ALaHán, vị ấy tái sinh về 
cảnh giới như vầy ...như vầy hay vị ấy đã viên tịch...” 

Con sẽ đi đến các vị Tỳkhưu ấy và hỏi rằng: “Thưa các Ngài, vị Đại đức ấy trước đây 
có đến kinh thành Sävatthi (XáVệ) này không?”. Nếu các vị ấy trả lời: “Vị Tỳkhưu ấy 
trước đây có đến kinh thành Sävatthi này”, con sẽ đi đến kết luận rằng: “Chắc chắn vị 
Đại đức này đã thọ dụng vật thực dành cho vị Tỳkhưu từ xa mới đến hay vật thực dành 


()- Luật Phân tích Tỳkhưu ni. Học giới Päcittiya (Ứng đốitrj). Phần lõa thể, điều học thứ nhất. 
2)- Luật Đại Phẩm II. Chương VỊ. Dược phẩm (Bhesajjia). 


86 


cho vị Tỳkhưu sắp đi xa, hoặc là vật thực dành cho vị Tỳkhưu bệnh hay vật thực dành 
cho vị chăm sóc bệnh, hoặc dược phẩm dành cho vị Tỳkhưu bệnh hoặc là cháo hằng 
ngày hay y vải choàng tắm mưa của ta đã cúng dường”. 

Bạch Thế Tôn, khi nhớ lại điều ấy, sự hân hoan sẽ sinh khởi ở con, do hân hoan, hỷ 
được sinh khởi, do tâm có hỷ nên thân được khinh an, con sẽ có sự an lạc. Có được sự an 
lạc, tâm sẽ an tịnh, con sẽ được tu tập về quyền (indriya), lực (bala) hay giác chỉ 
(bojjhanga). 

Bạch Thế Tôn, do thấy rõ lợi ích này nên con cầu xin được tám điều ấy. 

- Lành thay, lành thay, này Visakha. Như Lai ban cho con 8 đặc ân này. 

Sau đó Đức Thế Tôn tùy hỷ phước của nàng Visäkhä với kệ ngôn. 

Ya annapanam dadatippamoditã; 

SIlũpapannãa sugatassa savikã. 

“Trong khi dâng cơm nước, nữ nhân được hân hoan, 

Thành tựu về giới luật, là đệ tử Thiện Thệ”. 

Dadati danam abhibhuyya maccharam; 

Sovaggikam sokanudam sukhãvaham. 

“Vượt qua được bón xẻn, người cúng dường vật thí; 

Được hứa hẹn cối trời, hết sầu được an lạc. 

Dibbam sä labhate ãyum; 

Agamma maggam virajam anaganam; 

Vị ấy đạt sức mạnh, và tuổi thọ của trời; 

Đã đi vào đạo lộ, không nhiễm ô, thanh tịnh”. 

Sã puññakãma sukhinI anamayä; 

Saggamhi kãyamhi ciram pamodatf ti. 

“Vị ấy mong tạo phước, được an lạc, vô bệnh; 

Và vui hưởng đài lâu, trong cuộc sống thiên đình” (ĐĐÐ Indacanda d). 

Rồi Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

Sau đó nhân lý do này, nhân sự kiện này, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại rồi 
dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Ta cho phép vải choàng tắm mưa, bữa ăn dành cho vị Tỳkhưu từ 
xa đến, bữa ăn dành cho vị sắp đi xa, bữa ăn dành cho vị Tỳkhưu bệnh, bữa ăn dành cho 
vị Tỳkhưu chăm sóc bệnh, dược phẩm dành cho vị Tỳkhưu bệnh, cháo hằng ngày, vải 
choàng tắm mưa đến các Tỳkhưu ni6), 

*Bổn sự Suruci. 

Một lần nọ, các vị Tỳkhưu bàn luận cùng nhau trong Giảng pháp đường về 8 đặc ân 
Đức Thế Tôn ban cho nàng Visäkhäã (Quí-Sa-Kha), rằng: 

- Này chư hiền, này Visakhäã (Quí-Sa-Kha) là cận sự nữ được Đức Thế Tôn ban cho 8 
đặc ân. Thật là kỳ diệu thay, hy hữu thay. 

Với Thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận của các 
Tỳkhưu, Ngài ngự đến Giảng pháp đường, sau khi ngồi trên chỗ ngồi được soạn sẵn, 
Ngài hỏi các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang luận bàn về vấn đề gì? Vấn đề gì được khởi lên 
nơi đây? 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề đang bàn luận. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, đây không phải là lần đầu Như Lai ban cho nàng Visäkhä thành 
tựu được những ước nguyện, trong quá khứ Như Lai đã từng ban đặc ân đến cho nàng 
Visakhä rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Suruci như sau. 


Œ)- Luật Đại phẩm II. Chương VỊI. Y phục (cTvaram). 
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Bổn sự. 

Thuở quá khứ có vua Suruci (Sú-Rú-Chí) trị vì kinh thành Mithilã (Mí-Thí-La), Đức 
vua có vị Tử hoàng cũng có tên là Suruci (Sú-Rú-Chí). Khi Tử hoàng Suruci trưởng 
thành, đã đi đến kinh thành Takkasilã (Viên đá Lý luận) để học tập nghiệp nghệ vương 
quyền của gia tộc. 

Khi đến cổng kinh thành Takkasilã (Tắc-Ká-Sí-La), Tử hoàng Surusi ngồi nghỉ nơi 
một sảnh đường. Khi ấy Tử hoàng của Đức vua cai trị kinh thành BãränasI (BaLaNại) 
cũng đi đến thành Takkasilãa để học tập nghiệp nghệ vương quyền của gia tộc. 

Tử hoàng kinh thành Bäränasĩ cũng đi vào sảnh đường nghỉ chân, cả hai cùng ngồi 
trên chiếc ghế dài của sảnh đường. 

Hai vị Tử hoàng trò chuyện cùng nhau, khi biết cả hai cùng dòng dõi Khattiya 
(Sátđấly) nên kết bạn với nhau, rồi cùng đi đến vị Danh sư đệ nhất trong kinh thành 
Takkasila để học tập. 

Sau khi hoàn tất việc học nghiệp nghệ, hai vị từ giả vị danh sư để trở về quê hương, 
trước khi chia tay nhau hai vị giao ước với nhau rằng: 

- Nếu ta có con trai, bạn có con gái hay bạn có con trai, ta có con gái. Chúng ta sẽ 
cho hai trẻ là vợ chồng với nhau. 

Về sau, cả hai đều được thay cha trị vì quốc độ. Vua Suruci sinh được người con 
trai, cụng đặt tên là Suruci. Vua xứ BãränasI sinh được người con gái đặt tên là Sumedha 
(Sú-Mê-Tha). 

Khi Tử hoàng Suruci trưởng thành cũng đi đến kinh thành Takkasilä học tập 
nghiệp nghệ gia tộc, khi việc học hoàn mãn Tử hoàng Suruci trở lại kinh thành Mithilãa 
(Mí-Thí-La). Vua Suruci muốn truyền ngôi đến cho con, theo phong tục Tử hoàng Suruci 
phải thành lập gia thất rồi mới được làm lễ Tôn vương. 

Vua Suruci (cha) nhớ lại lời giao ước năm xưa, suy nghĩ: “Bạn ta là vua xứ Baranasl, 
nghe nói vị ấy sinh được cô con gái. Ta nên cưới cô gái ấy cho con trai ta, là Chánh hậu 
của kinh thành Mithilã này”. 

Đức vua Surusi cử một đoàn sứ thần với lễ phẩm trọng hậu, đi đến kinh thành 
Bäränasï (BaLaNạï) cầu hôn nàng Sumedhãä (Sú-Mê-Tha) cho Vương tử Suruci (Sú-Rú- 
Chí). 

Có lần vua xứ BãränasI hỏi Vương hậu rằng: 

- Này nàng, điều gì là đau khổ nhất với nữ nhân?. 

- Thưa Đại vương, đó là việc tranh chấp với các thê thiếp khác của chồng mình. 

- Này Vương hậu, vậy thì ta chỉ gả con gái ta cho người nào chỉ cưới con gái ta, 
không có những thê thiếp khác. 

Khi đoàn sứ thần xứ Mithilã đến cầu hôn, sau khi nhắc lại lời giao ước của hai vị Đế 
vương. Vua xứ Baranasl nói: 

- Này Sứ thần, quả thật ta có giao ước với vua xứ Mithilã như trên. Nhưng ta không 
muốn con gái ta sống giữa thê thiếp của Tử hoàng Suruci. Ta chỉ gả con gái ta là 
Sumedhaä cho Suruci với điều kiện” “Suru c¡ không có thê thiếp nào khác”. 

Sứ giả mang thông điệp ấy về thưa lại vua Suruci, vua Suruci phật ý nói rằng: 
“Vương quốc ta là nước lớn rộng 300 dotuần, có kinh thành Mithilã rộng 7 do tuần. Một 
vị Đại vương như vậy có đến 16 ngàn cung phi vẫn còn ít, làm sao vị Đại vương chỉ có 
một Chánh hậu được”. 

Nhưng Vương tử Suruci nghe mọi người tán thán nhan sắc diễm lệ của công nương 
Sumedhä, nên sỉ tình công nương Smedha. 

Vương tử Suruci thưa với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha, con bằng lòng điều kiện ấy. Hãy đưa công nương Sumedha đến kinh 
thành Mithilä, ngoài nàng Sumedhä con nhất định không cưới người nào khác”. 
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Không thể thuyết phục được Vương tử Suruci, cuối cùng cha mẹ Vương tử Suruci 
đành cho sứ thần mang sính lễ sang Vương quốc Kãsi (Ka-Sí) cưới nàng Sumedhä về 
làm vợ Vương tử Suruci. 

Sau đó là lễ Tôn vương cho Vương tử Suruci và nàng Sumedhä trở thành Chánh hậu 
của kinh thành Mithilã. 

Vua Suruci trị nước theo chánh pháp và sống hạnh phúc với nàng Sumedhä. Sau 10 
ngàn năm Hoàng hậu Sumedhä vẫn chưa sinh con. 

Bấy giờ thần dân kinh thành Mithilãä cùng nhau tụ hội trước Hoàng cung ta thán 
Đức vua Suruci, Đức vua hỏi: “Đại chúng ta thán ta về việc gì?”. 

- Thưa Đại vương, Đại vương chẳng có lầm lỗi chi cả, chỉ có điều Đại vương chưa có 
người nối dõi, Vương quốc này sẽ ra sao khi Đại vương mệnh chung. Đại vương chỉ có 
một Chánh hậu, Đại vương phải có những cung phi, như thế mới hy vọng Đại vương có 
người nối dõi sau này. 

- Này các thần dân kinh thành Mithilä, Ta đã hứa không cưới ai khác ngoài nàng 
Sumedhä rồi, Ta không thể thất hứa được. 

Đại chúng yêu cầu Đức vua Suruci tuyển cung phi, nhưng Đại vương Suruci cương 
quyết từ chối, đại chúng đành ra về. 

Hoàng hậu Sumedha (Sú-Mê-Tha) nghe được câu chuyện trên, nàng suy nghĩ: “Đức 
vua vì tôn trọng lời hứa nên không tuyển cung phi để có người nối dõi, ta sẽ tìm cung 
phi cho Đại vương”. 

Nàng Sumedhã tự tuyển chọn một ngàn công nương thuộc giai cấp Sátđếly 
(khattiya), một ngàn cô gái con của các vị Bàlamôn Đại thần, một ngàn cô gái xinh đẹp 
thuộc dòng dõi Bàlamôn và một ngàn cô gái thuộc giai cấp thương nhân (vessa). Nàng 
Sumedha tự nguyện dâng đến vua Suruci 4 ngàn mỹ mữ xinh đẹp để hầu hạ Đức vua. 

Trải qua 10 ngàn năm trôi qua, cả 4 ngàn cung phi cũng chẳng có người sinh con 
cho vua Suruci. Nàng Sumedha lại tiếp tục tuyển thêm vào nội cung 4 ngàn mỹ nữ như 
lần trước dâng đến vua Suruci. 

Lại 10 ngàn năm trôi qua, không có cung phi nào sinh hạ một người con, nàng 
Sumedhaä lại dâng đến Đức vua Suruci thêm bốn ngàn mỹ như lần trước ... rồi lần thứ tư 


Bốn mươi ngàn năm trôi qua với Hoàng hậu Sumedhä cùng 16 ngàn chung phi, 
nhưng vua Suruci vẫn chưa có được người con nào dù là gái hay trai. Cư dân thành 
Mithilã lại đi đến Hoàng cung ta thán, Đức vua hỏi: 

- Này đại chúng, có chuyện gì vậy?. 

- Thưa Đại vương, bốn mươi ngàn năm trôi qua, nhưng Đại vương vẫn chưa có 
người nối dõi. Xin Đại vương cùng Hoàng hậu và các cung phi hãy làm lễ cầu tự 

- Được rồi. 

Đại vương Suruci tổ chức lễ cầu tự cho Hoàng hậu cùng các cung phi. Mặt khác, 
mong có được đứa con cho vua Suruci, các cung phi đi cầu tự các nơi với các thần linh, 
khấn nguyện đủ mọi điều, nhưng tất cả đều hoài công. 

Đức vua Suruci yêu cầu Chánh hậu Sumedhãä rằng: 

- Này Chánh hậu, nàng tự mình làm lễ cầu tự xem như thế nào?. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Vào ngày Bốtát (uposatha) trăng tròn trong tháng (ngày 15 â] tính theo lịch VN), 
Chánh hậu Sumedhä (Sú-Mê-Tha) nguyện giữ giới Bốtát và ngồi yên tịnh trên sàng tọa 
trong một cung thất xinh đẹp dành riêng cho nàng, nàng trầm tư suy tưởng đến những 
hạnh lành mình đã tích lũy. 

Do hạnh lành tốt đẹp của nàng Sumedha khiến ngai vàng vua trời Sakka (ĐếThích) 
nóng ran lên, vua Trời Sakka suy nghĩ: “Có việc chi đây?”. Đưa Thiên nhãn quán xét thế 
gian, vua Trời Sakka thấy “Chánh hậu Sumedhãä hiền đức đang mong có được người con 


89 


trai, ta nên giúp nàng được toại nguyện. Nhưng ta không thể tùy tiện ban cho nàng 
người con trai tầm thường, ta nên tìm người xứng đáng”. 

Thiên chủ Sakka (ĐếThích) thấy vị Thiên tử là Nalakära (Na-Lá-Ka-Rá) là người có 
phước hạnh rất cao (là tiền thân Ngài Bhaddaji đã nói ở trên ở trên) sắp mệnh chung. 

Thiên chủ Sakka ngự đến Thiên cung của Thiên tử Nalakära (Người Đan giỏ), nói 
với vị ấy rằng: 

- Thưa Tôn giả, Ngài nên tái sinh về cõi người đi. 

- Thưa Thiên chủ, tôi không muốn sinh về thế giới loài người, thế giới loài người 
đầy dẫy thù hận, đáng kinh hãi. Nơi thế giới loài người, những người có trí thường thực 
hành những hạnh lành như bố thí, giữ giới, cung kỉnh .... để mong tái sinh về thiên giới. 

Thưa Thiên chủ, như vậy tôi tái sinh về thế giới ấy làm gì? Hiện tôi muốn tái sinh về 
cảnh giới cao hơn. 

- Thưa Tôn giả, Ta sẽ giữ gìn Ngài nơi nhân giới, Ngài sẽ hưởng mọi lạc thú nơi cõi 
ấy, Ngài sẽ ngự trong tòa cung điện cao rộng bằng 7 loại ngọc báu. Thưa Tôn giả, hiện 
nàng Sumedhãä là một nữ nhân hiền đức, nàng đang mong có được một người con trai, 
nhưng những vị khác không đủ đức hạnh để có thể nhận ân đức từ nàng Sumedha, chỉ 
có Tôn giả là người có phước rất lớn mới có thể nhận lãnh mà thôi. Xin Tôn giả hãy nhận 
lời tái sinh về nhân giới đi. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Vua Trời Sakka đi xuống nhân giới, hiện ra giữa hư không nơi cung điện của nàng 
Sumedha (Su-Mê-Tha), hát lên rằng : “Ta sẽ ban cho người hiện thiện những điều ước”. 

Nàng Sumedha hỏi: “Ngài là ai vậy?”. 

- Ta là Thiên vương Sakka. 

- Vậy xin Ngài hãy ban cho con một người con trai đi?. 

- Nhưng công hạnh của nàng như thế nào mà xin Ta người con trai? 

Nàng Sumedhä nói lên những công hạnh của nàng qua 15 kệ ngôn, và vua Trời 
Sakka nói rằng: 

- Công hạnh của nàng thật kỳ diệu và sung mãn. Nàng sẽ được người con trai hoàn 
hảo. 

Vua Trời Sakka trở về Thiên giới, Thiên tử Nalakära (Ná-Lá-Ka-Rá) mệnh chung, tái 
sinh vào thai bào của nàng Sumedhä, chính là Vương tử Maha Panaäda (Ma-Ha Pa-Na-Đá) 
(tiền thân của Ngài Bhaddaji). 

Tin Chánh hậu Sumedhä mang thai đã mang lại niềm vui đến hai vương quốc 
Mithila(Mí-Thí-La) và Kasi (Ka-Sí). 

Sau 10 tháng, Chánh hậu Sumedhä hạ sinh một vương tử, khi ấy dân chúng hai 
vương quốc Mithilä và Kãsi đều reo vui rằng: 

- Thưa Đại vương, chúng tôi sẽ mang tiền mua sữa đến để nuôi dưỡng Vương tử. 

Rồi mỗi người thả xuống sân Hoàng cung một đồng tiền vàng, đống tiền cao như 
quả núi ở giữa sân Hoàng cung 

Vào ngày lễ đặt tện, vì Vương tử sinh ra mang hân hoan đến hai Vương quốc, nên 
Vương tử có tên là Mahaä Panada (Đại Hân hoan). 

Khi vừa trưởng thành (khoảng 10 ngàn tuổi) Vương tử Mahã Panada (Đại Hân 
hoan) đã hoàn tất nghiệp nghệ gia tộc nơi kinh thành Takkasilä. Đức vua Suruci nói với 
Chánh hậu Sumedhãä rằng: 

- Đã đến thời làm lễ Tôn vương cho Vương tử Mahä Panäda (Đại Hân hoan), trước 
tiên ta hãy kiến tạo một cung điện cho Vương tử Mahä Panäda, rồi sẽ làm lễ Tôn vương 
cho vương tử Mahã Panada. 

- Lành thay, thưa Đại vương. 

Đức vua Suruci cho triệu những vị thầy địa lý tài giỏi đến Hoàng cung, bảo rằng: 
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- Ta muốn xây dựng một cung điện cho Vương tử Mahä Panäda (Ma-Ha Pá-Na-Đ4á), 
vậy các người hãy tìm một vuông đất an lành để xây dựng cung điện. Cung điện này 
không quá cách xa hoàng cung của ta và dành riêng cho Vương tử Mahã Panaäda sau khi 
làm lễ Phong vương. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Các vị thầy địa lý sau khi tìm được vuông đất an lành không cách xa hoàng cung để 
xây dựng cung điện cho Vương tử Mahã Panada, trình lên Đức vua Suruci.Đức vua 
Suruci cho tuyển những kiến trúc sư, những người thợ tài giỏi trong hai quốc độ đến 
bảo rằng: 

- Các người hãy kiến tạo một cung điện xinh đẹp huy hoàng đệ nhất cho Vương tử 
Maha Panada. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Ngai vàng của Thiên vương Sakka (ĐếThích) chợt nóng ran lên, đưa thiên nhãn 
quán xét, khi biết được Đức vua Suruci sắp kiến tạo cung điện cho Vương tử Mahä 
Panäda, vua Trời Sakka cho gọi Thiên thần kiến trúc Vissakamma (Quít-Sá-Kăm-Má) 
đến, nói rằng: 

- Này Thiên tử Vissakamma, hãy kiến tạo cho Vương tử Mahä Panäda một cung 
điện cao rộng, toàn bằng 7 loại ngọc báu. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Thiên thần Kiến trúc Vissakamma hóa thân thành người thợ xây dựng, đi đến 
nhóm thợ đang xây dựng cung điện cho Vương tử Mahä Panada bảo rằng: “Các người 
hãy đi dùng điểm tâm đi, rồi hãy trở lại làm việc”. 

KIhi nhóm thợ đi khỏi, Thiên thần Vissakamma lấy gậy kim cương gỏ xuống đất, lập 
tức một cung điện rộng cao bảy tầng bằng 7 loại ngọc quý hiện ra. 

Tin có tòa cung điện rộng lớn cao 7 tầng bằng 7 loại ngọc báu, xuất hiện cho Vương 
tử Mahä Panäda lan rộng khắp cõi Diêmphù (JãmbudTpa). 

Đức vua Suruci cùng triều thần tổ chức liên tiếp ba đại lễ: Lễ lạc thành cung điện 7 
tầng bằng 7 loại ngọc báu, lễ Phong vương cho Vương tử Mahä Panäda (Đại Hân hoan) 
và lễ thành hôn cho Tân vương Mahãä Panäda. 

Lễ hội kéo dài cả 7 năm, nhưng Đức vua Suruci chưa cho kết thúc lễ hội. trongthời 
gian lễ hội chúng dân hai Đại quốc kéo về kinh thành Mithilã để vui chơi, vật thực, vật 
trang sức cùng y phục được Đức vua Suruci cung cấp cho đại chúng đầy đủ. 

Sau 7 năm, đại chúng than phiền với Đức vua Suruci rằng: 

- Thưa Đại vương, lễ hội bao giờ mới kết thúc?. 

- Này Đại chúng, suốt thời gian qua Tân vương Mahä Panäda (Đại Hân hoan) chưa 
hề có một nụ cười. Khi nào Tân vương Mahã Panäda cười thì lễ hội kết thúc. 

Nghe vậy, đại chúng tìm những người “gây cười” như “đoàn múa rối”, đoàn xiếc”, 
“đoàn kịch” ... đến kinh thành Mithilã (Mi-Thí-La) để biểu diễn. Nhưng không thể nào 
làm cho Tân vương Maha Panada cười, vì trước đó Tân vương Mahã Panada là vị Thiên 
tử trên cõi Tãvatimsa (Ba mươi ba), Thiên tử đã từng xem và nghe những thiên nữ vũ 
công điêu luyện ca múa, nên không thể vui thích trước những trò diễn, ca múa ở cõi 
nhân lọai. 

Bấy giờ có hai Đại ảo thuật (ma£aka) gia là Bhandukamna (Tai cụt) và Pandukanna 
(Tai vàng) đi đến Hoàng cung của vua Suruci, thưa rằng: 

- Thua Đại vương, chúng tôi sẽ biểu diễn màn ảo thuật, chắc chắn sẽ làm cho Tân 
vương Maha Panada thích thú. 

- Này hai người, hãy diễn trò đi. 

Ảo thuật gia Bhandukamna (Phăng-Đú-Kăng-Ná) hóa ra một cây xoài lớn mọc lên 
trước cửa hoàng cung, phút chốc cây xoài cho đầy quả xoài chín mọng, hương xoài tỏa 
ra thơm ngào ngạt cả hoàng cung. 
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Bhandukamna (Tai cụt) gọi cây xoài ấy là “cây xoài Vô song” (Atulamba). Tương 
truyền cây xoài “Vô song” là cây xoài chúa của Thiên vương Vassavana (Đa Văn), cây 
xoài này có ngàn dạxoa (yakkha) canh giữ, kể nào trộm xoài sẽ bị nhóm dạxoa bắt và 
giết chết. 

Ảo thuật gia Bhandukanna (Tai cụt) ném sợi dây mắc vào thân cây xoài, 
Bhandukanna theo sợi dây trèo lên cây xoài “Vô song”, hái trộm xoài, nhóm dạxoa canh 
giữ cây xoài liền bắt Bhandukamna (Tai cụt), chặt đứt người Bhanndukamna ra từng 
khúc ném xuống đất. 

Tùy chúng của Bhandukamna (Tai cụt) ráp các khúc tay, khúc chân, mình, đầu của 
Bhandukamna cho ngay ngắn, rồi tưới nước lên thi hài ấy, Bhandukamna (tai cụt) sống 
lại với y phục kết bằng những cánh hoa xinh đẹp do máu ứ đọng trước đó, Bhandukanna 
(Tai cụt) đứng dậy ca múa như trước. 

Cảnh tượng kỳ diệu này cũng không làm Tân vương Maha Panäda thích thú nở nụ 
cười. 

Ảo thuật gia Pandukanna (Tai vàng) trổ tài như sau. Ông cho người đốt lên đống 
lửa lớn giữa sân hoàng cung, Pandukanna (Păng-Đú-Kăm-Má) cùng nhóm tùy tùng nhảy 
vào đống lửa lớn nhảy múa và tất cả bị lửa thiêu chết. 

Đại chúng tưới nước lên đống lửa để dập tắt ngọn lửa, khi ngọn lửa tắt Pandukanna 
(Tai vàng) sống lại và nhảy múa ca hát như trước. 

Cảnh tượng kỳ diệu này cũng không làm Tân vương Maha Panäda nở nụ cười. 

Thiên vương Sakka (ĐếThích) đưa thiên nhãn xem xét thế gian, thấy được hiện 
tượng này, Thiên vương Sakka cho gọi một Thiên thần vũ công đến bảo rằng: 

- Ngươi hãy đến kinh thành Mithilã làm cho Vương tử Mahã Panäda thích thú đi. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Thiên thần vũ công đi đến kinh thành Mithilã (Mí-Thí-La), đứng giữa hư không nơi 
sân Hoàng cung, biểu diễn “vũ khúc Bán thân”, tức là chỉ một tay, một chân, một mắt. 
Một bên thân cử động nhảy múa, còn nửa còn lại vẫn trơ trơ bất động. 

“Vũ khúc bán thân” làm cho đại chúng cười nghiêng ngã, riêng Tân vương Mahã 
Panäda chỉ nhếch mếp mĩm cười thôi. Thế là lễ hội kết thúc. 

Vua Mahä Panäda chuyên tâm thực hành thiện sự như Bố thí, giữ giới ... mệnh 
chung tái sinh về Thiên giới. 

Nhận diện Bổn sự. 

Đức vua Mahã Panada nay là Ngài Bhaddaji, Chánh hậu Sumedhã nay là nàng 
Visäkhä, Thiên thần kiến trúc Vissakamma nay là Ngài Änanda, Thiên vương Sakka 
(ĐấThích) nay là Đức Thế Tôn0!). 

Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, thuở quá khứ Ta cũng từng ban đặc ân thành tựu ước nguyện” 
đến cho tiền thân nàng Visäkhã rồi vậy. 

*Thiên thần kiến trúc Vissakamma (Tỳ Thủ VếtMq). 

Vissakamma (Quít-Sá-Kăm-Má) còn được viết là Vissukamma (Quít-Sú-Kăm-Má); 
chữ vissakamma có nghĩa là “làm ra để tặng ”, 

Vissakamma là một chứa vụ, không phải là tên của vị Thiên thần này, do vậy tiền 
thân Ngài Änanda (A-Nan-Ðá) là Thiên thần Vissakamma trong Bổn sự Suruci (Sú-Rú- 
Chí) ở trên. 

Vị Thiên thần này chịu trách nhiệm thiết kế, kiến tạo, trang trí theo sự điều động 
của Thiên vương Sakka (ĐếThích). 


Œ)- JA. Chuyện số 489. 
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Theo kinh Đại Thiện Kiến (Mahäsudassanasuttanta), Thiên thần kiến trúc 
Vissakamma theo lịnh của vua Trời Sakka kiến tạo cung điện Dhamma (Thăm-Má) cho 
vua Mahäsudassana (Đại Thiện Kiến). 

Cung điện Dhamma từ hướng Đông sang hướng Tây là 1 dotuần (=16km), từ 
hướng Nam sang hướng Bắc là nửa dotuần (= 8km), nền cung điện cao bằng ba thân 
người, làm bằng ba loại gạch: vàng, lưu ly và thủy tỉnh. 

Cung điện Dhamma có 84 ngàn cột trụ với bốn loại vật liệu: Vàng, bạc, lưu ly và 
thủy tỉnh ...0. 

Theo Bản Sớ giải kinh Bổn sự (Jãtaka-atthakatha), Thiên thần kiến trúc 
Vissakamma kiến tạo cung điện cho vua Mahã Panäda (Đại Hân hoan), kiến tạo am thất 
cho nhiều vị Bồtát như: Bồtát Sumedha (Su-Mê-Dha) (nghĩa là Thiện Huệ) trong thời 
Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng)2, Bồ tát Kuddälapandita (Kút-Đa- Lá- Pan-Đí-Tá) 6), 
Bồtát Hatthipäla (Hát-Thí-Pa-Lá) (®, Bồtát Ayoghara (Á-Dô-Khá-Rá)6), Bồtát Jotipäla 
(Chô-Tí-Pa-Lá) (9, Bồtát Sutasoma (Sú-Tá Sô-Má)ữ), Bồtát Temiya (Tê-Mí-Dá)(®, Bồtát 
Vessantara (Quét-San-Tá-Rá)9, Bồtát Dukilaka (Đú-Ku-Lá-Ká) và bà Pärikã (Pa-Rí- 
Ka)00), 

Theo Bổn sự Temiya (Tê-Mí-Dá), Thiên chủ Sakka (ĐếThích) bảo Thiên thần 
Vissakamma (Quít-Sa-Kăm-Má) trang điểm cho Bồtát Temiya bằng y phục cùng những 
trang sức thiên giới khi Bồtát Temiya bị mang chôn sống, ngoài ra Thiên thần 
Vissakamma cũng được vua Trời Sakka (Sắc-Ká) bảo xuống nhân thế kiến tạo hồ sen để 
Bồtát Siddhattha (SĩÐạtTa) tắm(2), vào buổi chiều hoá thân thành người thợ cạo đến 
trang điểm cho Bồtát và trong đêm ấy Bồtát Siddhattha lìa bỏ cung vàng ra đi xuất 
gia). 

Ngoài các công trình xây cất trên, Thiên thần kiến trúc Vissakamma còn thực hiện 
các công tác sau: 

- Kiến tạo sảnh đường nạm ngọc rộng 12 dotuần, dước gốc xoài @andamba (Găng- 
Đăm-Bá), để Đức Thế Tôn thể hiện Song thông lực nhiếp phục ngoại giáo vào cuối hạ 
thứ sáu. 

- Kiến tạo ba cầu thang: Một bằng ngọc ở giữa, một bằng vàng và một bằng bạc ở 
hai bên, để Đức Thế Tôn từ cung trời Tavatimsa (Ba mươi ba) ngự về nhân giới nơi chân 
thành Sankassa (Săng-Kát-Sá), sau khi Ngài thuyết giảng trọn vẹn Tạng Abhidhamma 
(Thắng pháp) vào hạ thứ bảyŒ3), 

- Kiến tạo sảnh đường ở giửa không trung từ kinh thành Sävatthi (XáVệ) đến thành 
Ugga (Úc-Gá) để Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu sử dụng, khi Đức Thế Tôn cùng 500 vị 
Tỳkhưu ngự đến thành Ugga theo lời thỉnh cầu của nàng Culla Bhaddã (Chul-Lá Phắc- 
Đa), con gái thứ của Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anäthäpindika) 2. 


)- Xem D.ii. Mahãäsudassanasuttanta (Kinh Đại Thiện Kiến). 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 10). 
)- JA. Chuyện số 7o. 

4)- JA. Chuyện số 509. 

6)- JA.. Chuyện số 510. 

(6)- JA, Chuyện số 522. 

ứ)- JA. Chuyện số 525. 

®)- JA. Chuyện số 538. 

)- JA. Chuyện số 547. 

(19)- JA. Chuyện số 540. 

1)- AA.¡. 379. 

(12)- BuA. 232. 

(13)- JA. iv. 265 

4)- DhA. iii. +70; xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). 
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-Kiến tạo sảnh đường ở giữa hư không, nơi Đức Thế Tôn ngự đến xứ Sunäpuranta 
(Sú-Na-Pá-Ran-Tá) để Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu ngự đến xứ Sunäpuranta (Sú-Na- 
Pá-Ran-Tá)(. 

- Kiến tạo “vòng đai bất khả xâm nhập” (välasanghätayanta) quanh tháp thờ Xálợi 
Phật của 7 nơi (ngoại trừ XáLợi Phật được tôn thờ ở tháp trong xứ Koliya#2)) được tập 
trung lại một nơi, tháp thờ Xálợi của 7 nơi gom lại được vua Ajätasattu (AXàThế) xây 
dựng trong lòng đất nơi thành Räãjagaha (Vương Xá) theo lời dạy của Trưởng lão Mahä 
Kassapa (Đại CaDiếp), sau này vua Asoka (ADục) sẽ tạo tháp tôn thờ XáLợi Phật. 

“Vòng đai bảo vệ” này xoay tròn liên tục và nhanh, nên không thể mở khóa đi vào 
bên trong. 

Khi vua Dhammäsoka (Thăm-Ma-Sô-Ká)) muốn thỉnh XáLợi Phật nơi tháp này, để 
tôn thờ vào những tháp do Đức vua xây dựng, nhưng không một ai có khả năng mở khóa 
“vòng đai bảo vệ” để đi vào bên trong. 

Chính Thiên thần Vissakamma (Quít-Sá-Kăm-Má) theo lịnh vua Trời Sakka 
(ĐếThích) xuống nhân giới mở khóa “vòng đai bảo vệ” này, Thiên thần Vissakamma hóa 
thân thành người cung thủ, giương cung bắn mũi tên vào cơ quan chuyển động nơi 
“vòng đai bảo vệ”, và “vòng đai” ngừng xoay tròn. Sau đó mở khóa cánh cửa đi vào bên 
trong tòa Tháp thờ XáLợi Phật). 

- Kiến tạo sảnh đường để tạm thời tôn thờ XáLợi Phật do Ngài Sadi Sonuttara (Sô- 
Nút-Tá-Rá) mang từ xứ “rắn chúa” về đảo Tích, trong lúc chờ tháp Mahä Thũpa (Đại Bảo 
tháp) hoàn tất sẽ tôn trí Xálợi Phật vào Đại Bảo tháp(. 

- Trang hoàng toàn đảo Tích vào ngày chính thức tôn trí XáLợi Phật vào Đại Bảo 
tháp (Mahaã Thùpa)). 

- Kiến tạo những viên gạch bằng vàng để xây dựng Đại Bảo tháp (Mahä Thũpa)(® 

- Nhập vào người thợ bậc thầy về xây dựng, thuyết phục vua Dutthagämani (Đút- 
Thá-Ga-Ma-Ní) việc xây dựng điện tôn trí XáLợi Răng nhon trongĐại Bảo tháp (Mahaã 
Thũpa)U'). 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapäada-atthakath3), người thợ mộc làm 
Giảng đường Sudhamma (Sú-Thăm-Ma) cho thanh niên Maghava (Ma-Khá-Qua), khi 
mệnh chung tái sinh về cõi Tävatimsa (Ba mươi ba), được vua Trời Sakka (ĐếThích) ban 
cho chức vụ này®). 

d- Nữ nhân Đại hộ pháp. 

1Thỉnh cầu Đức Thế Tôn cho phép thọ dụng . 

*Công trình phụ của tòa nhà lớn. 

Có lần nàng Visakhä (Quí-Sa-Kha) mẹ của Migära (Mí-Ga-Rá) có ý muốn xây dựng 
tòa nhà dài có mái hiên hình đầu voi (hatthinakhakam) nhằm sự lợi ích cho các vị 
Tỳkhưu. 

Các vị Tỳkhưu suy nghĩ: “Công trình phụ nào của tòa nhà dài được Đức Thế Tôn cho 
phép, công trình nào không được cho phép?”. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề này, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Ta cho phép tất cả công phụ của tòa nhà lớn). 


()- MA. ii. 1017. 

2)- Xem Đức Pjhật và 54 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). Ngôi XáLợi Răng nhọn đến Tích Lan. 
)- DA. ii. 613, 614. 

(4)- Mhv. xxxi. 76. 

)- Mhv. xxxi. 34. 

(6)- Mhv. xxviil. 8. 

)- Mhv. xxx. 11. 

(8)- DhA. ¡. 272.. 

)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II. Chương VI. Sàng tọa (Senäsana). số 290. 


94 


*Cúng dường chum, vật chà chân và chối quét. 

Đức Thế Tôn sau khi ngự trú nơi xứ Bhaggãä (Phắt-Ga) vừa đủ, Ngài lên đường du 
hành đi đến kinh thành Sävatthi (XáVệ). 

Nơi thành Sảvatthi (XáVệ) Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự KỳViên 
(Jetavanavihära) của Trưởng giả Anäthapindika (Cấp Cô Độc) cúng dường. 

Nàng Visakhä mẹ của Migära mang theo cái chum, vật chà chân (bằng đất nung) và 
cây chỗi, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài thọ nhận cái chum, vật chà chân bằng (đất nung) và cây 
chỗi của con. Việc này sẽ mang lại lợi ích và an vui lâu dài đến con. 

Đức Thế Tôn thọ nhận cái chum, cây chỗi nhưng không thọ nhận vật chùi chân 
(bằng đất nung). 

Đức Thế Tôn với pháp thoại làm thức tỉnh, sách tấn, tạo niềm hân hoan đến nàng 
Visäkhã mẹ của Migära. Nàng säkhã sau khi nghe xong pháp thoại, hoan hỷ đảnh lễ Đức 
Thế, hướng vai phải nhiễu quanh Đức Thế Tôn, rồi ra đi. 

Sau đó, nhân sự kiện này, Ngài thuyết lên Pháp thoại rồi dạy các Tỳkhưu rằng: “Này 
các Tỳkhưu, Ta cho phép sử dụng cái chum và cây chỗi. Này các Tỳkhưu, không nên sử 
dụng vật chà chân (bằng đất nung); vị nào sử dụng phạm dukkata (tác ác). 

Này các Tỳkhưu, ta cho phép sử dụng ba vật chà chân: Bằng cát, sỏi, và bọt biển), 

Lần khác, nàng Visäkhä mẹ của Migära mang theo cái quạt và chỗi quét bụi, đi đến 
Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài thọ nhận quạt và chỗi quét bụi của con. Việc này sẽ mang 
lợi ích và an vui lâu dài đến con ... nt... 

Do sự kiện này, Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: “Này các Tỳkhưu, Ta cho phép 
sử dụng cái quạt và chỗi quét bụi” (sđd, số 129). 

Lần khác, nàng Visäkhä mẹ Migära, cầm khăn lau mặt (mukhapuñchana colam), đi 
đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, xin 
Ngài thọ dụng khăn lau mặt của con. Việc này sẽ mang lại lợi ích và an vui lâu dài đến 
con”... 

Do sự kiện này, Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: “Này các Tỳkhưu, Ta cho phép 
sử dụng khăn lau mặt (sđd, số 158). 

2~ Minh oan cho mẹ Ngài Kumara Kassapd. 

Bà Visäkhä là người có danh tiếng, đồng thời là người có uy tín nơi kinh thành 
Savatthi. 

Chính bà được Trưởng lão Upäli (Ú-Pa-Lí) (vị đệ nhất thông luật trong Tăng đoàn) 
cử vào hội đồng xét xử vị Tỳkhưu ni mang thai trước khi xuất gia. Và bà đã minh oan cho 
vị Tỳkhưu ni này vô tộiU). 

3 Gìn giữ các vị Tỳkhưu. 

*Hai Học giới bất định. 

*Học giới 1. 

Vào lúc bà Visakhä mẹ của Migära có nhiều con trai, có nhiều cháu trai, các con và 
cháu của bà đều khỏe mạnh, không bệnh tật, bà được xem là “có điềm an lành lớn”. 

Trong những dịp tế lễ, hội họp, tiệc vui ... bà Visäkhä thường được ưu tiên thỉnh 
mời đến dự. 


()- ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II. Chương V. Các Tiểu sự. Số 126-127. 

2)- Xem Đức Phật vả 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 13). Mẹ Trưởng lão Kumära Kassapa. 

3)- Khi ấy bàVisãkhã trên 40 tuổi, theo lời giải thích của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), khi ấy bà Visãkhäã có 10 
người con trai, 10 người con gái. Mỗi người con của bà có 20 người con, tổng cộng khi ấy bà có 20 người con và 
400 người cháu. 
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Có một gia tộc có tiệc vui, nên mời bà Visäkhäã đến dự. Bà Visäkhäã đã nhìn thấy Đại 
đức Udãyi (Ú-Đa-Dfí)0) cùng với người con gái, một nam một nữ ngồi nơi kín đáo có che 
khuất, thuận tiện cho hành động. 

Sau khi nhìn thấy như thế, bà Visakhäã nói với Đại đức Udãyi rằng: 

- Thưa Ngài, điều này không thích hợp, không đúng đắn là “việc Ngài Đại đức cùng 
người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ kín đáo được che khuất, thuận tiện cho hành 
động. 

Thưa Ngài, mặc dù Ngài không có ước muốn gì đến chuyện ấy, tuy nhiên, khó 
thuyết phục đến những người không có niềm tin. 

Tuy được bà Visäkhä nói như thế, nhưng Đại đức Udäyi (Ù-Đa-Dfí) không lưu tâm 
đến. 

Bà Visäkhäã sau khi ra về, đã trình lại việc này đến các vị Tỳkhưu. 

Các vị Tỳkhưu ít ham muốn đã phàn nàn, phê phán Tôn giả Udäyi, rồi trình lên Đức 
Thế Tôn việc này. 

Do nhân này, do sự kiện này, Đức Thế Tôn chế định Học giới đến các vị Tỳkhưu như 
vầy: 

“Vị Tỳkhưu nào cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được 
che khuất, thuận tiện cho hành động, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy sau khi thấy rồi tố 
cáo vị ấy với một tội nào đó trong ba tội: hoặc là với tội päräjika (bất cộng trụ), hoặc là 
với tội sanghadisesa (tăng tàng), hoặc là với tội pãcittiya (ưng đối trị). (Nếu) vị Tbkhưu 
thú nhận việc ngồi thì nên được hành xử với một tội nào đó trong ba tội: hoặc là với tội 
parajika, hoặc là với tội sanghadisesa, hoặc là với tội pacittiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói 
đáng tin cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị Tỳkhưu ấy theo tội ấy. Đây là điều 
aniyata (bất định)”0). 

*Học giới 2. 

Lần khác, cũng nơi gia tộc ấy có lễ tiệc và bà Visäkhã được ưu tiên mời tham dự. 

Bà Visäkhã nhìn thấy Tôn giả Udäyi (Ú-Đa-Dí) cùng với người nữ, một nam một nữ 
ngồi nơi không có che khuất, không thuận tiện cho hành động nhưng thuận tiên cho việc 
nói lời dâm dục. 

Bà Visakhä cảnh báo Tôn giả Udãyi, nhưng Tôn giả Udäyi không lưu tâm đến lời bà 
Visakha. 

Bà Visäkhäã trình việc này đến các vị Tỳkhưu, các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn. 

Do nhân này, do sự kiện này, Đức Thế Tôn chế định học giới đến các Tỳkhưu như 
sau: “Vị TÈkhưu nào ngồi với người nữ, một nam một nữ ở nơi không có che khuất, không 
thuận tiện cho hành động, nhưng thích hợp để nói với người nữ bằng những lời dâm dục. 
Vị tỳ khưu nào ở chỗ ngồi có hình thức như thế cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở 
nơi kín đáo, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy, sau khi thấy rồi tố cáo vị ấy với một tội nào 
đó trong hai tội: hoặc là với tội sanghadisesa (tăng tàng), hoặc là với tội pacittiya (ưng 
đối trị). (Nếu) vị Tỳkhưu thú nhận việc ngồi thì nên hành xử với một tội nào đó trong hai 
tội: hoặc là với tội sanghadisesa (tăng tang), hoặc là với tội pãcittiya (ưng đối trị); hoặc là 
nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị Tỳkhưu ấy theo tội 
ấy. Đây cũng là điều aniyata (bất định)” (säd. Điều học bất định 2). 

4ˆ Với các Tèkhưu xung đột nhau ở Komsambi. 

Bà Visakha nghe các vị Tỳkhưu ở Kosambi (KiêuThưởngDi) xung đột nhau, gây 
chia rẽ trong Tăng đoàn, cho dù Đức Thế Tôn có ngự đến Komsambiï để giảng hòa, 
nhưng các vị Tỳkhưu này vẫn ngoan cố không nghe lời Bậc Đạo sư, không giảng hòa 
cùng nhau. 


@®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). Trưởng lão Udãyi. 
2)- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu I. Điều học bất định (aniyata)1. 
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Đức Thế Tôn từ giả kinh thành Kosambï đi vào rừng Pärileyyaka (Pa-Rí-Lêy-Dá- 
Ká) an cư mùa mưa lần thứ 10. 

Không được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, các cận sự nam nữ thành Kosambi sau khi 
biết được nguyên nhân, đã từ bỏ, không cúng dường tứ sự đến nhóm Tỳkhưu gây xung 
đột, chia rẽ lẫn nhau này, cuối cùng những vị Tỳkhưu này giảng hòa, sám hối tội lẫn 
nhau, rồi thông báo cho cư dân thành Kosambi biết. 

Nhưng cư dân thành Kosambi (Kiêu ThưởngDï) chưa chấp nhận, buộc hai nhóm 
Tỳkhưu này phải đến thành Sävatthi (XáVệ), sám hối Đức Thế Tôn. 

Khi nghe hai nhóm Tỳkhưu gây xung đột, chia rẽ nhau đến thành Sävatthi (XáVệ), 
Trưởng lão Säriputta (XáLợiPhất), Trưởng giả Anäthapindika (Cấp Cô Độc) và bà 
Visäkhäã, lần lượt đến bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

-Bạch ThếTôn, nghe nói các Tỳ khưu ở Kosambi (KiêuThưởngDïi) là những vị 
thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng 
trong hội chúng, đang đi đến thành Sävatthi. Bạch Thế Tôn, chúng con nên thực hành 
như thế nào đối với các Tỳkhưu ấy ? 

- Này Visakha, con hãy dâng vật cúng dường cả hai bên; sau khi dâng vật cúng 
dường rồi hãy nghe Pháp cả hai bên; sau khi nghe Pháp cả hai bên. Các Tỳkhưu nào nói 
đúng Pháp thì hãy thuận theo quan điểm, niềm tin, khuynh hướng, và lập luận của các vị 
ấyU). 

*Được ban địa vị tối thắng. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama savikanam upäsikãnam pathamam dãyikãnam 
yadidam Visakhã migäramaäta. 

“Này các Tỳkhưu, trong các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, bố thí tối thắng là Visakha mẹ của 
Migara 2). 

Tiền sự. 

Kể từ Hiền kiếp này trở về trước, cách đây 100 ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Thế 
Tôn Padumuttara (Liên Hoa), nơi kinh thành Hamsavati (Hăng-Sá-Quá-Ti) có một nữ 
gia chủ có đại tài sản. 

Có lần nữ gia chủ này chứng kiến Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) ban cho 
một nữ cận sự danh hiệu “Đệ nhất hạnh bố thí trong hàng nữ cận sự” của Đấng Như Lai. 

Nữ gia chủ ấy ao ước đạt được danh hiệu tối thắng ấy trong thời Đức Chánh giác 
tương lai, nên cúng dường đại thí đến Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) cùng 68 
ngàn vị Tỳkhưư trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ bảy, nữ gia chủ ấy phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn Padumuttara 
(Liên Hoa), xin có được địa vị “tối thắng hạnh bố thí trong hàng nữ cận sự của Đức 
Chánh Giác tương lai”. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri “ước nguyện của nữ cận sự này sẽ thành tựu 
như ý trong thời Đức Phật Chánh Giác Gotama (CồĐàm)”. 

Mệnh chung, nữ gia chủ ấy tái sinh về cõi chư thiên, rồi chỉ luân chuyển trong hai 
giới: Người và chư thiên trọn 100 ngàn kiếp trái đất. 

Đến Hiền kiếp này, vào thời Đức Thế Tôn Kassapa (C€aDiếp), hậu thân nữ gia chủ ấy 
tái sinh về nhân giới nơi kinh thành Bäränasĩ (BaLaNai), là con gái út trong bảy nàng 
con gái của Đức vua KikI (Ki-Kì, nàng có biệt hiệu là Sanghadasĩ (Nữ nô tỳ Tăng chúng). 

Bảy nàng con gái của Đức vua KikI (Kí-Ki) là: 

1- Nàng SumanI (tiền thân Trưởng lão ni Khem3). 

2- Nàng Samanaguttä (tiền thân Trưởng lão ni Uppalavann3). 


()- Xem ĐĐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm II. Chương X. Kosambi. 
@)- A1. 24. 
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3- Nàng Bhikkhunl (tiền thân Trưởng lão ni Patäcär3). 

4- Nàng Bhikkhadäyikãä (tiền thân Trưởng lão ni Dhammadinn3). 

5- Nàng Dhammaä (tiền thân Trưởng lão ni KisägotamI]). 

6- Nàng Sudhammä (tiền thân Trưởng lão ni Kundalikes]). 

7- Nànng Sanghadäsĩ (tiền thân nàng Visäkhä). 

Giữa hai thời Đức Phật Kassapa(CaDiếp) và Đức Phật Gotama, hậu thân nàng 
Sanghadäsĩ (Săng-Khá-Ða-Sï) chỉ sống trong cảnh giới chư thiên. 

Đến thời Đức Thế Tôn Gotama, nàng tái sinh về nhân giới nơi thai bào của bà 
SumanadevI (Sú-Ma-Ná-Đê-Qui), là con gái trưởng của Trưởng giả Dhanañjaya (Thá- 
Nanh-Chá-Dá). Vì sinh ra vào tháng Visakhã (tháng 4 âl, tính theo lịch VN), nên nàng 
được đặt tên là Visakhä. 

Vào năm tròn 7 tuổi, nàng cùng 500 nữ hầu được Đức Thế Tôn tế độ chứng đắc 
Thánh quả Dự lưu nơi khu rừng Jätiyä (Cha-Tí-Da) trong kinh thành Bhaddiya (Phắc-Đí- 
Dá). 

Vào hạ thứ ba, khi Trưởng giả Dhanañjaya theo yêu cầu của vua Bimbisära 
(BìnhSa) chuyển đến vương quốc Kosala trú ngụ. Nàng Visakhã theo gia đình đến trú 
ngụ nơi thành Säketa (SaKỳ) và trưởng thành nơi ấy. 

*Bà Visaäkha hoan hỷ với hạnh lành tạo được. 

Khi bà Visakhã có những người cháu, vào ngày kỷ niệm Đông Phương tự xây dựng 
hoàn mãn, bà dẫn đầu các con cháu đi chung quanh Đông phương tự, với sự cảm hứng 
bà Visakhã ngâm lên 5 kệ ngôn: 

Kadaham pãsädam rammam; sudhãmattikalepanam; 

Viharadanam dassämi; sahkappo mayha pũrito. 

“Chừng cất xong lâu đài; tô thạch cao trong ngoài. 

Ta sẽ dâng chùa mới; nguyện ta mãn từ đây.” 

Kadaham mañcaprthañca; bhisibimbohanänli ca. 

Senasanabhandam dassämi; sañhkappo mayha pủrito. 

“Chừng có giường ghế dài; gối đủ thứ trong ngoài. 

Ta sẽ dâng chỗ ngụ; nguyện ta mãn từ đây”. 

Kadaham salakabhattam; sucim mamsũpasecanam. 

Bhojanadänam dassãmi; sañkappo mayha pùrito. 

“Chừng rút thẻ sớt bát; cơm trắng trộn thịt nạc. 

Ta sẽ cúng Trai Tăng; nguyện ta nay thành đạt”. 

Kadaham kaäsikam vattham; khomakappäsikani ca. 

Civaradänam dassami; sankappo mayha purito. 

“Chừng có vải Ca Thi; vải li nông, vải chỉ. 

Ta sẽ cúng dường y; nguyện ta nay hoàn mỹ”. 

Kadaham sappinavanitam; madhutelañca phãnïtam. 

Bhesajjadanam dassãämi; sañkappo mayha purito ” ti. 

“Chừng có sanh tô lạc; mật ong với đường đầu. 

Ta sẽ dâng giải khát; nay ta mãn nguyện cầu” (ĐTL Pháp Minh d). 

Giọng của bà Visakhä (Quí-Sa-Kha) rất du dương, khi nói kệ tựa như ngưiời đang 
hát, các vị Tỳkhưu nghe bà Visäkhäã nói kệ, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay chúng con chưa từng nghe bà Visakhä ca hát. 
Hôm nay bà dẫn dầu con cháu, đi vòng quanh Tự viện Đông Phương, vừa đi vừa ca hát. 

- Này các Tỳkhưu, không phải cận sự nữ Visakhä ca hát đâu, cận sự nữ Visakhä hồi 
tưởng, thấy những ước nguyện của mình đã thành tựu, nên hân hoan vừa đi vừa nói lên 
cảm hứng ngữ. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nói lên tiền sự trên 

Sau đó Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại, rồi dạy rằng: 
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- Này các Tỳkhưu, như người thợ làm tràng hoa thiện xảo, từ đống hoa tươi lấy ra 
những cánh hoa thích hợp để kết thành vòng hoa với nhiều hình thức khác nhau. Cũng 
vậy, nàng Visäkhäã thường lưu tâm thực hành những thiện nghiệp như thế đó. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

53- Yathapi puppharäsimhã; kayira maälãgune bahũ. 

Evam jätena maccena; kattabbam kusalam bahu “ni. 

“Như hoa từ một đống; kết được nhiều tràng hoa. 

Từ thân người tạm sống; nhiều thiện sự sinh ra” (HT.TMC d). 

Dứt kệ ngôn nhiều vị Tỳkhưu chứang đạt Thánh quả(. 

Bà Visäkhäã nằm trong danh sách những cận sự nữ ưu tú của Đức Thế Tôn). 

Theo Bản Sớ giải Chuyện Thiên cung (Vimänavatthu - atthakathä), bà Visakhä 
mệnh chung tái sinh về cõi Hóa lạc thiên (Nimmärati) là vị Thiên hậu của Thiên vương 
Sunimmitta (Sú-Nim- Mít-T4). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) trong Bản Sớ giải kinh Trường bộ, có giải thích: “Ở 
cõi Hóa lạc thiên, hậu thân bà Visakhä chứng Thánh quả Nhất Lai, mệnh chung ở cõi này 
bà tái sinh về cõi Tha Hóa Tự Tại, cũng là Thiên hậu của Thiên vương ở cõi này, nơi đây 
bà chứng Thánh quả ANÑaHàm. 

Tương tự như Trưởng giả Anäthapindika (Cấp Cô Độc), vua Trời Sakka (ĐếThích), 
bà Visäkhä là bậc ANaHàm Thượng lưu bang, hâu thân bà Visakhä lần lượt sinh về năm 
cõi Tịnh cư (Suddhaväsa) là Vô Phiền thiên (Avihä), Vô Nhiệt thiên (Atappä), Thiện Kiến 
thiên (Sudassä), Thiện Hiện thiên (Sudassï) và Sắc Cứu Cánh thiên (Akanitthä), hưởng 
Phạm thiên lạc 31 ngàn kiếp trái đất và viên tịch nơi cõi Sắc Cứu cánh 6). 

*Đức vua KiRI. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ (Anguttara-atthakathä), Đức vua KikI (Ki-Ki) là một 
trong những cận sự nam tối thắng (aggupatthäka) của Đức Phật Kassapa (CaDiếp) 6. 

Đức vua KikI cai trị Vương quốc Kãsi (Ka-Sí) rộng 300 dotuần, có kinh thành là 
Baranasl (BaLaNaại). 

Đức Thế Tôn Kassapa (Kát-Sá-Pá) du hành đến kinh thành Bãränasï, Đức vua KikI 
cùng Hoàng tộc đến nghe pháp từ Đức Thế Tôn, rồi cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng đến thọ thực nơi Hoàng cung. 

Sau đó Đức vua KikI thỉnh Đức Thế Tôn Kassapa an cư mùa mưa mơi kinh thành 
Bäränasi vào lần đó, nhưng Đức Thế Tôn Kassapa không nhận lời, vì Ngài đã nhận lời 
của cận sự nam Ghãtikãra (Kha-Tí-Ka-Rá) an cư mùa mưa ở Vehalihga (Quê-Há-Ling- 
Gá). 

Nghe vậy, vua KikI có vẻ không vui, nhưng sau khi nghe được đức độ của thợ gốm 
Ghätikãra, Đức vua KikI hân hoan gủi đến Vehalinga tặng cận sự nam Ghätikãra năm 
trăm cổ xe lương thực, để cận sự nam Ghãtikãra cúng dường đến Đức Thế Tôn Kassapa, 
nhưng Ngài Ghãtikãra không nhận với lý do: “Có đủ vật thực cúng dường đến Đức Thế 
Tôn Kassapa rồi”6). 

Đức vua Kikï có 8 người con gái, công chúa trưởng tên là Uracchatä (Ú-Rắc-Cha- 
Ta), khi được 16 tuổi, nàng nghe Pháp từ Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp) chứng Thánh 
quả ALaHán và viên tịch trong ngày đó. 

Bảy cô công chúa còn lại là: Samami (Sá-Ma-Ni), Samanagutta (Sá-Ma-Ná-Gút-Ta), 
BhikkhunI (Phích-Khú-Niï), Bhikkhadayika (Phích-Khá-Đa-Dí-Ka), Dhammä (Thăm-Ma), 
Sudhammaä (Sú-Thăm-Ma) và SanghadäsI (Săng-Khá-Ða-Si), tất cả đều sống độc thân. 


()- DhpA. Câu số 53. 
(2)- A1v. 347. 

()- DA.iii. 740. 

)- AA.i. 420 
G®)-D.ii.7;M.ii. 49. 
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Nghe được Giáo pháp từ Đức thế Tôn Kassapa (€aDiếp), sáu cô công chúa chị tâm 
hướng về xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong Giáo pháp Đức Phật Kassaap, riêng 
nàng Sanghadäsĩ (Săng-Khá-Ða-S¡) không xuất gia, nói với các người chị rằng: 

- Nếu em xuất gia theo các chị, thì còn ai hộ độ chư Tăng. 

Trong thời Đức Thế Tôn Gotama (CồĐàm) hiện tiền, hậu than sáu cô công chúa chị 
là những Thánh nữ ALaHán trong Giáo Pháp của Đức Phật, đó là: Bà Khema (Khê-Ma), 
bà Uppalavannä (Úp-Pá-La-Quăng-Na), bà Patäcärã (Pá-Ta-Cha-Ra), bà Kisä Gotami (Ki- 
Sa- Gô-Tá-Mi), bà Dhammadinna (Thăm-Má-Đin-Na) và bà Bhaddã Kesäkundali (Phắt- 
Đa Kê-Sa-Kung-Đá-Lï). Hậu thân nàng Sanghadäsr là nàng VisakhäU'). 

Trong Tập Sớ giải kinh Bổn sự có khác chút ít là: Cô công chúa thứ sáu là 
Sudhammä (Sú-Thăm-Ma) nay là bà Hoàng Mahä Mãyä (Ma-Ha Ma-Da) (mẹ của Bồtát 
SĩĐÐạtTa)Ø'). 

Tập Mahävastu (Đại sự) của Bắc truyền, có đề cập đến một nàng công chúa nữa là 
nàng MälinI Kisaägotami (Ma-Lí-NÑ¡ Kí-Sa-Gô- Tá-MI) 6). 

Ngoài ra Đức vua KikI có một Tử hoàng là Puthuvindhara (Pú-Thú-Quin-Thá-Rá - 
tiên thân Ngài Rãhula) về sau nối Vương nghiệp). 

Trong thời Đức Phật Kassapa, Đức vua KikI thường cúng dường vật thực đến Đức 
Thế Tôn và các vị Tỳkhưu®'). 

Khi Đức Thế Tôn Kassapa viên tịch, đại chúng tạo Bảo tháp bằng vàng để tôn thờ 
XáLợi Phật, vuaKikI kiến tạo một trong bốn cổng đi vào khuôn viên Bảo tháp, cổng này 
có chiều dài là một dotuần®). 

Kinh điển Sanskrit gọi vuaKiki là KrkI và có đề cập đến một cung điện của vua KikI 
có tên là KolanadaU). 

Đức vua KikI (Kí-Ki) mệnh chung, vương nghiệp trao về Vương tử Puthuvindhara 
(Pú-Thú-Quin-Thá-Rá). 

Vua Puthuvindhara mệnh chung, vương nghiệp trao đến vương tử Suyäma (Sú-Da- 
Má) là cháu nội vuaKikI (Kí-Ki). 

Con vua Suyäma nối vương nghiệp cai trị xứ Kãsï (Ka-Sï) là Kikĩi Brahmadatta (Kí- 
Ki Bram-Má-Đát-Tá). 

Vua Kikii Brahmadatta là tiền thân của Trưởng lão Ekadhammasavaniya (Ê-Ká- 
Thăm-Má-Sá- Quá-Ni-Dá), Ngài chứng Thánh quả ALaSHán trong thời Đức Thế Tôn còn 
tại thế), 

*Nơi Đông Phương Tự (Pubbaramad). 

Ngoài những bài kinh được thuyết giảng, nơi Đông Phương Tự còn có những sự 
kiện sau. 

- Đức Thế Tôn ban phẩm vị Trưởng lão cho Sadi Sumana. 

Sadi Sumana (Sú-Na-Má) là đệ tử của Ngài ANuruddha (A-Na-Luật), khi ấy Sadi 
Sumana được 7 tuổi. Đức Thế Tôn dạy Ngài Änanda (A-Nan-Đá0 bảo Ngài Sumana đi 
lấy nước ở hồ Anotatta (Á-Nô-Tát-Tá) về cho Đức Thế Tôn rửa chân, nhằm mục đích 
cho đại chúng thấy được năng lực thần thông của vị Sadi bảy tuổi. 

Ngài Sadi Sumana lấynuuớc ở hồ Anotatta mang về cho Đức Thế Tôn, nhân đá Đức 
Thế Tôn ban địa vị Thera (Trưởng lão) đến Sadi Sumana 6), 


Œ)- Ap. ii. 561. 

2)- JA. Chuyện số 547. Bồtát Vessantara. 

(3)- Mtu. ¡. 393. 

(- ThagA. ¡. 151. 

)- SnA. ¡. 281, 283. 

(6)- SnA. ¡. 194. 

0)- Mtu.i. 325. 

(®)- ThaA.i. 151. Xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). Sadi Sumana. 
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- Đức Thế Tôn cho phép các Tỳkhưu tự thực hành lễ Bốtát. 

Khi hội chúng Tăng Tỳkhưu phát sinh ô nhiễm (äsava), Đức Thế Tôn không thực 
hành Bốtát (uposatha), Ngài cho phép các Tỳkhưu tự thực hành Bốtát (uposatha) (đã 
trình bày ở trên). 

- Ngài Moggallãna (MụcKiềnLiên) thi triển thần thông. 

Khi các vị Tỳkhưu ở tầng dưới của “Giảng đường mẹ Migära” (Migäramätupasäda), 
gây huyên náo do không kiềm chế tâm, kiêu mạn, giao động do bốn món vật dụng như y 
phục, vật thực, liêu thất ... Đức Thế Tôn dạy Ngài Mogøalläna (MụcKiềnLiên) làm các 
Tỳkhưu yên lặng. 

Ngài Moggallana thi triển thần thông, dùng ngón chân chạm nhẹ vào 
Migäramätupasäda (Giảng đường mẹ Migära), khiến các Tỳkhưu đang huyên náo kinh 
hoàng chạy ra khỏi Giảng đườngU!). 

- Ngài Vangisa tán thán Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu ALaHán. 

Một thời Đức Thế Tôn trú tại Đông Phương Tự, Giảng đường mẹ Migära. 

Vào ngày Tự tứ (Pavaranä), Đức Thế Tôn ngồi giuã7 trời có 500 vị Tỳkhưu ALaHán 
vây quanh, Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này các Tỳkhưu, hãy nói lên điều đáng chỉ trích về thân, về lời nói của Ta. 

Ngài Sariputta (XáLợiPhất) thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, thân và lời nói của Đức Thế 
Tôn, chúng con không có điều gì để chỉ trích cả .. Bạch Thế Tôn, chúng con mời Đức Thế 
Tôn nói lên điều chỉ trích về thân, về lời nói của chúng con. 

-Này Sãriputta, Ta không có gì chỉ trích các ngươi những điều về thân, về lời nói cả 


Ngay tại chỗ, Ngài Vangisa (Quăng-Gí-Sá) nói lên kệ ngôn tán than Đức Thế Tôn và 
500 vị Tỳkhưu, như sau. 

Ajja pannarase visuddhiya; bhikkhù pañcasatã samäagata. 

Samyojanabandhanacchidã; anigha khinapunabbhava ïs1. 

“Nay ngày trăng tròn thanh tịnh; năm trăm Tỳkhưu họp. 

Bậc Thánh cắt trói buộc;vô phiền đoạn tái sinh”. 

CakkavattI yatha rãjä; amaccaparivarito. 

Samantäã anupariyeti; sagarantam mahim imam. 

“Như vua Chuyển Luân vương; đại thần chung quanh. 

Du hành khắp bốn phương; đất này đến hãi biên”. 

Evam vijitasahgamam; satthavaham anuttaram. 

Savakaã payirupäsanti; tevijja maccuhAyino. 

“Như vậy các đệ tử; đã chứng được Tam minh. 

Sát hại được tử thần; những vị này hầu hạ”. 

Bậc thắng trận chiến trường; chủ lữ hành?) vô thượng”. 

“Sabbe bhagavato puttã; paläpettha na vijjati. 

Tanhãsallassa hantãäram; vande ãdiccabandhuna'”nti. 

“Tất cả con Thế Tôn; không ai là vô dụng”. 

Xin chí thành đảnh lễ; bậc nhỗ lên káht ái. 

Xin tâm thành cung kỉnh; bậc giòng họ mặt trời” (HT-TMCd)6). 

- Vua Pasenadi thử trí tuệ của Đức Thế Tôn. 

Có thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đông Phương Tự, Gỉang đường mẹ Migära. Vào 
buổi chiều, Đức Thế Tôn từ chỗ độcc cư thiền tịnh đứng dậy, đến ngồi tại mái hiên phía 
cửa ngoài. 


®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
(2)- Được chở trên xe Bát chánh đạo. 
()- S.¡. 100. Paväranäsuttam (kinh Tự Tứ). 
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Vua Pasenadi (PaTưNặc) đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi 
ấy có bảy vị tóc bện, bảy vị Nigantha (NiKiềnTử), bảy loã thể, bảy vị mặc một y, bảy vị du 
sĩ đi qua. 

Vua Pasenadi đấp y quỳ chân mặt xuống, hướng về bảy vị tóc bện ...bảy vị du sĩ, nói 
lên ba lần tên của mình: “Thưa chư tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala (KiềuTấtLa)” 

Sau đó, vua Pasenadi bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn chủ ấy là bậc ALaHán, hay là những vị đang đi 
trên con đường hướng đên Đạo quả ALaHán?. 

- Thưa Đại vương, còn là cư sĩ, đang còn thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, 
quen dung các loại hương chiên đàn của xứ Kãsi (Ka-sí), trang sức với dầu hoa hương 
thơm, dầu sáp, sử dụng vàng và bạc. Đại vương thất khó biết được các vị ấy là bậc 
ALaHán hay đang đi trên đường hướng đến đạo quả ALaHán. 

- Thưa Đại vương, phải cộng trú lâu dài mới biết được giới hạnh của một người ....” 


Và Đức vua Pasenadi hoan hỷ, nói rằng: “Đó là những thám tử của Đức vua giả 
dạng, để thu thập tin tức mang về cho Đức vua”0). 

Tập Udãna (Cảm hứng Ngữ) ghi thêm rằng: “Sauk hi hiểu rõ ý nghĩa này, Đức Thế 
Tôn nói lên “Cảm hứng ngữ (udãna)” nhu7 sau. 

Na vayameyya sabbattha; nãññassa puriso siy3. 

Nãññam nissãya jIveyya; dhammena na vanim care' tỉ. 

“Phải siêng năng cố gắng, tại bất cứ chỗ nào; 

Chớ trở thành là người, thuộc vào con người khác. 

Chớ có sống ỷ lại, nương tựa vào người khác; 

Chớ sống nghề buôn bán,đem pháp để kiếm lời” (HT.TMCd)0). 

*Về kinh điển. 

Ngoài ra, một số bài kinh khác được Đức Thế Tôn hay các vị Trưởng ão thuyết 
giảng nơi Đông Phương Tự như. 

*Kinh Khởi thế nhân bổn (Aggaññasutta). 

Bài kinh này Đức Thế Tôn thuyết lên ở ở Pubbäräma Migäramätupasäda (Đông 
Phương tự, Giảng đường mẹ Migara), giảng cho hai thanh niên Bàlamôn là Vãsettha 
(Qua-Sét-Thá) và Bhãradväja (Pha-Rá-Đoa-Chá). Bài kinh đề cập nhiều vấn đề về sự 
tiến hoá của thế giới, con người cà xã hội; quan điểm “giai cấp Bàlamôn là thừa tự từ 
miệng Phạm thiên” được xét đến và quan điểm này bị bác bỏ và “yếu tố đạo đức được 
xem là quan trọng hơn yếu tố dòng dõi” 6). 

Phần lớn kinh này (từ đoạn đầu của phần “nguồn gốc vũ trụ” đến đoạn “đề cử vị 
vua đầu tiên”) được tìm thấy trong Mahävastu (Đại sự). 

*Kinh ghi nhận hơi thở vào- hơi thở ra (Anäpänasati sutta). 

Được Đức Thế Tôn thuyết nơi Đông Phương tự, Giảng đường mẹ Migära. Nhìn thấy 
các vị Trưởng lão như: Säriputta (XáLợiPhất), Moggalläna (MụcKiầnLiên), Mahä 
Kaccana (Má-Ha Kách-Cha-Ná), Mahä Kappina (Má-Ha Kắp-Pí-Ná) ... đang huấn luyện 
các Tỳkhưu tu tập, và các Tỳkhưu đang nỗ lực tu tập. Đức Thế Tôn hoan hỷ, nói rằng: 
“Ta sẽ ở đây, tại Savatthi (XáVệ) cho đến khi lễ Komudi (Kô-Mú-Đí) 5. 


()- S.¡. 77. Kinh bảy tóc bện (sattajatilasutta). 

2)- Ud. 64. 

G)- D.iii. 8o. Aggaññasutta (kinh Khởi thế nhân bổn). 

4)- MT.¡. 228-248. 

5)- Gọi là Komudi vì có sen trắng, lễ Komudi được tổ chức vào cuối tháng tư của mùa mưa (Ấn Độ cổ có ba mùa: 
Mùa nóng từ tháng 10- tháng 2 âI (theo lịch VN), mùa khô từ tháng 2- tháng 6 â] (theo lịch VN), mùa mưa từ tháng 
6-10 âI (theo lịch VN). Như vậy lễ Komudi được tổ chức vào ngày 15-10 âl (theo lịch VN). Ngài Buddhaghosa (Phật 
Âm) giải thích: “Đức Phật không đi du hành, vì muốn các vị Tỳkhưu tu tập để chứng đắc các pháp Thượng nhân” 
(MA.ii. 895-896). 
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Và Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh “ghi nhận hơi thở và0- hơi thở ra” 
(anapaänasati). “Ghi nhận hơi thở vào - hơi thở ra” được tu tập, được làm sung mãn, 
khiến bốn “niệm xứ” được sung mãn”, bốn “niệm xứ được làm sung mãn, khiến “bảy 
giác chi sung mãn”, “bảy giác chỉ” được làm sung mãn, khiến “minh giải thoát” 
(vijjavimutti) được viên mãn Ú), 

*Kinh Tiểu không (Cũlasuññatasutta). 

Được Đức Thế Tôn thuyết giảng đến Ngài Änanda (A-Nan-Đá), khi Đức Thế Tôn trú 
ở Giảng đường mẹ Migara. 

An trú trong “không tánh” không thể tìm thấy trong rừng, trong đất, trong Không 
vô biên xứ, trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ; mà là trong tâm giải thoát các ô nhiễm là: 
Dục, hữu và vô minh), 

*Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanä sutta). 

Đức Thế Tôn nghỉ trưa ở Đông Phương tự, Giảng đường mẹ Migära. 

Buổi chiều, Ngài đi đến tịnh thất của Bàlamôn Rammaka (Răm-Má-Ká), thuyết lên 
kinh này8'. 

-Kinh Pháp già (Jaradhammasuttam). 

Một thời Đức Thế Tôn trú nơi Đông Phương Tự, Giảng đường mẹ Migära. 

Vào buổi chiều, từ chỗ ngồi độc cư Đức Thế Tôn đứng dậy đi đến nơi ngồi sưởi ấm 
lưng từ nằng phương Tây. 

Tôn giả Ananda (A-Nanda) đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi dung tay xoa bóp chân 
tay Đức thế Tôn, thưa rằng: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Màu da của Đức 
Thế Tôn nay không còn trong sáng, da tay, da chân nhăn nheo, thân được thấy còm về 
phía trước, các quyền đang thay đổi. 

- Thật sự là như vậy, này Änanda. Tính già nằm trong tuổi trẻ, tính bệnh nằm trong 
sức khoẻ, tính chết nằm trong sự sống. Như vậy, màu da không còn trong sáng, da tay, 
da chân nhăn nheo, thân được thấy còm về phía trước, các quyền đang thay đổi. 

Bậc Đạo sư nói thêm rằng: “Bất hạnh thay, tuổi già; đáng khinh thay, cuộc sống. 
Tuổi già làm phai nhạt sắc diện màu da, hình bong trước khả ý, nay già đã phá tan. Ai 
sống được trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót ai, tất cả bị phá sập”. 

- Kinh Đông Phương tự (1). 

Khi Đức thế Tôn trú nơi Pubbäräma (Đông Phương tự), ở thành Sävatthi (XáVệ). 
Tại đây, Đức Thế Tôn hỏi các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, bao hiêu quyền (ïindriya) được tu tập? Được làm cho sung mãn? 
Khiến vị Tỳkhưu đoạn tận các ô nhiễm, hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng: “Sinh đã 
tận, phạm hạnh đã thành ... không còn trở lại trạng thái này nữa”. 

- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. 

- Này các Tỳkhưu, do tu tập, làm sung mãn chỉ một quyền; khiến vị Tỳkhưu đoạn 
tận các ô nhiễm, hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng: “Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành 
.. không còn trở lại trạng thái này nữa”. Một quyền đó là gì? 

Này các Tỳkhưu, với vị Thánh đệ tử có trí tuệ tu tập, làm sung mãn tuệ quyền 
(paññindriya), đưa đến tín quyền được an trú, đưa đến tấn quyền được an trú, đưa đến 
niệm quyền được an trú, đưa đến định quyền được an trú. 

Này các Tỳkhưu, do tu tập làm sung mãn một quyền này, khiến vị Tỳkhưu đoạn tận 
các ô nhiễm, hoặc có thể trả lời với chánh trí rằng: “Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành ... 
không còn trở lại trạng thái này nữa”0), 


Œ)- M. iii. 78-88. Kinh số 118. 
(2)- M.iii. 104. Kinh số 121. 
()- M.i. 160-175. Kinh số 26. 
@)- S.v. 216. 
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- Kinh Đông phương tự (2). 

Tương tự như kinh trên, chỉ khác là kinh này Đức Thế Tôn nêu hai quyền là: “Tuệ 
quyền (paññindriya) và định quyền (samaädhindriya)” (sđd). 

-Kinh Đông Phương tự (3). 

Tương tự như hai kinh trên, chỉ khác là kinh này Đức Thế Tôn nêu lên bốn quyền 
là: “ Tấn quyền (viriyindriya), niệm quyền (satindriya), định quyền (samädhindriya) và 
tuệ quyền (paññindriya)” 0). 

-Kinh Đông Phương tự (4). 

Tương tự như kinh trên, chỉ khác là kinh này Đức Thế Tôn nêu lên năm quyền là: 
“Tín quyền (saddhindrya), tấn quyền (viriyindriya), niệm quyền (satindriya), định 
quyền (samaädhindriya) và tuệ quyền (paññindriya)”(säd). 

Hỏi. Vì sao các bài kinh này có sự phân đoạn như thế?. 

Đáp. Có khả năng các bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết vào một thời điểm, 
khi kết tập Phật ngôn các Ngài phân ra theo từng tiết mục. 

Các bài kinh này được Đức Thế Tôn nêu ra các quyền theo chiều ngược lại là: Tuệ 
quyền nêu lên trước, rồi đến tuệ quyền và định quyền, rồi đến bốn quyền, sau cùng là 
năm quyền. Là do Đức Thế Tôn quán xét theo từng đối tượng. 

*Với vị duyên lành đầy đủ, Đức Thế Tôn chỉ cần dẫn nhập tuệ quyền, vị ấy khéo 
quán xét lời dạy của Đức Thế Tôn, sẽ chứng đạt Thánh đạo. 

*Với vị có trí tròn đủ nhưng định còn khiếm khuyết, Đức Thế Tôn dẫn nhập hai 
quyền: “Tuệ quyền và định quyền”, vị ấy đưa tâm quán xét lời dạy của Đức Thế Tôn, sẽ 
chứng Thánh đạo. 

*Với vị có tín quyền mạnh, nhưng bốn quyền còn yếu kém, Đức Thế Tôn dẫn nhập 
bốn quyền và vị ấy khéo quán xét lời dạy của Đức Thế Tôn, sẽ chứng Thánh đạo. 

*Với vị cả năm quyền còn khiếm khuyết nhưng vẫn có khả năng chứng Thánh đạo. 
Đức Thế Tôn nêu đủ cả năm quyên. 

-Kinh ngày Bốtát (uposathasuttam). 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đông Phương tự, Giảng đường mẹ Migära. 

Vào ngày Bốtát (Uposatha), Đức Thế Tôn ngồi có hội chúng Tỳkhưu vây quanh. Đức 
Thế Tôn nhìn các Tỳkhưu đang yên tịnh, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không nói lời phù phiềm là hội chúng này; này các Tỳkhưu, 
không nói lời vô ích là hội chúng này. Là hội chúng thanh tịnh, an lập trên cơ bản, là hội 
chúng khó tìm trên đời ...). 

-Kinh Hai pháp tùy quán. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đông Phương tự, Giảng đường mẹ Migära. 

Ngài dạy các vị Tỳkhưu rằng: “Này các Tỳkhưu, có những thiện pháp thuộc về bậc 
Thánh, có khả năng hướng thượng đưa đến giác ngộ. Này các Tỳkhưu, có thể các ngươi 
được hỏi: “Do lý do gì các Tôn giả nghe những pháp ấy?”. Này các Tỳkhưu, các ngươi có 
thể trả lời như sau: “Vì muốn có như thật trí với hai pháp: “Đây là khổ, đây là khổ tập”, là 
tuỳ quán thứ nhất; “đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt”, đây là tuỳ quán 
thứ hai .... 

- Kinh Nội kiết sử trói buộc. 

Kinh này do Ngài Sãriputta (XáLợiPhất) thuyết đến các Tỳkhưu khi Ngài XáLợiPhất 
trú ngụ nơi Đông Phương tự, Giảng đường mẹ Migara®). 

- Kinh Salhã. 


@)- S.v. 222. 

(2)- S.v. 223. 

(3)- Xem Aiii. 183. 

()- Xem Sn. 139. Kinh Hai pháp tuỳ quán. 

)- Xem A.i. 61. Phẩm Tâm thăng bằng (số 5). 
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Kinh này do Ngài Nandaka (Nan-Đá-Ká) thuyết giảng cho gia chủ Sã]ha (Sal-Há) là 
cháu của Migaära, khi Ngài Nandaka trú ngụ nơi Đông Phương tự, Giảng đường mẹ 
Migara 0). 

*Với bà Visakha mẹ của Migara. 

Trong tập Tăng chi kinh (Anguttaranikäya) ghi nhận có ba bài kinh được Đức Thế 
Tôn thuyết giảng cho bà là. 

- Tóm lược Kinh Bốtát (Uposathasuttam). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đông Phương tự Giảng đường mẹ Migära. Vào 
ngày Bốtát (uposatha) bà Visäkhã (Quí-Sa-Kha) đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ 
Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn nói với bà Visäkhä rằng: 

- Này Visäkhä, con từ đâu đến đây sớm như thế này. 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay là ngày Bốtát, con đến để thọ giới Bốtát. 

- Này Visäkhä, có ba loại giới Bốtát là: Giới Bốtát của người chăn bò, giới Bốtát của 
Niganthãä (NiKiầnTử) và giới Bốtát của bậc Thánh. 

*Thế nào là giới Bốtát của người chăn bò? 

Người chăn bò vào buổi chiều lùa những con bò về cho chủ, nó suy nghĩ: “Hôm nay 
những con bò đã ăn cỏ ở chỗ này, chỗ này; uống nước ở chỗ này, chỗ này. Ngày mai 
những con bò sẽ ăn cỏ ở chỗ này, chỗ này; uống nước ở chỗ này, chỗ này. 

Cũng vậy, có người giữ giới Bốtát suy nghĩ: “Hôm nay ta đã ăn những loại vật thực 
như vầy, như vây; ngày mai ta sẽ ăn những loại vật thực như vầy, như vầy. Như vậy, 
người này sống cả ngày với tâm đồng hành với tham dục. 

*Thế nào là giới Bốtát của Nigantha (NiKiền Tử)? 

Có hạng Samôn Niganthä khích lệ đệ tử như sau: “Hãy ném bỏ đao trượng với 
chúng sinh ở phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam ngoài 100 dotuần. 
Như vậy họ khích lệ vì lòng từ mẫn với một số chúng sinh mà thôi, không có lòng từ mẫn 
với một số chúng sinh khác. 

Trong ngày Bốtát, họ khích lệ đệ tử: “Hãy ném bỏ tất cả áo quần và nói như sau: “Ta 
không có bất cứ vật gì, không có cái gì là của ta”. Nhưng thân tộc của họ biết rõ “người 
này là thân tộc của ta”, người ấy biết rõ “người này là thân tộc của ta”. Như vậy, trong 
thời gian đáng khích lệ nói đúng sự thật, họ lại khích lệ đệ tử nói dối trá. 

Trong ngày Bốtát, họ khích lệ đệ tử “quăng bỏ tất cả”, khi đêm đã qua, họ lại thọ 
dụng những tài sản ấy. Như vậy, người ấy đã “lấy của không cho”. 

*Thế nào là giới Bốtát bậc Thánh? 

Chính là làm trong sạch tâm ô nhiễm với phương cách thich ứng. Như thế nào?. 

*Vị Thánh đệ tử niệm ân đức Phật. 

“Đây là Đức Thế Tôn (Bhagavä) Ngài là bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác (Araham 
sammäsambuddho), Minh Hạnh túc (Vijjãcaranasampanno), Thiện Thệ (Sugato), Thế 
Gian Giải (Lokavidũ) Vô Thượng Sĩ (Anuttaro) Điều Ngự Trượng Phu 
(Purisadammasäratthi), Thiên nhân Sư (Devämanussänam), Phật (Buddho), Thế Tôn 
(Bhagav3). 

Do niệm ân đức Phât, tâm được tịnh tín, hân hoan sinh khởi, các ô nhiễm nơi tâm bị 
tẩy trừ; gọi là “làm trong sạch tâm ô nhiễm với phương pháp thích nghi” 

*Vị Thánh đệ tử niệm ân đức Pháp. 

“Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết (Sväkkhato bhagavatä dhammo), có quả 
ngay trong hiện tại (Sanditthiko), vượt thời gian (Akasaliko), đến để thấy (Ehipassiko), 
có khả năng hướng thượng (Opanayiko), được người trí tự hiểu rõ (Paccattam 


()- Xem A.i. 193. Kinh Salha. 
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Do niệm ân đức Pháp, tâm được tịnh tín, hân hoan sinh khởi, các ô nhiễm nơi tâm 
bị tẩy trừ; gọi là “làm trong sạch tâm ô nhiễm với phương pháp thích nghỉ”. 

*Vị Thánh đệ tử niệm ân đức Tăng. 

Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là bậc thực hành tốt đẹp (Suppatipanno Bhagavato 
Savakasangho). 

Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là bậc thực hành thực hành ngay thẳng 
(Ujupatipanno Bhagavato savakasangho). 

Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là bậc thực hành thực hành đúng phương pháp 
(Ñãyapatipanno Bhagavato sävakasangho). 

Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là bậc thực hành thực hành chân chánh 
(Sãmicipatipammo Bhagavato savakasangho). 

Là bốn đôi (cattäri purisayugäni), là tám nhóm (attha purisapuggalä). 

Đệ tử của Đức Thế Tôn, là bậc đáng tôn trọng (Ahuneyyo), đáng tiếp đón 
(Pahuneyyo), đáng cúng dường (Dakkhineyyo), đáng chấp tay đảnh lễ (Añjalikaraniyo), 
là ruộng phước cao tột của thế gian (Anuttaram. puññakkhettam lokassäti). 

Do niệm ân đức Tăng, tâm được tịnh tín, hân hoan sinh khởi, các ô nhiễm nơi tâm 
bị tẩy trừ; gọi là “làm trong sạch tâm ô nhiễm với phương pháp thích nghỉ”. 

*Vị Thánh đệ tử niệm ân đức Giới. 

“Giới không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, 
đem lại giải thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền tịnh”. 

Do niệm ân đức Giới, tâm được tịnh tín, hân hoan sinh khởi, các ô nhiễm nơi tâm bị 
tẩy trừ; gọi là “làm trong sạch tâm ô nhiễm với phương pháp thích nghỉ”. 

*Vị Thánh đệ tử niệm ân đức Thiên. 

“Có chư Thiên Tứ đại vương (Catumaharäjä), có chư Thiên cõi Ba mươi ba 
(Tävatimsä), có chư Thiên cõi DạMa (Yäm8), có chư Thiên cõi ĐẩuSuất (Tusitä), có chư 
Thiên cõi Hóa Lạc (Nimmanarati) có chư Thiên cối Tha Hóa Tự Tại 
(Paranimmitavasavatti), có chư Thiên Phạm chúng (Brahmak3), có chư Thiên cao hơn 
nữa. 

Đầy đủ niềm tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sinh đến chỗ 
kia; niềm tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 

Đầy đủ giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sinh đến chỗ kia; 
giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 

Đầy đủ nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sinh đến chỗ 
kia; nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 

Đầy đủ thí (dãna) như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sinh đến chỗ 
kia; thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 

Đầy đủ tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sinh đến chỗ kia; 
tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi ta”. 

Khi người ấy ghi nhận được “niềm tin, giới, nghe pháp, bố thí, và tuệ” của tự mình 
và chư Thiên, tâm được tịnh tín, hân hoan sinh khởi, các ô nhiễm nơi tâm bị tẩy trừ; gọi 
là “làm trong sạch tâm ô nhiễm với phương pháp thích nghỉ”. 

*Vị Thánh đệ tử suy tư. 

- Cho đến trọn đời vị Thánh ALaHán từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ gậy, bỏ 
trượng, có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự ghê sợ tội lỗi, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả 
chúng sinh hữu tình. 

Cũng vậy, ta sẽ thực hành Bốtát trọn ngày nay và đêm nay, ta sống từ bỏ sát sinh, 
tránh xa sát sinh, bỏ gậy, bỏ trượng, có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự ghê sợ tội lỗi, có lòng từ, 
sống thương xót đến tất cả chúng sinh hữu tình. 

Về chi phần này ta theo gương các bậc ALaHán. 


- Cho đến trọn đời, các vị ALaHán từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, 
chỉ mong những vật đã cho, tự sống trong sạch, không có trộm cướp. 

Cũng vậy, ta sẽ thực hành Bốtát trọn ngày nay và đêm nay, ta sống từ bỏ lấy của 
không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống trong sạch, 
không có trộm cướp. 

Về chi phần này ta theo gương các bậc ALaHán. 

- Cho đến trọn đời, các vị ALaHán từ bỏ làm sái quấy, tu tập Phạm hạnh, sống giải 
thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 

Cũng vậy, ta sẽ thực hành Bốtát trọn ngày nay và đêm nay, ta sống từ bỏ làm sái 
quấy, tu tập Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 

Về chi phần này ta theo gương các bậc ALaHán. 

- Cho đến trọn đời, các vị ALaHán từ bỏ nói dối, tránh xa nói dối, nói những lời chân 
thật, nương theo sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa 
đối với đời. 

- Cũng vậy, ta sẽ thực hành Bốtát trọn ngày nay và đêm nay, ta sống từ bỏ nói dối, 
tránh xa nói dối, nói những lời chân thật, nương theo sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, 
không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. 

Về chi phần này ta theo gương các bậc ALaHán. 

- Cho đến trọn đời, các bậc ALaHán từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say, 
tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. 

Cũng vậy, ta sẽ thực hành Bốtát trọn ngày nay và đêm nay, ta sống từ bỏ rượu men, 
rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. 

Về chi phần này ta theo gương các bậc ALaHán. 

- Cho đến trọn đời, các bậc ALaHán ngày ăn một bữa, không ăn ban đêm, không ăn 
phi thời. 

Cũng vậy, ta sẽ thực hành Bốtát trọn ngày nay và đêm nay, ta sống ngày ăn một 
bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. 

Về chi phần này ta theo gương các bậc ALaHán. 

- Cho đến trọn đời, các bậc ALaHán tránh xa không xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, 
không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. 

Cũng vậy, ta sẽ thực hành Bốtát trọn ngày nay và đêm nay, ta sống tránh xa không 
xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và 
các thời trang.. 

Về chi phần này ta theo gương các bậc ALaHán. 

- Cho đến trọn đời, các bậc ALaHán từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường 
cao, giường lớn; các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. 

Cũng vậy, ta sẽ thực hàng Bốtát trọn ngày nay và đêm nay, ta sống từ bỏ giường 
cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn; ta nằm trên giường thấp, trên giường 
nhỏ hay trên đệm cỏ. 

Về chi phần này, ta theo gương các bậc ALaHán. 

Như vậy gọi là giới Bốtát bậc Thánh. 

Này Visakhä, thực hành giới Bốtát bậc Thánh có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói sáng 
lớn, có ánh sáng lớn. Quả lớn như thế nào? Lợi ích lớn như thế nào? Chói sáng lớn như 
thế nào? Ánh sáng lớn như thế nào? 

*Ví như có người làm chủ 16 quốc độ lớn đầy tràn bảy báu như: Anga (Ăng-gá)0, 
Magadha (MaKiệtĐà)2, Kãsi (Ka-Si)®), Kosala (KiềuTấtLa), Vajjï (Quách-Chi), Malla 


®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). 
#)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 
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(Man-La), Ceti (Chê-Tí)(,Vanga (Quăng-Gá), Kuru (Kú-Rú), Pañcala (Panh-Cha-lá)), 
Macchä (Mách-Cha), Sũrasenä (Su-Rá-Sê-Na), Assaka (As-Sá-Ká), Avanti (Á-Quăng-Ti), 
Gandhara (Gan-Tha-Rá))và Kamboja (Kăm-Bô-Cha)!). 

Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mưới sáu phước thực hành giới Bốtát 
bậc Thánh đầy đủ tám chi phần. 

Này Visäkhã, nhỏ nhoi thay là quả vương quyền này, so với an lạc cõi chư thiên, vì 
sa0?. 

*Năm mươi năm cõi người bằng một ngày đêm ở cõi Tứ đại vương (Catumahäräjä); 
ba mươi ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Năm trăm là thọ mạng cõi Tứ đại 
vương (# 9 triệu năm cõi người). Người nam hay nữ thực hành giới Bốtát bậc Thánh, 
sau khi mệnh chung có khả năng tái sinh về cõi Tứ Đại vương. 

Chính dựa vào điều này, nói rằng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyền cõi người so với 
an lạc cõi chư thiên”. 

*Một trăm năm cõi người bằng một ngày đêm cõi Ba mươi ba (Tävatimsa), ba mươi 
ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Một ngàn năm là thọ mạng nơi cõi Ba 
mươi ba (# 36 triệu năm cõi người). Người nam hay nữ thực hành giới Bốtát bậc Thánh, 
sau khi mệnh chung có khả năng tái sinh về cõi Ba mươi ba. 

Chính dựa vào điều này, nói rằng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyền cõi người so với 
an lạc cõi chư thiên”. 

*Hai trăm năm cõi người bằng một ngày đêm cõi DạMa (Yämä), ba mươi ngày đêm 
là một tháng, 12 tháng là một năm. Hai ngàn năm là thọ mạng nơi cõi DạMa (# 144 triệu 
năm cõi người). Người nam hay nữ thực hành giới Bốtát bậc Thánh, sau khi mệnh chung 
có khả năng tái sinh về cõi DạMa. 

Chính dựa vào điều này, nói rằng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyền cõi người so với 
an lạc cõi chư thiên”. 

*Bốn trăm năm cõi người bằng một ngày đêm cõi ĐẩuSuất (Tusita), ba mươi ngày 
đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Bốn ngàn năm là thọ mạng nơi cõi ĐẩuSuất (# 
576 triệu năm cõi người). Người nam hay nữ thực hành giới Bốtát bậc Thánh, sau khi 
mệnh chung có khả năng tái sinh về cõi ĐẩuSuất. 

Chính dựa vào điều này, nói rằng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyền cõi người so với 
an lạc cõi chư thiên”. 

*Tám trăm năm cõi người bằng một ngày đêm cõi Hóa Lạc (Nimmänarati), ba mươi 
ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Tám ngàn năm là thọ mạng nơi cõi Hóa 
Lạc (# 2.296 triệu năm cõi người). Người nam hay nữ thực hành giới Bốtát bậc Thánh, 
sau khi mệnh chung có khả năng tái sinh về cõi Hóa Lạc. 

Chính dựa vào điều này, nói rằng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyền cõi người so với 
an lạc cõi chư thiên”. 

*Một ngàn sáu trăm năm cõi người bằng một ngày đêm cõi Tha Hóa Tự Tại 
(Paranimmitavasavatti), ba mươi ngày đêm là một tháng, 12 tháng là một năm. Mười 
sáu ngàn năm là thọ mạng nơi cõi Tha Hóa Tự Tại (# 9.176 triệu năm cõi người). Ñgười 
nam hay nữ thực hành giới Bốtát bậc Thánh, sau khi mệnh chung có khả năng tái sinh về 
cõi Tha Hóa Tự Tại. 

Chính dựa vào điều này, nói rằng: “Nhỏ nhoi thay là vương quyền cõi người so với 
an lạc cõi chư thiên”6). 


Œ®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 

2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 

)- Là 16 quốc độ lớn ở Ấn cổ trong thời Đức Phật còn tại thế. Vương quốc Sãkya (ThíchCa) khi ấy là nước chư hầu 
của vương quốc Kosala, thuộc tiểu quốc, do vậy không nằm trong danh sách này. 

6)- Ai. 205. Chương ba pháp. Kinh Bốtát (Uposathasuttam); A,iv. 255. Chương tám pháp; 
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*Kinh Visakha (Visakhasuttam). 

Một lần khác, nơi Pubbäräma (Đông Phương tự), Giảng đường mẹ của Migära 
(Migäramätupasäda).Bà Visakhä đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, 
Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Visäkhä, thành tựu 8 pháp, sau khi mệnh chung nữ nhân này tái sinh về cõi 
trời, được cộng trú với chư thiên. Tám pháp ấy là gì? (Tóm lược như sau). 

1- Thương yêu chồng và làm tròn phận sự người vợ. 

2- Cung kính những đối tượng mà người chồng cung kỉnh, không có tâm ganh ty. 

3- Thông thạo và siêng năng trong công việc nhà. 

4- Biết rõ năng lực các gia nhân trong nhà. 

5- Gìn giữ tài sản do chồng tìm được, không lãng phí. 

6- Nương nhờ Tam Bảo. 

7- Giữ gìn giới hạnh tốt đẹp. 

8- Thỏa thích trong sự bố thí, cúng dường. 

Nữ nhân thành tựu 8 pháp này, sau khi mệnh chung được cộng trú với chư thiên 
Manäpakäyikä. (Ý hóa thân). 

*Kinh Ở đời này (Idhalokikasuttam). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Pubbäräma (Đông Phương Tự) Giảng đường mẹ 
của Migara (Migäramatupasäda). 

Bà Visakhä đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi xuống 
một bên. Đức Thế Tôn nói với bà Visakhäã rằng: 

- Này Visäkhä, nữ nhân thành tựu bốn pháp, sẽ chiến thắng ở đời này, đời này nằm 
trong tay nhữ nhân ấy. Thế nào là bốn? 

1- Có khả năng khéo làm các công việc. 

2- Biết thu nhiếp người phục vụ. 

3- Hành động vừa ý chông. 

4- Biết gìn giữ tài sản thu hoạch được. 

- Này Visäkhäã, nữ nhân thành tựu bốn pháp, sẽ chiến thắng ở đời sau, đời sau nằm 
trong tay nữ hân ấy. Thế nào là bốn? 

1- Đầy đủ niềm tin. 

2- Đầy đủ giới. 

3- Đầy đủ xả thí. 

4- Đầy đủ trí tuệt?). 

Trong Sớ giải kinh Bổn sự (Jãtaka-atthakath3) có: 

- Bổn sự Suruci (đã tường thuật ở trên). 

- Bổn sự Kanhadipäyana (chuyện Hắc nhân)6), tiền thân bà Visäkhä là vọ của gia 
chủ Yaññadatta1 

Trong thời Đức Phật có một vị Trưởng lão ni cũng có tên là Visakhä. 

*Trưởng lão ni Visakha. 

Bà là một nữ nhân trong cung của Hoàng tộc Sakya (ThíchCa),khi nghe bà Pajäpati 
Gotaml (Pá-Cha-Pá-Tí Gô-Tá-Mi) xuất gia, bà theo gương bà Gotami (Gô-Tá-Mï) xuất gia 
trong Ni đoàn. 

Bà được Đức Thế Tôn dạy một đề tài thiền quán, bà tỉnh cần hành pháp, không bao 
lâu chứng đạt Thánh quả ALaHán. Để sách tấn các nữ ni đồng Phạm hạnh, bà nói lên kệ 
ngôn: 

13-Karotha buddhasãsanam, yam katva nãnutappati; 


()- A.iv. 267. Chương tám pháp. 

(2)- Xem A.iv. 269. Chương tám pháp. 

#)- JA. Chuyện số 444. 

- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
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Khippam padãni dhovitva, ekamante nisidathã”ti. 
“Làm theo lời dạy Đấng giác ngộ; đã nhiệt tâm tính cần. 
Nhanh chóng rửa sạch chân; rồi ngồi xuống một bên”(U, 
Dứt câu chuyện bà Visakha. 


*Mười sáu quốc độ lớn thời Đức Phật. 

Ngoài những quốc độ được trình bày trong những tập trước, cùng với những quốc 
độ lớn như Kosala (KiềuTấtLa), Vamsa (Quăng-Sá), Malla (Man-Lá), Vajjï (Quách-Chi) ... 
thường đươc kinh điển đề cập đến, chúng tôi sẽ trình bày vào những tập sau. 

Ở đây, chúng tôi xin nêu ra những quốc độ lớn ít được đề cập trong kinh điển. 

1- Vương quốc Maccha (Mách-Cha). 

Maccha (Mách-Cha) là tên của một bộ tộc, nên vùng đất của bộ tộc Macchã gọi là 
vương quốc Macchã. 

Maccha là một trong 16 quốc độ lớn (mahäjanapada) trong thời Đức Phật còn tại 
thế, Macchã thường được kể chung với vương quốc Sũrasena (Su-Rá-Sê-Ná). 

Trong Bổn sự Hiền trí Vidhura (Quí-Thú-Rá) (Vidhurapanditajataka)2), có đề cập 
đến người Macchä, như nhân chứng trong cuộc tranh tài một ván cờ giữa vua xứ Kuru 
(Kú-Rú) và Dạaxoa Punnaka (Pung-Ná-Ká). 

Quốc độ Macchã nằm về phía Nam hay Tây Nam của Indapatta (In-đá-Pá-Thá)G) và 
dưới phía Nam của Sũrasenäa (Su-Ra-Sê-Na). Vương quốc Macchã có kinh đô là 
Virätanagara hay Vairat, được gọi như vậy vì là kinh đô của Vua Virata (Quí-Ra-Ta)!). 

2- Vương quốc Sũrasena (Su-Rá-Sê-Ná). 

Là một trong 16 quốc độ lớn thời Đức Phật hiện tiền, quốc độ Sũrasena thường 
được đề cập chung với quốc độ Maccha (Mách-Cha). 

Vương quốc Sũrasena (Su-Rá-Sê-Na) nằm về phía nam của xứ Kuru (Kú-Rú). Kinh 
đô của vương quốc Surasena là Madhuraä (Má-Thú-Ra), rất nổi tiếng trong các bộ Sử thi 
và Purana (Pú-Ra-Ná) vì có liên quan đến Krsna và các Yãädava (Da-Đá-Quá). 

3- Vương quốc Assaka (As-Sá-Ká). 

Là một trong 16 quốc độ lớn thời Đức Phật hiện tiền, nhưng trong 
Janavasabhasuttam (Kinh Janavasabha - Já-Ná-Quá-Sá-Phá) ®). không thấy nói đến quốc 
độ này. 

Dân Assaka (As-Sá-Ka) lập nghiệp ở GodavarI (Go-ĐÐa-Quá-Ri) và tự viện kín của 
Bàlamôn Bävar1) nằm trong xứ này. 

Xứ Assaka nằm gần Alaka (Á-La-Ká) hay Mulaka (Mú-Lá-Ká), nay là một quận 
quanh PaithanU). 

Xứ Assaka được kể chung với Avanti (Á-Quăng-Tí)(®, tương tự như xứ Anga (Ăng- 
Gá) được kể chung với xứ Magadha (MaKiệtĐài). 

Vị trí của quốc độ Assaka (As-Sá-Ka) ở giữa Sũrasena (Su-Rá-Sê-Ná) và Avanti, như 
vậy cho thấy vương quốc Assaka nằm về phía Tây Bắc cùa quốc độ Avanti (Á-Quăng-Tí) 
khi danh sách được thành lập. Trong trường hợp này, có thể làng GodävarT (Gô-ĐÐa-Quá- 
Ri) trong Dakkhinapatha (Đắc-Khí-Na-Pá-Thá) được thành lập sau đó (khi Bàlamôn 
Bävarl (Ba-Quá-Ri) cùng hội chúng Bàlamôn của mình đến vùng này, tìm chỗ tu tập). 


()- Thig. 13; ThigA.20. Kệ ngôn Trưởng lão ni Visäkhã. 
(2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
()- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
()- Rv. vii. 6, 18; Law: Anct. Geog. oƒ India, p.19. 

)- D.ii. Janavasabhasuttanta (Kinh Janavasabha). 

(6)- Sn. v. 977, 

Ú)- Law, Early Geography, 21 

(8)- JA.v. 317. 


110 


Trong Bổn sự AssakaU) có đề cập đến vị vua có tên là Assaka mà quốc độ nằm trong 
Vương quốc Kãäsï (Ka-Sï), theo chỉ tiết này có nghĩa là: “Thủ phủ của Assaka là Potana 
(Pô-Tá-Na)2) hoặc Potali (Pô-Tá-Lí)) không liên quan gì đến làng Godävar1 (Gô-ĐÐa- 
Quá-Ri). 

Theo Bổn sự Culla Kãlinga (Tiểu vương Ka-Lin-Gá)(9, có lần vua Aruna (Á-Rú-Ná) 
của vương quốc Assaka chấp nhận thách thức chiến tranh của vua xứ Kalinga (Ká-Ling- 
Gá) ở Dantapura (Đan-Tá-Pú-Rá) và vua Aruna của xứ Assaka đã chiến thắng vẻ vang, về 
sau vua xứ Kãlinga (Ka-Ling-Gá) gửi của hồi môn cho bốn nàng công chúa con của mình 
(đang làm Hoàng hậu của vua Aruna) và giao hảo giữa hai nước trở nên tốt đẹp. 

Theo Hãthigumphäã Inscription của Khäãlavela cho biết: “Kharavela bất chấp sự 
hùng mạnh của vua Sãtakarni, đã cho một đạo quân hùng mạnh “chinh Tây ( pacchime 
disam)”, đạo quân này gây kinh hoàng đến thủ phủ (nagara) Assaka hay Asika (Á-Sí- 
Ká). 

Ô. Law cho rắng: Assaka trong Bổn sự Culla Kälinga, thủ phủ Asika (Asikanagara) 
trong Hãthigumphäã Inscription và Assa trong Sutta Nipäta (Kinh Tụng) đều là một 
chỗ6). Điều này có thể đúng, nếu Potana và Potali là hai thị trấn của hai nhóm cư dân 
khác nhau, nhưng có cùng tên. 

Vào thời vua Renu (Râê-Nú), vua Potana (Pô-Tá-Ná) của xứ Assaka (As-Sá-Ká) là 
Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Ta) (6). 

Vào thời Đức Phật vua xứ Assaka bán cho Bàlamôn BavarI (Ba-Quá-Ri) một vùng 
đất ở biên địa là một ngàn đồng vàng, để Bàlamôn Bävarï xây dựng nơi ẩn cư tu tậpU). 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, không bao lâu sau vua xứ Assaka trị vì Potali cùng 
với Tử hoàng Sujata nương nhờ Tam Bảo do Ngài Mahã Kaccana (Má-Ha Kách- Cha-Ná) 
tiếp dẫn). 

*Dakkhinapatha (Đắc-Khí-Na-Pá-Thú).. 

Có khi được viết là Dakkhinapatha. 

Trongtư liệu cổ Pali, từ Dakkhinäpatha chỉ cho tên làng nằm trên thượng lưu sông 
Godävar1 (Gô-ĐÐa-Quá-Ri), trú xứ của Bàlamôn BavarI (Ba-Quá-Ri) được nói là nằm trong 
làng này, giữa hai vương quốc Assaka (As-Sá-Ká) và Alaka (Á-Lá-Ká)0). 

Trong một số tư liệu khác, Dakkhinäpatha được ghép chung với xứ Avanti (Á- 
Quăng-Tí) thành Avantidakkhinapatha để chỉ phần đất này một cách mơ hồ09), 

Ngài Luận sư Dhammapäla (Thăm-Má- Pa-Lá) trong Bản Sớ giải Kinh Tụng 
(Suttanipäta-atthakathä) gọi Dakkhinäpatha là con đường dẩn đến Nam Ấn 
(Dakkhinajanapada)1). 

Trong Sumangala ViläsinI (Sớ giải Trường bộ kinh) cho rằng “Dakkhinapatha là 
Dakkhinajanapada (Nam Ấn)” và giải thích “đó là một quốc độ (janapada) phía Nam 
sông Hằng (Ganñgäya dakkhinato pãkatajanapadam) 762), 


()- JA. Assakajataka (Chuyện số 207). 

@)- D. ii. 235; JA. iii. 3. 

G)- JA. ii. 155. 

(- JA. Chuyện số 301; xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 

®)- Op. cit.p. 21. 

(6)- D.ii. 236. 

Œ)- SnA. ii. 581. 

()- VvA. 259- 267. 

()- Sn. vs. 976. 

(19)- Vịn, ¡. 195, 196; ii. 298. Nhưng trong JA. v. 133, Avanti được xem như một phần đất của Dakkhinapatha 
(Dakkhinapathe Avantirattha). Nhưng JA. iii. +63 lại đề cập Avantidakkhinäpatha, nghĩa là Dakkhinäpatha là phần 
đất thuộc xứ Avaiti.. 

(1)-SnA. ii 350. 

(12)- DA. ¡. 265. 
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Theo tư liệu cổ, danh từ Dakkhinapatha rõ ràng không phải chỉ cho vùng đất bao 
gồm cao nguyên Dekkhan hiện nay, có thể Dakkhinäpatha (Đắc-Khí-Na-Pá-Thá) thoạt 
tiên là tên con đường dẫn về Nam Ấn, ở cuối đường này trên bờ sông Godävarï cũng có 
ngôi làng mang tên Dakkhinäpatha. Về sau, vùng đất mà con đường Dakkhinapatha đi 
qua được gọi chung là DakkhinapathaU!). 

Theo Bản Sớ giải “Chuyện ma đói” (Petavatthu-atthakath3a) xứ Damila 
(Damilavisaya) nằm trong Dakkhinäpatha0!. 

Dakkhinapatha nổi tiếng là nơi sản xuất bò mộng rất khỏe6), Dakkhinapatha còn là 
trú xứ của nhiều ẩn sĩ nổi tiếng(. 

Dân Nam Ấn có tục cử hành lễ “tẩy trần” (dhovana)6). 

*Làng Godavari (06-ĐÐa-Quá-Rị). 

Còn được viết là GodhãvarI (Gô-Tha-Quá-Rï), GodhävarI là tên con sông trong 
Dakkhinapatha (Đắc-Khí-Na-Pá-Thá), con sông này là ranh giới phía Nam của xứ Avanti 
(Á-Quăng-T). 

Vào thời Đức Phật tại thế, vua xứ Alaka (Á-Lá-Ká) hay Mulaka (Mú-Lá-Ká) và vua 
xứ Assaka đều thuộc bộ tộc Andhaka An-Thá-Ká), cùng thần dân của mình cư ngụ dọc 
bờ phía Bắc sông Godävar1 (Gô-Đa-Quá-RÌ). 

Nơi ẩn cư của Bàlamôn Bävarl (Ba-Quá-Ri) nằm giữa ranh giới của hai lãnh địa 
này). 

Bản Sớ giải Kinh tụng (Suttanipäta-atthakathä) cho biết: “Sông Godhävari (Gô-Tha- 
Quá-Ri) chia thành hai nhánh tạo thành một cồn đất lớn có tên gọi là Kapitthavana (Ká- 
Pích-Thá-Quá-Ná) rộng 3 do tuần, là khu rừng rậm Kapittha (Ká-Pít-Thá). 

Cồn đất Kapitthavana nằm giữa hai vương quốc Assaka (As-Sá-Ká) và Alaka (Á-Lá- 
Ká), cồn đất này được bán cho Bàlamôn Bävari với giá là 2.000 đồng vàng, ngoài ra mỗi 
vị vua cúng dường Bàlamôn BävarI thêm một dotuần đất và khu ẩn cư của Bàlamôn 
BävarT (Ba-Quá-Riï) rộng 5 dotuần0'). 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chi (AnguttaranikAya-atthakathä), khu ẩn cư của 
Bàlamôn Bävar1 nằm nơi uốn cong của sông Godhävar1 (Godhävarivanke)(8). 

Sông Godhävarï được xem như “sông linh thiêng "của miền Nam Ấn độ, sông xuất 
nguyên từ núi Brahma (Brahmagiri) gần làng Trivanvaka, sông “linh thiêng” nhờ có liên 
hệ đến Rãmãä (Ra-Ma) và nhiều vị Thánh khác được ghi trong bộ Sử thi Rãmäyana. 

*Cồn đất Kapitthavanda. 

Đây là khu rừng nhỏ nằm nơi ngã ba sông Godhävar1 (Gô-Tha-Quá-Ri), nơi sông 
Godhävar1 tách ra thành hai nhánh. Rừng có tên là Kapittha vì có nhiều cây Kapittha. 

Nơi đây là nơi trú ẩn của nhiều bậc hiền trí thuở xưa như: Đạo sư Sarabhanga (Sá- 
Rá-Phăng-Gá) cùng các đệ tử là: Salissara (Sa-Lít-Sá-Rá), Mendissara (Mêng-Đít-Sá-Rá), 
Pabbata (Pắp-Pá-Tá), Käladevala (Ka-Lá-Đê-Quá-Lá), Kisavaccha (Kí-Sá-Quách-Chá), 
Anusissa (Á-Nu-1Sít-Sá) ...). 

*Vương tử Sujäta (Sú-Cha- Tú). 

Tương truyền, trong thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác Kassapa (CaDiếp), có vị 
Tỳkhưu tu tập trong Giáo pháp này, nhưng chưa chứng đắc Thánh quả nào cả. Khi mệnh 


Œ)- Chỉ tiết, xem Law: Geog. oƒ Early Buddhism, pp. 60. 
(2)- PvA.,p. 133. 

(3)- DhsA. 141; NidA. 16; DhA. iii. 248. 

(- DA. ¡. 265. 

(5)- Xem A.v. 216. Dharanasutta (Kinh Tẩy trần”. 

(6)- Sn. vs. 977. 

Œ)- SnA, ii. 581. 

(8)- AA. ¡. 182. 

(9)- JA. iii. +63; xem thêm Mtu. iii. 363. 
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chung vị Tỳkhưu ấy tái sinh về cõi Tãvatimsa (Ba mươi Ba) thọ hưởng thiên lạc nơi cõi 
ấy. 

Mệnh chung từ thiên giới, vị thiên tử ấy tái sinh về nhân giới, là con của vua Assaka 
(As-Sá-Ká) có tên gọi là Sujata (Sú-Cha-Tá4). 

Khi vương tử Sujäta chào đời không được bao lâu Chánh hậu (mẹ của Sujata) mệnh 
chung; vua Assaka lập một Chánh hậu mới. 

Thời gian sau nàng Chánh hậu hạ sinh một tử hoàng, quá vui trước việc này nên 
vua Assaka có ban cho Chánh hậu một đặc ân: “Này Chánh hậu, ta sẽ ban cho nàng một 
đặc ân, hãy nói lên điều nàng mong cầu, Ta sẽ thực hiện theo đúng ý nàng”. 

Nàng Chánh hậu ghi nhận đặc ân đó, nhưng chưa nói lên điều mình mong muốn. 

Khi Vương tử Sujãta (Sú-Cha-Tá) được 16 tuổi, nàng Chánh hậu nhắc lại lời hứa của 
vua Assaka và tỏ bày sự mong cầu rằng: 

- Xin Đại vương hãy trao vương quyền đến vương tử thứ hai. 

Vua Assaka nói rằng: 

- Điều mong cầu của nàng quá đáng, làm sao ta có thể ban vương quyền này đến 
con của nàng, trong khi Vương tử Sujäta (Sú-Cha-Tá) vẫn còn sống như vị thiên tử. 

- Thưa Đại vương, nếu Đại vương không giữ lời hứa thì thôi. Nếu Đại vương giữ lời 
hứa, thì hãy ban vương quyền đến tử hoàng thứ hai. Thần thiếp chỉ yêu cầu có điều này 
mà thôi. 

Đức vua Assaka ở vào trạng thái khó xử, nói rằng: 

- Ta ban cho nàng đặc ân ấy trong lúc thiếu suy xét. Vậy nàng hãy xin điều khác đi, 

- Thưa Đại vương, không được. Thần thiếp chỉ yêu cầu điều duy nhất ấy thôi. 

Rất khó xử, vua Assaka cho gọi Tử hoàng Sujäta (Sú-Cha-Tá) vào Hoàng cung, nói 
rằng: 

- Này con thân yêu, trước đây ta có lở hứa với Chánh hậu là “ban cho nàng một đặc 
ân”, nay nàng nhắc lại lời hứa cũ, và xin Vương quyền cho con của nàng. Này con thân 
yêu, ta phải xử trí ra sao? 

- Thưa cha, xin cha chớ khổ tâm vì vấn đề nhỏ này, con sẽ đi nơi khác. 

- Này con thân yêu, ta sẽ xây dựng cho con một kinh đô mới, con có thể sống trọn 
đời nơi ấy. 

Nhưng Vương tử Sujäta không muốn nhận đặc ân đó, nói rằng: 

- Thưa cha, con không muốn cha làm như thế, vì Tân vương sẽ nghĩ rằng: “Cha ta 
thiên vị”. 

- Nếu vậy, ta sẽ giới thiệu con đến những vị vua đồng minh với vương quốc Assaka 
này. 

- Thưa cha, điều này cĩng không cần thiết đâu, con biết sẽ phải làm thế nào cho phù 
hợp với mình. Con sẽ đi vào rừng để sống. 

Đức vua Assaka ôm lấy vương tử Sujäta, hôn lên trán con trai nói rằng: 

- Con hãy làm theo ý mình, khi nào cha mệnh chung, con hãy trở về nắm lấy vương 
quyền. 

Vương tử Sujäta (Sú-Cha-Tá) từ giả cha ra về, lìa bỏ kinh thành, một mình đi đến 
vùng biên địa, vào trong rừng sâu trú ẩn. 

Vương tử sống cùng với nhóm thợ rừng vùng biên địa, hằng ngày mang cung tên 
vào rừng săn bắn để sinh sống 

Sau khi kết tập xong Phật ngôn lần I do Ngài Mahä Kassapa (Ma-Ha Kas-Sá-Pá) là vị 
chủ tọa. Ngài Mahä Kaccäna (Ma-Ha Kách-Cha-Ná) được hội nghị cử đi hoằng pháp độ 
sinh ở vùng Assaka (Át-Sá-Ká). 

Ngài Maha Kaccäna đi đến khu rừng vùng biên địa của xứ Assaka để trú ngụ. 
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Khi ấy có một thiên nhân là Sahäyavara (Sá-Ha-Dá-Quá-Rá) ở cõi Tãvatimsa (Ba 
mươi Ba), Thiên tử Sahäyavara là người bạn đồng tu với vương tử Sujäta trong kiếp 
trước. 

Thấy vương tử Sujäta (Sú-Cha-Tá) đang thực hành ác nghiệp, Thiên tử Sahäyavara 
(Sá-Ha-Dá-Quá-Rá) suy nghĩ: “Vương tử Sujata đang đi vào ác lộ, mệnh chung sẽ phải rơi 
vào khổ cảnh. Ta hãy cảnh tỉnh vương tử Sujãta”. 

Thiên tử Sahayavara hóa thân thành con nai, chạy trước mặt vương tử Sujata, nhìn 
thấy con nai nhởn nhơ trước mặt, vương tử Sujäta rượt theo để bắn, con nai chạy một 
khoảng rồi dừng lại như khiêu khích vương tử Sujäta. 

Khi đến gần nơi trú ngụ của Ngài Mahä Kaccäna (Ma-Ha-Kách-Cha-Ná), con nai 
biến mất. Vương tử Sujäta đi lần đến thấy vị Samôn đang thiền tịnh trong ngôi thảo lư. 

Ngài Mahã Kaccana đưa trí quán xét, thấu hiểu mọi việc của vương tử Sujãta, Ngài 
thấy rõ rằng : “Năm tháng nữa thanh niên này sẽ mệnh chung, Ta hãy tế độ thanh niên 
này”. 

Ngài Mahä Kaccäna dùng lời thân hữu tiếp đón vương tử Sujãta, sau đó Trưởng lão 
Mahã Kaccäna giảng pháp đến vương tử Sujäta. 

Nghe xong Pháp thoại, vương tử Sujãäta (Sú-Cha-Tá) quy ngưỡng Tam Bảo. Ngài 
Mahä Kaccaäna dạy vương tử Sujäta rằng: 

- Con hãy trở về kinh thành để thăm cha, vì con chỉ còn sống năm tháng nữa thôi. 

Trưởng lão trao cho vương tử Sujäta một ít XáLợi mà Ngài có được, Vương tử thỉnh 
cầu rằng: 

- Bạch Ngài, con sẽ trở về kinh thành theo lời dạy của Ngài. Con xin thỉnh Ngài hãy 
ngự đến kinh thành của xứ Assaka (Át-Sá-Ká) để tế độ những người hữu duyên đang 
sống nơi ấy. 

Trưởng lão nhận lời bằng cách im lặng, vương tử Sujäta đảnh lễ Trưởng lão rồi ra 
về.. 

Vương tử Sujäta trở lại kinh thành đi vào vườn Ngự Uyển, bảo người giữ vườn 
rằng: “Ngươi hãy báo tin cho cha biết rằng: “Vương tử Sujäta đã trở về kinh thành, hiện 
đang trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển”. 

Được tin vương tử Sujata trở lại kinh thành, Đức vua Assaka vô cùng hân hoan, 
cùng các đại thần đi đến vườn Ngự Uyển. Vương tử Sujãta ra đảnh lễ Vương phụ xong 
rồi đứng sang một bên. 

Đức vua hân hoan sau những lời hỏi thăm thân hữu, rồi nói rằng: 

- Này con, con hãy chuẩn bị để nhận lễ Phong vương cho con vào ngày hôm nay. 

- Thưa cha, con chỉ còn sống có bốn tháng nữa, Vương quyền có ích lợi gì cho con 
đâu. Thưa cha, con muốn tạo phúc đến cho mình và cư dân nơi quốc độ này. 

Vương tử tán thán những hạnh lành của Ngài Mahä Kaccäna đồng thời tôn vinh uy 
lưc của Tam Bảo. 

Nghe xong những lời này, tâm Đức vua dao động mãnh liệt, phát sinh tịnh tín ân 
đức Tam Bảo cùng với uy đức của Trưởng lão Mahã Kaccana. 

Đức vua cử vị Đại thần cùng binh lính tùy tùng đi đến khu rừng vùng biên địa, cung 
thỉnh Ngài Mahä Kaccäna ngự đến Hoàng cung của xứ Assaka. 

Khi nghe tin Trưởng lão Mahä Kaccäna ngự đến kinh thành đang trú ngụ nơi vườn 
Ngự Uyển, Đức vua Assaka cùng toàn thể Hoàng tộc, Đại thần đi đến vườn Ngự Uyển 
đảnh lễ Trưởng lão Maha Kaccäna rồi ngồi xuống một bên. Ngài Mahä Kaccäna thuyết 
lên pháp thoại tán dương uy lực Tam Bảo, sau thời Pháp thoại, Ngài Mahä Kaccäna tế độ 
đại chúng nương nhờ Tam bảo, trong đó có vua Assaka. 

Bốn tháng sau, vương tử Sujäta mệnh chung, tái sinh về cõi Tãvatimsa (Ba mươi 
ba), là một thiên cung chủ có ngàn thiên nữ tùy tùng cùng cổ Thiên xa huy hoàng rực rỡ. 
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Tân thiên tử Sujãta đưa trí quán xét biết rõ quả lành đã tạo trong kiếp trước, đưa 
thiên nhãn quán xét thấy Hoàng tộc đang cử hành lễ hỏa táng thi hài vương tử Sujäta. 

Từ thiên giới, Thiêrn tử Sujãta cùng ngàn thiên nữ tùy tùng ngự trên cổ thiên xa đi 
đến nhân giới, đứng giữa hư không Thiên tử Sujãta tán thán ận đức vô song của Tam 
Bảo để sách tấn đại chúng nương nhờ vào uy lực Tam Bảo. Sau đó, Thiên tử Sujata cùng 
thiên chúng tùy tùng trở về thiên giới; 


()- Vv, v. 13; VvA.259-270. Chuyện “Thiên cung cổ xe nhỏ” (Cũlaratthavimanavatthu). 
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Chương XIX. Mùa hạ thứ 3 và thứ 4. 


Liên tiếp ba lần an cư mùa mưa, Đức Thế Tôn đều an cư mùa mưa nơi thành 
Rãjagaha (Vương Xá), nơi Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihära)Cả ba lần an cư mùa mưa 
thứ 2-3 và 4, Đức Thế Tôn đều an cư mừa mưa nơi Ve]uvanavihara (Đại tự Trúc Lâm) 
nơi thành Vương xá, đó là: Hạ thứ 2, hạ thứ 3 và hạ thứ tư.. 

Vào mùa hạ thứ ba, Đức Thế Tôn tế độ Trưởng giả Anäthapindika. 

Theo Ngài Sayagayi Sayalin người Miến Điện, là vị đầu tiên được giao trách nhiệm 
soạn bộ Maha Buddhavamsa (Đại Phật sử). Ngài Sayagayi Sayalin có đưa vào bảng danh 
mục các sự kiện liên quan đến mùa hạ thứ hai, thứ ba và thứ tư của Đức Thế Tôn như 
sau: 

- Tường thuật về 5 vị Đại trưởng giả có tài sản vô lượng của xứ Ấn cổ trong thời 
Đức Phật tại thế là: Trưởng giả Jotika (Chô-Tí-Ká), Trương giả Mendaka (Mêng-Đá-Ká), 
Trưởng giả Jatila (Cha-Tí-Lá)U, Trưởng giả Punnaka (Pung-Ná-Ká)2và Trưởng giả 
Kakavaliya (Ka-Ká-Quá-Lí-Dá) 6). 

- Câu chuyện người thợ làm vòng hoa Sumana (Sú-Ma-Ná)6). 

- Câu chuyện Ẩn sĩ Aggidatta (Ắc-Gí-Đát-Tá) cùng mười ngàn môn đệG'. 

- Câu chuyện về lõa thể JambũkäjIvaka (Chăm-Bu-Ka-Chi-Quá-Ká). 

Ngoài ra còn có những sự kiện sau: 

- Bàlamôn bạn của Ngài Säriputta (XáLợiPhất) quy ngưỡng Đức Thế Tôn. 

- Chuyện đồ tế Cunda6). 

Về hạ thứ tư của Đức Thế Tôn: 

- Đức Thế Tôn chuyển hóa công tử Uggasena0. 

- Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Vesaäli (Quê-Sa-Lí) để giải trừ ba tai hoạ là: Sự 
đói khát, bịnh tật và nạn phi nhân đang có nơi thành Vesali. 

1- Chuyển hóa lõa thể Jambuka (Chăm-Bú-Ká). 

*Tiền nghiệp của lõa thểJambuka. 

Tương truyền vào thời Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa (€aDiếp); trông một 
ngôi làng nọ cò một Trưởng giả có niềm tin trong sạch nơi Tam Bảo, Trưởng giả kiến tạo 
một Tự viện cúng dường đến Tăng chúng, thỉnh một vị Tỳkhưu đến cư ngụ nơi Tự viện 
để quản lý Tự viện này. 

Vị Tỳkhưu ấy mỗi ngày đến tư gia của Trưởng giả để thọ thực. 

Một hôm có vị Thánh Tăng ALaHán trên đường du hóa tế độ chúng sinh, Ngài đi 
đến ngôi làng ấy. 

Vào buổi sáng, vị Thánh Tăng đi khất thực theo từng nhà, đi đến đứng trước cửa 
nhà vị Trưởng giả trong làng. 

Vị Trưởng giả nhìn thấy phong cách trang nghiêm, tai mắt được gìn giữ tốt đẹp, ông 
phát tâm trong sạch suy nghĩ rằng: “Vị Tỳkhưu nghiêm trang, thanh tịnh như thế này, ta 
chưa từng thấy”. 

Trưởng giả bước ra cửa nhà, đảnh lễ Ngài Thánh Tăng ALaHán, rồi thỉnh Ngài ngự 
vào bên trong. Trưởng giả cúng dường đến vị Thánh Tăng vật thực thượng vị loại cứng, 
loại mềm đầy một bát của vị ấy. Rồi Trưởng giả mang ra một khăn choàng lớn, bạch 
răng: 


Œ)- Ba vị Trưởng giả này, độc giả xem ở phần trên trong tập sách này. 

(2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). Ngày cày ruộng Punna. 

()- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). Trưởng giả Kaäkavaliya. 

- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1). Thợ hoa Sumana. 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). Cố vấn Đại thần Aggidatta. 
()- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). Đồ tế Cunda. 

Œ)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). Đi gọi Uggasena. 
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- Bạch Ngài, xin Ngài hãy nhuộm khăn choàng này, làm thành chiếc y để xử dụng. 
Xin Ngài hãy thọ dụng khăn choàng này để chúng con được sự hạnh phúc lâu dài. 

Vị Thánh Tăng thọ dụng vật thực cùng khăn choàng rồi phúc chúc đến vị Trưởng 
giả. 

Vị Trưởng giả lại bạch thêm rằng: 

- Bạch Ngài, tóc Ngài khá dài, con sẽ thợ cạo đến cạo tóc cho Ngài, kính thỉnh Ngài 
đến Tự viện trong làng để trú ngụ, con sẽ cho mang giường nằm đến cho Ngài và thợ cạo 
đến cạo tóc cho Ngài. 

Khi ấy vị Tỳkhưu trông coi Tự viện đi đến nhà vị Trưởng giả thọ thực theo thường 
lệ, nhìn thấy vị Trưởng giả trân trọng vị khách Tăng như vậy, tâm ganh ty phát sinh, vị 
Tỳkhưu ấy không hài lòng, nghĩ thầm rằng: 

- Trưởng giả này thật thiên vị, trân trọng vị khách Tăng vừa gặp mặt, cúng dường 
trọng thể đến vị ấy. Trong khi hằng ngày ta đến đây thọ thực, nhưng ông không trân 
trọng, cúng dường trọng thể đến ta bao giờ. 

Tuy nghĩ thế, nhưng vị vị Tỳkhưu trông coi Tử viện không nói ra. Sau khi thọ thực 
xong vị Tỳkhưu quản lý Tự viện ra về, vị khách Tăng cũng theo chân vị ấy đi đến Tự 
viện. 

Ngài nhuộm tấm khăn choàng lớn rồi làm thành chiếc y ha (antaraväsika) vận mặc 
vào người. 

Vị Trưởng giả cho thợ cạo đến cạo tóc cho vị khách Tăng, cho người mang giường 
nằm đến, lót trên gường nằm tấm nệm mỏng, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy nằm nghỉ trên giường này. 

Rồi thỉnh hai vị Tỳkhưu đến thọ thực nơi tư gia của mình vào ngày mai, sau đó vị 
Trưởng giả từ giả vị khách Tăng ra về. 

Thấy vị Trưởng giả ái mộ và chăm sóc chu đáo vị khách Tăng, vị Tỳkhưu quản lý Tự 
viện rất khó chịu. 

Không kềm hảm được tâm ganh ty càng lúc càng dâng cao, chiều hôm ấy vị Tỳkhưu 
quản lý Tự viện đi đến nơi ngụ của vị Thánh Tăng, nhục mạ vị Thánh Tăng ALaHán bốn 
điều: 

- Này Tỳkhưu kia, ông không nên đến thọ vật thực thượng vị nơi nhà gia chủ, ông 
chỉ nên dùng phẩn là tốt hơn. 

- Này Tỳkhưu kia, ông không không nên để cho thợ cạo cạo tóc, ông nên dùng lá 
thốtnốt (tãla) để cạo tóc là tốt hơn. 

- Này Tỳkhưu kia, ông không nên đấp y của người gia chủ cúng dường, ông nên lõa 
thể là tốt hơn. 

- Này Tỳkhưu kia, ông không nên nằm trên giường do người gia chủ cúng dường, 
ông nên nằm dưới đất còn tốt hơn. 

Rồi vị Tỳkhưu quản lý Tự viện bỏ đi; bị sĩ vả, nhục mạ như thế nhưng vị Thánh 
AlaHàn vẫn điềm tỉnh, suy nghĩ rằng: “Ta không nên để kẻ ngu muội này dấn thân vào 
con đường ác trọng nghiệp, ta không nên để kẻ ngu sỉ này vì ta mà rơi vào khổ cảnh”. 

Khi đêm chưa tàn, trời sắp bình minh vị khách Tăng lặng lẻ rời khỏi Tu viện, ra 
khỏi làng ấy đi đến nơi khác. 

Vị Tỳkhưu quản lý Tự viện cũng thức sớm tụng kinh, quét tước tu viện sạch sẽ, múc 
nước đổ vào các lu chứa nước .... 

Đến giờ đi thọ thực nơi nhà vị Trưởng giả, không thấy vị khách Tăng ra khỏi phòng, 
vị Tỳkhưu quản lý Tự viện nói: 

- Ông Tỳkhưu này thật biếng nhác, đến giờ này vẫn còn ngủ. Ta phải đánh chuông 
báo thức ông, kẻo không khéo ông Trưởng giả sẽ cho là “ta ganh ty, đi nhận thực mà 
không gọi ông ấy”. 
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Vị Tỳkhưu quản lý Tự viện dùng móng tay đánh vào chuông ba cái, rồi vận mặc y tê 
chỉnh, tay cầm y bát đi đến nhà Trưởng giả thọ thực. 

Trưởng giả không thấy vị khách Tăng nên hỏi vị Tỳkhưu quản lý Tự viện rằng: 
“Thưa Ngài, còn vị Đại đức hôm qua đâu rồi”. 

- Này gia chủ, đừng hỏi đến vị Tỳkhưu ấy nữa. Hôm qua, khi ở đây về đến Tự viện, 
Tỳkhưu ấy cứ ở lỳ trong liêu thất cho đến sang. khi tôi làm những việc cần thiết nơi tự 
viện xong rồi, đến giờ đi thọ thực cũng không thấy Tỳkhưu ấy, tôi đánh ba tiếng chuông 
để gọi, nhưng cũng không thấy ông ấy, tôi đành đi một mình đến đây vậy. 

Vốn có trí, vị Trưởng giả suy nghĩ: 

- VỊ Đại Đức ấy có oai nghi tề hạnh, trang nghiêm thanh tịnh mà ngủ đến giờ này 
không chịu dậy, điều này không hợp lý. Có lẽ vì thấy ta trân trọng vị ấy nên vị Tỳkhưu 
này không hài lòng, rồi có lời xúc phạm đến vị Tỳkhưu khách chăng? 

Tuy nghĩ thế, nhưng vị Trưởng giả vẫn cung kỉnh vị Tỳkhưu quản lý Tự viện, đặt 
vật thực hộ độ vào bát vị Tỳkhưu quản lý Tự viện. Khi vị ấy thọ thực xong rồi, Trưởng 
giả thỉnh bát vị Tỳkhưu, rửa sạch bát đặt vào đó đầy bát những loại vật thực thượng vị 
như đã cúng dường đến vị Tỳkhưu quản lý Tự viện, bạch với vị Tỳkhưu rằng: 

- Bạch Ngài, khi Ngài trở về Tự viện gặp vị Đại Đức hôm qua, Ngài hoan hỷ trao bát 
vật thực này đến vị ấy. 

- Được rồi, này gia chủ. 

Nhận lãnh bát vật thực, vị Tỳkhưu quản lý Tự viện suy nghĩ: “Nếu nhận được loại 
vật thực thượng vị như thế này, ông ấy sẽ lưu luyến nơi đây, không đi đến nơi nào khác 
nữa”. 

Đến nửa đường, vị Tỳkhưu đổ hết bát vật thực dành cho vị Thánh Tăng, rồi đi về 
Tự viện. Khi đến liêu thất vị khách Tăng, vị Tỳkhưu thấy trống vắng, vị khách tăng đã đi 
khỏi từ lâu. 

Tuy tu tập Samôn hạnh tốt đẹp gần 20 ngàn năm (visativassasahassäni), nhưng 
phước ấy không đở nổi ác trọng nghiệp mà vị ấy tạo ra đối với vị Thánh ALaHán, mệnh 
chung vị ấy rơi vào địa ngục Atỳ (Avici), thọ khổ khốc liệt suốt thời gian một vị Phật (từ 
Đức Phật Kassapa đến Đức Phật Gotama). 

*Hiện kiếp. 

Đến thời Đức Phật Gotama (CồĐàm), hậu thân vị Tỳkhưu ấy thoát ra khỏi khổ cảnh 
địa ngục Atỳ (AvIci), tái sinh về nhân giới. 

Ví ấy tái sinh vào một gia tộc trung lưu, cư ngụ trong thành Räãjagaha (Vương Xá), 

Tuy là con của gia tộc khá giả, nhưng khi biết đi cậu bé không bao giờ chịu nằm 
trên giường, chỉ thích nằm lăn trên đất, không chịu ăn vật thực thường tình, chỉ thích 
dùng phẩn từ thân tiết ra, không chịu mặc y phục chỉ thích lõa thể đi lang thang đây đó. 

Gia đình cậu phiền muộn khi thấy con mình như thế, bàn tính cùng nhau rằng: 
“Chúng ta thiếu phước nên sinh ra đứa con như vầy. Có lẽ con ta trước đây là tu sĩ của 
phái AjTvaka (lõa thể), vậy chúng ta nên đưa nó trở lại nguồn gốc của nó”. 

Thế là cha mẹ câu mang cậu đến Tu viện của nhóm tu sĩ lõa thể, cho cậu gia nhập 
vào nhóm tu sĩ lõa thể. 

Nhóm tu sĩ lõa thể đặt tên cho cậu là Jambuka (Chăm-Bú-Ká), sau đó cho Jambuka 
xuất gia theo nghi thức của phái này là: Cho Jambuka đứng dưới mương sâu đến cổ, bắt 
hai tấm ván trên vai Jambuka, ngồi trên hai tấm ván dùng lá thốtnốt (täla) cạo đầu 
Jambuka. 

Cha mẹ Jambuka thỉnh nhóm tu sĩ lõa thể cùng Jambuka thọ thực vào ngày mai tại 
nhà của mình. 

Ngày hôn sau, nhóm Đạo sĩ lõa thể bảo Jambuka (Chăm-Bú-Ká) rằng: 

- Này Jambuka, chúng ta cùng đến nhà của ngươi để thọ thực. 

Jambuka nói rằng: 
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- Xin thỉnh các Ngài hãy đi đi, còn tôi sẽ ở lại giữ Tự viện. 

Cho dù nhóm tu sĩ lõa thể nài nỉ như thế nào đi nữa, Jambuka vẫn không đổi ý, 
quyết định ở lại giữ tự viện. Khi nhóm tu sĩ lõa thể đi khỏi, Jambuka mở hầm cầu ra, ăn 
phẩn trong hầm cầu. 

Cha mẹ Jambuka gửi vật thực nhờ nhóm tu sĩ lõa thể mang về cho Jambuka, nhưng 
Jambuka nói rằng: 

- Thỉnh các Ngài hãy dùng vật thực này đi, riêng tôi đã có loại vật thực riêng rồi. 

- Vật thực riêng của ngươi có từ đâu? 

- Ở gần đây thôi, không xa lắm đâu. 

Những ngày kế tiếp, nhóm tu sĩ lõa thể bảo Jambuka cùng với họ đi vào làng tìm vật 
thực, nhung Jambuka luôn từ chối, ở lại để giữ Tự viện. 

Trước thái độ kỳ hoặc của Jambuka, nhóm tu sĩ lõa thế phát sinh nghi ngờ rằng: 

- Jambuka nói “có vật thực riêng để dùng, vậy vật thực ấy là gì? Vì sao Jambuka 
không đi vào làng tìm vật thực để nuôi sống như chúng ta?”. 

Hôm sau khi đi vào làng tìm vật thực, nhóm tu sĩ lõa thể cử hai tu sĩ quay trở lại Tu 
viện , xem Jambuka làm việc gì? 

Theo lệ thường, khi những tu sĩ lõa thể đi vắng, Jambuka mở hầm cầu ra để ăn 
phẩn, hai tu sĩ lõa thể bắt quả tang hành động xấu xa đáng kinh tởm của Jambuka. Khi 
nhóm tu sĩ lõa thể trở về, hai tu sĩ lõa thể trình lên nhóm tu sĩ lõa thể việc làm kinh tởm 
của Jambuka. 

Tất cả đều đồng tình răng: “Ôi! Thật đáng kinh tởm, việc này thật tồi tệ. Nếu các tu 
sĩ của các Tôn chủ khác biết được thì thật là nhục nhả cho chúng ta, Jambuka này thật 
không xứng đáng là một tu sĩ Äjivaka như chúng ta. Chúng ta hãy trục xuất Jambuka ra 
khỏi tu viện”. 

Nhóm tu sĩ AjTvaka tuyên bố trục xuất Jambuka ra khỏi nhóm của mình. 

Trong thành Rãjagaha (Vương Xá) có một cánh đồng trống, nơi ấy cư dân trong 
thành phóng uế tự do, trong cánh đồng có tảng đá lớn, tảng đá có lổ trủng khá sâu, đại 
chúng thường đại tiện vào hố trủng đó. 

Sau khi bị đuổi ra khỏi tu viện của nhóm tu sĩ lõa thể, Jambijïvaka (Chăm-Bu-Chi- 
Quá-Ká) đi đến trú ngụ gần tảng đá lớn ấy. Khi đêm xuống y đi xuống hố trủng bốc phẩn 
mà ăn. 

Ban ngày khi thấy đại chúng đến tảng đá lớn để phóng uế, JambujTvaka lấy tay vịn 
tảng đá, một chân đứng thẳng, chân kia co lại đặt trên gối chân đứng thẳng, há miệng về 
hướng có gió. 

Thời ấy người ta rất sùng bái hạnh lõa thể và khổ hạnh, khi thấy Jambuuka (Chăm- 
Bu-Ká) lõa thể đứng một chân miệng há ra, đại chúng đi đến đảnh lễ Jambika, rồi hỏi 
rằng: 

- Bạch Ngài, vì sao Ngài đứng há miệng như vậy? 

- Ta lấy gió làm vật thực, không thọ loại vật thực nào khác ngoài gió. 

- Bạch Ngài, vì sao Ngài chỉ đứng một chân? 

- Ta tu tập khổ hạnh sâu dày, mặt đất này không chịu đựng nổi nếu ta đứng cả hai 
chân trên ấy. Do vậy ta chỉ đứng có một chân thôi, ta mãi đứng như thế này, không thể 
nằm hay ngồi trên đất được; nếu ta nằm hay ngồi trên đất, đất không chịu đựng nổi sẽ 
nứt bể ra ngay. 

Những lời dối trá của lõa thể Jambũka (Chăm-Bu-Ká), một số người không có trí 
vội tin và họ loan truyền khắp nơi rằng: “Ôi! Thật phi thường, bậc có đại uy lực cùng với 
sự khổ hạnh phi thường này, từ trước đến giờ chúng ta chưa từng gặp ai như thế cả”. 

Cư dân hai vương quốc Anga (Ăng-Gá) và Magadha (MaKiệtĐà) xôn xao, náo động 
cho rằng: “Thánh nhân đã xuất hiện”, nên cùng nhau đi đến đảnh lễ Jambũijivaka (Chăm- 
Bu- Chi-Quá-Ká). 
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Hằng tháng dân chúng hai vương quốc Anga và Magadha mang nhiều lễ vật đến 
cúng dường JambũijTvaka, nhưng Jambũjivaka không nhận lãnh chỉ cả, bảo rằng: 

- Này đại chúng, ta chỉ dùng gió làm vật thực. Nếu ta dùng loại vật thực khác sẽ làm 
hư hoại đạo hạnh của ta. 

Nhiều người nài nỉ rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài mở lòng bi mẫn tiếp độ chúng con. Được bậc Đại hạnh như 
Ngài thọ dụng lễ vật của chúng con, chúng con sẽ có nhiều hạnh phúc lâu dài. 

Khi thấy đại chúng khẩn thiết nài nỉ, lõa thể Jambuka bảo mang đến cho ông cọng 
cỏ thơm (kusagga), nói rằng: 

- Này đại chúng, bơ, đường, mật, dầu mè không phải là vật thực, thôi ta cũng thọ 
dụng chút ít để tế độ các ngươi. 

Jambũjivaka (Chăm-Bu-Chi-Quá-Ká) dùng đầu cọng cỏ thơm chấm vào bơ, sữa, 
đường, mật rồi đưa vào đầu chót lưỡi nếm, bảo rằng: 

- Này đại chúng, như thế các ngươi có nhiều phước báu rồi. Hãy mang những lễ vật 
này về đi. 

Lõa thể Jambika sống khác thường như thế cả 55 năm, năm mươi năm ấy lõa thể 
Jambuka thực hiện bốn điều: Nằm trên đất, lõa thể, ăn phẩn và cạo tóc bằng lá thốtnốt 
(tala). 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Trúc Lâm, theo thông lệ vào hừng sáng 
Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, tìm người hữu duyên nên tế độ, một hôm 
hình ảnh lõa thể Jambika (Chăm-Bu-Ká) lọt vào võng trí của Đức Thế Tôn. Đưa Phật trí 
quán xét Đức Thế Tôn thấy được duyên lành chứng Thánh quả ALaHán cùng với Tuệ 
phân tích của lõa thể Jambika. 

Đức Thế Tôn thấy rõ rằng nương theo sự tế độ lõa thể Jambuka, Như Lai thuyết 
giảng kệ ngôn đến đại chúng, có 84 ngàn chúng sinh chứng đạt Thánh quả. 

*Tế độ lõa thể Jambuka. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn sau khi vận y phục tề chỉnh, tay cầm y bát Ngài đi vào 
thành Rãäjagaha (Vương Xá) khất thực. 

Sau khi thọ thực xong, trên đường về Đại tự Trúc Lâm, Đức Thế Tôn bảo Ngài 
Ananda (A-Nan-Đá) rằng: 

- Này Ananda, Như Lai sẽ đi đến chỗ ngụ của lõa thể Jambika (Chăm-Bu-Ká) một 
mình. 

- Bạch Thế Tôn, nơi ngụ của lõa thể Jambuka rất nhơ bẩn, Ngài ngự đến đó thật 
sao? 

- Thật vậy, này Ananda (A-Nan-Đá), ngoài Như Lai không ai có thể tế độ được 
Jambuka. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Trưa hôm ấy, chư thiên trong kinh thành Vương Xá biết rằng: “Đức Thế Tôn đang 
đến chỗ ngụ của lõa thể Jambuka, nơi này rất nhơ bẩn đầy rác rến cùng với phẩn người 
do đại chúng thải ra. Chúng ta phải làm sạch sẽ nơi ấy trước khi Đức Thế Tôn ngự đến”. 

Chư thiên nơi kinh thành Räãjagaha (Vương Xá) dùng thần lực tạo ra một cơn mưa 
lớn, cuốn trôi những rác rến cùng phẩn người, nước mưa rửa sạch tảng đá lớn không 
còn những vật nhơ bẩn, tiếp theo là một trân mưa hoa rơi xuống khu vực quanh tảng đá 
lớn nơi trú ngụ của Jambũijivaka, trận mưa hoa đánh tan mùi hôi thối nơi tảng đá lớn 

Vào buổi chiều Đức Thế Tôn đi đến nơi trú ngụ của lõa thể Jambũka, Ngài cất tiếng 
gọi: “Này Jambuka'. 

Nghe tiếng gọi của Đức Thế Tôn, lõa thể Jambuka suy nghĩ: “Ai mà gọi tên ta xách 
mé như thế?”. Y hỏi rằng: 

- Ai gọi ta như thế? 

- Này Jambuka, là Ta, vị Samôn cao quý. 
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- Ông gọi ta có việc gì? 

- Này lõa thể Jambuka, ngươi hãy cho Ta tạm ngụ nơi đây một đêm. 

- Nơi đây chật hẹp, không có chỗ cho ông tạm trú ngụ đâu? 

- Này lõa thể Jambuka, đừng hẹp hòi như thế. Cùng là bậc xuất gia, hãy giúp đở lẫn 
nhau mới là đúng cách. Là bậc xuất gia đi chung với bậc xuất gia, người thế đi chung với 
người thế. 

- Ông có phải là bậc xuất gia không? 

- Này Jambũka, Ta là bậc xuất gia. 

- Ông bảo ông là bậc xuất gia, vậy bát cùng bình lọc nước và những tư cụ samôn 
khác của ông đâu?. 

- Này Jambũka, Ta có đầy đủ, nhưng không mang theo đến đây làm gì. Ta chỉ mang 
theo khi đi khất thực mà thôi. 

- Này ông, tư cụ của bậc xuất gia ông chỉ mang theo khi đi khất thực mà thôi sao? 

- Này Jambuũa, chớ có nóng giận. Hãy chỉ cho ta chỗ ngụ đêm nay đi. 

- Ta đã nói, nơi đây chật hẹp không có chỗ cho ông trú ngụ. 

Đức Thế Tôn đưa tay chỉ sườn núi cách đó không xa lắm, nói rằng: 

- Này Jambũka, nơi ấy có ai trú ngụ không? 

- Không có ai cả. 

- Vậy ngươi hãy cho Ta trú ngụ một đêm nơi ấy đi. 

- Tùy ý ông, ông muốn ngụ nơi ấy thì đi đến đấy đi. 

Đức Thế Tôn đi đến sườn núi, trải tọa cụ ra ngồi trên tọa cụ thiền tịnh. Đến canh 
đầu của đêm, Tứ Đại vương (Catumahäräjä) đến hầu Đức Thế Tôn, từ bốn hướng Đông, 
Nam, Tây và Bắc bốn đạo hào quang sáng rực xuất hiện rồi đi đến nơi Đức Thế Tôn đang 
thiền tịnh, bốn đạo hào quang sáng rực nhập lại thành một. 

Lõa thể Jambuka thấy bốn đạo hào quang từ bốn hướng đi đến rồi nhập thành một 
nơi Đức Thế Tôn đang thiền tịnh, làm cho khu vực ấy rực sáng, y tự hỏi: “Ánh sáng gì 
vậy?”. 

Đến canh giữa của đêm, vua Trời Sakka (ĐếThích) đến hầu Đức Thế Tôn, hào 
quang của vua Trời Sakka (ĐếThích) chiếu sáng quanh vùng. 

Lõa thể Jambuka lại tự hỏi: “Vị này là ai mà có hào quang rực rỡ như vậy?”. 

Đến đầu canh cuối, Đại Phạm thiên đến hầu Đức Thế Tôn. Từ đầu mỗi ngón tay của 
vị Đại Phạm thiên phát ra một đạo hào quang có thể soi sáng cả bốn châu thiên hạ, cả 
mười ngón tay phát ra mười đạo hào quang có thể soi sáng mười phương thế giới, ánh 
sáng của vị Đại Phạm thiên làm cho toàn thể khu rừng nơi Đức Thế Tôn ngụ rực sáng 
như một đám cháy lớn. 

Lõa thể Jambũka suy nghĩ: “Vị nào có hào quang tối thắng như vậy?”. 

Sáng sớm, không dằn được sự kích thích tột độ trong tâm, lõa thể Jambũka (Chăm- 
Bu-Ká) đi đến nơi ngụ của Đức Thế Tôn, sau những lời thăm hỏi thân tình, lõa thể 
Jambinka hỏi: 

- Thưa ông Samôn, hồi đầu hôm có bốn đạo hào quang từ bốn phương, chói sáng cả 
bốn góc trời đi đến nơi ông ngụ rồi nhập lại thành một. Này ông Samôn, đó là hiện tượng 
øì thế?. 

- Này Jambuijivaka, đó là Tứ đại vương. 

- Này ông Samôn, Tứ Đại vương đi đến nơi đây để làm gì? 

- Này Jambũjivaka, Tứ Đại vương đi đến hầu Ta. 

- Nói vậy, ông còn lớn hơn cả Tứ Đại vương sao? 

- Thật vậy, này Jambijivaka, khi Như Lai còn trong thai bào, Tứ Đại vương này phải 
canh gác bốn phương để gìn giữ an lành cho Như Lai. Như Lai là vị Tối thương 
vương(atiräja) của tất cả vị vua trên thế gian này. 
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- Này ông Samôn, đến giữa đêm vị nào đến mà hào quang của vị ấy còn sáng rực 
hơn cả hào quang của Tứ Đại vương vậy? 

- Này Jambũjivaka, đó là Thiên vương Sakka (ĐếThích). 

- Thưa ông Samôn, vua Trời Sakka (ĐếThích) đến làm chỉ vậy? 

- Này Jambũijivaka, Thiên vương Sakka (ĐếThích) đếnhầu Như Lai. 

- Như vậy, thưa ông Samôn, ông còn lớn hơn Thiên vương Sakka sao? 

- Đúng vậy, này Jambũijivaka, Như Lai cao thượng hơn Thiên vương Sakka 
(ĐếThích). Thiên Vương Sakka đối với Như Lai giống như Sadi là thị giả của vị Tỳkhưu 
vậy. 

- Thưa ông Samôn, gần cuối đêm vị nào đến mà hào quang sáng rực cả một vùng 
rộng lớn, tựa như có đám cháy lớn rực sáng vậy? 

- NàyJambũjivaka, đó là Đại Phạm Thiên, vị mà các Tế lễ sư Bàlamôn thường kính lễ 
mỗi khi làm lễ Đại tế đàn. 

- Thưa ông Samôn, như vậy ông còn lớn hơn Đại Phạm thiên sao? 

- Đúng vậy, này JambũijTvaka, Như Lai là vị Đại Phạm thiên trên tất cả các Đại Phạm 
thiên. 

- Ông Samôn quả thật phi thường, là bậc có đại uy lực. Ta thực hành khổ hạnh ở nơi 
đây 55 năm dài, ăn gió để sống. Nhưng các vị ấy chẳng một ai đến viếng thăm ta cả. 

- Này JambũijTivaka, ngươi quen lừa dối đại chúng không có trí từ lâu rồi, giờ đây 
ngươi định dối gạt Như Lai nữa sao? Trong 55 năm qua ngươi nằm trên đất, lõa thể, ăn 
phẩn người, cạo đầu bằng lá thốtnốt, do ngươi đã tạo những ác nghiệp đê tiện, giờ đây 
ngươi còn nắm giữ những kiến thức sai lệch, đê tiện như thế nữa sao. 

- Này ông Samôn, ta đã tạo những ác trọng nghiệp gì trong quá khứ?. 

Đức Thế Tôn nói lên tiền nghiệp trong quá khứ của Jambujivaka. Nghe lại ác trọng 
nghiệp mình dã tạo trong thời Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa (CaDiếp), tâm 
JambijIvaka phát sinh kinh cảm, ghê sợ và hổ thẹn với ác nghiệp mình đã tạo, đồng thời 
cảm thấy hổ thẹn với sự lõa thể của mình. 

Với tâm mình Đức Thế Tôn hiểu rõ tâm đang kinh cảm với ác nghiệp đã tạo của 
Jambũjivaka, Đức Thế Tôn ban cho Jambũjivaka tắm khăn choàng; Jambijvaka nhận lấy 
khăn choàng vận mặc vào người rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn thuyết lên tuần tự pháp thoại, khi tâm của Jambũijivaka đã sẵn sàng, 
như tấm vải sạch sẵn sàng nhuộm màu, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp “bốn sự thật” (Tứ 
Diệu Đế). 

Dứt pháp thoại Jambujivaka chứng Thánh quả ALaHán cùng Tuệ phân tích. 

Hỏi. Do phước lành nào Ngài Jambijivaka chứng Thánh quả ALaHán ngay trong 
hiện tại. 

Đáp. Vào thời Đức Phật Tissa (Tít-Sá), tiền thân của Ngài Jambijivaka là một gia 
chủ, gia chủ này có cúng dường cội Bồđề nơi Đức Thế Tôn Tssa chứng đạt Vô thượng 
Chánh Giác, cúng dường đến Bảo tháp tôn thờ “quạt và ngọa cụ” của Đức Chánh Giác 
Tissa. 

Vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, tiền thân của Ngài Jambũjivaka là vị Tỳkhưu nói 
trên, Tỳkhưu này tu tập rất nghiêm túc gần 20 ngàn năm, chỉ một lần ganh ty với vị 
Thánh ALaHán rồi tạo ác nghiệp, chịu khổ trong địa ngục Atỳ suốt thời gian một vị Phật, 
khi thoát khỏi khổ cảnh địa ngục, được tái sinh làm người, quả ác nghiệp còn dư sót nên 
phải chịu khổ: “Nằm trên đất, ăn phẩn người, lõa thể, cạo đầu bằng lá thốtnốt” suốt 55 
năm, nay ác quả đã muội lược, thiện nghiệp đến thời trổ quả, nên vừa nghe xong pháp 
thoại vị ấy chứng Thánh quả ALaHán cùng Tuệ phân tích. 

Khi chứng đắc Thánh quả ALaHán cùng với Tuệ phân tích, Ngài Jambika (Chăm- 
Bu-Ká) xin được xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Giáo pháp này. đưa trí quán xét tiền 
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duyên của Ngài Jambuka, Đức Thế Tôn duỗi bàn tay trái ra, gọi rằng: “Ehi bhikkhu ... 
Đến đây, vị Tỳkhưu...” 

Lập tức Ngài Jambika (Chăm-Bu-Ká) thoát khỏi phẩm mạo cư sĩ, trở thành vị 
Samôn với đầy đủ tám món tư cụ là: Tam y, bát, dây lưng, dao cạo tóc, bình lọc nước và 
ống đựng kim. Tuy mới xuất gia nhưng Ngài có Tăng tướng trang nghiêm như vị 
TỳKhưu sáu mươi tuổi hạ. 

Vào sáng hôm ấy, đại chúng hai vương quốc Anga (Ăng-Gá) và Magadha 
(MaKiệtĐà) theo thường lệ, mang lễ vật đến cúng dường Ngài Jambika để mong cầu 
phước báu. 

Khi đến trông thấy Ngài Jambuka (Chăm-Bu-Ká) đấp y ngồi cạnh Đức Thế Tôn, một 
số suy nghĩ: “Có lẽ Samôn Gotama (Gô-Tá-Má) là đệ tử của Ngài Jambũika, vì Samôn 
Gotama (Gô-Tá-Ma) đến viếng trú xứ của Ngài Jambũika”. Số khác lại suy nghĩ như sau: 
“Có lẽ Ngài Jambuka là đệ tử của Samôn Gotama, vì trước đây Ngài Jambuka theo hạnh 
lõa thể, nay lại đấp y như Samôn Gotama”. 

Hiểu được sự nghi hoặc của đại chúng, Đức Thế Tôn dạy Ngài Jambũka (Chăm-Bu- 
Ká) rằng: 

- Này Jambuka, hãy giải nghi cho đại chúng đi. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Rồi Ngài Jambũka an trú tâm vào Tứ thiền, thể hiện thần lực, từ chỗ ngồi đứng dậy 
Ngài đi vào không trung cao khoảng một cây thốtnốt (täla), tuyên bố rằng: “Bạch Thế 
Tôn, Ngài là Bậc Đạo Sư của con, con là đệ tử của Ngài”. 

Từ trên không trung, Ngài Jambũka hạ xuống đất rồi bay lên không trung cao 
khoảng 2 cây thốtnốt, tuyên bố rằng: “Bạch Thế Tôn, Ngài là Bậc Đạo sư của con, con là 
đệ tử của Ngài”. 

Lần lượt như thế, Ngài Jambuka bay lên không trung cao khoảng 7 cây thốtnốt, 
tuyên bố rằng: “Bạch Thế Tôn, Ngài là Bậc Đạo Sư của con, con là đệ tử của Ngài”. Từ hư 
không Ngài Jambika hạ xuống đấn đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên chấp 
tay hầu Đức Thế Tôn. 

Đại chúng chứng kiến quang cảnh ấy, hân hoan tán thán rằng: 

- ÔI Uy lực Đức Thế Tôn thật vô biên, Ngài Jambũka thực hành khổ hạnh phi 
thường, ăn gió để sống suốt cả 55 năm, nay phải quy ngưỡng Đức Thế Tôn, là đệ tử Đức 
Thế Tôn. Phật lực quả thật phi thường, quả thật kỳ diệu vô song. 

Khi nhận biết tâm đại chúng phát sinh niềm tin mãnh liệt, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này đại chúng, Tykhưu Jambuka trước đây cho mình hành đạo cao thượng 
(papacarana), cho nên lễ vật cúng dường của đại chúng, Tỳkhưu Jambika chỉ dùng ngọn 
cỏ thơm chấm vào đấy rồi thọ dụng trên chót lưỡi mà thôi. Nhưng cho dù thực hành khổ 
hạnh như thế cả trăm năm cũng chẳng có lợi ích lớn, quả báu lớn, không bằng một phần 
mười sáu của người thông đạt chân lý. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên “bốn sự thật”, kết thúc Pháp thoại Đức Thế Tôn 
nói lên kệ ngôn. 

70- Mãse mãse kusaggena; balo bhuñjeyya bhojanam. 

Na so sankhatadhammanam; kalam agghati so]asim. 

“Tháng tháng chỉ dùng cơm; vít bằng đầu có thơm. 

Người ngu không bì kịp; một phần mưới sáu pháp. 

Người chứng đắc lý chơn” (HT:TMC d). 

Dứt kệ ngôn có đến 84 ngàn chúng sinh chứng đắc Thánh quả0!). 

Khi hồi tưởng lại cuộc đời mình, Ngài Jambika (Chăm-Bu-Ká) hân hoan nói lên bốn 
kệ ngôn sau. 
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283- Pañcapaññãsavassani; rajojallamadhãrayim. 

Bhuñjanto mãsikam bhattam; kesamassum alocayim. 

“Trải năm mươi lăm năm; thân đầy những bụi băm 

Ăn cơm tháng một lần; tóc râu ta nhổ sạch”. 

284- Ekapadena atthãsim; äsanam parivajjayim. 

Sukkhaguthani ca khãdim; uddesañca na sadiyim. 

Ta đứng chỉ một chân; ta không dùng giường nằm. 

Ta ăn phân phơi khô; ta không nhận lời mời. 

285- Etadisam karitvana; bahum duggatigaminam. 

Vuyhamano mahoghena; buddham saranamagamam. 

“Sở hành ta nhiều vậy;dẫn ta đến ác thú, 

Bị nước lớn cuốn trôi; cho đến khi quy Phật”. 

286- Saranagamanam passa; passa dhammasudhammatam. 

Tisso vijja anuppattã; katam buddhassa sãsana”nti. 

“Hãy nhìn Phật ta quy; hãy nhìn Pháp, pháp nhĩ. 

Ba minh ta đạt được; lời Phật dạy làm xong” (HT-TMC d)0'). 

Ngài Jambuka có thể là Trưởng lão SThãsanavTjanTya được ghi trong tập Apadäna 
(Ký sự)É'. 

2- Bàlamôn bạn của Ngài Sãriputta (XáLợiPhất). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihära). 

Có một Bàlamôn trú ngụ nơi thành Rãjagaha (Vương Xá) là bạn của Ngài Sãriputta 
(XáLợiPhất) khi Ngài còn là du sĩ Upatissa (Ú-Pá-Tít-Sá). 

Có lần, Ngài Sãriputta đến viếng thăm người bạn cũ trong thành Rãjagaha (Vương 
Xá), 

Sau những lời thăm hỏi thân hữu, Ngài Sãriputta hỏi: 

- Này Tôn giả, Tôn giả có thường tạo phước lành chi chăng? 

- Thưa Ngài Samôn, có chứ. 

- Này Tôn giả, Tôn giả tạo phước lành gì chăng? 

- Thưa Ngài Samôn, tôi thường bố thí hy sinh (yägam) rộng rãi. 

Theo phong tục thời ấy, “bố thí hy sinh” là người ta dứt bỏ nhiều tài sản để phân 
phát đến những người thiếu ăn thiếu mặc ... 

Bàlamôn lại hỏi Ngài Sãriputta rằng: 

- Thưa Ngài Samôn, Ngài đang tu tập theo giáo lý của vị Đạo sư nào? 

- Này Tôn giả, tôi đang sống đời Phạm hạnh trong giáo pháp của Đấng Đạo Sư 
Gotama. 

Bàlamôn bạn của Ngài Sãriputta suy nghĩ: 

- Du sĩ Upatissa (Ú-Pa-Tít-Sá) là bậc thông minh tài trí, thông thạo ba tạng Veda 
(VệĐà), du sĩ Upatissa tôn sùng Samôn Gotama, sống đời Phạm hạnh trong Giáo thuyết 
của vị ấy, chứng tỏ Giáo pháp này không phải tâm thường. Ta nên đến yết kiến Samôn 
Gotama vậy. 

Bàlamôn bạn của Ngài Säriputta nói rằng: 

- Thưa Ngài Samôn, tôi có thế đến yết kiến Bậc Đạo Sư của Ngài được chăng? Ngài 
Samôn có thể hướng dẫn tôi đến đảnh lễ Tôn sư của Ngài được chăng? 

- Thưa Tôn giả, điều này chẳng có chỉ trở ngại đối với tôi. 

Ngài Sãriputta đưa Bàlamôn là người bạn của mình đến diện kiến Đức Thế Tôn. Sau 
khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, Ngài Säriputta ngồi xuống một bên bạch với Đức Thế 
Tôn rằng: 


()- Thag. Kệ ngôn số 283-286. 
(2)- Ap. ii. 403. 
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- Bạch Thế Tôn, đây là vị Bàlamôn, người bạn cũ của con thuở trước. Bàlamôn này 
muốn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Rồi Ngài Säriputta tường trình lên Đức Thế Tôn mọi việc. Đức Thế Tôn hỏi 
Bàlamôn rằng: 

- Này Bàlamôn, có đúng sự thật như thế chăng? 

- Bạch Thế Tôn, sự thật có như vậy. 

- Này Bàlamôn, việc thầy hằng năm “bố thí hy sinh” như vậy không thể dẫn đến 
Phạm thiên giới. Mặt khác sự “bố thí hy sinh” như thế không có lợi ích lớn, quả báu lớn, 
vì sao? Vì đối tượng nhận thí vật không phải là bậc đáng cúng dường, không phải là bậc 
đáng cung kỉnh. 

Này Bàlamôn, việc “bố thí hy sinh” như thế không sánh được một phần tư phước 
báu cung kỉnh bậc đáng cung kỉnh, như cung kỉnh các bậc Thánh Thinh văn của Như Lai. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

108- Yam kiñci yittham va hutam va loke; samvaccharam yajetha puññapekkho. 

Sabbampi tam na catubhãgameti; abhivadanä ujjugatesu seyyo. 

“Suốt năm cúng tế vật; để cầu phước ở đời. 

Không bằng một phần tư; kính lễ bậc chánh trực” (HT-TMC d)0!). 

Hỏi. Vì sao bố thí cúng dường nhiều, phước báu không bằng một phần tư sự kính lễ 
bậc đáng kính lễ. 

Đáp. Như ý kệ ngôn trên cho thấy: “Người nhận vật thí không phải là bậc đáng cúng 
dường”, nên phước báu giảm thiểu so với bậc đáng kính lễ.. 

Lại nữa, mỗi phước lành cho quả khác nhau: “Bố thí có quả là phát sinh tài sản, còn 
cung kỉnh cho quả tái sinh vào giòng dõi cao sang như Hoàng tộc .... Giòng dõi cao sang 
nhất là dòng Thánh”. 

Bậc có trí khi kính lễ bậc đáng cung kỉnh nếu khéo tác ý (yoni so manasikära) có 
thể tái sinh vào dòng Thánh ngay trong kiếp đó. 

Do vậy, được nói rằng: “Bố thí đến bậc không đáng cúng dường, không bằng một 
phần tư phước báu một lần kính lễ bậc đáng kính lễ”. 

Nghe xong Kệ ngôn, Bàlamôn bạn của Ngài Sariputta chứng Thánh quả Dự Lưu 
cùng nhiều thính chúng khác. 

3- Giải trừ ba tại nạn ở thành Vesali. 

Vào mùa hạ thứ tư của Đức Thế Tôn, khi Ngài ngự trú nơi kinh thành Räjagaha 
(Vương X4), tại Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihara). 

Khi ấy nơi kinh thành Vesäli (Quảng Nghiêm) của xứ Licchavi (Lích-Chá-Quï) bị hạn 
hán, mất mùa phát sinh nạn đói khiến những người nghèo chết đói, tử thi của họ được 
ném ra ngoài cổng thành ngày càng nhiều, nồng nặc mùi tử khí. Các Dạxoa nhiều nơi kéo 
đến để ăn xác chết rồi đi vào kinh thành khuấy phá gây kinh hoàng trong dân chúng. 

Do người chết quá nhiều, những xác chết chồng chất lên nhau không tiêu hủy kịp. 
Gió đi vào thành Vesäli (Quảng Nghiêm) mang theo mùi tử khí từ những xác chết làm 
phát sinh bịnh dịch có tên là “bịnh gió rắn độc (ahivataroga)” lan tràn khắp nơi, người 
trúng phải ngọn gió này, lập tức sinh bệnh rồi chết sau đó một đôi ngày. 

Cư dân trong thànhVesäli (Quảng Nghiêm) cùng nhau đi đến Hoàng cung của vua 
xứ LicchavI (Lích-Chá-Qui), ta thán rằng: 

- Thưa Đại vương, đã bảy đời vua trị vì kinh thành Vesali (Quê-Sa-Lí), chưa bao giờ 
có điều tai hại như hiện nay; vì các vị Tiền vương trị nước theo “Thập vương pháp”6!). 


)- DhpA. Kệ ngôn số 108. 

(2)- Thập vương pháp là 10 pháp trị nước đúng pháp là: 

1- Bố thgí (dãna). Là thường hay xuất của kho ra giúp dân chúng. 

2- Giữ giới (sIla). Là gìn giữ thân, lời nói và ý theo thiện pháp. 

3- Buông bỏ (pariccaga). Là biết buông bỏ lợi ích cá nhân, tìm lợi ích chung cho tập thể. 
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Nay tai họa đã giáng xuống kinh thành Vesäli (Quảng Nghiêm) đó là do sự trị nước 
không đúng theo pháp của Đại vương, xin Đại vương hãy xem lại cách trị nước của 
mình. Xin Đại vương hãy tìm cách trừ diệt ba tai nạn: Đói khát, phi nhân cùng bịnh dịch 
nơi kinh thành Vesaäli (Quảng Nghiêm) này đi. 

Đức vua xứ LicchavI (Lích-Cha-Quï) cho xuất kho bố thí thóc lúa đến cư dâng trong 
thành Quảng Nghiêm (Vesäli), rồi thông báo rằng: 

- Đại chúng cho rằng ta không trị nước theo “Thập vương pháp”, vậy các người hãy 
cố gắng tìm xem ta đã phạm lỗi gì? Khiến cho kinh thành Vesäli (Quảng Nghiêm) trù phú 
này bị ba tai nạn như vậy. 

Sau khi tìm xét, đại chúng không tìm thấy một lỗi lầm gì của Đức vua, cùng nhau 
bàn luận rằng: 

- Chúng ta cố gắng tìm xét, nhưng Đức vua là người trị nước quang minh chính đại, 
không có gì sai phạm. Vì sao kinh thành Vesali (Quảng Nghiêm) trù phú này lại bị ba tai 
nạn khủng khiếp như vậy? Phải làm sao để giải trừ ba tai họa này? 

Có ý kiến cho rằng: “Chúng ta nên tế lễ các vị thần linh hộ trì kinh thành Vesäli này, 
như vậy các vị thần linh sẽ hài lòng, giải trừ ba tai họa này”. 

Nhưng dù có tổ chức lễ tế đàn, vẫn không làm thay đổi cuộc diện nơi kinh thành 
Quảng Nghiêm (Vesaäli). 

Lại có ý kiến nói rằng: “Kinh thành này đang bị ba tai họa khủng khiếp, chủ yếu là 
những Dạxoa có thần lực rất hung hăng, ngoài những xác chết ra, những Dạxoa còn sát 
hại cả người sống nhất là những trẻ con, gieo rắc kinh hoàng khắp nơi. Chúng ta cần 
phải có một vị Tôn chủ có uy lực phi thường ngự đến,với uy lực của mình khiến chúng 
Dạxoa bỏ chạy, như vậy kinh thành Vesali của chúng ta mới được an lành”. 

Đức vua xứ LicchavIl hỏi: 

- Vị Tôn chủ nào có được uy lực này? 

Các Đại thần lần lượt giới thiệu sáu vị Tôn chủ đương thời có đông hội chúng là vị 
Tôn sư của mình, như:: Tôn chủ Purana Kassapa (Pu-Rá-Na CaDiếp), Makkhali Gosäla 
(Mắc-Khá-Li Gô-Sá- Lá}, Ajita Kesakambala )Á-Chí-Tá Kê-Sá-Kăm-Bá-Lá)., Pakudha 
Kaccayana (Pa-Kú-Thá Kách-Cha-Dá-Ná), Sañjaya Belatthaputta (Sanh-Chá-Dá Bê-Lát- 
Tha-Pút-Tá) và Nigantha Nataputta (Ní-Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá4). 

Trong các vị Đại thần có con của vị Tế lễ sư của vua xứ Licchavi, vị này chứng đắc 
Thánh quả Dự Lưu trong lần Đức Thế Tôn đến thành Räjagaha (Vương Xá) tế độ vua 
Bimbisära (BìnhSa), Ngài có ý kiến rằng: 

“Sáu vị Tôn chủ ở quá xa, rất khó tìm gặp. Hiện tại nơi kinh thành Vương Xá 
không xa kinh thành Vesäli (Quảng Nghiêm) của chúng ta, Đức Thế Tôn Gotama (Gô-Tá- 
Má) đang trú ngụ nơi ấy. 

Đức Thế Tôn Gotama (Gô-Ta-Ma) là bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác có đại uy lực, 
Ngài thu phục được Đức vua Bình Sa vị lãnh tụ quân của đại quốc Magadha (MaKiệtĐà), 
hai du sĩ đại trí của Tôn chủ Sañjaya Belatthaputta cũng quy ngưỡng và trở thành đệ tử 
của Đức Thế Tôn Gotama. Vậy chúng ta hãy thỉnh Đức Thế Tôn Gotama ngự đến kinh 
thành Quảng Nghiêm để giải trừ ba tai họa”. 

Các Đại thần tán thành ý kiến này, nhưng lại có ý kiến rằng: “Làm cách nào chúng ta 
có thể thỉnh được Đức Thế Tôn Gotama? Đức vua Bimbisara (BìnhSa) là vị hộ độ Đức Thế 


4- Chính trực (ajjva). Là ngay thẳng, không thiên vị do thương, do ghét, do sợ hay do dốt. 

5- Nhu hòa (maddava). Là hòa nhả, từ tốn trong việc làm cùng lời nói. 

6- Chế ngự (tapa). Là cố gắng kềm chế những phiền não phát sinh lên, biết sửa chữa những lầm lỗi, không chạy 
theo những cám dỗ thấp hèn. 

7- Không phẫn nộ (akkodha). Là không nóng giận, hành động luôn có sự mát mẻ. 

8- Không não hại (ahimsä). Là không có sự tàn ác đối với chúng dân và mọi người. 

9- Kiêntrì (khanti). Là cố gắng chịu đựng đối với các nghịch cảnh, cho dù thất bại cũng không nản chí. 

10- Không sai lệch (avirodhana). Là giữ đúng truyền thống tốt đẹp của tiền nhân. (JA. v. 378). 
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Tôn, Đức vua BìnhSa có thể ngăn cản không cho Đức Thế Tôn đến vương quốc của chúng 
ta”. 

Có ý kiến rằng: “Chúng ta có vương tử Mahäli (Ma-Ha-Lí), vị này là bạn của Đức vua 
Bimbisara (BìnhSa), hãy cử vương tử Mahali người LicchavI (Lích-Cha-Qui) đi cùng phái 
đoàn đến thỉnh Đức Thế Tôn, vương tử Mahäli người Licchavĩ sẽ nhờ Đức vua 
Bimbisära thỉnh Đức Thế Tôn đến kinh thành Vesaäli”. 

Thế là đoàn sứ giả được thành lập, con vị Tế lễ sư là trường đoàn, cùng đi trong 
đoàn có vương tử Mahali người LicchavI. 

Đức vua cùng triều thần xứ Licchavi sửa soạn lễ vật trọng hậu đến hiến tặng Đức 
vua Bimbisata (Bình Sa). 

Khi đến kinh thành Räãjagaha (Vương Xá), đoàn sứ giả yết kiến vua BìnhSa, sau khi 
hiến tặng những lễ vật trọng hậu đến vua Bình§a xong rồi, Đức vua Bình§a hỏi: 

- Này các Đại thần, chẳng hay có việc gì mà các vị đến kinh thành Räjagaha (Vương 
Xá) này?. 

Vương tử Mahäli người Licchavi thưa với Đức vua Bình§a rằng: 

- Thưa Đại vương, nơi kinh thành Vesali (Quê-Sa-Lí) phát sinh ba tai họa là: Đói 
khát, phi nhân và bệnh dịch; chúng tôi sang đây với mục đích thỉnh Đức Thế Tôn ngự 
đến kinh thành Vesäli để giải trừ ba tai họa này, mang lại an lành đến cư dân nơi thành 
Vesäli. Kính xin Đại vương hãy giúp chúng tôi thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành 
Vesall. 

- Này các Đại thần, các người hãy đến thỉnh Đức Thế Tôn xem như thế nào, nếu Đức 
Thế Tôn thấy hợp thời thì Ngài sẽ ngự đến nơi ấy. Riêng ta, ta không dám thỉnh Đức Thế 
Tôn ngự đến kinh thành Vesäli của các vị, ta không dám sử dụng vương quyền với Đức 
Thế Tôn. 

Cho dù các vị Đại thần xứ LicchavI có nài nỉ nhiều lần, nhưng Đức vua BìnhSa vẫn 
một mực từ chối, do Đức vua rất tôn kinh Đức Thế Tôn, không dám sử dụng vương 
quyền đối với Đức Thế Tôn. 

Đoàn sứ giả bàn luận cùng nhau rằng: “Đức vua đã nói như thế, chúng ta cũng 
không nài ép Ngài. Vậy chúng ta hãy đến thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Vesäli 
(Quảng Nghiêm) vậy. 

Đoàn sứ giả đi đến rừng Trúc (Veluvana) nơi nuôi dưỡng những con sóc, tìm đến 
nơi ngụ của Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi đứng vào nơi hợp lẽ, 
con vị Tế lễ sư bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, nơi kinh thành Vesaäli phát 
sinh ba tai họa, chúng con thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Vesäli, mong nhờ vào 
uy lực của Đức Thế Tôn ba tai họa ấy được tiêu trừ mang lại an lạc cho cư dân nơi thành 
Vesall ”. 

Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thấy được duyên lành của cư dân nơi kinh 
thành Vesäli. “Đấng Như Lai sẽ thuyết lên bài kinh Ratanasutta (kinh Châu báu), năng 
lực bài kinh sẽ thấu suốt cả 10 muôn koti (100.000 x 10 triệu = 1012 = một ngàn tỷ thế 
giới) có 84 ngàn chúng sinh chứng đạt Thánh quả, năng lực bài kinh sẽ mang lại an lành 
cho cư dân thành Vesäli”. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Hiểu biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh cầu, đoàn sứ giả xứ Licchavï đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi ra về. 

Nghe tin Đức Thế Tôn nhận lời du hành đến kinh thành Vesäli (Quảng Nghiêm), 
Đức vua Bimbisära (BìnhSa) đi đến Đại tự Trúc Lâm (Ve|luvanavihära), sau khi đảnh lễ 
Đức Thế Tôn xong rồi, Đức vua Bimbisära (BìnhSa) bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài đã nhận lời ngự đến kinh thành Vesaäli (Quảng Nghiêm) để giải 
trừ ba tai nạn nơi kinh thành ấy?, 

- Đúng vậy, này Đại vương. 
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- Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy tạm nán lại, con sẽ cho dọn con đường đến kinh thành 
Vesali (Quảng Nghiêm). 

Đức vua Bimbisära (BìnhSa) cho dọn bằng phẳng và rộng con đường từ thành 
Rãjagaha (Vương Xá) đến sông Hằng dài 5 dotuần, khi con đường được bằng phẳng, Đức 
vua Bimbisaära cho rải cát mịn lên trên để Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu đi êm chân, 
bên trên lớp cát mịn ngập tràn những cánh hoa tươi cùng các hương liệu thơm. 

Cách một dotuần, Đức vua BìnhSa cho kiến tạo những khánh đường tạm thời để 
Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu trú ngụ qua đêm, dọc theo hai bên vệ đường là những lá 
đại kỳ năm màu xinh đẹp cùng những lá phướn lớn, dựng san sát vào nhau. 

Đức Thế Tôn và 500 vị Tỳkhưu theo con đường rộng rải bằng phẳng này du hành 
đến bờ sông Hằng, sau đó theo đường thủy vượt sông Hằng đến kinh thành Vesäli 
(Quảng Nghiêm). 

Khi đi đường Đức Thế Tôn được che nắng bằng hai cây lọng trắng hai tầng, còn các 
vị Tỳkhưu được che nắng bằng cây lọng trắng một tầng. 

Theo sau đoàn chư Tăng là Đức vua BìnhSa cùng triều thần và đại chúng nơi kinh 
thành Vương Xá 

Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu du hành tuần tự, đến ngày thứ năm thì đến bờ 
sông Hằng. 

Đức vua cho kiến tạo môt chiếc thuyền rồng rộng lớn, trên thuyền là ngôi Bảo tọa 
xinh đẹp để Đức Thế Tôn an ngự sang sông Hằng, có thêm 500 chiếc thuyền nhỏ hộ tống 
Đức Thế Tôn sang sông Hằng, trên thuyền nhỏ cũng có bảo tọa để các vị Tỳkhưu ngồi, 
Đức vua cho kết những chiếc thuyền vào nhau tạo thành một chiếc bè rộng lớn, bên 
trong thuyền được trang hoàng bằng những chùm hoa xinh đẹp cùng với cờ phướn đủ 
màu sắc. 

Đức vua Bimbisära cho người thông báo đến vua xứ Licchavĩ (Lích-Cha-Quï) trước 
đó rằng: “Đức Thế Tôn hiện đang trên đường ngự đến kinh thành Vesäli (Quảng 
Nghiêm), hãy làm lễ tiếp đón Ngài thật trọng thể như Ta đã làm lễ trọng thể đưa tiển 
Đức Thế Tôn ngự đến kinh thànhVesäli”. Kèm theo là hướng dẫn cách tiếp rước Đức Thế 
Tôn và chư Tăng. 

Từ sông Hằng đến kinh thành Vesäli dài ba dotuần, Đức vua xứ Licchavï (Lích-Cha- 
Qui) cũng cho dọn bằng phẳng và rải cát mịn ... tương tự như con đường từ thành 
Rãjagaha (Vương Xá) đến bờ sông Hằng, để tiếp đón Đức Thế Tôn và các vị Tỳkhưu. 

Khi Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu đến bờ sông Hằng, Đức vua Bimbisara lội 
xuống nước đưa thuyền rồng có Đức Thế Tôn an ngự trên thuyền ra sông Hằng cho đến 
khi nước ngập tận cổ. 

Đức vua Bình§a bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Vesäli (Quê-Sa-Lí), con sẽ ở bến sông 
này cho đến khi Ngài trở về. 

Đức vua BìnhSa tay rời khỏi thuyền rồng, lội lên bờ. 

Khi ấy chư Thiên từ địa cầu cho đến 6 cõi trời, các Phạm thiên từ cõi Sơ thiền đến 
cõi Sắc Cứu cánh (Akanittha Brahma), cả đến các rắn chúa như rắn chúa Kamhala (Kăm- 
Há-Lá), rắn chúa Assatara (Át-Sá-Tá-Rá) ... nơi sông Hằng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 
Như vậy, nhân loại, chư thiên, Phạm thiên ... cùng nhau bày tỏ sự tôn kính Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưuvượt sông Hằng có bề rộng khoảng một dotuần thì 
đến bến cảng nơi thành Vesäli (Quảng Nghiêm). 

Đức vua xứ LicchavI cùng các vương tử lội xuống sông Hằng cho đến khi nước ngập 
đến cổ để tiếp rước và cùng nhau đưa thuyền rồng của Đức Thế Tôn vào bờ. 

Khi Đức Thế Tôn vừa chạm chân vào bờ, những cụm mây đen to lớn từ bốn phương 
kéo đến, rồi những tia chớp cùng tiếng sắm vang lên, tiếp theo là một trận mưa như thác 
đổ trút xuống kinh Vesaäli, cơn mưa lớn này có tên gọi là Pokkharavasa (Pốc-khá-ra-quá- 
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sá), cơn mưa Pokkharavasa cuốn trôi các xác chết ra sông Hằng, mùi tử khí nơi kinh 
thành Vesali (Quảng Nghiêm) tiêu tán mất, toàn thể kinh thành Vesaäli trở nên sạch sẽ 
như trước. 

Đức vua cùng các vương tử xứ Licchavi (Lích-Chá-Quï) cúng dường đến Đức Thế 
Tôn cùng các vị Tỳkhưu trọng thể. 

Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu tuần tự du hành, sau ba ngày thì đến kinh thành 
Vesali (Quảng Nghiêm) 

Khi ấy Thiên vương Sakka (ĐếThích) cùng thiên chúng từ các cung trời đi đến đảnh 
lễ, một trận mưa thiên hoa từ tay các thiên chúng rơi xuống cúng dường Đức Thế Tôn, 
kinh thành Vesali chìm trong mùi thiên huơng. 

Khi Thiên vương Sakka (Đế Thích) cùng thiên chúng tùy tùng đi đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, chúng Dạxoa thấy vua Trời Sakka cùng thiên chúng, chúng kinh hoàng bỏ chạy 
trốn ra khỏi kinh thành Vesäli. 

Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu đến cổng kinh thành Vesali (Quảng Nghiêm) vào 
lúc xế chiều. 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Änanda (A-Nan-Đá) rằng: 

- Này Ananda, hãy học kinh an lành (paritta) này, rồi tụng quanh bên trong thành 
Vesali ba vòng; các vương tử hãy theo sau cầm hương hoa để cúng dường đến chư thiên. 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Änanda bài kinh Châu báu (Ratanasutta) 0). 

Ngài Ananda đổ nước vào đầy chiếc bát đá của Đức Thế Tôn, Ngài tưởng niệm đến 
công hạnh của Đức Thế Tôn. 

- Thực hành trọn vẹn 30 pháp PaäramiI (Balamật): Mười pháp Balamật thông 
thường, 10 pháp Balamật cao hơn (upaparami) và 10 pháp Balamật cao tột 
(paramatthaparamn)U). 

- Thực hành năm pháp đại thí: Bố thí tài sản, bố thí con, bố thí vợ, bố thí tứ chi và 
bố thí mạng sống. 

- Ba pháp hành: Thực hành mang lợi ích đến thế gian (lokatthacariyä), thực hành 
mang lợi ích đến quyến thuộc (ñãtatthacariyä3), thực hành để chứng đạt giác ngộ 
(buddhatthacariy3). 

- Sáu đặc điểm: Sự giáng sinh vào thai bào kiếp chót, sự ra khỏi thai bào, sự xuất 
gia, thực hành khổ hạnh, sự chiến thắng Ma vương và chứng Vô thượng Chánh giác. 

- Chín pháp Thánh: Bốn đạo, bốn quả Siêu thế và NÑípbàn (Nibbäna). 

Sau khi niệm tưởng các công hạnh của Đấng Chánh Giác xong rồi, Ngài Änanda (A- 
Nan-Đá) cùng các vị vương tử đi chung quanh bên trong thành Vesali trọn cả đêm, Ngài 
Ananda vừa đi vừa tụng kinh Päritta (An lành). 

Khi vừa dứt đoạn kinh tán dương uy lực Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, như : 
“Yamkiñci ... suvatthi hotu”, Ngài Änanda rải nước bên trên, bên dưới, các phi nhân như 
Dạxoa, Atula (Asura), “ma đói (peta) ... còn ẩn trốn trong kinh thành Vesali như ẩn trốn 
vào các đống rác, những hóc nhỏ nơi tường thành, trúng phải nước pháp kinh hoàng 
chen nhau chạy ra bốn cổng thành trốn chạy. 

Khi những ác phi nhân chạy ra khỏi thành Vesali, những người bị chúng ám trở nên 
tỉnh táo và khỏe mạnh trở lại. 

Cư dân trong thành Vesäli ra khỏi nhà, trên tay câm hương hoa cúng dường đến 
Ngài Ananda khi Ngài đi đến gần họ. 

Ngài Änanda cùng các vương tử đi hết một vòng kinh thành Vesäli vào cuối canh 
đầu, đi hết vòng thứ hai vào cuối canh hai và đi hết vòng thứ ba vào cuối canh cuối. 

Kinh thành Vesäli khi ấy tai nạn bị phi nhân khuấy phá dứt sạch. 


()- Sn. 39. Ratanasutta (kinh Châu báu). 
#2)- Mười pháp Balamật (paramI) là: Thí (dãna), giới (sila), xuất ly (nekkhamma), tỉnh tấn (viriya), trí tuệ (paññ3), 
nhẫn nại (khanti), chân thật (sacca), quyết định (adhitthana), từ (mettä)và xả (upekkhä). 
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Đức vua xứ LicchavI cho trang hoàng Luận pháp đường ở giữa kinh thành Vesali 
bằng hoa thơm và hương chiên đàn đỏ, dựng mái vòm. 

Bảo tọa của Đức Thế Tôn được đặt vào nơi thích hợp, Đức vua cùng vương tử và 
cư dân trong thành Vesaäli thỉnh Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu ngự đến Luận pháp 
đường. 

Khi Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu đi vào Luận pháp đường, Đức Thế Tôn cùng 
các vị Tỳkhưu ngồi vào nơi được soạn sẵn. Đức vua xứ LicchavI các vương tử và đại 
chúng cùng tề tựu nơi Luận Pháp đường, sau khøi đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư Tăng, rồi 
ngồi vào nơi thích hợp. 

Bấy giờ Thiên vương Sakka (Đế Thích) dẫn theo thiên chúng tùy tùng hai cõi Tứ 
Đại vương (Cätumahäräjika) và cõi Tävatimsa (Ba mươi ba), các vị chư Thiên ở các tầng 
trời khác cùng các Phạm thiên cũng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Giữa hội chúng nhân loại, chư thiên và Phạm Thiên chư thiên, Đức Thế Tôn thuyết 
lên kinh Châu Báu (Ratanasutta). 

Khi kết thúc bài kinh Châu Báu vào ngày đầu tiên, ba tai nạn nơi kinh thành Vesäli 
dứt sạch và có 84 ngàn chúng sinh chứngh đắc Thánh quả. 

Vua Trời Sakka(ĐếThích) chợt hiểu rằng: “Đức Thế Tôn mang an lành đến cho đại 
chúng nơi kinh thành Vessali này, bằng cách thuyết lên các ân đức đặc biệt của Tam 
Bảo”. 

Vua Trời Sakka (ĐếThích) suy nghĩ: “ Vì lợi ích đến đại chúng nơi thành Vesäli này, 
Ta hãy tán thán ân đức vi diệu của Tam Bảo”. Và vua Trời Đế Thích nói lên ba kệ ngôn 
đảnh lễ ân đức Tam Bảo. 

Uy lực kinh Châu báu khiến một ngàn tỷ thế giới rung động. 

Chú thích. 

Toàn bộ Kinh Châu báu (Ratanasutta) có ba phần. 

*Bố cáo kinh Châu báu (Ratanasuttarambho). 

Bài này do các vị Giáo thọ sư tiền bối soạn ra, để thông báo mở đầu cho kinh Châu 
Báu (Ratanasutta). Các Ngài dựa vào sự kiện Ngài Ananda (A-Nan-Đá) niệm tưởng các 
công hạnh của Đức Thế Tôn, cùng ba tai họa nơi kinh thành Vesäli (Quảng Nghiêm) 
được tiêu trừ, soạn thảo ra bài kinh này. 

Bài kinh này bằng văn xuôi, khởi đầu từ: “Panidhänato ... cho đến parittam tam 
bhanamahe”. 

*Kinh Châu Báu (Ratanasutta). 

Là Phật ngôn, do chính Đức Thế Tôn tuyên thuyết, gồm 15 kệ ngôn. 

Kệ ngôn đếu tiên. Là đoạn “YäaTidhabhũtäni samägatäni ... 

Kệ ngôn thứ 15. Là đoạn “Khinam puränam nava natthi sambhavam ...". 

*Kệ ngôn tán thán của vua Trời Sakka. 

Là ba kệ ngôn cuối cùng: YãnTidhabhũtäni samägatani ... 

Vua Trời Sakka (Đế Thích) sau khi nói lên ba kệ ngôn tán thán uy lực Tam Bảo, 
đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi cùng thiên chúng của mình trở về thiên giới, chư thiên 
cùng các Phạm thiên cũng trở về nơi ngụ của mình. 

Tuy nhiên, Đức Thế Tôn vẫn thuyết kinh Châu báu trọn 7 ngày, mỗi ngày như vậy 
có đến 84 ngàn chúng sinh chứng Thánh quả. 

Sau khi Giáo giới Đức vua cùng các vương tử và cư dân trong thành Vesäli xong rồi, 
Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu trở lại kinh thành Rãjagaha (Vương Xá). 

Đức vua, các vương tử cùng cư dân thành Vesaäli cúng dường Đức Thế Tôn cùng các 
vị Tỳkhưu rất trọng thể trọn cả ba ngày nơi bờ sông Hằng. 

Rồi Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu theo dòng sông Hằng trở về knh thành 
Rajagaha (Vương Xá). 
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Các rắn chúa (nãgaräjä) nơi sông Hằng thấy nhân loại cúng dường Đức Thế Tôn rất 
trọng thể, hân hoan với nhau rằng: “Nhân loại cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng các vị 
Tỳkhưu thật long trọng, chúng ta cũng nên cúng dường đến Đức Thế Tôn và các vị 
Tỳkhưu.. 

Các rắn chúa tạo ra những chiếc thuyền bằng vàng, những chiếc thuyền bằng bạc 
dành cho những vị Tỳkhưu, một chiếc thuyền bằng ngọc Lục bảo xanh dành riêng cho 
Đức Thế Tôn, trên thuyền đầy đủ tiện nghi: 

- Chiếc thuyền bằng ngọc Lục bảo xanh, có bảo tọa bằng ngọc Lục bảo để Đức Thế 
Tôn an ngự. 

- Những chiếc thuyến lớn bằng vàng, có những bảo tọa bằng vàng dành cho những 
vị Tỳkhưu cao hạ. 

- Những chiếc thuyền bằng bạc, có những bảo tọa bằng bạc dành cho những 
Tỳkhưu thấp hạ. 

Các rắn chúa hóa thân thành người đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn xin Ngài từ mẫn tế độ chúng con, xin Ngài hãy ngự trên thuyền 
chúng con để trở về kinh thành Rãjagaha (Vương Xá). 

Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu ngự lên những chiếc thuyền của các rắn chúa trở về 
kinh thành Rajagaha. 

Các rắn chúa rước Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu đến “cõi rắn chúa” dưới sông 
Hằng, Đức Thế Tôn với tâm từ mẫn thuyết pháp trọn đêm nơi “cõi rắn”, mang lợi ích đến 
chúng sinh nơi ấy. 

Hôm sau, các rắn chúa cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu bằng vật 
thực quý hiếm ở “cõi rắn”, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại tùy hỷ phước đến các rắn 
chúa cùng tùy chúng, rồi từ giả “cõi rắn” trở về nhân giới. 

Các rắn chúa hân hoan dùng thần lực hóa ra năm loại sen: Xanh, vàng, đỏ, trắng và 
tím nở rực suốt một dotuần của dòng sông Hằng để cúng dường đến Đức Thế Tôn và các 
vị Tỳkhưu. 

Tất cả Phạm thiên, chư Thiên trong mười ngàn thế giới hân hoan đi đến cúng 
dường Đức Thế Tôn, lọng chư thiên che rợp kín cả một dotuần sông Hằng, cờ xí hương 
hoa từ không trung rơi xuống như trân mưa hoa cùng các hương liệu, các thiên thần âm 
nhạc, các thiên nữ vũ công thi nhau tấu đàn, múa hát cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

Được nghe rằng “có ba lần đại hội chư thiên lớn”, đó là: 

- Lần Đức Thế Tôn từ kinh thành Vesäli trở về kinh thành Rãjagaha, sau khi giải trừ 
ba tai nạn nơi kinh thành Vesäli. 

- Khi Đức Thế Tôn thể hiện Song thông lực nơi cây xoài Gandamba (Găng-Đăm-Bá) 
vào cuối hạ thứ sáu. 

- Khi Đức Thế Tôn từ cung Trời Tävatimsa (Ba mươi Ba) trở về cõi người nơi chân 
thành Sankassa (Sănbg-Kát-Sá) vào hạ thứ 7. 

Nơi bờ sông Hằng, Đức vua Bimbisära (BìnhSa) chờ đợi Đức Thế Tôn trở về, Đức 
vua làm lễ tiếp đón Đức Thế Tôn trọng hậu gấp đôi vua xứ LicchavI (Lích-Cha-Qui) đã 
làm. 

Đức vua BìnhSa cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu trọng thể liên 
tiếp năm ngày. 

Khi về đến kinh thành Rãjagaha (Vương xá), Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu trú ngụ 
nơi Đại tự Trúc Lâm (Ve]uvanavihara). 

Hôm sau nơi Giảng pháp đường, các vị Tỳkhưu bàn luận cùng nhau rằng: “Thật kỳ 
điệu thay uy lực của các Đấng Chánh Giác, kỳ diệu thay uy lực của các Phạm thiên, chư 
Thiên, rắn chúa.Hai vị vua Đại quốc cho dọn đường bằng phẳng dài 8 dotuần, dòng sông 
Hằng nở hoa sen năm màu rất xinh đẹp trọn bề rộng dòng sông một dotuần ...”. 
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Với Thiên nhĩ siêu nhân thanh tịnh, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận của các 
chư Tỳkhưu, Ngài suy nghĩ : “Như Lai sẽ giải trừ nghi hoặc của các Tỳkhưu này”. 

Đức Thế Tôn đi đến Giảng pháp đường, ngồi vào chỗ được soạn sẵn, Ngài hỏi các vị 
Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang bàn luận việc gì? Vấn đề gì được khởi lên nơi 
đây? 

Chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề đang bàn luận, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, đây không phải là uy lực của Đấng Như Lai, hay do uy lực cúng 
dường của Phạm thiên, chư thiên, rắn chúa và nhân loại. Đây là quả nhỏ nhoi của thiện 
nghiệp mà Như Lai thực hành trong quá khứ. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Saikha 
(Săng-Khá) như sau. 

*Bổn sự Sañgha(1). 

Thuở xưa nơi kinh thành Takkasila (Viên đá lý luận) có vị Bàlamôn tên là Sankha 
(Săng-Khá). Bàlamôn Sankha có người con trai tên là Susima (Sú-Sí-Má), khi được 16 
tuổi thanh niên Susima xin với cha rằng: 

- Thưa cha, con muốn đến kinh thành BäränasI (BaLaNại) để học tập kinh điển 
Bàlamôn. 

- Này con, nơi kinh thành Bãränasĩ có một vị danh sư Bàlamôn là bạn thời thơ ấu 
của cha, con hãy đến đó học tập kinh điển. 

Bàlamôn Sankha (Săng-Khá) viết thư giới thiệu con mình đến Bàlamôn danh sư là 
bạn của mình. 

Thanh niên Susima (Sú-Sí-Má) đảnh lễ cha mẹ xong rồi, cầm túi tiến có 1.000 đồng 
vàng là học phí, đi đến kinh thành Bãränasi tìm đến vị danh sư để học tập. 

Vị danh sư sau khi đọc thư giới thiệu của người bạn cũ là Bàlamôn Sankha, suy nghĩ 
rằng: 

- Đây là con trai của người bạn cũ của ta, ta phải dạy kinh điển cho thanh niên này. 
Nhưng không hiểu tư chất của thanh niên này ra sao? Lại nữa, thanh niên này tuổi vừa 
mới lớn không biết có bị dục tình chi phối khiến xao lãng sự học tập không vậy. 

Thanh niên Susima là người thông tuệ, nên chỉ vài tháng đã hoàn tất khóa học, đã 
học hết Kinh điển của vị Danh sư, những người khác phải hoàn tất khóa học với thời 
gian là 12 năm. 

Do nhân nào? Do thanh niên Susima đã tích lũy được pháp Balamật sâu dầy. 

Thanh niên Susima nhận ra rằng: “Đây chỉ là phần đầu và phần giữa, còn phần cuối 
là cứu cánh nữa”, nên hỏi thầy rằng: 

- Thưa thầy, kinh điển của thầy có bấy nhiêu sao? Thầy có còn kinh điển nào khác 
chăng? 

- Này con, ta chỉ thuộc có bấy nhiêu kinh điển thôi. 

- Thưa thầy, có vị nào hiểu được cứu cánh của kinh điển chăng? 

- Này con, trong rừng Isipatana Migadäya (Tiên nhân rơi xuống, nơi dành cho 
nai)#2) có nhiều ẩn sĩ cư trú tu tập. Các vị ấy có khả năng hiểu thấu cứu cánh của kinh 
điển. 

Thanh niên Susima xin thầy đi đến vùng Isipatana Migadäya (rừng Nai, nơi Tiên 
nhân rơi xuống) để học tập. 

Khi đến vùng Isipatana, thanh niên Susima đến nơi ẩn tu của các vị Phật Độc Giác. 
Sau khi đảnh lễ các ẩn sĩ, thanh niên Susima bạch hỏi rằng: 

- Bạch các Ngài, được nghe các Ngài hiểu thấu cứu cánh kinh điển phải không?. 


Œ)- Trong Bản Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka-atthakathäa) không có ghi lại câu chuyện này. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 
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- Đúng vậy, này thanh niên. 

- Bạch các Ngài, xin các Ngài hãy dạy con cứu cánh của kinh Veda (VệĐà) này đi. 

- Này thanh niên, chúng ta không thể dạy cứu cánh đến người tại gia. Nếu ngươi 
muốn thấu đạt cứu cánh, ngươi phải là bậc xuất gia. 

Thanh niên Susima (Sú-Sí-Má) xuất gia tu tập theo các vị ẩn sĩ nơi rừng Isipatana 
Migadäya (Í-Sí-Pá-Tá-Ná Mí-Gá-đa-Dá). 

Trước tiên các Ngài dạy học giới cơ bản như: “Nên đấp y như thế này, nên đi như thế 
này ...", các vị Phật Độc Giác chỉ có thể dạy: “Thực hành giới là thuốc cao quí nhất 
(abhisama carika sïla)”, các Ngài không thể giảng giải sâu rộng về thiền tịnh và tuệ quán. 

Nhờ thông tuệ, tuy lời dạy của các Ngài bình dị nhưng thâm sâu vi diệu, chẳng bao 
lâu Ngài Susima (Sú-Sí-Má) thành tựu địa vị Phật Độc Giác. 

Xuất thân từ dòng Bàlamôn, phong thái của Ngài Susima lại đỉnh đạc, trang nghiêm, 
các quyền được gìn giữ, nên chẳng bao lâu Ngài được cư dân vùng Isipatana sùng kính. 

Nhưng tuổi thọ của Ngài không được dài, không bao lâu Phật Độc Giác Susima viên 
tịch, cư dân vùng Isipatana Migadäya (rừng Nai, Tiên nhân rơi xuống), sau khi hoả thiêu 
đi hài của Ngài, rồi lập tháp tôn thờ những di vật của Ngài (Đức Phật Độc Giác không lưu 
lại XáLợi), họ thường đi đến Bảo tháp để lễ bái, cúng dường. 

Bàlamôn Sankha (Săng-khá) thấy con mình đến kinh thành Bäränasï (BaLaNại) học 
tập đã lâu, nhưng chẳng có tin tức chỉ cả. 

Bàlamôn Sankha lên đường đến kinh thành Bäränasĩ, tìm đến người bạn Bàlamôn 
trước đây. 

Sau những lời thăm hỏi thân hữu, Bàlamôn Sangha hỏi rằng: 

- Này bạn, thanh niên Susima có đến đây học tập với bạn chăng? 

- Này bạn, thanh niên Susima rất thông minh, chẳng bao lâu đã học hết kinh điển 
của tôi, Nhưng vì muốn thông đạt cứu cánh nên thanh niên Susima đi đến vùng 
Isipatana Migadaäya theo các ẩn sĩ nơi đó học tập rồi. 

Bàlamôn Sankha từ giả bạn, lên đường đến vùng Isipatana Migadäya, khi đến nơi 
Bàlamôn Sankha hỏi những cư dân trong vùng, họ nói rằng: 

- Chúng tôi có biết vị Susima này, vị ấy thông suốt ba Tạng Veda (VệĐà), Ngài 
Susima xuất gia làm ẩn sĩ tu tập nơi rừng Isipatana Migadaäya, rất được cư dân trong 
vùng sùng kính. Nhưng Ngài đã mệnh chung rồi, chúng tôi có lập tháp tôn thờ những di 
vật của Ngài. 

Nghe vậy, Bàlamôn Sankha sầu khổ, than khóc thương tiếc cho người con vắn số, 
khi vơi bớt sầu khổ Bàlamôn Sangha (Săng-Khá) hỏi thăm nơi xây dựng Bảo tháp. 

Đến Bảo tháp tôn thờ di vật của Đức Phật Độc Giác Susima, Bàlamôn Sañkha nhổ 
sạch cỏ quanh Bảo tháp, làm bằng phẳng chung quanh Bảo tháp, rồi dùng cát mịn rải 
đều lên trên, rưới nước thấm vào lớp cát mịn, treo cờ chung quanh Bảo tháp, đi vào 
rừng tìm hái hoa rừng về trang trí Bảo tháp và rải đều chung quanh Bảo tháp. 

Sau khi hoàn tất mọi việc Bàlamôn Sankha trở lại kinh thành Takkasilã. 

Thuật xong tiền sự, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Bàlamôn Sankha (Săng-Khá) nay chính là Đấng Như Lai. Phước 
báu nhổ sạch cỏ ở chung quanh Bảo tháp Đức Phật Độc Giác Susima (Sú-Si-Má), nên 
hiện tại dân chúng hai kinh thành Rãjagaha (Vương Xá) và kinh thành Vesali (Quê-Sa-Lí) 
làm bằng phẳng con đường dài 8 dotuần cho Như Lai đi qua. 

Do rải cát mịn chung quanh Bảo tháp nên Như Lai đi trên cát mịn suốt con đường 
dài 8 dotuần. 

Do cúng dường hoa rừng chung quanh Bảo tháp, nên suốt 8 dotuần Như Lai đi trên 
những cánh hoa lót đường. 

Do treo cờ chung quanh Bảo tháp nên khắp bầu trời có cờ, lọng, phướn che cho 
Như Lai. 
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Do rải nước cúng dường quanh Bảo tháp nên suốt một dotuần sông Hằng hoa sen 
năm màu nở rực. 

Do hân hoan với việc thiện này nên mưa lớn đổ xuống kinh thành Vesäli (Quảng 
Nghiêm), cuốn trôi đi những xác chết ra sông Hằng. 

Này các Tỳkhưu, sự cúng dường đến Đấng Như Lai của nhân loại, chư Thiên, Phạm 
thiên, rắn chúa là do quả nhỏ nhoi của thiện nghiệp khi xưa, không phải do uy lực của 
Đấng Chánh Giác hay uy lực của Phạm thiên, chư Thiên hay của nhân loại. 

Rồi Đức Thuyết lên kệ ngôn. 

290- Mattäsukhapariccäag3; passe ce vipulam sukham. 

Caje mattasukham dhïro; sampassam vipulam sukham. 

“Nhờ từ bỏ lạc nhỏ; thấy được lạc lớn hơn. 

Bậc trí bỏ lạc nhỏ; thấy được lạc lớn hơn” (HT. TMC d). 

Dứt Pháp thoại nhiều vị chứng đạt Thánh quả0!). 

Chú thích. 

*Những bài kinh có đại uy lực. 

1- Kinh Châu báu (Ratanasutta). 

Là kinh Päritta (an lành) có uy lực tỏa rộng đến một ngàn tỷ (một trăm ngàn koti) 
thế giới, mang lại sự chứng đạt Thánh quả cho 588.000 chúng sinh bao gồm: Phạm 
Thiên, chư Thiên và nhân loại. 

2- Kinh Hạnh phúc (Mangalasutta). 

Là kinh Päritta (an lành) có uy lực tỏa rộng đến một ngàn tỷ (một trăm ngàn koti) 
thế giới, mang lại sự chứng đạt Thánh quả cho vô số chúng sinh bao gồm: Phạm Thiên, 
chư Thiên và nhân loại. 

3- Kinh Từ bi (Mettasutta). 

Là kinh Päritta (an lành) có uy lực tỏa rộng đến một ngàn tỷ (một trăm ngàn koti) 
thế giới. Kinh này giúp cho các vị Tỳkhưu trú trong rừng chứng đắc Thánh quả ALaHán, 
diệt trừ mọi ô nhiễm (äsava).Với sự tỉnh cần thực hành theo lời dạy trong bài kinh, 
người ấy chắc chắn chứng đạt quả Giải thoát. 

4- Kinh Nhóm (Khandhasutta). 

Là kinh Päritta (an lành) có uy lực tỏa rộng đến một ngàn tỷ (một trăm ngàn koti) 
thế giới. Kinh có khả năng vô hiệu hóa chất độc trong mọi lúc. Kinh mô tả ân đức Phật, 
ân đức Pháp, ân đức Tăng và những lợi ích cao quý của pháp Từ hòa (mett3). 

5- Kinh Ngọn cờ (Ddhajaggasutta). 

Là kinh Päritta (an lành) có uy lực tỏa rộng đến một ngàn tỷ (một trăm ngàn koti) 
thế giới. 

Kinh nêu lên sự niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng là phương 
pháp làm tăng trưởng năng lựctrí tuệ, hưởng hạnh phúc chư Thiên suốt ba ngàn kiếp, 
tám lần làm vua trời Sakka (ĐếThích), làm vua Chuyển Luân một ngàn lần, một ngàn lần 
là vị Đại đế có đại tài sản, là người sở hữu nhiều tài sản, những tài sản ấy không bị lửa, 
nước, trộm cướp, vua quan chiếm đoạt và người thừa tự làm cho tiêu hoại; trải qua 100 
ngàn kiếp không rơi vào bốn khổ cảnh. Người thực hành theo kinh này sẽ chứng đạt đến 
Thánh quả ALaHán. 

6- Kinh Giác chi (Bojjañgasutta). 

Là kinh Päritta (an lành) có uy lực tỏa rộng đến một ngàn tỷ (một trăm ngàn koti) 
thế giới. 

Kinh có năng lực ngăn ngừa bịnh tật và tai nạn. Sự tu tập bảy pháp Giác chi đưa đến 
chứng đắc Nípbàn ngay trong kiếp hiện tại. 


()- DhpA. Kệ ngôn số 290;; KhpA. 198. Trong Sớ giải kinh Pháp cú ghi: “Đức Thế Tôn lưu lại kinh thành Vesäli 7 
ngày, trong Sớ giải kinh Tiểu bộ thì ghi: “Đức Thế Tôn ở nơi kinh thành Vesali lần này là 14 ngày”. 
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7- Hộ kinh (Atänatiyasutta). 

Bài kinh này do bốn vị chúa ở cõi Tứ Đại vương (Catumahäräjika) khi hội họp cùng 
nhau ở thành phố chư Thiên Atanata soạn thảo ra. 

Trước tiên Tứ Đại vương đảnh lễ 7 vị Chánh Giác quá khứ, tán dương uy lực các vị 
Chánh Giác ấy, rồi soạn ra bài kinh, công bố rằng: “Những vị chư thiên ngang ngạnh, ác 
xấu như Dạxoa ... không nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, không chịi tuân thủ những 
nghiêm cấm do Tứ đại vương lập ra. Những thiên nhân ấy sẽ bị trừng phạt theo luật chư 
Thiên”. 

Tứ Đại vương cùng thiên chúng tùy tùng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, trình 
lên Đức Thế Tôn thông điệp này. Đức Thế Tôn dạy kinh này đến các vị Tỳkhưu và kinh 
này trở thành Hộ kinh, có uy lực rất lớn. 

Những bài kinh Päritta khác cũng có uy lực riêng theo cách riêng của bài kinh ấy. 

Tóm lại, những lời dạy của Đức Thế Tôn đều có uy lực lớn, tỏa rộng uy lực trong 
thế gian, làm tăng trưởng an lạc cha chúng sinh qua hai lãnh vực: “Thế gian và siêu thế 
gian”, uy lực lời dạy của Đức Thế Tôn xua tan mọi tai họa, dẫn dắt chúng sinh đi vào đạo 
lộ giải thoát. Như Ngài Vangisa đã tán thán Đức Thế Tôn giữa hội chúng Tỳkhưu Tăng. 

.. Yam buddho bhãsate vacam; khemam nibbaãnapattiy3. 

Dukkhassantakiriyäya; sä ve väacanamuttamäã' ti. 

.. Lời Đức Phật nói lên; đạt an ổn Nípbàn. 

Chấm dứt mọi khổ đau; thật lời nói tối thượng” (HT'TMC d)0). 

*Phương thức tụng kinh Paritta (An lành). 

Chữ Paritta = Pa (trọn vẹn)+ aritta (lợi ích). Paritta được dịch là an lành. Kinh 
Päritta (Pa-Tít-Tá) là lời dạy của Đức Thế Tôn, có mục tiêu ngăn ngừa mọi tai họa từ các 
phương mang đến, tiêu diệt những tai họa đang hiện khởi. Kinh có năng lực mang lại an 
lạc cùng sự thịnh vượng. 

Những bài kinh như Ratanasutta (kinh Châu báu), Mangalasutta (kinh Hạnh phúc), 
Mettasutta (kinh Từ bị), Khandhasutta (kinh Nhóm), Dhajagga (kinh Ngọn cờ), 
Bojjhangasutta (kinh Giác chỉ) là những bài kinh do chính Đức Phật thuyết giảng, có 
năng lực đặc biệt là sinh khởi an lạc, làm tăng trưởng an lạc đến người nghe cùng người 
tụng. Do vậy, những bài kinh này được gọi là kinh Päritta (An lành). 

Để có được hiệu quả, những lợi ích phát sinh ngay trong hiện tại, người tụng kinh 
Päaritta (Pa-rít-tá) có đầy đủ bốn điều; người nghe kinh Päritta không vi phạm vào bốn 
điều. 

Những điều này được trích dẫn trong Bản Sớ giải kinh Trường bộ (Dighanikäya- 
atthakath3). 

*Bốn điều của người tụng kinh Paritta. 

a- Người tụng kinh Paritta (Pa-rít-tá) phải có khả năng tụng những đoạn kinh, 
những nhóm chữ đúng cách, phát âm mẫu tự Päli chuẩn và biết cách nhấn âm để tăng 
uy lực. 

b- Người tụng kinh Pãritta phải hiểu rõ ý nghĩa chính xác, cùng mục tiêu bài kinh 
đang tụng. 

c- Tụng kinh Päritta với tâm vô vị lợi, không mong cầu lợi ích vật chất. 

d- Tụng kinh Päritta với tâm từ hòa, có ý niệm tế độ người nghe. 

Kinh Päritta (An lành) được tụng với bốn điều trên sẽ mang lại lợi ích thiết thực 
ngay trong hiện tại, có năng lực ngăn chận những tai họa sắp xảy ra, tiêu trừ những tai 
họa đang có của người nghe. 

Nếu người tụng kinh Päritta không đủ bốn điều trên thì không có những lợi ích 
phát sinh như mong muốn. 


()- S.i.188. 
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Nếu người tụng có tâm mong người nghe hiểu pháp, chứng đạt Thánh quả thoát ra 
khỏi luân hồi thì hiệu quả càng tăng trưởng. 

Do bốn điều này, người chủ trì tụng kinh Pãäritta (Pa-rít-tá) cần phải nghiên cứu 
kinh Pãli cũng như những Bản Sớ giải có liên hệ đến bài kinh để hiểu rõ ý nghĩa câu 
kinh, cần phải chú ý cách phát âm cho chuẩn các từ, cụm từ và câu theo mẫu tự Päli, cách 
nhấn âm cùng với cách dứt chữ, câu. 

Người chủ trì tụng kinh Päritta (Pa-rít-ta) không hiểu ý nghĩa bài kinh, không phát 
âm chuẩn cũng như cách nhấn âm ... có tâm mong cầu tài vật và không có tâm từ ái thì 
việc tụng kinh Päritta (An lành) không có kết quả như ý mong muốn. 

Theo Hậu sớ giải kinh Atänätiya (Änãtiya-TIkã) sự thất bại của người tụng kinh 
Päritta có hai điều. 

- Thất bại do cách thức (payoga vippotti). 

Là thiếu khả năng diễn đạt từ ngữ, nhóm chữ, câu chữ trong bài kinh và không hiểu 
biết ý nghĩa kinh văn. 

- Thất bại do cố ý (ajjhãsaya vippotti). 

Là người tụng kinh cố ý mong cầu tài lộc cùng danh tiếng đến cho mình... 

Sự thành công của người tụng kinh Päritta có hai điều. 

- Thành công do cách thức (payoga sampatti). 

Là phát âm, nhấn âm các từ, nhóm chữ, câu văn chính xác, hiểu rõ đúng đắn ý nghĩa 
của kinh văn. 

- Thành công do cố ý (ajjhaãsaya sampatti). 

Là người tụng kinh Päritta, tâm không mong cầu lợi đắc, danh tiếng phát sinh đến 
mình, tâm có khuynh hướng thoát ra khỏi luân hồi. 

*Bốn điều của người nghe. 

Người nghe kinh Päritta (Pa-rít-tá) thành tựu như ý mong cầu, do không có bốn 
điều cản trở (n1väranä) như sau. 

- Không phạm vào ngũ nghịch đại tội. Là không giết mẹ, không giết cha, không giết 
vị Thánh ALaHán, không làm chảy máu Phật và không gây chia rẽ trong Tăng chúng. 

- Không chấp chặc vào định kiến (niyata micchäditthi). Là không nắm giữ thường 
kiến hay đoạn kiến. 

- Người nghe có niềm tin vững mạnh nơi năng lực của bài kinh Päritta. 

- Khi nghe kinh Päritta tâm chú ý lắng nghe với sự tôn kính, không rơi vào tán loạn. 

Trong tập Milindapañha (Milinda hỏi), có ghi nhận. Trưởng lão Nãgasena (Na-Gá- 
Sê-Ná) trả lời vua Milinda (Mí-Lin-Đá) rằng: 

- “Thưa Đại vương, những chướng ngại là: Năm nghiệp vô gián, có tà kiến và sự 
không tin tưởng vào năng lực kinh Päritta, sẽ không mang lại kết quả như ý muốn”. 

Ngoài ra, người nghe kinh Päritta không có kết quả do hai điều. 

- Thất bại do cách thức (payoga vipatti). 

Là người nghe kinh Päritta không có tâm tôn kính bài kinh, không chú ý lắng nghe 
kinh. 

- Thất bại do cố ý (ajjhãsaya vipatti). 

Là nghe kinh thiếu nhiệt tình, không tin tưởng vào năng lực của bài kinh, không 
mong cầu kết quả phát sinh từ năng lực bài kinh (như buộc phải ngồi nghe do là người 
nhà, hoặc là khách được mời nên ngồi nghe cho vui lòng chủ nhân ...). 

Người nghe kinh Päritta có kết quả do hai điều. 

- Thành công do cách thức (payoga sampatti). 

Người nghe kinh Päritta có tâm tôn kính, chú ý lắng nghe, tâm không rơi vào lơ 
đãng, tán loạn. 

- Thành công do cố ý. (ajjãsaya sampotti). 

Người nghe có tâm tin tưởng vào năng lực của bài kinh, nghe kinh với sự chú tâm. 
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*Về Hộ kinh (ñtänatiya sutta). 

Bản Sớ giải kinh Tương ưng (Samyuttanikäya-atthakathä) có nêu ra phương pháp 
tụng Hộ kinh như sau. 

Người bị phi nhân như Dạxoa, Atula (Asura), ma đói (peta) ... nhập vào người. 
Không nên tụng Atänätiya sutta (Hộ kinh) ngay, trước tiên nên cho người bị phi nhân 
nhập thọ trì Tam qui và giữ năm giới, tiếp theo là tụng Mettasutta (kinh Từ bị), 
Dhajaggasutta (kinh Ngọn cờ) và Ratanasutta (kinh Châu báu) trọn 7 ngày, nếu phi nhân 
xuất ra, người dứt bịnh “ma nhập” thì tốt, không cần phải tụng Ätänãtiyasutta (A-Ta-Na- 
Tí-Dá-Sút-Tá) nữa. 

Nếu như phi nhân ấy ngoan cố, khi ấy mới tụng kinh Änätãtiyasutta (Hộ kinh). Vị 
Tỳkhưu tụng Atänätiyasutta (A-Ta-Na-Tí-Dá-Sút-Tá) không nên ăn vật thực là các loại 
bánh làm bằng bột mì, không được dùng thịt, cá, cũng không được trú ngụ nơi bãi tha 
ma, vì rằng: “Vị Tỳkhưu dùng vật thực là bột mì, thịt, cá và trú ở mộ địa, phi nhân khi 
xuất ra khỏi người bệnh có thể nhập vào vị ấy”. 

Vị Tỳkhưu chủ trì tụng Ätãnãtiyasutta (A-Ta-Na-Tí-Dá-Sút-Tá) đi từ Tự viện đến 
nhà bệnh nhân, nên được một nhóm người có trang bị khiên, gươm, giáo và cung tên 
theo hộ tống, bảo vệ. 

Vị Tỳkhưu không nên tụng Atänatiyasutta (Hộ kinh) ở ngoài trời hay ở cổng nhà; 
khi tụng Hộ kinh ở phòng bệnh nhân, các cửa sổ, cửa lớn nên đóng kín, phòng bệnh 
nhân phải sạch sẽ, gọn gàng và nên rắc bột nghệ vàng bên ngoài. Trước tiên, vị chủ trì 
tụng ba lượt các bài kinh Päritta (an lành) như đã tụng 7 ngày qua, sau đó tụng Hộ kinh. 

Nếu không đuổi được phi nhân ra khỏi người bệnh nhân, bệnh nhân cần được đưa 
đến Tự viện nằm trên bục cao được quét dọn sạch sẽ, trang trí hương hoa xinh đẹp, bên 
dưới bục cao những cây đèn được đốt lên, vị chủ trì tụng lên những bài kinh Päritta như 
Mangalasutta (kinh Hạnh phúc) ... để mang lại an lành cho người bịnh, rồi thỉnh các vị 
Tỳkhưu trong Tự viện tề tựu đến chỗ nằm của bệnh nhân. 

Một vị Tỳkhưu được cử đi đến khu rừng gần đó, đến một cây cổ thụ thỉnh vị “thần 
cây (devarukkha)” như vầy: “Các vị Tỳkhưu muốn mời Ngài đến nơi các vị Tỳkhưu hội 
họp” (lời mời của vị Tỳkhưu không thể bị từ chối, vì đó là Tăng lịnh). 

Vị chủ trì hỏi tên bệnh nhân: “Ngươi tên gì?” (ví dụ người bệnh tên Naradeva). 

Vị chủ trì nói: 

- Này Naradeva, ông hưởng phước do chư Tăng cho ông chỗ ngụ, hưởng phước do 
dâng cúng hương hoa, hưởng phước do cúng dường vật thực đến chư Tăng. Các vị 
Tỳkhưu đã tụng lên những bài kinh Paritta (An lành) như Mettasutta (kinh Từ bị), 
Dhajaggasutta (kinh Ngọn cờ) , Ratanasutta (kinh Châu báu), Magalasutta (kinh Hạnh 
phúc) cùng những bài kinh khác, nhưng món quà Pháp bảo quý báu gửi đến ông. 

Do vậy, ông hãy niệm tưởng phước lành của mình, hãy có tâm tôn kính chư Tăng, 
chúng tôi cầu chúc ông được an lành, dứt khỏi bịnh. 

Nếu phi nhân vẫn ngoan cố không xuất ra khỏi người bịnh, bấy giờ vị chủ trì công 
bố: “Hỡi các vị thiên nhân hiền thiện, các vị đã thấy rõ “phi nhân này ngang bướng”, 
không quan tâm đến lời yêu cầu của chúng tôi, không có tâm từ mẫn đối với chúng sinh, 
chúng tôi không còn cách lựa chọn nào khác, ngoài việc nương vào uy lực của Đức Thế 
Tôn”. 

Sau đó vị chủ trì tụng lên Atänätiyasutta (Hộ kinh). 

Đây là cách thức đối với người tại gia bị phi nhân nhập. 

Riêng vị Tỳkhưu bị phi nhân nhập thì cách thức như sau. 

Phòng của vị Tỳkhưu bị bệnh được quét dọn sạch sẽ, rồi thỉnh các vị Tỳkhưu đến. 
Sau khi chia phước đến vị Tỳkhưu bịnh, vị Tỳkhưu Trưởng lão sẽ tụng Hộ kinh 
(Atanätiyasutta). 
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Phụ lục. 

*Sáu vị Tôn chủ dị giáo. 

Sáu vị Tôn chủ này có trước khi Đức Phật xuất hiện, xem như Đức Phật là vị Tôn 
chủ trẻ nhất so với sáu vị Tôn chủ này. 

Đức vua Pasenadi (Pa-Tư-Nặc) xứ Kosala (KiềuTấtLa) lần đầu diện kiến Đức Thế 
Tôn, có bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

Bhavampi no  gotamo anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti 
patijanäatT tỉ?. 

“Tôn giả Gotama (CồĐàm) có tự cho mình đã chứng Vô thượng Chánh giác, giác ngộ 
chân chánh cao tột không””. 

Yañhi tam, mahäräja, sammaäa vadamano vadeyya “anuttaram sammaäsambodhim 
abhisambuddho tỉ, mameva tam samma vadamano vadeyya. 

“Nếu ai có thể nói một cách chân chánh là mình đã chứng Vô thượng Chánh giác, 
giác ngộ chân chánh cao tột, thời người ấy phải chính là Ta”. 

Ahañhi, mahãrä3ja, anuttaram sammäsambodhim abhisambuddho' tỉ. 

“Thưa Đại vương, Ta đã chứng Vô thượng Chánh Giác, giác ngộ chân chánh cao tột”. 

Yepi te, pho gotama, samanabrahmanäa sanghino ganino ganäcariya ñãtã yasassino 
titthakaraä sadhusammatä bahujanassa, 

Thưa Tôn giả Gotama (CồĐàm), có những Samôn, Bàlamôn là vị hội chủ, là vị Giáo 
trưởng, là vị Sư trưởng, có danh tiếng, có danh vọng, là vị giáo tổ) được nhiều người tôn 
sùng, 

seyyathidam - pũrano kassapo, makkhali gosalo, nigantho nãtaputto, sañcayo 
belatthaputto, pakudho kaccayano, ajito kesakambalo; 

như Pũrana Kassapa (Pu-Rá-Ná Kát-Sá-Pá), Makkhali osala (Mắc-Khá-Lí Gô-Sa-Lá), 
Nigantha Nataputta (Ní-Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá), Sañjaya Belatthaputta (Sanh-Cha-Dá 
Bê-Lát-thá-Pút-Tá) Pakudha Kaccavana (Pa-Kú-Thá Kách-Cha-Dá-Nag), Ajita 
Kesakambala (Á-Chí-Tá Kê-Sá-Kăm-Bá-Lá), 

tepi mayã “anuttaram sammaäasambodhim abhisambuddhoti patijanathati puttha 
samänã anuttaram sammaäsambodhim abhisambuddhoti na patijananti. 

Khi tôi hỏi các vị ấy: “Có tự xem là đã chứng Vô thượng Chánh giác, giác ngậ chân 
cháh cao tột không? “ thời trả lời rằng “không tự xem mình đã chứng Vô thượng Chánh 
giác, giác nhộ chân chánh cao tột”. 

Kim pana bhavam gotamo daharo ceva jätiyä navo ca pabba]jjayäa”ti? 

“Vì sao Tôn giả Gotama trẻ tuổi, sinh sau, mới xuất gia, lại tự cho mình như vậy?”. 

Đức Thế Tôn nhân đó thuyết lên “bốn loại tuổi trẻ không nên xem thường là: Vị Tử 
hoàng trẻ không nên xem thường, ngọn lửa trẻ (nhỏ) không nên xem thường, con rắn 
trẻ (nhỏ) không nên xem thường và vị Samôn trẻ không nên xem thường” làm hoan hỷ 
đến vua Pasenadi (Pa-Tư-Nặc) 0). 

Theo bài kinh này, sáu vị Tôn chủ rất nổi tiếng, được nhiều người biết đến, trước 
khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian. 

1¬ Tôn chủ Purana kassapd. 

Ngài Buddhaghosa có giải thích“Pũrana (PhúLanNa) là tên còn Kassapa (CaDiếp) là 
họ”. 

Vị này có tên là Pũrana (Pu-Rá-Ná) vì khi chào đời, số nô tỳ trong nhà người chủ 
vừa đúng 1oo, người ta tin rằng “người số 100 mang lại thịnh vượng cho chủ”, nên 
Pũrana Kassapa (PhúLanNa CaDiếp) không bị ai sai bảo làm chi cả, mặc Pũrana muốn 


()- Titthakara (khai sáng tông phái), chữ Tittha nghĩa là bến đậu, nơi sông cạn có thể qua được. 
(2)- S.¡. 68. 
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làm chỉ thì làm; cũng không bao giờ bị khiển trách cho dù có phạm lỗi nặng (dĩ nhiên y 
vẫn phải trong giai cấp nô lệ). 

Tuy hưởng được đặc ân như thế, nhưng Pũrana (PhúLanNa) suy nghĩ: "Tại sao ta 
phải ở đây chứ ?" và y bỏ trốn khỏi nhà chủ ra đi. 

Trên đường bỏ trốn, Pũrana (PhúLanNa) bị bọn cướp lấy hết y phục, không tìm 
được lá hay cỏ che thân Purana lõa thể đi vào làng. 

Dân làng trông thấy cho rằng: "Vị Samôn này là bậc ALaHán không mong cầu, Ít ước 
muốn, không ai giống như vị này”. Họ đến cúng dường vật thực cho y. 

Kể từ đó, ngay cả khi được cúng dâng áo choàng, Pũrana cũng không nhận, vì nghĩ 
rằng: "Ta đến đây, do không có quần áo nên được sự cung kỉnh, ta không nên nhận áo 
choàng”), 

Nhưng Kassapa (CaDiếp) là tộc họ cao quý, như vậy Purana không thể là con một 
nô tỳ, có khả năng Pũrana có tộc họ khác, khi trở thành vị Tôn chủ có 500 đồ chúng, ông 
lấy tộc họ cao quý là Kassapa (CaDiếp) để che dấu giai cấp nô lệ của mình chăng?. 

Purana (PhúLanNa) cứ lõa thể như thế mà đi lang thang, trở thành một du sĩ 
(pabbajja) có 500 người theo sau là đồ chúng, trong số đó có người sinh thiên là thiên tử 
Asama như trong tập Tương Ưng kinh có ghi nhận. 

Một thời Đức Thế Tôn ngụ ở thành Vương Xá, trong Đại tự Trúc Lâm, nơi nuôi 
dưỡng những con sóc, 

Thiên tử Asama đi đến rừng Trúc, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên, nói lên 
kệ ngôn tán thán Tôn chủ Purana Kassapa. 

[dha chinditamäarite; hatajan1su kassapo. 

Na papam samanupassati; puññam va pana attano, 

Sa ve vissäasamäacikkhi; satthã arahati mãnana”nti. 

“Ở đây nếu có người; chém giết hay hại người. 

Kassapa không thấy; qua các hành động ấy. 

Là ác nghiệp cho mình; hay công đức cho mình. 

Ngài tuyên bố như vậy; làm căn bản đúc tin. 

Ngài thật bậc Đạo sư; đang được tôn kính lễ” (HT. TMC d) 0). 

Bài kệ trên cho thấy, Pũrana Kassapa (PhúLanNa CaDiếp) chủ trương "thyết vô 
hành (akiriyavada)” hay “thuyết phi nghiệp”. 

Bản Sớ giải có giải thích: “Sở dĩ Asama sinh thiên vì tin vào nghiệp, trước khi theo 
chủ thuyết “phi nghiệp” của Pũrana Kassapa”. 

Trong kinh Samôn quả (Sämaññaphalasuttanta)(3, cũng ghi nhận Pũrana Kassapa 
chủ trương “thuyết vô hành” (akiriyaväda), phủ nhận quả báo của nghiệp thiện lẫn bất 
thiện. 

Ngoài ra, Pũrana còn được xem là người truyền bá “thuyết vô nhân” (ahetukaväda), 
chối bỏ nhân duyên (hetupaccaya), như Vương tử Abhaya có bạch với Đức Thế Tôn 
rằng: 

Purano, bhante, kassapo evamaha - “natthi hetu, natthi paccayo aññanaya 
adassanaAya. Ahetu, appaccayo aññanam adassanam hoti. 

“Bạch Đức Thế Tôn, Pũrana Kassapa (PhúLanNa CaDiếp) nói như sau: "Không có 
nhân không có duyên” để “không biết, không thấy”. “Không nhân không duyên” là 
“không biết, không thấy”. 

Natthi hetu, natthi paccayo ñanäya dassanaya. Ahetu, appaccayo ñanam dassanam 
hotï ti. 


Œ)- DA. ¡. 142. 
(2)- Si. 65. 
G)- D.i. 1. Samaññaphalasuttanta (kinh Samôn quả). (kinh số 1). 
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“Không có nhân, không có duyên” để biết, để thấy”; “không nhân, không duyên” 
là “biết, thấy” 0. 

Hay Vương tử Mahäli (Má-Ha-Lí) có bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

Purano, bhante, kassapo evamaha - “natthi hetu natthi paccayo sattanam 
samkilesaya; ahetu appaccaya sattã samkilissanti. 

“Bạch Đức Thế Tôn, Purana Kassapa (PhúLanNa Ca-diến), thuyết như sau: "Không có 
nhân không có duyên là sự nhiễm ô của chúng sinh; không nhân không duyên chúng 
sinh bị nhiễm ô. 

Natthi hetu natthi paccayo sattanam visuddhiya; ahetũi appaccay3A sattä 
visujjhanti ti. Idha, bhagava kimahã”ti? 

“không có nhân, không có duyên là sự thanh tịnh của chúng sinh; Không nhân 
không duyên, chúng sinh được thanh tịnh” 12). 

Nhưng trong kinh Samôn quả (Sämaññaphalasuttanta) ghi nhận thuyết “không 
nhân không duyên" là của tôn chủ Makkhali Gosäla (Mắc-Khá-Lí Gô-Sa-Lá) 6). 

Các Licchavï (Lích-Cha-Qui) như Abhaya (Á-Phá-Dá), Mahäli (Má-Ha-Lí), du sĩ 
Vacchagotta (Quách-Chá-Gót-Tá)( thường đến hỏi ý kiến với Pũrana (Pu-Rá-Ná), xem 
ra Pũrana thường xuyên hoạt động trong xứ Licchav1. 

Sau khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian, Đức Thế Tôn tự nhận “là bậc Toàn 
giác”, Pũrana Kassapa (PhúLanNa CaDiếp) cũng tự xưng mình là bậc “toàn tri toàn kiến 
(paranañana)” 6). 

Theo kinh Tăng chi (Anguttara nikãya), Tôn chủ Purana Kassapa (PhúLanNa 
CaDiếp) chủ trương có sáu sinh loại (chalabhijatiyo). 

1- Sinh loại đen. Là kẻ giết cha, kẻ giết heo, kẻ giết chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo 
(Iuddã = dãranä), kẻ đánh cá, kẻ trộm, kẻ giết người, những cai ngục và những người 
hành nghề tàn ác. 

2- Sinh loại xanh. Là các Tỳkhưu sống như “cỏ gai đâm bên hông (kandakavuttika)” 
và tất cả những ai chủ trương “nghiệp (kammaväda) và quả của nghiệp (kiriyayäväda)”. 

3- Sinh loại đỏ. Là các Nigantha (NiKiềnTử) có vải choàng che phần dưới thân. 

4- Sinh loại vàng. Là các gia chủ đệ tử của nhóm lõa thể, 

5- Sinh loại trắng. Là các tà mạng ngoại đạo sư và đệ tử của chúng. 

6- Sinh loại cực trắng. Là các Tôn chủ chủ trương “đoạn kiến” như: Nandavaccha, 
Kĩsa Sankicca và Makkhali Gosäla(xem ra Pũranä Kassapa cũng thần tượng Makkhali 
Gosala - Ns)6), 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú, trước khi Đức Phật thi triển song thông lực, vua trời 
Sakka (ĐếThích) ra lịnh cho thần Gió nổi gió xô xập lều trại cùng lễ đài của nhóm ngoại 
đạo, đồng thời phun cát bụi vào chúng. 

Trên đường chạy trốn, Pũrana Kassapa gặp một nông dân đệ tử, y lấy cái nồi và sợi 
dây của đệ tử, chạy đến bờ sông gần thành Sãvatthi (XáVệ), cột dây và nồi vào cổ rồi 
nhảy xuống sông nước sông sủi bọt. Tôn chủ Pũrana Kassapa (PhúLanNa CaDiếp) mệnh 
chung tái sinh vào địa ngục AtyU). 

Trong kinh Samôn quả (Säãmaññaphalasuttanta) lại ghi nhận: “Một Đại thần đề nghị 
vua Ajätasattu (AXàThế) đến viếng Tôn chủ Pũrana Kassapa (PhúLanNa CaDiếp) vào 


()- S.v, 126. Kinh Abhaya (Vô úy) (Abhayasuttam). 

(2)- S.iii, 68. Kinh Mahali (Mahalisuttam). 

()- D. ¡. 53. Kinh Samôn quả. 

(4)- S.iv. 398. Kinh Luận nghị đường (kutuhalasalãsuttam). 
()- A. iv. 428. 

(6)- A.iii. 383. Chương sáu pháp. 

Œ)-DhpA. Câu số 181. 
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đêm trăng tròn”, khi ấy Đức Thế Tôn được 72 tuổi). Bản Sớ giải kinh Pháp cú có nhầm 
lẫn chi chăng? 

Có thuyết lại nói rằng: “Sau 12 năm khổ hạnh, Tôn vhủ Pũrana Kassapa (PhúLanNa 
CaDiếp) nhịn đói đến chết ở thành Sävatthi (XáVệ)2). Nhưng không nói rõ thời điểm Tôn 
chủ Purana Kassapa mệnh chung. 

Kinh điển của Kỳna giáo (Jaina) có nhắc đến "một kẻ khổ hạnh ngu si" là Pũrana có 
gốc từ Bebhela, chắc hẳn là vị Pũrana này. 

2- Tôn chủ Makkhali Gosala. 

Là một trong sáu Tôn chủ ngoài Phật giáo trong thời Đức Phật tại thế, người ta biết 
rất ít về Tôn chủ Makkhali Gosäla (MặcGiàLê CùXáLợi). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích "vì sinh ra trong chuồng bò nên gọi là 
Gosala (Gô-Sa-Lá)”), còn tên Makkhali phát sinh từ sự kiện như sau: 

Gosäla là một nô lệ, trong khi mang bình dầu đi dọc theo con đường trơn trợt, chủ 
của Gosala có nhắc nhở "coi chừng té" (mã khali), nhưng Gosala do bất cẩn đã té, làm bể 
bình dầu. 

Thấy bình dầu bị bể, Gosäla (Gô-Sa-Lá) kinh hoàng liền bỏ chạy trốn, người chủ 
rượt theo, tóm được góc chiếc áo choàng, Gosala cởi áo để lõa thể chạy thoát thân. 

Phần còn lại giống như câu chuyện Tôn chủ Pũrana Kassapa (PhúLanNa CaDiếp), 
từ đó ông có tên là Makkhali Gosala (MặcGiàLê CùXáLợi). 

Ban đầu ông xuất gia trong phái ÄjIvika, sau đó từ bỏ phái này để thành lập giáo 
phái riêng. 

Về sau phái AjIvika lẫn môn đệ của Makkhali Gosäla (MặcGiàLê CùXáLợi) đều sáp 
nhập vào đạo Jaina (KỳNa). 

Theo tài liệu ghi lại của KỳNa giáo (Jaina)) thì Makkhali Gosala (MặcGiàLê 
CùXáLợi) người làng Saravana gần thành Sävatthi (XáVệ), có tên là Mañkhaliputta (con 
của Mankhaili). 

Cha của Makkhali Gosala là người buôn tranh ảnh (maikha) nên được gọi là 
Mankhali (Măng-Khá-Lí), mẹ Makkhali là bà Bhadda (Phách-ĐÐa)9). 

Và Gosala (Gô-Sa-Lá) nối nghiệp cha cho đến khi trở thành vị Samôn, nên có tên 
Makkhali Gosala nghĩa là “Gosala người bán tranh”. 

Barua viết rằng: “Tên thật của vị Tôn chủ này là Maskarin, đọc theo tiếng Jaina - 
Prakit là Maikhali, đọc theo Pali là Makkhali (Mắc-Khá-Lí). 

Chữ Maskarin được Paninl (Pá-NíNi) giải thích là "người mang gậy tre 
(maskara)"0), ngườiMaskarin còn được gọi là Ekadandin 

Theo Patañjali, Maskarin chỉ cho tông phái Du sĩ của người Maskarin, không chỉ 
“cầm gậy tre” mà còn không tin vào “nghiệp quả”, họ là môn đệ của thuyết “định mệnh” 
và “đoạn diệt”). 

Dạng du sĩ Maskarin này không nhiều lắm, những du sĩ Maskarin là người theo 
“thuyết luân hồi tịnh hóa (samsärasuddhi)” hay “thuyết định mệnh”. 

Môn đệ của Makkhali Gosäla được gọi là những vị Ajivaka (lõa thể). 


Œ)- D.i.1. Samaññaphalasuttanta (kinh Samôn quả). 

2)- Nguyên tác: H.W. Schumann, Trần Phương Lan (d). The historical Buddha (Đức Phật lịch sử), Nxb Thành phố 
Hồ Chí Minh, tr.497. 

)- DA.i. 143 ; MA. ¡. 422. 

-_Äjivika hay äjIvaka là tên gọi chỉ cho những tu sĩ ngoài Phật giáo. Nghĩa đen của äjIva là "sự nuôi sống", nghĩa 
bóng là "sự tồn tại”, äjTvaka là "người theo thuyết Định mệnh (niyamaväda). 

()- Xem E.g, uvAsaga - dasä, tr. 1. 

6)- Trần Phương Lan (d), Đức Phật lịch sử. Nxb Tp Hồ Chí Minh, tr.499. 

)- Mahabhasya iii. 96. 

(8)- Mahabgasya iii. 96. 
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Theo nhà khảo cổ H.W. Schumann, thì Makkhali Gosäla là “con trai người hát dạo 
(mankha)” (sđd, trợ. 501). 

Theo bản kinh Bhagavatisitra của KỳNa giáo thì Makkhali Gosäla (Mắc-Khá-Lí Gô- 
Sa-Lá) là môn đệ của Nigantha Nataputta (NÑí-Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá), tóm lược như 
sau”. 

Lần thứ nhất, vào năm 524 trước Tây lịch (tTÌ), Makkhali Gosäla gặp Nigantha 
Nãtaputta (Ní-Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá), khi ấy Nigantha Nãtaputta được 33 tuổi, xuất 
gia được 3 năm đồng thời đang thực hành khổ hạnh. 

Bị cuốn hút theo cách khổ hạnh của Nigantha Nãtaputta, Makkhali Gosäla xin 
Nigantha Nãtaputta nhận mình là đệ tử, nhưng Nigantha Nãtaputta im lặng bỏ đi. 

Thời gian sau, Makkhali Gosäla gặp lại Nigantha Nãtaputta ở Paniyabhũmi gần 
Nãlandã (Na-Lan-Đa); Makkhali Gosäla lại thỉnh cầu lần nữa và Nigantha Nãtaputta 
nhận lời. 

Cả hai sống đời du sĩ bên nhau suốt sáu năm, chính trong thời gian này Makkhali 
Gosäala (MặcGiàLê CùXáLợi) chứng kiến những lời tiên đoán của thầy mình đều trở 
thành hiện thực, nên Makkhali Gosäla phát triển niềm tin về "thuyết định mệnh”. 

Như có lần Nigantha Nãtaputta tiên đoán "vào một ngày nhất định nào đó, Makkhali 
Gosäla sẽ được cho một đồng tiền giả”, dù Makkhali Gosäla cố gắng ngăn cản nhưng nó 
vẫn xảy ra như lời tiên đoán của thầy. 

Về sau, do một cuộc thử tài tiên đoán của thầy mà Makkhali Gosäla (Mắc-Khá-Lí Gô- 
Sa-Lá) bị Nigantha Nãtaputta đuổi đi. 

Câu chuyện như sau: Trên đường qua Magadha (MaKiệtĐà), Makkhali Gosala chỉ một 
cây mè, hỏi thầy "cây này có cho quả gì không?", Nigantha Nãtaputta đáp "nhiều lắm". 

Rồi hai người tiếp tục du hành, Makkhali Gosala lén quay trở lại nhổ cây mè lên. 

Thời gian sau cả hai quay trở lại, cây mè tuy bị nhổ lên nhưng có một trận mưa rơi 
xuống đã làm cho nó bén rễ trở lại và cho rất nhiều quả. 

Makkhali Gosala thán phục tài tiên tri của thầy, nhưng trò đùa tỉnh nghịch này đủ để 
Nigantha Nãtaputta (Ní-Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá) đuổi người đệ tử kỳ quặc tỉnh quái. 

Do những dữ kiện này, Makkhali Gosäla (MặcGiàLê CùXáLợi) kết luận “việc gì phải 
xảy ra thì sẽ phải xảy ra như vậy, chứ không thể khác được”, và Makkhali Gosäla chủ 
trương "thuyết luân hồi tịnh hóa" hay “thuyết định mệnh”. 

Makkhali Gosäla (MặcGiàLê CùXáLợi) mất vào năm 501 tTÌ, khi ấy Đức Phật được 62 
tuổi (tính năm Bồtát Siddhatta (SĩĐạtTa) sinh ra là 563 tT]). 

Từ điểm này cho thấy "có khả năng khi Ajãtasattu (AXàThế) khi còn là Thái tử có đến 
viếng Makkhali Gosala để hỏi về quả báo Sa-môn”, nhưng trong bản kinh Samôn quả 
(Sämaññaphalasutta) lại ghi nhận: “Một vị đại thần đề nghị vua Ajãtasattu (AXàThế) 
viếng thăm Tôn chủ Makkhali Gosäla trong đêm ấy trăng tròn” (khi ấy Đức Thế Tôn 
được 72 tuổi ???). 

Quan điểm của Makkhali Gosäla được nêu trong trong kinh SaMôn quả rất khó hiểu, 
chính các Luận giải sư cho rằng "tìm hiểu về các quan điểm của Makkhali Gosäla là điều 
VÔ vọng". 

Giáo thuyết của Makkhali Gosäla (Mắc-Khá-Lí Gô-Sa-Lá) có thể được tóm gọn như 
sau: “Không có nhân, không có duyên làm cho chúng sinh ô nhiễm hay thanh tịnh”; 
“không có mình làm, không có người khác làm”, “không có nỗ lực để được thanh tịnh”. 

Tất cả chúng sinh (satta), tất cả sinh loại (bhũta), tất cả sinh mạng (pãn3), tất cả 
hữu tình (j1va), đều bị chi phối bởi định mạng”0!). 


Œ)- DA. ¡. 160, Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) mô tả tỉ mỉ bốn loại này và cho thấy bốn loại ấy bao gồm tất cả sinh 
hữu (có sự sống) trên địa cầu, từ người đến cây cỏ. Tuy nhiên rất khó hiểu và có nhiều trùng lấp. 
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Trong kinh Samôn quả có nêu ra những con số mà Makkhali Gosäla chủ trương 
như: “Có 1.406. 600 chúng loại sinh ra (pamukkhayoniyo), có 505 loại các việc làm 
(kamma) theo 5 quyền; có 3 hành động (thân, ngữ, ý), có hành động hoàn toàn (thân, 
ngữ) và một nữa hành động (ý), có 2 con đường lên xuống, 62 trung kiếp (antarakappa), 
6 giai cấp, 8 nhân địaU) ...2) 

Nhưng rồi Makkhali Gosäla kết luận: “Trải qua 84,000 đại kiếp “người ngu, kẻ trí; 
người hiền kẻ dữ đều giải thoát như nhau”. 

Ngoài những con số mà ông nêu ra trong kinh SaMôn quả, Makkhali Gosäla rất tin vào 
“định số (niyati)”. 

Như cuộn chỉ được ném ra, cuộn chỉ cứ lăn mãi đến một thời điểm nào đó chỉ trong 
cuộn chỉ sẽ hết, cũng vậy, sau 84.000 đại kiếp (mahäakappa) thì người ác hay hiền, người 
trí hay kẻ ngu đều giải thoát như nhau. 

Nếu chưa hết thời kỳ thì dù có hành thiện như thế nào cũng không thể giải thoát. 

“Thuyết định mệnh (niyativäda) ” của Makkhali Gosäala tương đồng với "thuyết chối bỏ 
nhân duyên”. 

Dường như Makkhali Gosäla quan niệm thế gian là một hệ thống, trong đó các bộ 
phận không hề thay đổi, tất cả đều có nơi và có phận sự riêng. 

Trong sáu chủ thuyết của 6 tôn chủ dị giáo, Đức Thế Tôn nghiêm khắc phê bình chủ 
thuyết của Makkhali Gosäla “là tệ hại nhất”, như Kinh văn. 

Naham, bhikkhave, aññam ekapuggalampi samanupassami yo evam bahujana ahitäya 
patipanno bahujana asukhaya, bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhãya 
devamanussanam yathayidam, bhikkhave, makkhali moghapuriso 

“Ta không thấy một người nào khác, này các Tỳkhưu, thực hành theo (patipanno) đưa 
đến bất hạnh cho đa số, đem đến bất hạnh, bất lạc cho chư Thiên và loài người, này các 
Tỳkhưu, như kẻ rỗng không (moghapurisa) Makkhali (Mắc-Khá-Lí). 

Seyyathäpi, bhikkhave, nadImukhe khippam bahunam macchãnam ahitaya dukkhaya 
anayaya byasanäya; 

Ví như, này các TÈkhưu, tại cửa sông có đặt một cái nơm bẫy cá (khippam), đem lại bất 
hạnh đau khổ, tổn thương, tổn hại cho nhiều cá. 

evamevam kho, bhikkhave, makkhali moghapuriso manussakhippam maññe loke 
uppanno bahunam sattänam ahitaya dukkhäya anayaya byasanaya” ti. 

Cũng vậy, này các Tỳkhưu, kẻ rỗng không Makkhali xuất hiện ở đời, Ta nghĩ rằng như 
là một cái nơm bẫy cá cho loài người, đưa đến bất hạnh, bất lạc, bất lợi, đau khổ, tổn 
thương, tổn hại cho nhiều loại hữu tình "6), 

Và. 

Seyyathäpi, bhikkhave, yãni kãnici tantävutãanam vatthanam, kesakambalo tesam 
patikittho akkhäayati. 

“Ví như, này các Tỳkhưu, trong tất cả các loại vải được dệt, vải được dệt bằng tóc 
được xem là thấp kém nhất (patikittho). 

Kesakambalo, bhikkhave, site sito, unhe unho, dubbamno, duggandho, 
dukkhasamphasso. 

Vải bằng tóc, này các Tỳkhưu, khi trời lạnh thời lạnh, khi trời nóng thời nóng, xấu xí, có 
mùi hôi, xúc chạm khó chịu. 

Evamevam kho, bhikkhave, yaäni kanici puthusamanabrahmanavadanam 
makkhalivado tesam patikittho akkhãyati. 


)- Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Tám nhân địa là 8 giai đoạn sống của con người, là: Ấu thơ, chơi đùa, 
thử thách, đứng lên, học tập , ly gia khổ hạnh, hiểu biết và theo thầy”. Mỗi thời được luận giải tỉ mi. 

(2)- Xem S.iii. 211. 

(3- Ai, 33. Pháp một chi. Kinh Makkhaill. 
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Cũng vậy, này các Tỳkhưu, trong các chủ thuyết của các Samôn ngoại đạo tuyên bố, 
chủ thuyết của Makkhali được xem là hèn hạ nhất), 

Đương thời Makkhali Gosäla nói rằng: "Bậc xuất gia phải làm sao cho tín đồ triệt để 
tin vào những định luật đã an bài", lý thuyết này được Bàamôn Kautiya (Kô-Tí-Dá) áp 
dụng, làm hưng thịnh triều đại Moriya (Khổng Tước) trong thời vua Candragupta 
(Chan-Đá-Gúp-Tá) trị vì (Candragupta là ông nội của vua ADuc). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có nhận định về ba chủ thuyết của Pũrana Kassapa, 
Makkhali Gosala và, Ajita Kesakambala như sau: 

“Pũrana Kassapa phủ nhận nghiệp, Ajita Kesakampala phủ nhận quả nghiệp, còn 
Makkhali Gosala phủ nhận cả nghiệp lẫn quả". 

Môn đệ của Makkhali Gosalacũng có người sinh thiên, như thiên tử Sahali có kệ 
ngôn tán thán Tôn chủ Makkhali Gosala. 

Tapojigucchäya susamvutatto, 

Vacam pahaya kalaham janena; 

Samosavajja virato saccavadl, 

Na hi nũna tãdisam karoti pãpa”nti. 

“Khổ hạnh và yếm ly; khéo điều phục tự chế. 

Từ bỏ các lời nói; gây đấu tranh với người. 

Thăng bằng, tránh phạm tội; nói những lời thực ngữ. 

Ngài không bao giờ làm; các tội phạm như vậy” (HT. TMC d) ứ). 

3- Tôn chủ Ajita Kesakambala. 

Là một trong sáu vị Tôn chủ dị giáo trong thời Đức Phật còn tại thế. Vị này có tên là 
Ajita (Á-Chí-Tá), vì khoác y choàng bằng tóc bện nên được gọi là Ajita Kesakambala (Á- 
Chí-Tá Kê-Sá-Kăm-Bá-Lá) để phân biệt với những vị có tên là Ajita khác. 

Không có loại y nào ghê tởm hơn tấm y được dệt bằng tóc người, như đoạn kinh văn 
đã dẫn ở trên. 

Y tóc bện được mô tả là "tấm áo khốn khổ” nhất, vào mùa lạnh thì rất lạnh, vào mùa 
nóng thì rất nóng đồng thời tỏa ra mùi hôi không thể chịu nổi. 

Tôn chủ Ajita Kesakambala (Á-Chí-Tá Kê-Sá-Kăm-Bá-Lá) được mô tả là người lãnh 
đạo một số đông đồ chúng, nhưng dường như chỉ là cư sĩ tại gia mà thôi. 

Ajta Kesakambala chủ trương “thuyết hư vô” (natthikaväada) hay “thuyết đoạn diệt” 
(ucchedavada) ö). 

Theo Ajta Kesakambala thì: Trong cõi mênh mông này có bốn thành phần: Đất - 
nước - lửa - gió (gọi là tứ đại). Mỗi thành phần của tứ đại có đặc tính “tự tồn, tự tụ, tự 
tan rã”. 

Con người chẳng qua là do tứ đại hợp thành, khi tứ đại tan rã thì “đất trở về với đất, 
nước trở về với nước, lửa trở về với lửa và gió trở về với gió”. 

Như vậy, “sống” hay “chết” chỉ là sự tụ hội hay tan rã của tứ đại mà thôi, khi tứ đại 
tan rã cái gọi là “hiểu biết, tư tưởng” thành phần năng động của tâm linh cũng tan rã trở 
về với hư không. 

Nói gọn lại, ông Ajta Kesakambala (Á-Chí-Tá Kê-Sá-Kăm-Bá-Lá) cho rằng “chết là 
hết”, người hiền hay ngu, thiện hay ác, khi chết đều mất tất cả, không còn cái gì gọi là 
hiền - ngu hay thiện - ác gì cả. 

Cái gọi là “kiếp trước - kiếp sau” chỉ là hư ngụy, là sai lầm, là lừa mị người khác. 

Chủ trương “đoạn diệt” của Ajta Kesakambala có mục đích “triệt để chống lại giáo 
thuyết Bàlamôn” và chủ trương của phái này là “thụ hưởng khoái lạc”. 


Œ)- Ai, 286. Pháp ba chỉ. kinh Mền bằng tóc (Kesakambalasuttam). 
(2)- S.¡. 65. Kinh Các ngoại đạo sư (Nãnätitthiyasavakasuttam) 
)- D.i. 53. Kinh Samôn quả. 
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Tuy chủ trương “chết là hết”, nhưng du sĩ Vaccha Gotta (Quách-Cha Gót-Tá) có bạch 
với Đức Thế Tôn rằng: “Tôn chủ Ajita Kesakambala là vị hội chủ, là vị hội trưởng ... là vị 
giáo tổ được nhiều người tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần, mệnh chung, sinh xứ 
của vị ấy như sau: “Vị ấy sinh đến nơi này ... nơi này”... 

Tuy chủ trương “hưởng lạc, phủ nhận giá trị của khổ hạnh”, nhưng không hiểu vì 
sao Ajita Kesakambala lại chọn y bằng tóc bện, một bộ y "mùa đông lạnh, mùa hè nóng và 
hôi hám”, một loại vải được xem là tồi tệ nhất (xem dẫn chứng ở trên). 

Kinh sách Tây Tạng ghi nhận Ajita Kesakambala dạy: “Tất cả chúng sinh phải sống 
trong vòng luân hồi 84.000 đại kiếp, trước khi đến điểm cuối cùng, không có gì ngăn 
chân được”0). 

Trong Mahäbodhi jãtaka), tiền thân của Ajita Kesakambala là một trong năm vị tà 
sư, đã bị Bồtát Bodhi (Bô-Thí) bác bỏ giáo thuyết. 

4- Tôn chủ Pakudha Kaccäyana. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Pakudha (Pa-Kú-Thá) là tên, 
Kaccayana (Kách-Cha-Dá-Ná) là họ, Kaccayana là một chi tộc cao quí của dòng 
Bàlamôn(brahmagotta)”0'). 

Vị Tôn chủ này có nhiều tên gọi như: Pakudha Kaccäyana; Pakudha Kãtiyäna; 
Kakudha Kaccayana; Kakudha Katiyana. 

Trong Bổn sự Hiền trí Vidhura (Quí-Thú-Rá)6), Dạxoa Punnaka tự xưng là 
Kaccäyand19) và Katiyaäna0), Không thấy có lời giải thích gì về tộc họ này. 

Pra§nopanisad có đề cặp đến một Kakuda Kãtyäna trẻ cùng thời với Pippaläda; ông 
được gọi là Kabandhin, có nghĩa như Kakuda là “có một khối u trên cổ hay trên vai” 6®). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) nói thêm rằng: Pakudha Kaccäyana (Pa-Kú-Thá 
Kách-Cha-Dá-Ná) không dùng nước lạnh, ngay cả khi đi đại tiện, Pakudha Kaccayana 
rửa trôn bằng nước ấm hay dầu. Nếu không có nước nóng thì Pakudha Kaccäyana không 
tắm. 

Trên đường, nếu phải lội qua sông hay đi qua vũng nước thì Pakudha Kaccäyana 
cho rằng “Ta đã phạm tội” và Pakudha Kaccäyana sám hối bằng cách đấp một ụ đất rồi 
ra đi0). 

Đây là sự khổ hạnh trong học thuyết của ông, nó chỉ là hành động bên ngoài mà 
thôi, còn bên trong thì Pakudha Kaccäyana theo thuyết bất hạnh (nissirikaladdhika). Học 
thuyết của Pakudha Kaccäyana là “thuyết phi nghiệp” hay “thuyết vô hành 
(akiriyavada)”. 

Theo kinh Samôn quả (Sãämaññaphalasutta), vua Ajätasattu (AXàThế) có lần đến 
viếng Tôn chủ Pakudha Kacäyana, được Pakudha Kacäyana dạy rằng: “Con người do 
bảy yếu tố (thành phần) hội tụ lại, đó là: Đất, nước, gió, lửa, khổ, vui và sự sống (JIva), 
bảy yếu tố này có tứ đại là hữu hình, còn khổ, vui, sự sống là vô hình. 

Bảy yếu tố này cũng có tính: “Tự tụ, tự tan, tự rã”, không có một quyền năng nào có 
thể hủy diệt cũng như điều khiển, sai sử chúng), 

Từ quan điểm này, ông Pakudha đi thêm một bước nữa là “không có cái chỉ gọi là 
nghiệp thiện hay nghiệp ác cả”. 


(1)- Xem S.iv. 398. 

(2- Rockhill: 103-4. 

#)-JA. Truyện số 528. 

(®-DA. ¡. 144; SA. ¡. 102. 

(5)-JA. iv. 273. 

(6)- JA.iv. 283, 286, 301, 327. 

Œ)-JA.iv. 299, 

(8)- Barua: Prebuddhistic Indian Philosophy, 281; xem thêm Dvy. 143; Mtu. ¡. 253, 256, 259; Mtu.iii. 383. 
()- DA.1. 144. 

(1)- D, ¡. 56. 
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Ông cho rằng: “Khi một người với cây gươm bén, chẻ cái đầu làm hai cũng chẳng có 
chỉ gọi là ác nghiệp, chẳng qua cây gươm bén đi qua khoảng trống của bảy thành phần 
ấy thôi, chẳng có người giết cũng chẳng có người bị giết". Nói cách khác, không có 
“người giết hay người bị giết”, không có sự khác biệt giữa tốt và xấu, biết và không biết 
...(2) 

Tôn chủ Pakudha Kaccayana (Pa-Kú-Thá Kách-Cha-Dá-Ná) chủ trương như vậy, 
nhưng nếu có người bảo ông đứng yên để y chém vào đầu, chắc gì ông chấp nhận nhỉ?. 

Lại nữa, Tôn chủ Pakudha Kaccäyana chủ trương “không có cái chỉ gọi là nghiệp 
thiện hay nghiệp ác cả”, lại thực hành “khổ hạnh” làm chỉ ?. 

Người ta nói rằng: “Đệ tử Pakudha Kaccäyana không tôn kính ông, khác với đệ tử 
Đức Phật rất thành kính đối với Đức Phật”6). 

Pakudha Kaccäyana cùng môn đệ của ông thường tỏ ra tức giận khi bị thẩm vấn. 

Tuy nhiên, ở vài nơi ông rất được dân chúng sùng mộ, là một tôn chủ có danh tiếng, 
có nhiều đồ chúng. 

Pakudha Kaccayana đôi khi cũng được xem là một AjTvaka(), 

Ông không nói đến sự giác ngộ hoàn toàn, có lẽ do chủ trương "vô hành” nên vấn 
đề giác ngộ, ông không dám đề cập đến6). 

Theo Bổn sự Mahäbodhi, tiền thânPakudha Kaccäyana là một trong năm tà sư 
(ditthigatika )(5). 

5- Tôn chủ Sañjaya Belatthaputta. 

Sañjaya Belatthaputta (TánNhảD¡i TỳLaPhệPhất) là một trong sáu Tôn chủ dị giáo 
nổi tiếng thời Đức Phật còn tại thế. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) không cho chúng ta biết những nét đặc biệt về tiểu 
sử của Sañjaya Belatthaputta ngoài sự kiện “ông là con của Belattha (Bê-Lát-Thá)”0'). 

Kinh điển Sanskrit gọi ông là Sañjayi-Vairatiputra(8 và Sañjayi-VairattTIputra®). 

Tôn chủ Sañjaya Belatthaputta (TánNhảDi TỳLaPhậệPhất) theo thuyết “Bất khả trí” 
còn gọi là thuyết “hoài nghỉ”. 

Ông chủ trương không trả lời trực tiếp vào các vấn đề trừu tượng. 

Như có người hỏi: “Có kiếp sau không?” Sañjaya (Sanh-Chá-Dá) trả lời: “Nếu tôi tin 
có kiếp sau, tôi sẽ trả lời là có”, nhưng tôi chưa hề có ý nghĩ đó. Tôi cũng chưa hề nghĩ là 
“không có kiếp sau”, cả đến ý nghĩ “có lẽ có” hay “có lẽ không có”, tôi cũng không nghĩ 
đến”. 

Hoặc có người hỏi: “Có quả báo không?”. “Có phải làm lành gặp lành, làm ác gặp ác 
không?”. 

Ông cũng trả lời tương tự rằng: “Nếu tôi tin luật quả báo, tôi sẽ trả lời là có, nhưng 
tôi chưa hề có ý nghĩ đó, cũng chưa hề có ý nghĩ là “không có quả báo”. Ngay cả ý nghĩ 
“có lẽ có quả báo” hoặc “có lẽ không có quả báo”, tôi cũng chưa nghĩ đến”. 

Nói chung, trước những vẫn đề trừu tượng thì Sañjaya Belatthaputta luôn luôn lẫn 
tránh, ông khuyên môn đệ hãy biết nhìn những gì ngay trong thực tại, còn những vấn đề 
siêu hình, trừu tượng, không thể biết chính xác. 


Œ)- Thuyết Descartes, rằng giết sinh vật hạ đẳng không có tội, vì chúng không có linh hồn. 

(2)- Lời dạy của Pakudha Kaccaäyana còn được thấy trong Sandaka Sutta (M. ¡. 517) với đầy đủ chỉ tiết, nhưng trong 
kinh này tên ông không thấy đề cập đến. 

(3)- M.i.250; M.ii. 4. 

()- M.¡. 198; S.i. 66; Sn. p. 91. 

)- S.1. 68. 

(6)- JA. Chuyện số 528. 

Ú)- DA. ¡. 144. 

(8)- Mtu. iii. 59. 

)- Dvy. 143, 145. 
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Ông lý luận rằng: “Vấn đề siêu hình biến hóa vô cùng, thoạt có, thoạt không, nó 
không có mẫu mực nhất định, nên không thể biết rõ một cách chính xác được. 

Ngay cả con lươn hữu hình kia, nắm được nó rồi, nó còn trườn thoát ra, nói gì đến 
vẫn đề vô hình chứ”. 

Sañjaya Belatthaputta (TánNhảDi TỳLaPhệPhất) sở trường “không xác định rõ vấn 
đề là có hay không?”.Ông tạo cho người hỏi hoặc môn đệ “có sự hoài nghỉ” rằng: “có lẽ 
đúng, có lẽ sai” hoặc “có lẽ có, có lẽ không”, nên chủ thuyết của ông được gọi là “Hoài 
nghi thuyết”. 

Chính vì ví dụ “con lươn trườn uốn” nên chủ thuyết của Sañjaya Belatthaputta còn 
được gọi là “chủ thuyết trườn uốn như con lươn”0!). 

Sañjaya (Sanh-Chá-Dá) đình chỉ sự phê phán đối với những câu hỏi, câu trả lời của 
ông luôn luôn để lại một nghi vấn cho vấn đề đang đề cập. 

Có thể ông muốn gây cho môn đệ mình một ấn tượng để suy nghĩ, cũng có thể ông 
muốn đánh lạc hướng, tránh né sự tranh luận. 

Câu trả lời “uốn lượn quanh co” của ông, khiến cho vấn đề được đặt ra bị buông bỏ, 
hoặc đi vào một “ngã rẽ” khác. 

Barua nói rằng? các Aviruddhaka (người không phản đối) nói trong 
Anguttaranikaya (Tăng chi kinh) cũng là đệ tử của Sañjaya (Sanh-Chá-Dá)G); họ được 
gọi là Amarävikkhepakä (trườn uốn như con lươn) do theo chủ thuyết “nguy biện 
luận”. 

Hai du sĩ Upatissa (Ú-Pá-Tít-Sá) và Kolita (Kô-Lí-Tá) trước khi quy ngưỡng Đức 
Thế Tôn, hai vị là đệ tử của Tôn chủ Sañjaya Belatthaputta (TánNhảDi TỳLaPhệPhất) 
sống gần thành Räãjagaha (Vương Xá). 

Hai Ngài chứng quả Dự lưu khi nghe được kệ ngôn tóm gọn lý Tứ đế của Ngài 
Assaji (Át-Sá-Chí) là: 

Ye dhamma hetuppabhavä; tesam hetum Tathägato. 

Aha tesañ ca yo nirodho; evam väãdI mahä samano. 

"Các pháp sinh lên do có nhân; nhân ấy Đấng Như Lai chỉ rõ. 

Ngài cũng chỉ rõ cách diệt nhân; đó là lời dạy của vị Đại Sa-môn. 

Ngài XáLợiPhất và MụcKiềnLiên có yêu cầu Sañjaya đến gặp Đức Thế Tôn, nhưng 
Sañjaya (Sanh-Chá-Dá) từ chối. 

Khi hai vị cùng 250 tùy chúng bỏ Sañjaya tìm đến thọ giáo Đức Thế Tôn ở Đại tự 
Trúc Lâm (Veluvanavihara), Tôn chủ Sañjaya té xỉu, máu tươi trào ra khỏi miệng(sđd). 

Du sĩ Suppiya cũng là môn đệ của Tôn chủ SañjayaBelatthaputta®), là thầy của 
thanh niên Brahmadatta. Tại nhà nghỉ mát Ambalatthikã của vua, hai thầy trò tranh 
luận; thầy phỉ báng Đức Thế Tôn, còn trò tán thán ân đức Phật, Pháp, Tăng. 

Tranh luận này là duyên sự để Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Phạm Võng 
(Brahmajalasutta) 6). 

6- Tôn chủ Nigantha Nataputta. 

Là một trong sáu Tôn chủ danh tiếng trong thời Đức Phật tại thế, đồng thời cũng là vị 
Sơ tổ của đạo Jaina (Kỳna) sau này. 

Nigantha Nãtaputta đôi khi còn được viết là Nigantha Nãthaputta. 

Được gọi là Nigantha (NiKiềnTử) vì cha mẹ của vị ấy theo giáo phái Nigantha (Ní- 
Găng-Thá) và khi chưa xuất gia vị ấy cũng gia nhập giáo phái này. 


Œ)- Giáo thuyết của Sañjaya được mô tả trong D. ¡. 58; lý thuyết “trườn uốn như con lươn” được mô tả trong D.i. 27 
(kinh Phạm Võng ). 

(2)- Ớp. cit. 326. 

6)- A. ii. 276. 

4)- Vin.i. 39; DhpA. Kệ ngôn số 11-12. 

6)- DA.1. 35. 

(6)- D.i. 1. Brahmajalasutta (kinh Phạm Võng). 
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Được gọi là Nataputta (Na-Tá-Pút-Tá), vì là con trai của Nãta (Na-Tá)0. 

Tương truyền, Đạo sư Pärsva người xứ Bäranasï (BaLaNại), sáng lập giáo phái 
Nigantha vào thế kỷ thứ VIII tTÌ,. 

Nigantha nghĩa là "không trói buộc” (nigantha = ni (không) + gantha (trói buộc), giáo 
phái này không mặc y phục nên còn gọi là “đạo lõa thể” ngày nay vẫn còn ở Ấn Độ. 

Với y phục bằng không khí (lõa thể), tu sĩ Nigantha (Ní-Găng-Thá) tuyên bố 
rằng: "Chúng ta không có ô nhiễm, không bị các ô nhiễm trói buộc”. 

Tuy có gốc là Nigantha, nhưng về sau Nãtaputta (Na-Tá-Pút-Tá) tách ra thành lập giáo 
thuyết riêng, nên được xem như “vị khai sáng giáo phái mới (aññatitthiya} 12), khác với 
giáo thuyết Nigantha cổ sơ, các du sĩ Nigantha có mảnh vải trắng che thân từ thắt lưng 
đến đùi , gọi là nhóm “một mảnh vải (ekasataka) ”, còn Nigantha cổ sơ được gọi là 
Acelaka (lõa thể), như Bản Sớ giải kinh Pháp cú có ghi nhận: 

Có lần các vị Tỳkhưu bàn luận với nhau rằng: “Các du sĩ Nigantha (NiKiềnTử) tốt hơn 
các du sĩ lõa thể (acelaka), vì có tấm vải trắng che thân dưới kín đáo và có sự hỗ thẹn”. 

Các du sĩ Nigantha (NiKiềnTử) nghe được sự bàn luận này, họ giải thích rằng: “Sở dĩ 
chúng tôi che thân, không phải do hỗ thẹn mà để cát bụi từ thân không rơi vào vật thực”. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn điều này, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, chúng sinh hỗ thẹn điều không đáng hỗ thẹn, không hỗ thẹn điều 
đáng hỗ thẹn. Do nắm giữa sai lầm ấy nên rơi vào khổ cảnh. 

Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn. 

316- Alajjitaye lajJanti; lajjitäye na lajjare. 

Micchaditthisamadänã; sattã gacchanti duggatim. 

“Không đáng hỗ, lại hỗ; việc đang hỗ lại không. 

Do chấp nhận àt kiến; chúng sinh đến khổ cảnh”. 

317- Abhaye bhayadassino; bhaye cabhayadassino. 

Micchaditthisamadanã; sattã gacchanti duggatim. 

“Không đang sợ lại sợ; đáng sợ lại thấy không. 

Do chấp nhận tà kiến; chúng sinh đi khổ cảnh” (HT.TMC d)6) 

Các cư sĩ của Nigantha Nãtaputta mặc y trắng. 

Tôn chủ Pũrana Kassapa (PhúLanNa CaDiếp) xếp các du sĩ Nigantha Nãtaputta vào 
sinh loại đỏ trong sáu sinh loại (chalabhijati) mà Tôn chủ Purana Kassapa chủ 
trương®. 

Theo kinh điển đạo Jaina (KỳNa), người đương thời gọi Nigantha Nãtaputta (Ní- 
Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá) là Vardhamana họ là Nãta hay (nãya) người xứ Vesali (VệXá), 
cha ông là Siddhattha (Sít-Thát-Thá) thuộc dòng Sátđấly (khattiya) của vương tộc Jnãta 
(sk là Jñata), mẹ là Trisala(6). 

Thầy Thích Mãn Giác, tác giả quyển “Lịch sử triết học Ấn -Độ”, có ghi nhận: 
Nigantha Nãtaputta sinh ra tại một lâu đài của Vương tộc Jnãta ở phía Bắc kinh thành 
Vesäali (VệXá) vào năm 444 tT] và mất vào năm 372 tT]0'). 

Có khả năng đây là sự nhầm lẫn do khâu in ấn, vì Nigantha Nätaputta sinh trước 
Bồtát Siddhattha (SĩĐÐatTa); tuy niên đại của Bồtát Siddhattha chưa nhất quán. 

Theo truyền thống Phật giáo thì Bồtát Siddhttha (SĩĐạtTa) sinh vào năm 623 tTÌ, 
theo các nhà học giả thì Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa) sinh vào năm 563 tT10, nhưng dù 
theo niên đại nào thì Nigantha Nãtaputta không thể sinh vào năm 444 tTI. 


()- SnA. ii. 423. 

(2)- S.1. 65. 

)- DhpA. Câu số 316- 317. 

4)- M.ii. 244. 

6)- A, iii. 384. 

(6)- Cuộc đời và giáo thuyết của Mahävrra, xem Barua: op. cít, pp. 372. 

ứ)- HT.Thích Mãn Giá., Lịch sử triết học Ấn-Độ (1967). Nxb Viện Đại Học Vạn Hạnh, tr.140 - 141. 
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Theo nhà khảo cổ H.W. Schumann thì: Nigantha Nãtaputta (Ní-Găng-Thá Na-Tá- 
Pút-Tá) sinh vào năm 557 tTI tại Kundagräma (nay là Basukund) gần Vesäli (VệXá), mất 
vào năm 485 tTI ở tuổi 72 tại Pävã (Pa-Qua) (nay là PavapurT) (ông H.W. Schumann 
dùng năm sinh của Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa) là 563 tTI)0). 

Nhưng cách ghi nhận này không thuyết phục; vì Đức Phật được xem như "vị Tôn sư 
trẻ tuổi nhất so với 6 vị Tôn sư đương thời” (xem ở trên), mà Bồtát Siddhattha (SĩĐÐạtTa) 
sinh vào năm 563 tTI, Tôn chủ Nigantha Nãtaputta lại sinh sau Bồtát SĩĐạtTa (557 tT]). 

Đồng thời, theo kinh Tạng Päli thì Nãtaputta mất trước Đức Phật, theo H.W. 
Schumamn thì Nãtaputta lại mất sau Đức Phật (xem ở trên). 

Theo nhà khảo cổ H.W. Schumann, Nigantha Nãtaputta không theo phong tục “đa 
thê” của bản quốc Jnäta, ông chỉ có một vợ. 

Đến năm 30 tuổi Nãtaputta xuất gia theo phái Nigantha, nhưng ông tự vạch ra cho 
mình cách tu tập khổ hạnh riêng. 

Khi trở thành giáo chủ, ông đổi tên là Mahävira (Đại Hùng), sau 30 năm chuyên tu 
khổ hạnh, ông tuyên bố mình “đạt đến địa vị Jina”. 

Theo truyền thống Đạo Jaina (KỳNa), Mahävira (Đại Hùng) được tôn xưng là vị Cứu 
thế (sk -jirthamkara) thứ 24. 

Theo gương cha mẹ, Mahävira nhịn đói cho đến chết ở tuổi 72 tại xứ Pãvã (Pa- 
Qua), điều này cũng khác với kinh điển Päli. 

Theo kinh kinh điển Päli, khi Trưởng giả Upali (U1-Pa-Lí) quy ngưỡng Đức Phật, đã 
quay ngược lại với Nigantha Nãtaputta (Ní-Găng-Thá Na-Tá-Pút-Tá), khiến Nigantha 
Nãtaputta tức tối đến nổi phải mửa máu tươi. Ông được đệ tử cáng về xứ Pãvã (Pa-Qua) 
và chết ở đấy 6). 

Khi Mahävira nắm ngôi giáo chủ, ông đã cách tân giáo lý cổ điển và đổi thành đạo 
Jina (Chữ Jaina (KỳNa) là từ chữ Jina hình thành). 

Chữ Jina nghĩa đen là “chiến thắng”, nghĩa bóng là “bậc ẩn sĩ đạt đến nơi cao tột”. 

Trước khi Phật giáo vươn mình đứng dậy, Bàlamôn giáo cùng KỳNa giáo là hai tôn 
giáo mạnh nhất thời ấy. 

Khi Phật giáo suy tàn ở Ấn Độ, Ấn giáo (Tân Bàlamôn giáo) là chúa tế vùng Tây Ấn, 
còn đạo Jaina (KỳNa) là bá chủ miền Đông Ấn, cả hai hệ thống giáo điển này cùng chia 
nhau “lãnh đạo tinh thần” dân Ấn. 

Theo kinh điển Päli, khi Nigantha Nãtaputta mệnh chung ở Päva (Pa-Qua), môn đệ 
của Nigantha Nãtaputta chia thành hai phái, tranh luận đả kích nhau về giáo thuyết của 
nhau, do vì Nigantha Nãtaputta không “hệ thống hóa” giáo thuyết của mình. 

Ngài Ananda (A-Nan-Đá) đã bạch lên Đức Thế Tôn điều này, để ngăn ngừa sự 
kiện này xảy ra sau khi Đức Phật viên tịch, Đức Thế Tôn dạy Ngài SärTputta (XáLợiPhất): 
“Hãy thành lập hệ thống pháp môn tỉnh yếu căn bản trong giáo lý này” và bài kinh 
Phúng tụng được hình thành 6). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Thấy các cư sĩ ưu tú của mình lần lượt 
quy ngưỡng Đức Thế Tôn, Nigantha Nätaputta hiểu rằng: “Giáo thuyết của mình không 
mang lại lợi ích lớn”, Nãtaputta (Na-Tá-Pút-Tá) muốn các môn đệ mình chấp nhận giáo 
thuyết của Đức Phật. 


()-H.W. Sschumamn; Trần Phương Lan (d), Đức Phật lịch sử (2000). Nxb Tp Hồ Chí Minh, tr.47. 
2)- Trần Phương Lan (d), Đức Phật lịch sử (2000); Nxb Tp Hồ Chí Minh, tr.512 - 515.. 

()- M.ii, kinh Upali (số 56). 

(4) - M.iii, kinh số 104. kinh làng Sama (säãmagämasuttam) 

(5-D.iv, Sangitisuttantã (kinh Phúng tụng). 


149 


Để thực hiện điều này, Nãtaputta dạy một nhóm đệ tử về “thuyết đoạn diệt 
(ucchedaväda)”; dạy nhóm thứ hai về “thuyết trường tồn (sassataväda)”. Do vậy, sau khi 
Nãtaputta từ trần, hai nhóm đệ tử này tranh cãi lẫn nhau, đã kích lẫn nhau”), 

Trong thời Đức Phật còn tại thế, môn đệ của năm vị giáo chủ kia hoặc là từ bỏ phái 
cũ hoặc là sáp nhập vào đạo Jaina (Kỳna). 

Riêng Jaina vẫn chuyển mình song song phát triển cùng với Phật giáo và tồn tại đến 
ngày hôm nay. 

Đương thời của Đức Phật là sự phát triển cực độ của “phong trào tự do tư tưởng”, 
luôn luôn có sự đối lập giữa tông phái với tông phái, giữa các du sĩ với du sĩ, thậm chí 
còn đưa đến khẩu chiến. 

Vùng Trung -Đông Ấn thời ấy thường có những Luận nghị đường để các du sĩ bàn 
luận, vấn đáp lẫn nhau ... Như Kinh văn ghi nhận. 

"Ngồi xuống một bên, du sĩ Vacchagotta (Quách-Chá-Gót- Tá) thưa với Thế Tôn. 

-Thưa Tôn giả Gotama (CồĐàm), những ngày về trước, những ngày về trước nữa, rất 
nhiều Samôn, Bàlamôn là du sĩ ngoại đạo ngồi tụ tập, tụ hội tại Luận nghị đường, và câu 
chuyện sau đây được khởi lên... "12). 

Và : 

"Những ai muốn tranh luận; sau khi vào hội chúng. 

Chúng công kích (mithu) lẫn nhau; chúng gọi nhau là ngu. 

Chúng äi đến người khác; và khởi lên tranh luận (thojjam) 

Chúng muốn được tán thán; chúng gọi chúng thiện xảo.) 

Trước những trận khẩu chiến ấy, Mahävira (Đại Hùng) thường phê bình “sự vật thế 
gian hiện ra với muôn hình vạn trạng, nếu không xét đến nguyên lý tạo thành sự kiện, 
nếu chỉ luận về một khía cạnh, một trạng thái của sự kiện thì dù có biện luận suốt đời 
cũng không đi đến chân lý”. 

Nghĩa là Mahävira (Đại Hùng) cho rằng “không nên tìm hiểu hình thức của sự vật 
hãy tìm đến nguồn gốc của sự vật”. 

Ông thường nói “đừng lấy mắt mà hạn chế tầm suy luận, mắt chỉ thấy một điểm ở 
gần, ở một hướng; nhưng sự vật là vô số điểm, có những điểm ở xa tít, ở nhiều hướng 
khác nhau”. 

Ngay chính “mắt thấy một điểm” cũng bao gồm: thực thể, hình thức, trạng thái, 
công dụng, đồng thời chính điểm ấy cũng thay đổi thường xuyên “nay vầy mai khác”. 

“Nhìn một điểm của sự vật rồi luận bàn sự vật đã là sai, nhìn một khía cạnh của 
điểm mà luận bàn cả sự vật lại càng sai lầm tệ hại”. 

Theo Mahävira (Đại Hùng) “sự vật chỉ là tương đối, không là tuyệt đối độc tôn”, do 
đó, người ta cho rằng đạo KỳNa chủ trương “thuyết tương đối” (anekantaväda) hay 
“thuyết bất định” (ayadväda)”6). 

Theo kinh Samôn quả (Sãäãmaññaphalasutta) ), giáo thuyết của Nigantha Nätaputta 
được gom gọn vào bốn điểm, gọi là “bốn sự chế ngự (catuttha samvara) là: 

- Chế ngự đối với các loại nước (sabbavärivärito). 

- Chế ngự đối với mọi ác pháp(sabbaväriyutto). 

- Chế ngự (để) tẩy sạch tất cả ác pháp (sabbavaridhuto). 

- Chế ngự với ý chí gìn giữ đối với tất cả ác pháp (sabbaphuto) 9). 


)- MA. ii. 829. 

2)- HT. Thích Minh Châu (d). S.iv, 398, Tương ưng không thuyế (AsankhAtasamyuttam), kinh Luận nghị đường 
(Kutuhalasalasuttam) 

(3)- HT. Thích Minh Châu (d). Sn.161, kinh Pasũra (825) (Pasũrasuttam - 831). 

)- Thích Mãn Giác. Lịch sử triết học Ấn Độ (1967), Nxb Viện Đại học Vạn Hạnh, tr. 143. 

(5)- D.i. Samaññaphalasutta (kinh Samôn quả). 

(6)- D.i, kinh Sa-môn quả (samaññaphalasuttam). 


Chính do bốn sự thu thúc này nên Nãtaputa được gọi là gatatta (vị đã đến mục 
đích), yatatta (vị đã điều phục được tâm), thitatta (vị đã an trú được tâm). Bốn sự chế 
ngự này ý nghĩa không được rõ ràng lắm0!). 

Các tín đồ của Đạo KỳNa (Jain) “không được uống nước lạnh, vì họ cho rằng: “trong 
nước lạnh có sinh vật”, nên phạm vào nghiệp sát sinh). 

Đức Thế Tôn dạy: “Bốn sự chế ngự này tương đương với bốn sự giữ giới là: Không 
sát sinh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong dục và không nói dối”6). 

Ngoài bốn sự chế ngự này, Nigantha Nãtaputta còn chủ trương “vô hại (ahimsa)”và 
“khổ hạnh khốc liệt”. 

Nãtaputta tự xưng mình là bậc “toàn tri, toàn kiến”. như sau: “Dầu ta có ẩi, có đứng, 
có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta”, 

Nãtaputta dạy các đệ tử rằng: “Này các Nigantha, nếu xưa kia ngươi có làm các ác 
nghiệp, hãy làm các ác nghiệp ấy tiêu mòn bằng” khổ hạnh khốc liệt, ác nghiệp sắp đến 
không làm nhờ sự gìn giữ thân, khẩu, ý ngay bây giờ và tại đây. Nhờ diệt trừ các nghiệp 
cũ và không làm các nghiệp mới, nên không có sự tiếp tục trong tương lai, do không có sự 
tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ, khổ (dukkha) được diệt trừ, cảm thọ 
(vedana) được diệt trừ, tất cả khổ äãau được diệt trừ, và do đó các Niganthä (NiKiền Tử) ra 
khỏi vòng sanh tử. 

Chủ thuyết “khổ hạnh khốc liệt” của Nigantha Nãtaputta đã bị Đức Thế Tôn bẻ gẫy 
như sau. 

Có lần Đức Thế Tôn đến nơi các Nigantha (NiKiềnTử) đang thực hành “khổ hạnh 
khốc liệt, đàm luận với các Niganthä, Ngài hỏi rằng: 

- Này chư Hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng? “Trong quá khứ ta có mặt hay ta 
không có mặt?”. 

- Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

- Này chư Hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng? “Trong quá khứ ta có làm ác, 
hay không có làm ác?”. 

- Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

- Này chư Hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng? “Ta có làm những nghiệp như 
thế này, không làm những nghiệp như thế này?”. 

- Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

- Này chư Hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng? “Mức độ đau khổ như thế này đã 
được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải được trừ diệt? Hay mức độ đau khổ 
như thế này đã được trừ diệt, thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt?”. 

- Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

- Này chư Hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng? “Sự đoạn trừ các ác bất thiện 
pháp ngay trong hiện tại và thành tựu các thiện pháp ngay trong hiện tại?”. 

- Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

Đức Thế Tôn nêu ra 5 vấn đề và các Nigantha đều không trả lời được, Đức Thế Tôn 
khiển trách rằng: “Chư Hiền Nigantha, sự kiện là như vậy thì “những kẻ săn bắn ở đời, 
với bàn tay đẫm máu, tạo các nghiệp ác, khi tái sinh làm người, những hạng người ấy có 
xuất gia trong hàng ngũ Nigantha các ngươi không? 

Chú thích. 

Ý nghĩa này nên hiểu như sau: “Do khổ hạnh khốc liệt các ác nghiệp cũ bị trừ diệt”. 
Như vậy, phải chăng các Nigantha kiếp trước chính là “những kẻ săn bắn, bàn tay đẫm 
máu, nay tái sinh làm người, trở thành những du sĩ Nigantha”. 


(1)- Xem thêm Barua: Pre-Buddhistic Indian Philosophy, pp. 378. 
@)- MiI. 259. 

6)- D.iii. 48. 

(4)- M.ii. Devadahasutta (Kinh Thiiên Tý). 


151 


Các Nigantha lý luận rằng: 

- Hiền giả Gotama (CồĐàm), hạnh phúc không thể thành tựu nhờ hạnh phúc; hạnh 
phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Nếu hạnh phúc thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua 
Magadha Seniya Bibimsära (BìnhSa), sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama. 

Đức Thế Tôn khiển trách rằng: “Thật sự các Tôn giả Nigantha nói hấp tấp, không có 
suy tư. Chính ra Ta cần phải được hỏi như sau: “Giữa Tôn giả Gotama và vua Bimbisära 
(BìnhSa), ai sống hạnh phúc hơn?”...0). 

Lý thuyết của Nigantha là “phàm có cảm thọ lạc, khổ hay xả là do nhân các nghiệp 
quá khứ. 

Nếu diệt nghiệp quá khứ bằng sự khổ hạnh đồng thời không tạo nghiệp mới, thì 
nghiệp chấm dứt, nghiệp chấm dứt dẫn đến thọ chấm dứt, thọ chấm dứt đồng nghĩa là 
giải thoát khỏi luân hồi”. 

"Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. 

"Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. 

“Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. 

Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận "42). 

Trong Trung bộ kinh, bài kinh Thiên tý (Devadahasuttam), Đức Phật phân tích rõ 
về lý thuyết “khổ hạnh” này, và kết luận Nãtaputta có 10 khuyết điểm trong lý thuyết 
“khổ hạnh” của mình. 

1 -“Này các Tỳkhưu, nếu các hữu tình do nhân các nghiệp quá khứ, thọ lãnh những 
lạc, khổ. 

Này các Tỳkhưu, các Nigantha thật sự đã làm những ác hạnh trong thời quá khứ, 
nên nay chúng phải thọ lãnh những cảm giác đau đớn, cực thống khổ như vậy”(do họ 
đang thực hành khổ hạnh -Ns). 

2- Này các Tỳkhưu, nếu các hữu tình do nhân một vị Tạo hóa tạo ra, thọ lãnh 
những lạc, khổ. 

Này các Tỳkhưu, các Nigantha thật sự được tạo ra bởi một vị Tạo hóa ác độc, vì 
rằng nay chúng thọ lãnh những cảm giác đau đớn, cực thống khổ như vậy. 

3- Này các Tỳkhưu, nếu các hữu tình do nhân kết hợp các điều kiện (sangatibhava) 
thọ lãnh những lạc, khổ. 

Này các Tỳkhưu, các Nigantha thật sự bị ác kết hợp, vì rằng nay chúng thọ lãnh 
những cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ như vậy. 

4-_ Này các Tỳkhưu, nếu các loài hữu tình do nhân sinh loại (abijati), thọ lãnh lạc, 
khổ. 

Này các Tỳkhưu, các Nigantha thật sự bị ác sinh loại, vì rằng nay chúng thọ lãnh 
những cảm giác ẩau đớn, cực thống khổ như vậy. 

5- Này các Tỳkhưu, nếu các hữu tình do nhân tỉnh tấn hiện tại, thọ lãnh những lạc, 
khổ. 

Này các Tỳkhưu, các Nigantha thật sự đã tạo ác tỉnh tấn hiện tại, vì rằng hiện nay 
chúng thọ lãnh những cảm giác đau đớn, cực thống khổ như vậy (vì là tà tỉnh tấn, là sự 
tỉnh tấn không có kết quả lợi ích - Ns). 

6- Nếu các hữu tình không do nhân nghiệp quá khứ, thọ lãnh những lạc, khổ, các 
Nigantha đáng bị chỉ trích (vì nói sai pháp - NÑs). 

7- Nếu các loài hữu tình không do nhân được một vị Tạo hóa tạo ra thọ lãnh 
những lạc, khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 

8- Này các Tỳkhưu, nếu các loài hữu tình không do nhân kết hợp với các điều kiện 
thọ lãnh những lạc, khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 


Œ)- Xem M.i. Cũladukkhakkhandhasutta (kinh Tiểu Khổ uẩn). 
(2)- M.iii, số 101, kinh Thiên tý (devadahasuttam). 
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9- Này các Tỳkhưu, nếu các loài hữu tình không do nhân sinh loại thọ lãnh những 
lạc, khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 

10- Này các Tỳkhưu, nếu các hữu tình không do nhân tỉnh tấn hiện tại thọ lãnh 
những lạc, khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 

Tức là: Nếu thọ lãnh những khổ, lạc trong hiện tại do 5 nguyên nhân ở quá khứ 
trong chủ thuyết “khổ hạnh” của Nãtaputta, thì Nãtaputta đáng bị chỉ trích như đã nêu ở 
trên; nếu như không phải từ năm nguyên nhân này để thọ lãnh những khổ, lạc thì 
Nãtaputta cũng bị chỉ trích vì “nói sai sự thật”. 

Một đoạn kinh khác ghi nhận: “Nigantha Nätaputta có thuyết cho đệ tử rằng: “Ai sát 
hại sinh mạng, tất cả phải tái sinh thành ma đói (peta) hay rơi vào địa ngục. 

Ai lấy của không cho ... Ai làm sái quấy trong dục (kãma) ... Ai nói dối, tất cả phải tái 
sinh thành ma đói (peta) hay rơi vào địa ngục. 

Phàm sống tối ãa như thế nào theo chiều hướng ấy, sinh thú của nó sẽ là như vậy, 
như vậy". 

Đức Thế Tôn chỉ ra sai lầm của Nätaputta rằng: 

“Một người, thời gian “sát sinh” ít hơn thời gian “không sát sinh”. Như vậy, người 
này sống tối đa với thời gian không sát sinh, thế là không ai phải sinh làm ma đói, không 
ai rơi vào địa ngục do “sát sinh” cả. 

Một người, thời gian “lấy của không cho” ít hơn thời gian “không lấy của không 
cho”. Như vậy, người này sống tối ãa với thời gian “không lẫy của không cho”, thế là 
không ai phải sinh làm ma đói hay rơi vào địa ngục do “lấy của không cho” cả ....). 

Giáo thuyết củaNätaputta (Na-Tá-Pút-Tá) không chủ trương về nghiệp mà chủ 
trương về tội (danda), trong đó thân tội (kãyadanda) là quan trọng nhất. 

Một môn đệ của Nãtaputta là Dighatapassi (Đi-Khá-Tá-Pát-Sí) đến gặp Đức Thế 
Tôn, sau những lời thăm hỏi thân hữu, Đức Thế Tôn có hỏi: 

- Này Tapassi (Tá-Pas-Sí), Nigantha Nãataputta chủ trương có bao nhiêu nghiệp để 
tác thành ác nghiệp, diễn tiến ác nghiệp?. 

- Này giả gotama (CồĐàm)! Nigantha Nataputta không chủ trương nghiệp, diễn tiến 
của nghiệp, Nigantha Nãtaputta chủ trương tội (dangda), diễn tiến của tội. 

- Này Tapassi, Nigantha Nataputta chủ trương có bao nhiêu loại tội, để tác thành ác 
nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp?. 

- Này hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta chủ trương có ba loại tội để tác thành ác 
nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân tội, ngữ tội và ý tội. 

Và chính Diphatapassi (Đi-Khá-Ta-Pát-Sf) ba lần xác nhận với Đức Thế Tôn "thân 
tội là tối trọng" 0). 

Danga có thể có nghĩa là tội lỗi, là làm ác hành. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Theo đạo KỳNa (Jaina) danga có thể là 
citta (tầm - manodanda), không phải là thân hành hay ngữ hành vô ý theo phản xạ tự 
nhiên, như lá lay động theo gió, tiếng xào xạc của lá cây trong gió”... ®), 

Tôn chủ Nãtaputta tỏ ra không do dự, khi tuyên bố những cảnh giới tái sinh của 
môn đệ sau khi người này chết. 

Nhưng các Niganthãä đệ tử thừa nhận “không biết gì về quá khứ”6). 

Du sĩ Sakuludãäyi lại nói rằng: "Khi bị hỏi về câu hỏi quá khứ, thì Nãtaputta trườn 
uốn từ vấn đề này sang vấn đề khác để rồi tỏ ra phẩn nộ, khó chịu và gạt bỏ câu hỏi” 6), 


()- S.jv. 317. Kinh Vỏ ốc. 

2)- M.ii. số 56, kinh Upäli (Upalisuttam). 

(3)- MA. ii. 595. 

(4)- S.iv. 398. Kinh Luận nghị đường (Kutuhalasälãsuttam). 
()- M. ii. 31; M. ¡. 93; và M. ii. 214. 

(6)- M.ii. số 78. kinh Cũlasakuludäyi. 
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Tôn chủ Nataputta (NÑa-Tá-Pút-Tá) có cuộc thảo luận với trưởng giả Citta (Chít-Tá) 
vị Thánh cư sĩ ANaHàm, đệ tử của Đức Thế Tôn ở Macchika Sanda (Mắc-Chí-Ká San-Đá). 

Khi bắt đầu tranh luận, Tôn chủ Nãtaputta khen ngợi Ngài Citta là người trung 
thực, ngay thẳng, đưa Ngài Citta làm gương cho đồ chúng của mình, Nãtaputta đồng ý 
với Ngài Citta là: “Trí tuệ thù thắng hơn đúc tin”. 

Nhưng khi Ngài Citta xác định trí tuệ trong thiền chứng thì Nãtaputta phẩn nộ, cho 
rằng trưởng giả Citta là kẻ hư ngụy. 

Do đó, Trưởng giả Citta hỏi Nãataputta mười câu hỏi, Ñãtaputta im lặng cả mười 
câu, Ngài Citta bỏ ra về Œ). 

Nigantha Nãtaputta tự cho mình có thần thông, nhưng trong Bản Sớ giải kinh Pháp 
Cú ghi nhận Nãtaputta “không có thần thong”. 

Câu chuyện là: Một Trưởng giả ở Räjagaha (Vương Xá)) có vớt được một khúc trầm 
hương, gọt đẽo thành cái bát treo trên cao, rồi tuyên bố: “Ai có thân thông hãy bay lên 
lấy bát”. 

Nãtaputta cố gắng lấy bát bằng một mưu mẹo là: Giả vờ nhún mình bay lên lấy bát, 
một đệ tử ôm ông lại khuyên can rằng: 

- Thưa Thầy! Thầy đừng vì một cái bát nhỏ nhoi này mà khoe pháp Thượng nhân. 

Rồi Nãtaputta giả vờ nghe lời khuyên, ông bảo vị Trưởng giả dâng bát “trầm hương 
cho ông, nhưng vị Trưởng giả không mắc mưu ). 

Hai địa bàn hoạt động chính của Tôn chủ Nigantha Nãtaputta là kinh thành Vesali 
(VệXá)(3)làng Nãlanda (Na-Lan-Đá)). Cư sĩ hộ độ chính cho các NÑigantha (NiKiềnTử) ở 
thành Vesali là Tướng quân Siha (Si-Há), cư sĩ hộ độ chính cho các Nigantha ở làng 
Nãlanda là Trưởng giả Upäli (Ú-Pa-Lí); ngoài ra còn nhiều nơi khác như Räjagaha 
(Vương Xá)), Kapilavatthu (CaTLaVệ) cư sĩ hộ độ chính cho các Nigantha là Thích tử 
Vappa (Quáp-Pá)()... 

Kinh điển Päli có đề cập đến nhiều đệ tử tại gia danh tiếng của Nigantha Nãtaputta 
như: Thích tử Vappa, Tướng quân Sïha (Si-Há)Ú), thôn trưởng Asibandhakaputta (Á-Si- 
Ban-Thá-Ká-Pút-Tá)(8, Vương tử Abhaya (Vô Quý)Ø), Trưởng giả Upali0).... 

Nigantha Nataputta xúi giục các đệ tử là Vương tử Abhaya, Thôn trưởng 
Asibandhakaputta đến luận chiến với Đức Thế Tôn, kết quả tất cả đều trở thành đệ tử 
của Đức Thế Tôn. 

Riêng Tướng quân STha (Mãnh Sư) nghe tiếng đồn tốt đẹp về Đức Thế Tôn, Tướng 
quân Siha muốn đến yết kiến Đức Thế Tôn, nhưng Nãtaputta ra sức ngăn cản Tướng 
quân STha đừng đi đến gặp Đức Phật. 

Một lần nọ, Tướng quân STha (Mãnh Sư) cùng nhóm Licchavĩ (Lích-Chá-Qui) đi đến 
yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi hỏi pháp, Tướng quân Sïha (Mãnh Sư) trở thành đệ tử của 
Đức Thế Tôn. 

Ngày hôm sau, Tướng quân Sïha tổ chức đại lễ trai tăng cúng dường đến Đức Thế 
Tôn và chư Tăng. 

Nigantha Nãtaputta cùng môn đệ đã bêu rếu khắp kinh thành Vesäli (VệXá) rằng: 
Samôn Gotama (CồĐàm) biết người khác sát sinh để làm vật thực dâng đến mình, nhưng 


()- S.iv. 297. Kinh NiKiềnTử (Niganthasutta). 

2)- DhpA. Kệ ngôn số 181. 

(3)- JA. iii. 1; M.¡. 228. 

@®- M.i.371. 

G)- M.i. Kinh Tiểu khổ uẩn. CácNigantha tập trung ở sưyờn núi Ghijjhakũta (Linh Thứu), nơi Kãlasilã (Tảng đá đen). 
(6)-AA. ii.751. Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Vappa là cậu của Bồtát SĩĐạtTa”. 

Ứ)- A.iii, 38. Pháp năm chi.Kinh Đại Tướng Si†ha. 

(8)- S.iv. 317. 

(9)- M. ¡. 392. Kinh Vương tử Vô Úy. 

(0)- M. ¡. 373. Kinh Upall. 
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vẫn thọ dụng vật thực ấy. Samôn Gotama (CồĐàm) cùng đệ tử của mình khuyến khích 
sát sinh”). 

Nghe được điều này, Đức Phật dạy về “ba loại thịt trong sạch” (tam tịnh nhuc)?, 
đồng thời nhắc lại Bổn sự Telovada8' là: Trong quá khứ, tiền thân của Nãtaputta cũng 
đã bêu xấu Ngài như trong hiện tại. 

Trong Bổn sự Bäveru (Ba-Quê-Rú), tiền thân của Nãtaputta là con quạ bị mất danh 
tiếng do sự xuất hiện của con công (là tiền thân của Đức Phật)(. 

Có lần Thích tử Vappa (Quáp-Pá) (theo Bản Sớ giải Vappa là chú (cilapita) của 
Bồtát Siddhattha)6), đàm đạo với Ngài Mogsalläna (MụcKiềnLiên) về các ô nhiễm 
(ãsava). Đức Phật ngự đến, thuyết giảng rộng rằng: “Các ô nhiễm có thể được đoạn tận”, 
nghe xong thời pháp, Thích tử Vappa xin làm đệ tử cư sĩ của Đức Thế Tôn®6), 

Nhưng có lẽ một “quả đấm mạnh nhất”, giáng xuống cho Nãätaputta là “sự quay 
ngược của Trưởng giả Upäli”. 

Trưởng giả Upaäli nghe cuộc đàm luận giữa Đức Phật với Digha Tapassi; “là Samôn 
Gotama chủ trương về nghiệp (kamma), và ý nghiệp (manokamma) là quan trọng nhất”. 

Trưởng giả Upäli xin Nãtaputta cho mình đến luận chiến cùng Đức Phật, Dipha 
Tapassi (Đi-Khá Tá-Pát-Sí) khuyên Nãtaputta đừng cho Trưởng giả Upali đi, vì Samôn 
Gotama có "huyển thuật", e rằng Upaäli sẽ trở thành đệ tử của Samôn Gotama. 

Nhưng Nãtaputta vẫn cho Trưởng giả Upäli đi luận chiến cùng Đức Phật, vì ông tin 
tưởng Trưởng giả Upäli với biện tài sẽ chiến thắng Đức Phật, đồng thời Upäli không bao 
giờ trở thành đệ tử của Đức Phật. 

Kết quả Trưởng giả Upäli trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, không còn cung kỉnh 
Nigantha Nãtaputta cùng các du sĩ NÑigantha như trước nữa. 

Nghe du sĩ Dipha Tapassi cho biết Trưởng giả Upäli trở thành đệ tử của Đức Thế 
Tôn, Nãtaputta không tin, tự mình đi đến để xác minh và khi thấy “Trưởng giả Upäli đã 
“quay ngược với mình”, ông đã tức tối mữa máu tươi, đệ tử phải cõng ông từ Bälaka 
(Ba-Lá-Ká) (nơi ông đang sống) về đến xứ Pävã (Pa-Qua) và Nãtaputta mệnh chung ở 
đó0). 

Trong số những đệ tử của Nigantha Nãtaputta cũng có người sinh về cõi trời như 
Thiên tử Ninka. Có lần Thiên tử Ninka cùng các Thiên tử đệ tử của các Tôn chủ ngoài 
Phật Giáo, đi đến Đại tự Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng những con sóc, Thiên tử Ninka nói 
lên kệ ngôn tán thán Tôn chủ Ñigantha Ñaãtaputta. 

Jegucchi nipako bhikkhu; cãtuyämasusamvuto. 

Dittham sutañca ãcikkham; na hi nùna kibbisl siyäa' tỉ. 

“Vị Tỳkhưu yếm ly; sáng suốt theo tế hạnh. 

Khéo theo bốn tự chế; chỉ nói điều nghe thấy), 

Không phạm điều lỗi lầm” (HT. TMC d)G). 

Ngoài Tôn chủ Nätaputta, trong Nigantha (NiKiềnTử) có nhiều du sĩ danh tiếng 
như du sĩ Digha Tapassi (vị này tuy có diện kiến Đức Thế Tôn, nhưng không luận pháp 
nên không quy ngưỡng Đức Thế Tôn), du sĩ Saccaka (Sách-Chá-Ká). Về phía nữ có nữ du 


()- A.iv, 179. Pháp tám chi. Kinh Tướng quân Siha (SThasuttam). 

2)- Là không thấy người giết cho mình dùng, không nghe người giết để dành cho mình dùng và không nghỉ người 
giết để cho mình dùng. Ngoài ra, có thêm hai loại thịt trong sạch nữa, gọi là “ngũ tịnh nhục”, đó là: Con vật đã chết 
theo thường tình và thịt còn sót do con vật khác giết chết như thịt nai còn thừa sau khi bị cọp, beo giết chết ăn 
xong rồi bỏ đi... 

()- JA. truyện số 246. 

()- JA. truyện số 339. 


G)- AA.ii. 595. 

(6)- A. ii. 196. 

Œ)- M.ii, số 56, kinh Upaäli. 
(8)- M. ii. 31. 

6)- S.1. 65. 
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sĩ Lolã (Lô-La), nữ du sĩ Saccä (Sách-Cha), nữ du sĩ Avavädakã (Á-Quá-Qua-Đá-Ka), nữ 
du sĩ Pätacärä (Pa-Tá-Cha-Ra) (bốn vị này là chị của du sĩ Saccaka, về sau khi luận pháp 
với Ngài Säriputta (XáLợiPhất) bị thua, bốn vị trở thành đệ tử của Ngài Säriputta và trở 
thành những vị Thánh ALaHán trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn)0!). 

Sự giữ giới Bốtát (Uposatha) của Nigantha, Đức Thế Tôn cho rằng: “Không có lợi 
ích lớn, không có quả báu lớn” (xem ở trên). 

Trong tập Tăng chỉ kinh, Đức Thế Tôn khiển trách phái Nigantha (NiKiềnTử) thành 
tựu 10 tà pháp là: Không có niềm tin, không có xấu hổ, ác giới, không có sợ hãi, không 
làm bạn với các bậc chân nhân, khen mình chê người, nắm giữ những vấn đề hiện tại, 
không từ bỏ những gì nắm giữ, ác dục gian xảo kuhakä) và tà kiến). 

Theo nhiều Bổn sự (Jãtaka), phái Nigantha (NiKiềnTử) có trước thời Đức Phật rất 
lâu, như nữ du sĩ SaccatapävI (Sách-Chá-Tá-Pa-Qui) trong Bổn sự Kunala (Kú-Na-Lá)6) 
được mô tả như một setasamarï và có thể thuộc phái Švetambaras. 

Trong Bổn sự Mahäbodhi (Đại Giác), tiền thân Nigantha Nãtaputta là một trong 5 
Tà sư, đã bị Bồtát Mahäbodhi (Đại Giác) nhiếp phục. 

Hình như ở Tích Lan đã có một làng Nigantha (NiKiềnTử) từ thuở xa xưa. Khi vua 
Pandukäbhaya (Păng-Đú-Ka-Phá-Dá) thành lập kinh thành Anurädhapura (Á-Nú-Ra- 
Thá-Pú-Rá), vua Pandukabhaya có kiến tạo trú xứ cho các Niganthä Jotiya (Jô-Tí-Dá), 
Giri (Gí-Rí) và Kumbhanda (Kum-Phan-Đá)). Các nơi này vẫn còn được sử dụng cho 
đến khi Phật giáo đến Tích Lan, vì đến thời vua VettagamanI (năm 44 sT]) còn được 
nhắc đến và chính vua Vettagamanl cho phá trú xứ của Giri để xây dựng 
Abhayagirivihära (Đại tự Vô Úy Sơn) tại nơi ấy (6). 

* (Tóm lược) Bổn sự Mahabodhi (Đại Giác). 

Duyên khởi. 

Bổn sự này được Đức Thế Tôn thuật lại khi Ngài trú ngụ nơi Đại tự KỳViên, nhân đề 
cập đến trí tuệ siêu việt của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không phải hiện tại này, trong quá khứ Như Lai đã từng đánh bại 
mọi tà thuyết của năm Tôn chủ dị giáo trong hiện tại rồi. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Tá) trị vì kinh thành Bãränasi 
(BaLaNại) của xứ Kasi (Ka-Sí). 

Bấy giờ Bồtát sinh vào một gia tộc Bàlamôn ở miền Bắc xứ Kãsi có tài sản là 800 
triệu tiền vàng, Bồtát được đặt tên là Bodhi (Thông minh). 

Khi trưởng thành Bồtát đến kinh thành Takkasilãa (Viên đá lý luận) để học nghiệp 
nghệ của gia tộc. Khi thành tài, Bồtát trở về quê hương sinh sống. 

Khi cha mẹ mệnh chung, Bồtát bố thí hất gia sản, rồi đi vào núi Tuyết xuất gia làm 
ẩn sĩ, Ngài sống nơi núi Tuyết với thời gian dài. 

Một lần nọ, vào mùa mưa Bồtát đi đến thành Bäränasï (BaLaNai), trú trong vườn 
Ngự Uyển của Đức vua Brahmadatta (Brăm-Má-Đát-Tá). 

Hôm sau Bồtát đi khất thực gần Hoàng cung, Đức vua Brahmadatta nhìn thấy 
phong cách cao quý của Bồtát, Đức vua hân hoan thỉnh Bồtát vào Hoàng cung ngồi trên 
vương tọa, Đức vua đàm luận đạo lý với Bồtát rồicúng dường vật thực thượng vị đến 
Bồtát. 


(1)- MA. ¡. 450. 

(2)- A.v. 150. 

)- JA. Chuyện số 536. 
(- JA. v. 246. 

)- Mhv. x. 97. 

(6)- Mhv. xxxiii. 42. 
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Đức vua Brahmadatta có nuôi con chó quý lông màu hung đỏ, Bồtát nhìn thấy con 
chó lông màu hung đỏ đang nhìn mình, Ngài tỏ ý muốn cho con chó miếng thịt ngon 
trong bát. Đức vua sai mang dĩa vàng dành cho con chó đến, Bồtát cho con chó miếng 
thịt thượng vị. 

Sau khi thọ thực xong, Bồtát tùy hỷ phước với thời pháp thoại làm hân hoan đến 
vua Brahmadatta, vua Brahmadatta thỉnh Bồtát trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển và hộ độ 
cho Bồtát. 

Mỗi ngày hai lần Đức vua Brahmadatta đến viếng thăm Bồtát nơi vườn Ngự Uyển. 
Khi đến giờ thọ thực, Đức vua sai người đến báo giờ và Bồtát đi vào Hoàng cung thọ 
thực; trải qua 12 năm như thế. 

Khi đến Hoàng cung thị thực, Bồtát thường dành miếng thịt thượng vị cho con chó 
long màu hung đỏ. 

Đức vua Brahmadatta (Bram-Má-Đát-Tá) có năm vị đại thần cố vấn (purohita), đã 
dạy Đức vua về thế pháp cùng Giáo điển. 

- Một vị không chấp nhận thuyết “nhân quả và nghiệp báo”; dạy rằng: “Chúng sinh 
sẽ được trong sạch giải thoát sau khi trải qua thời gian dài trong luân hồi”. 

- Một vị tin vào thuyết “định mệnh”, cho rằng: “Mọi việc đều được Đấng Tạo hóa 
sắp đặt. 

- Một vị chủ trương “thuyết tiền nghiệp”. Thọ lãnh lạc, khổ đều do “nghiệp quá 
khứ”. 

- Một vị theo “thuyết đoạn diệt”, sau khi “chết là hết”. 

- Một vị chủ trương “về giai cấp” và giai cấp Sátđếly (khattiya) là tối thắng; dạy 
rằng: “Quyền lợi cá nhân của mình phải được thỏa mãn, cho dù phải giết cha hay mẹ hay 
cả hai”. 

Năm vị đại thần này được Đức vua Brahmadatta giao cho phận sự xử án trong 
triều, do lòng tham lợi, họ đã “thay trắng đổi đen”, tước đoạt tài sản của những chủ nhân 
chính đáng. 

Một người bị xử án không đúng theo luật quốc độ, nên trở nên khánh tận tài sản. 
Người ấy khi nhìn thấy Bồtát Bodhi (Thông minh) đang đi vào Hoàng cung thọ thực, liền 
đi đến đảnh lễ Bồtát, rồi bạch rằng: 

- Thưa Ngài Đại sĩ, Ngài thường vào Hoàng cung, vì sao Ngài thờ ơ trước sự thống 
khổ của dân chúng. Năm vị Đại thần xử án vì tham lợi, xử án không công minh, tôi đã bị 
tước đoạt hết gia sản, giờ đây trở nên người khốn khổ. 

Nghe vậy, Bồtát xúc động, đi đến công đường đề nghị xử lại vụ án trên và Ngài 
khiến quan xử án buộc lòng phải xử án công minh, giao trả lại tài sản cho người bị hại. 
Đại chúng chứng kiến đã tán thán Bồtát vang dội. 

Nghe tiếng náo động nơi công đường, Đức vua Brahmadatta hỏi: 

- Có việc gì làm náo động đến đại chúng vậy? 

Các quan hộ giá trình lên Đức vua Brahmadatta rằng. 

- Thưa Đại vương, Đấng Đại sĩ xử án công minh, nên đại chúng hò reo tán thưởng vị 
Đại sĩ. 

Đức vua Brahmadatta hân hoan, nài nỉ Bồtát đảm nhận việc xử án, mang lại công 
bằng cho đại chúng. 

Năm vị đại thần cố vấn không còn thu lợi bất chánh do xử kiện, nên đem lòng oán 
trách Bồtát và xem Bồtát là “kẻ nghịch”. 

Họ bàn luận cùng nhau rằng: “Chúng ta phải tìm cách triệt hạ gã ẩn sĩ này”. Họ vu 
cáo Bồtát với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, gã ẩn sĩ nơi vườn Ngự Uyển đang mưu toan lật đổ vương quyền. 

Đức vua nói. 
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- Không thể nào có việc ấy, Ngài Đại sĩ là bậc uyên bác, không khi nào làm như thế 
cả. 

- Thưa Đại vương, hiện nay chúng dân đang ủng hộ gã ẩn sĩ ấy. Nếu Đại vương 
không tin, khi gã ẩn sĩ đi đến đây, Đại vương sẽ thấy theo sau gã là nhóm tùy tùng của 
gã. 

Khi Bồtát đi đến Hoàng cung thọ thực như lệ thường, những người bị xử án bất 
công khi trước đang theo sau để nhờ Bồtát minh oan cho họ, nhưng Bồtát không hề biết. 

Đức vua Brahmadatta đứng cạnh của sổ của Hoàng cung nhìn xuống, thấy đám 
người theo sau Bồtát, cho rằng “đó là tùy tùng của vị ẩn sĩ ”, nên phát sinh nghi hoặc với 
Bồtát. 

Đức vua Brahmadatta cho gọi 5 Đại thần cố vấn đến hỏi rằng: 

- Này các quan đại thần cố vấn, ta phải làm thế nào đây? 

- Thưa Đại vương, hãy ra lệnh bắt gã ẩn sĩ. 

- Không được, vì không thấy vị ấy vi phạm lỗi lầm chi cả, làm sao ra lệnh bắt cho 
được. 

- Vậy Đại vương hãy giảm ân sủng dành cho gã, là người thông minh khi thấy vinh 
dự bị giảm sút gã sẽ tự ý bỏ đi và không thể có lời gì ta thán Đại vương được. 

Vua Brahmadatta chấp thuận đề nghị này, bậc Đại sĩ đến Hoàng cung thọ thực như 
thông lệ, nhưng nơi ngồi không còn là vương tọa nữa mà là một sàng tọa không nệm lót. 
Bồtát hiểu ngay vấn đề, nghĩ thầm: “Ta đã bị năm đại thần cố vấn dèm siễm vu cáo rồi”. 

Khi trở về vườn Ngự Uyển, Bồtát định trở lại núi Tuyết, nhưng Ngài suy nghĩ: “Nếu 
Ta bỏ đi ngay, chẳng khác nào “tự thú” đã vi phạm lỗi lầm. Ta nên làm cho rõ ràng mọi 
việc rồi hãy trở về núi Tuyết. 

Hôm sau, Bồtát ngồi trên sáng tọa không mệm lót, trước đây vật thực dâng cho 
Ngài là thực phẩm dành riêng cho Đức vua, hôm nay có cả hai loại: “Vật thực dành riêng 
cho Đức vua và vật thực của thường nhân”. 

Ngày thứ ba, Bồtát không còn được ngồi trong phòng riêng của Đức vua, nơi Ngài 
ngồi là ở bên ngoài phòng riêng của Đức vua, vật thực gồm hai thứ trôn chung vào nhau. 
Bồtát mang vật thực về vườn Ngự Uyển để dùng, không thọ dụng vật thực nơi Hoàng 
cung như trước. 

Ngày thứ tư, nơi ngồi của Bồtát ở nơi mái hiên của tầng nhà phía dưới, vật thực 
dâng cho Ngài là loại cháo bột gạo, Bồtát thản nhiên mang về vườn Ngự Uyển thọ dụng. 

Những ngày sau sau vẫn như thế, Đức vua cho gọi 5 Đại thần cố vấn đến, hỏi rằng: 

- Tuy ân huệ dành cho gã ẩn sĩ bị giảm, nhưng gã không chịu ra đi. Ta phải làm như 
thế nào đây?. 

- Thưa Đại vương, như vậy rõ ràng gã đến đây không phải để tìm vật thực, gã đến 
đây với mục tiêu khác, nếu vì vật thực, khi thấy bị thất sủng thì gã đã bỏ đi rồi. Vậy ngày 
mai, Đại vương hãy ra lịnh tử hình gã đi. 

- Được rồi. 

Đức vua trao thanh gươm đến các vị Đại thần, nói rằng: 

- Ngày mai, các người hãy đứng bên trong cửa lớn nơi cổng Hoàng cung, khi gã ẩn 
sĩ đi vào bên trong cửa, hãy chém đầu gã ẩn sĩ rồi ném xác gã vào đống rác. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Đêm ấy, Đức vua Brahmadatta trằn trọc không thể ngủ được, Chánh hậu thấy vậy 
hỏi rằng: 

- Thưa Đại vương, vì sao Đại vương khó ngủ như thế? 

Đức vua tường thuật lại câu chuyện đến Chánh hậu, bà nói rằng: 

- Nếu gã ẩn sĩ kia là kẻ mưu toan chiếm đoạt vương quyền, thậtt đáng phải khử trừ. 
Đại vương đừng lo nghĩ nhiều, hãy nghĩ “đến lợi ích của mình” là tốt nhất. Đại vương hãy 
an tâm ngủ đi. 
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Con chó có lông màu hung đỏ nghe được câu chuyện, suy nghĩ: “Ngày mai ta hãy 
dùng sức mạnh của mình để cứu người này”. 

Sáng hôm sau, con chó đi đến cánh cửa lớn nơi cổng Hoàng cung. Canh chừng con 
đường Bồtát đi đến Hoàng cung, trong khi năm vị Đại thần đang ẩn phía sau cánh cửa 
lớn, trên tay là thanh gươm quý của Đức vua Brahmadatta. 

Theo thông lệ, Bồtát đến Hoàng cung để nhận vật thực, khi gần đến cổng Hoàng 
cung, con chó sủa lớn như xua đuổi Bồtát đi khỏi nơi đó. 

Vốn nhạy trí, Bồtát hiểu ra rằng: “Có tai hại đang chờ ta sau cánh của lớn, con chó 
này báo tin cho ta như vậy”. 

Bồtát quay trở lại vườn Ngự Uyển, thu xếp những vật dụng Samôn chuẩn bị trở về 
núi Tuyết. 

Đức vua thấy Bồtát không rơi vào cạm bẩy, suy nghĩ: 

- Gã ẩn sĩ này quay trở lại vườn Ngự Uyển, nếu gã là kẻ thù của ta, gã sẽ tập họp 
những tùy tùng để chống lại ta, nếu gã không phải là kẻ thù, gã sẽ thu xếp để ra đi. Ta 
hãy đến vườn Ngự Uyển xem sao?. 

Khi đến vườn Ngự Uyển, thấy Bồtát đang chuẩn bvị những vật dụng cần thiết để lên 
đường, Đức vua đến đảnh lễ Bồtát xong rồi, hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, dường như Ngài định ra đi khỏi nơi này? Vì sao Ngài ra đi? 

- Thưa Đại vương, con chó quý của Đại vương hơn 10 năm qua nó chẳng hề sủa tôi. 
Hôm nay nó sủa lớn khi thấy tôi, như muốn xua đuổi tôi đi khỏi chỗ này. Do vậy, tôi cần 
tránh xa nơi này, vì ở đây không an toàn cho tôi. 

Đức vua Brahmadatta cảm thấy hổ thẹn: 

- Con chó này còn biết ân nghĩa; Ngài Đại sĩ chưa làm tổn hại gì đến ta, trái lại giúp 
ta xử án công minh, giúp đở nhiều đến đại chúng. Ta thật không bằng con chó lông hung 
đỏ của mình. 

Đức vua thú nhận lỗi lầm, van nài Bồtát hãy ở lại vườn Ngự Uyển, Bồtát nói rằng: 

- Thưa Đại vương, các bậc trí không ở chung với những người không nhận thức sự 
việc, chỉ biết nghe lời của người khác mà không biết suy xét. 

Bồtát cương quyết trở về núi Tuyết sau khi chỉ ra những lỗi lầm của Đức vua đã 
tiếp đãi Ngài không tương xứng. 

Sau khi Bồtát Bodhi rời khỏi kinh thành Bãränasĩ (BaLaNại), việc xử án lại giao về 5 
đại thần cố vấn. 

Cư dân thành Bäãrãänasĩ (BaLaNại) rơi vào khốn khổ do sự xử án bất minh của năm 
tà sư, cùng nhau kéo đến Hoàng cung, yêu cầu Đức vua thỉnh Bồtát Bodhi trở về kinh 
thành đảm nhận việc xử án. 

Năm Tà sư kinh hoàng, bàn luận cùng nhau rằng: “Nếu gã ẩn sĩ trở lại kinh thành 
này, chúng ta sẽ rơi vào tai hại. Chúng ta hãy ngăn chận gã quay trở lại kinh thành này?”. 

- Nhưng bằng cách nào đây?. 

- Chúng ta hãy phao vu rằng: “Gã ẩn sĩ và Chánh hậu tư thông và Chánh hậu mưu 
giết vua, mang cây lọng trắng chín tầng trao cho gã ẩn sĩ”. 

Tin lời năm Tà sư, Đức vua ra lịnh giết Chánh hậu, ném xác vào đống rác. Tin Chánh 
hậu bị giết làm chấn động kinh thành BäränasI. 

Chánh hậu có bốn người con. bốn Vương tử thấy mẹ mình vô cớ bị chết oan, nên 
trở thành “kẻ đối nghịch” với Đức vua Brahmadatta. 

Bồtát nghe được tin “Chánh hậu bị giết do tư thông với gã ẩn sĩ”, Ngài hiểu ngay âm 
mưu của năm Tà sư. Ngài suy nghĩ: “Ngoài ta ra không ai có thể hòa giải bốn vương tử 
với Đức vua, không ai có thể nhiếp phục năm Tà sư này. Vậy ta hãy đến kinh thành 
Bãranasĩ (BaLaNai) một lần nữa”. 

Hôm sau, Bồtát đi đến một ngôi làng vùng biên địa để khất thực, dâng làng dâng 
cho Ngài món thịt khỉ, Ngài xin dân làng miếng da khỉ. 
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Sau khi làm cho tấm da không còn mùi hôi thối, Bồtát mang tấm da khỉ trên vai đi 
đến kinh thành Bãränasĩ (BaLaNại). 

Trước tiênBồtát đến các Vương tử, hòa giải rằng: 

- Này các Vương tử, sự chết là lẽ thường tình, sự chết có cho tất cả chúng sinh. Giết 
cha là một ác nghiệp khủng khiếp, phải rơi vào địa ngục Atỳ (Avici), các vương tử chớ 
nên giết cha mình. 

Sau khi hòa giải thù hận giữa các vương tử với Đức vua Brahmadatta xong rồi. 
Bồtát đi vào vườn Ngự Uyển ngồi trên phiến đá lớn ở giữa vườn. 

Nghe tin vị ẩn sĩ đã trở lại kinh thành đang trú nơi vườn Ngự Uyển, Đức vua 
Brahmadatta cùng năm Tà sư đi đến vườn Ngự Uyển viếng bậc Đại sĩ để dò xét. Đức vua 
Brahmadatta sau khi đảnh lễ Đấng Đại sĩ xong rồi ngồi xuống một bên,nói lên những lời 
thăm hỏi thân hữu. 

Bồtát im lặng, không đáp lại những lời thăm hỏi của Đức vua, tay cứ vuốt ve tấm da 
khi, Đức vua hỏi: 

- Vì sao Tôn giả không trò chuyện với ta, cứ mãi mê vuốt tấm da khỉ? Tấm da khỉ 
này có ích cho Ngài hơn ta sao? 

- Thưa Đại vương, con khỉ này rất hữu dụng cho tôi, nó cõng tôi trên lưng đi từ nơi 
này sang nơi khác; nó mang bình nước cho tôi, nó quét dọn sạch sẽ chỗ ở của tôi, nó làm 
đủ mọi việc cho tôi, nó không hề nghi ngờ tôi. Nhưng vì tính khờ khao chỉ biết nghe mà 
không biết suy xét nên tôi giết chết nó, ăn thịt, lấy da phơi khô rồi trải ra nằm lên trên, 
nó rất có ích cho tôi, nên tôi vuốt ve nó. 

Ẩn ý của Bồtát qua những câu nói ấy như sau: 

*Ngài khoác lên mình tấm da khỉ, nên Ngài nói: “Nó cõng tôi đi từ nơi này đến nơi 
khác”. 

*Mang bình nước bên ngoài tấm da khỉ, nên Ngài nói rằng: “Nó mang bình nước 
cho tôi”. 

*Phủi bụi nơi sắp ngồi xuống bằng tấm da khỉ, nên Ngài nói “nó quét nhà cho tôi”. 

*Ngài nằm trên tấm da khỉ, bước chân lên tấm da khỉ ... nên Ngài nói: “Nó làm đủ 
mọi việc cho tôi”. 

*Khi Ngài đến làng biên địa, dân làng dâng vật thực là thịt khỉ đến Ngài thọ dụng, 
nên Ngài nói: “Vì nó khờ khạo nên tôi giết chết nó để ăn thịt”. 

Nghe vậy, năm tà sư vỗ tay cười chế giễu rằng: 

- Ngài ẩn sĩ đã phạm vào tội sát sinh rồi. Bậc đạo hạnh như Ngài là thế đấy sao?. 

Bồtát suy nghĩ: “Ta đến đây để bẻ gãy tà thuyết của các ngươi, các ngươi làm sao 
biết được ẩn nghĩa của ta qua các nói trên”. 

Bồtát nói với tà sư có chủ thuyết “không tin lý nhân quả và nghiệp báo”: 

- Vì sao Tôn giả khiển trách ta? 

- Vì Tôn giả “phản bạn và sát sinh”. 

- Chủ thuyết của Tôn giả là “không có nhân quả và nghiệp báo”, vậy tại sao Tôn giả 
lại nói ta “phản bạn và sát sinh”?. Đã không có nghiệp báo, sao Tôn giả gọi ta “sát sinh”?. 
Tôn giả đã đi ngược với chủ thuyết của mình, đó là sự tệ hại của Tôn giả. 

Vị tà sư này đành gục đầu im lặng. 

Bồtát hỏi vị tà sư chủ trương: “Mọi việc do Đấng Tạo hóa sắp đặt: 

- Này Tôn giả, tại sao Tôn giả chế giễu ta, trong khi Tôn giả cho rằng: “Mọi việc đều 
do Đấng Tạo hóa sắp xếp”?. Có phải ta giết con khỉ là do Đấng Tạo Hoá sắp đặt không?. 
Tôn giả chẳng khác chỉ “người đánh ngã cây xoài bằng chính cây gây bằng gỗ xoài”. 

Vị Tà sư này đành gục đầu im lặng. 

Với tà sư có chủ thuyết: “Thọ lãnh những lạc, khổ do nghiệp quá khứ”. Bồtát hỏi: 

- Này Tôn giả, vì sao Tôn giả chê trách ta, trong khi Tôn giả cho rằng: “Thọ lãnh 
những lạc, khổ là do nghiệp quá khứ?”. Chính do nghiệp quá khứ, nên con khỉ bị giết 
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chết, chính do nghiệp quá khứ nên ta giết con khỉ phải không? Tôn giả chê trách ta, 
nghĩa là Tôn giả đ ngược lại chủ thuyết của mình. 

Vị tà sư gục đầu, im lặng. 

Với tà sư có chủ thuyết “đoạn diệt, chết là hết”, Bồtát hỏi: 

- Này Tôn giả, Tôn giả chủ trương “chết là hết”, không có tái sinh đến đời sau. Vậy vì 
sao Tôn giả lại chê trách ta? 

Với vị tà sư có chủ thuyết; “Giai cấp Sátđấly là tối cao”, Bồtát hỏi: 

-Này Tôn giả, Tôn giả chủ trương: “Quyền lợi cá nhân của mình phải được thỏa 
mãn, cho dù phải giết cha hay mẹ hay cả hai”. Vậy tại sao Tôn giả cười chế giễu ta?. 

Cả năm tà sư đều im lặng, vai rụt vào cổ cúi đầu xuống. Bồtát nói với vua 
Brahmadatta rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương đang thân cận những tà sư, là những kẻ cướp tài sản 
của người khác, những kẻ ấy đang trú ngụ trong quuốc độ này và được ân sủng của Đại 
vương.Ôi ! Đại vương thật mê muội, Đại vương thân cận với những kẻ ác như thế, Đại 
vương sẽ nhận lãnh những khổ ưu trong đời này lẫn đời sau. 

Tiếp theo Bồtát thuyết lên Chánh pháp để cảnh tỉnh vua Brahmadatta, rồi cho mời 
bốn Vương tử đến, Bồtát giải tỏa thù hận giữa vua Brahmadatta và bốn vương tử. Bồtát 
nói với vua Brahmadatta rằng: 

- Từ nay Đại vương đừng tin theo những tà thuyết nữa, đừng tin những lời vu cáo 
không bằng chứng của những kẻ gian xảo, đừng rơi vào những ác hành tạo những ác 
nghiệp cho mình. 

Đức vua tước đoạt những tài sản của năm tà sư trao trả lại cho những người bị hại, 
trục xuất năm tà sư ra khỏi quốc độ Kãsi (Ka-Sí). 

Vài ngày sau Bồtát trở lại núi Tuyết tu tập thiền tịnh với đề mục “bốn tâm vô 
lượng”. Mệnh chung Bồtát tái sinh về Phạm thiên giới. 

Nhận diện Bổn sự. 

- Năm tà sư thời ấy, nay là Tôn chủ Pũrana Kassapa, Makkhali Gosäla, Pakudha 
Kaccana, Ajita Kesakambala và Nigantha Nãtaputta, con chó lông màu hung đỏ nay là 
Ngài Änanda (A-Nan-Đá), Đại sĩ Bodhi nay là Đức Thế Tôn(!). 

Soạn xong vào ngày 11-7- 2014. 
Nhằm ngày 15- 6 năm Giáp ngọ, PI. 2058. 


Œ)- JA. Chuyện số 528. 
161 


Mục lục 


Nhữhg CHỦ Việt Lá ác 562 6ce6200i lá 6áo6Ax0620/A62xxos6lAx An aeaisoflssaae 2 
Tôi HƠI; 2 su ác 2s2tSc trtetditdrtsiaftiadRailxiofiaflsipsosie GaaiVioidtaGRoibtiotegfiuiBsioYosdRtolrcoSiE 3 
CHưŒớ018 XVHI. Mùa Hà LH 2 (E04 08a da 0 ti hi 008 đụi0 t6 MANG hoa 5 
II- Tế độ nữ cư sĩ Visäkhä (Quí-Sa-Kha)).................................---5-555c52ssScxeecrxetsrtrrrkrrrrrrrrrree 5 
TDHG:ST.BGH LÚC KGIITH:S215116iái 0i A00a1 ansthaceDAykttáckiranrkiereiiaoiktiksibaizeiave 9 
*TNHỮ đĩG THỊNH: oonongcbocillAöSsosfgeifdbsasiusagBuglassudtuiiaitssestusafidoasueadoaftdsse 11 
a-Thành phố Bhaddiya ở trong xứ Añigdl. ................................--cce-cccccscccceeeccveeerreeeerrvererrree 11 
b-.RNg.JGE/G [TUHWUHVGNGlsiiisgbsfteklgvAlduyoiAsbauoasdbiRoduielasgistlsullisibilsuoea 11 
TNHOH TH x1 nao) 11582g de l0dsg 806 Ei8txxeostiliibulyebalixsAobutiunulioitôda¿ tigtuXuiWl2in0 44a 13 
 UD( HT ilcpss ni0110920n0nu at itiletbvneiladinbvoittauiltfwkaoattidbdvnviudibdkvigoittbiheibsiie lên) 
*T0m T0C KIHẨH UHBNTHHSsssciiiisiianiicA8ntokdxesebavAioclekSloskvadildintGiiSnoltassse 13 
*TrLrOđ TẠ0:BHHQUH:: 1c cá c10610A01406dAgdic Go gbcku0101x4aebee 0s desl166 acuuyốc 14 
*Tiền hạnh của Ngài Bhaddadjji......................................-..---5ccccS5ccvesesccveereerrterrrrrrrerrrrrrrree 17 
*Töa lâu đài củ Ngũi BH-QHHÏT:sccccusscoscGbeauaeibibsoudadobsusalaabsliuaatuuadOkdbrie 17 

2 LUNH0ROLTHNGHHIđE 121601: tra thàng Tuy tRatitad hi liebtobfftxAtiiauiidEsbisobidsfOtuiostttorflee 18 
*XEBHhHHWG KHE tà acdiibodtg tin ntiôxgat sen Gtxbinginlehdibstdisdadsfisiogieltaowitôu oi si eotfalstgrisbe 19 
=.THHH LC HũVISGEHH: sai iod tieu gian bibàgtskeufuiAdtsinatbàaaiuExiÔutakesats 20 
VN g)w1//1//11170)/(211011) (1 ng TU TT on n0 ng ch T0 tr 0 T.c 20 
*Năng lực thần thông do phước (puññiiddhi). ............................................----cc----ccccc-s 20 
(0C? HÚC TL HỢEVT( TOLTRKissiaacoststikiassiuxebiicliatotliaasetaiaevlasuiltatiiiliaaeSos 26 
SWT.OYÌU DI TOETKU NHI. Oxnstiinlliddastxpoasttuixirtoanrtliiduautdsbia v41 tasaroiaee 36 

D¿: Hổ tUHT TU 0H 0T. TTHTTÍ: baikcauthuýna gai th thdintuii tugttiatgtbttuytbebistatiatristagehstayage 36 
®Ti6H SỨ TYƯ'ỐTIỢ QIU.]GHH tuc is duõnhgGnhtninhtngitiauidniaitgtiatsdilatrlailutaBnlsugiandt 40 
2-:B0 :CHHHGDHHDHN: sẽ s65 án tá 080 tãtbdốNGu dễ Ghabagoloi6 xa laqistladisaitosouSgsái 42 
3= TrƯỚT0 Di DHHHG]HỨ(..sáic si Ganscis6xstsdgaGGuagdidu oststssgkiiGaasagosfvuae 42 
*Thành phố Sãketa (S@K)).....................................--co--cccccccccerecrtrtrrtirtrrrrrtrrrrrrtrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrree 43 
T9(RG[UDHHEE:25141 1b xcop0ittia1ttcvbiv bit ciuttoggiSoetsiteiigiktssclitfVatiariouididaerdee 45 
*Thành phố Ayojjha (còn viết là Ayujjhyq).....................................---c---ccccccccccccccceeeecces 45 

* Tóm lược Kinh Dãrukkhandha (Khúc gỗ). ...........................................----------------------- 45 
TT L0 TÌ I0 TH: SH(EH: báatrogtaxcotisduaiioitoeassatoykaNindus6utlaNiitidtvosEaAGofoofoitiaNdutfuoif 46 
4= SHIHIGH(-6VEsi-. coi Likinibnsinieibibsiisgbaasbkirdlsidibadukituaislbraanilansininlibitsiikklosrld 47 
HT TỐC DCH HỘI G suy annoadlistrenbasesetieblbonlsstnaisisdelgocinbtnalitfimiobuinaaaiititbossbbi 47 
12:TI?ØnH HINH MINGT HE cai 2 0á ngà bit hong bông Qàu hasguôkhivốsaDoinbidtsloduapa) 47 
*Mười điều dạy con gái của Trưởng giäDhangañjayd.......................................----..---- 49 
20H ÏITD. [SH HÀ ao tóc 21g dt anbiisuotisftonfiicatttrudilibsiadngsksiuatoifdssilie 53 
Qà7? (1/110 1/15, 555 SE NT TU na 0U H000 c0 TU ng I0 T1 TU Uy 53 

C- Nữ Đại hộ pháp Visäkha. ......................................--s-csccccccccctsereertetrrrrtrtrtrtrrrrtrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrree 53 
*Thuế quan của vua PqSeInddÌi...................................----e--secse5©c+eec+teeExteetxteevrteerreeerreerrreerrree 61 
*Những mẩu chuyện liên quan đến nàng Visäkha. ...........................................---...---- 62 
0-30 PHƯƠNG T0 [PUDDGTGTTI(Ì-iáássgsaglluisadlltsaifnsadiadgiitedkuaslllassiyktdujoie 62 

b¬ SỨC Tngii'CÚnu TINH VTSQGKNO, cua ch áxu tang kgt go ÄhiỆ kg tu Xuêguxs0 6 3atbd 8u 2g sk 64 
*Xây dựng Tự viện Đông Phương (Pubbardmd)..............................---.------c-<-«e-c<<ceeeceexee+ 64 

*Ch” nhién: cúc: TUKhủũni tụng GIốT ĐỐNsecbianiilnkiisvligaidLsdwsiDh de Auvkdisistiaseei 66 
*Ban đia vị Thera (Trưởng lão) cho Sadi SumAQnd. .............................---e---c-cc«ecccscceeeces 68 

b- Một người bạn của nàng VisdiKh. ....................................-- --cc«c5ccsscseceeerteereeexreereereeereree 68 

? VIEOHU ELH DO(ITTst S6 ctsiStotuiyg) 4A, 6td5s8iattesei toiuitlial diEOtni d2 W6 Erlcupstacf AARAgSrfeujfO Tra rr 68 

c- Năm trăm người bạn khác của nàng Visäkhả.....................................----«-cceccceccceecceeee Vé) 

tl CO )CHUH HữNG HT sa thoa tfGigidyadulsnathdlgsgeBuogtfsbu gi tsungkeaplstbgiiiddu uống tua khng ?7 


162 


"ESIVHEUIEU sseifsfbatoilloleatulVaghauisilagfeibaAfoilsdwosieNtsbudtpilagiistialeokalatudiedobaNifusiMetauie 77 


#11100F013TLDIRLLTGT V0 xuasiglsnieagybidleoili RoilltigtaliNoiadgititttsaáhliiiaiflagiqAthgidiiiortltllpbalupoadk T7 
2~Trưởng lão Migajala (Migajlqth©rQ).............................-----c-«-©c«5ceseceeeceeeeeeerveereeereeee 78 
STỦH:ƯOC TINH: MITOHIHIG: [rP ]sy(ng 3 NiaareaadoSwiantiaiàwailtihasioatoa (01ùG08ã(Rg Ndlden 78 

TOP MO HIT-VHIUGIGI(: [20:0 tugthiaxiituufthiontidnuvdidlfhafxiobQhailitiossahsfuEsiee 78 

X28 si 00T TU TU T111 7 T7 11 TH \  Tï0ÔÔ0 1 ỷ ôÔÔÔ 17 1 nề 79 
#--NGrỚiI CHỮN tFHioitsaabsxebiakeiiaelif lai pslfoeilssniidnbbaxebiSuetlasislas 81 

*Công hạnh của bà Visaäkha (Quí-Sa-Khq)).......................................-.---cs-ccccc5cccscccceecceee 81 

ð Cũnh dữ VIEtHtfE (Tểm HT bsnbstodisinailisiitaifiatusuloatiliosialiotslvkdkaoa 81 

b- Visakha là người dâng y Kathina đầu tiên. .........................................---cc-cccccccccceeeccces 82 

§: bồ hgữöï cúng đường ÿ tím TrrW@ đầu THIỆN: tu uááci na ket gi seo kaisinadaebauAe 83 

*Tám ước mguyện của nàng VisqKh. .....................................---c«-cc«ecccscceereeereeerrexreereeereee 84 
XHIH:SM l5 FC: e2esängtiiusiGsTseabldsttodhukgdilosstiekiaeleguduouloEoáebbsbdtiesadcivavagine 87 

*Thiên thần kiến trúc Vissakamma (TỳThủYếtÌMA)....................................----cc-cccccsecccss 92 
Cˆ_NU-HHUN DI. HÔNG 0c 16 1xitoa 4kg AiaTxsuixsloaogilMosEkioasauaddtesgngse 94 
1Thỉnh cầu Đức Thế Tôn cho phép thọ dụng .....................................---..----cceccccscccceeee 94 

SON FITIHT THỊ: HO COULTRIHD TÔ Tao Su teasitaufsXitrttrtauEeutsiituiioaosho toàn Stdautfi12Supi10indOiae 94 

*Cúng dường chum, vật chà chân và chổi quét.................................---c.----ccec-cccecccceeecceeeee 95 

2 Minh oan cho mẹ Ngài Kumara KqSSGđDG................................-----55<575<5c<ccessceexeeereeereexes 95 

3®: TÌN HE GÚC VÌ 2 VIH ¡g6 4gà461ÄGJÑN GÀ tha dùnguitiditidtai0002ydiiaifagitosdivejd@ydicdsïn 95 
XHHT:HỚC GIỚT DIE II T1suuiesgaivciatitbairCusgituvncuisCbábGudicbitbCueiidcbuixtstusesiei 95 

4ˆ Với các Tỳkhưu xung đột nhau ở KomsSambï.................................---.---c«--ceccceecceecceeei 96 

TDitdfE ng TH 9T D1 EHOHỮt seo ssbeeulaviibatetisfacsxuculscgtbsheduigttssndolitskuanelas 97 

*Bà Visakha hoan hỷ với hạnh lành tạo đẨƯỢC. ......................................--.---c-<ccccccccceeceeeres 98 

II VHLE TH AudtlisrtndsaufldRoagliytbrtadirndatinlaesue,esafetlgonldhdrftglefvftduotddiiniituwen 99 

XNHỊ U00: PhiipTil0 T1 [WDHHTHTD TtbsausautakcbiENllGGuiagixGNENuxeygeiiwlittawxaygg 100 

TU KIIHI TC HT Lo can sgaoeefo fEoveatfotruweetvtroTeobuSkftoodbvsftrtrsikibdfiftfii18.1 nh 102 

SVũT DĐ: VISNKHG TH CO MHHGT (site cbigttiAbifhdiakdtsetcbaevisiodososaouosose 105 

“KINH VHSNRH:[:UTSGEHGSUEEGIHH s6 ttatkábtitoadeticbitiagrkávptsguaxgrstopticibee 109 

*Kinh Ở đời này (Idhalokikasuttaim).........................-------eecccccccccrrireeeeeeeereerrrrrrreeeeerrrrrrrd 109 

T1 FWFEDIHU T00 TT. IS xo savnnbiestbsbedsuubsbsoeobatuteulbuookiodbbeidebsteeiietilyddsde 109 
*Mười sáu quốc độ lớn thời Đức Phật. ...........................................--------csSccsserxseerrssrrrsrrrree 110 
1- Vương quốc Maccha (Mách-CÌ))......................................---ccsc5ccccscccsescccveecrveeerrvererrreerrr 110 
2- Vương quốc Sũrasena (Su-Rá-Sê-Nú))...................................-.-.---ccccccccccscccveeecrvrerrreerrrreree 110 
3- Vương quốc Assaka (AS-Sú-Kú). ..................................-------cccsccccccccccveecrveerrtererrrerrrrrerrrrree 110 
*Dakkhinapatha (Đắc-Khí-Na-Pá- Thú)....................................cc---c-cccccccceeeeerrrrrrrrreeeeseee 111 
*Làng Godavari (Gô-ĐÐa-(Quá-RÌÏ). ..................................------5-55+Scccsceeecxeexrteereerrerrerrrerrvee 112 
///8;(:18.(12117/14/:1/1: 008.88 ............... 112 
*Vương tử Sujäta (Sú-Ch- T)....................................-- ---ccccccccccsccveeerteeertreertrtrrererrrrerrrree 112 
Chương XIX. Mùa hạ thứ 3 và thứ 4........................................---5-cttHh HH 116 
1- Chuyển hóa lõa thể Jambuka (Chăm-Bú- Ká).................................----c.----ccccecccccessscccseesee 116 
2- Bàlamôn bạn của Ngài Sãriputta (XáLợiPhất). ........................................------cc-s-ccc-e 124 
3- Giải trừ ba tại nạn ở thành WesđÏi.........................................-ce-©ccc5cccccccecxeesteesreeerteerterrrrerrvee 125 
*B0m SH SGHHHÍÌ: ko cà ti cá 01g06 X0A QUANG AiAtgui kia tu Ng Ni t0 Nhang 2u Quán 132 
*Nhữnh)-hữi KIHH cổ đại TY TUIẾ cáccccc0s6isugaáiibsadlalkekdtkioiaekikoldafiideuoeeee 134 
*Phương thức tụng kinh Paritta (An lành). ..............................................-----<5--<5cc-cc«- 135 
M/;(00/40/18(2172//1/15) 810 1.170Ẽ®Ẽ®®.............ÔỎ 137 

TL: THẾ Gia 10216562516 c66i bà sttidbcgttidxiiittaurtottdaimiltuecbttokieittaledcboastteoEtadndgitasteittaanostiast2ssfoulepoitraatfsbfs 138 
+SHH.VI.T011:CRTH II s6: 1a sách gtttgsuiathAloMlootulniseiiglubbittkeitcAdodtnadeili 138 


163 


12. TON HT HH NiSSOHDuisssaxtitiitdtcbaNEeiasttiiaatlwdikiaXfubainiuauifeututodleiEsso 138 


2=: LUN CHỦ MGKKHGH GÓSGÍ(: sát cánhit ga tnnghệ gan ngoiNhghghhö ng tia ngà dang 4kg nga toa 141 

đ. LON:CHỦ-JTEO KESHGIHIDBT]DEEcimaindiibmirainddnidbisiebidditbarsakÔrlituatuasaantaiaotlasE 144 

4:10 .CTÌÚPHRHDG-RGEGGVHTTDESeiniuoadiitbiseoinoiGruktsosos GERkidoRoidhislkioakiosfASXGiask 145 
5>:T0ï1†°RH-5gnn]d07BBEIBHTENOTDUEEdÌLsisastcsksikDkaadiuiatiisdti6nsiàtiá8Ađa8(i14 0 196 leo 146 

6-: Tôn Chủ Nidanthiq NGIaDH [Di scása khe eeiradkibkdeieaasesek 147 

* (Tóm lược) Bổn sự Mahabodhi (Đại Giác). ...........................................----------c-----ce-e- 156 

TH HỘ a2 si chê 20 10oa232i0600las201121cn soi Soy oip logo tuiacpiftoabifciotiifoai De Odtosbi fvires 162 


164 


